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LỜI NGƯỜI DỊCH 

Viê  c Phá  t rá đơ i lá  mộ  t nhá n duyê n há n 

hư u. Gá  p đươ c Phá  t phá p khi Phá  t 

khộ ng cộ n nư á, cu ng khộ ng phá i viê  c 

dê  dá ng. Điê u đá ng tiê c nhá t lá  máng 

tiê ng cộn Phá  t nhưng khộ ng hiê u đươ c 

bá n y  cu á ngá i. Chí  biê t bộ  thí  cá u tá i 

lộ  c má  khộ ng nghiê m trí  giơ i luá  t đê  

sư á mí nh lá  mộ  t cư c độán. Giơ i luá  t 

tráng nghiê m má  khộ ng lá ng tá m thiê n đi nh thí  cu ng lá  mộ  t 

cư c độán. Chí  cộ  giơ i há nh vá  thiê n đi nh má  kiê n giá i Phá  t 

hộ c quá  sơ sá i bá t cá  p lá i lá  mộ  t cư c độán khá c. Cuộ n sá ch 

đáng trê n táy độ  c giá  sê  í t nhiê u giu p tá trá nh đươ c như ng 

kiê u tu hộ c cư c độán, khi quá độ  tá hiê u đươ c cá i mí nh phá i 

biê t lá  gí  vá  lá m sáộ đưá đươ c cá i biê t độ  vá ộ đơ i sộ ng tu 

hộ c thư c tiê n đê  cộ  đươ c lơ i lá c ngáy bá y giơ  vá  cá  đơ i sáu 

kiê p khá c. 

Cuộ n sá ch đươ c chuyê n ngư  tư  nguyê n tá c tiê ng Ânh 

Buddha Abhidhamma cu á giá ộ sư Mêhm Tin Mộn, mộ  t tiê n 

sí  Tá y hộ c má  cu ng lá  mộ  t hộ c giá  Phá  t hộ c. Cộ ng trí nh ná y 

cu á ộ ng y cư  trê n luá  n thư Abhidhammatthasaṅgaha cu á 

ngá i Ânuruddhá ngươ i Nám Â n (thê  ky  thư  V), sinh quá n ơ  

Kañcipura, nghí á lá  độ ng hương vơ i cá c ngá i Buddhaghosa, 

Buddhadatta vá  Dhammapāla. Cá  bá trươ ng lá ộ vư á kê  trê n 

đê u lá  như ng nhá  chu  giá i Tám Tá ng lư ng dánh cu á Phá  t 

giá ộ Nám Truyê n (Theravāda). 



  

  

Sá ch thám khá ộ Â-ty -đá m tiê ng Viê  t hiê  n náy khộ ng quá  

hiê m hội như ngá y trươ c, nhưng đê  gộ i lá  đá y đu  háy phộng 

phu  thí  cộ  lê  phá i đơ i đê n vá i bá thê  hê   tá ng ni nư á. Nộn 

mươ i ná m trơ  lá i đá y, ví  nhiê u ly  dộ tộ i đá  gá t bu t khộ ng 

viê t háy di ch sá ch nư á. Cuộ n sá ch ná y lá  ngộá i lê  , tộ i cá m 

nguyê n tá c hươ ng dá n mộ  t lơ p hộ c nhộ  vá  ngươ i tá bộ  cộ ng 

ghi chê p thá nh mộ  t tá  p sá ch. Lơ p má n, hộ  đưá tộ i độ c lá i vá  

đê  nghi  á n há nh.  

Cu ng như ơ  vá i di ch phá m trươ c đá y, chá ng há n cuộ n 

Thuá  t Ngư  Luá  t Tá ng Pāli, trộng sá ch ná y, tộ i đá  thư  di ch 

mơ i mộ  t sộ  tư  ngư  như lá  mộ  t đê  nghi  đê  cá c bá  c cáộ minh 

gộ p y  vá  cu ng lá p đá y như ng chộ  trộ ng khộ ng nê n cộ  trộng 

Phá  t Hộ c Viê  t Nám. Như Asubha lá  Bá t My  tháy ví  Bá t Ti nh, 

Sá c Nhiê  t Lươ ng tháy chộ Sá c Quy  Tiê t, Sá c Dươ ng Tộ  tháy 

chộ Sá c Vá  t Thư c, Tí nh Giá c Chi tháy ví  Ti nh Giá c Chi, tá m 

sơ  Tí nh Thá n vá  Tí nh Tá m tháy ví  Ti nh Thá n vá  Ti nh Tá m, 

Tá nh (cetasika) tháy ví  tá m sơ  (chí  độ i khi), vá  chư  Thá n 

(kāya) trộng 6 cá  p tá m sơ  Ti nh Há ộ cu ng đươ c đê  nghi  mộ  t 

chư  mơ i lá  Tá nh, á m chí  chộ 3 dánh uá n (Thộ , Tươ ng, 

Há nh)… Dí  nhiê n tộ i lá m vá  y lá  dư á vá ộ nhiê u ly  dộ vá  cộ  

thám cư u há n hội, khộ ng phá i tư  y  tu y hư ng. 

Mộ  t điê u nư á tươ ng cu ng nê n thưá thê m ơ  đá y: Ngươ i 

chưá biê t gí  vê  Â-ty -đá m háy Phá  t phá p nộ i chung, khi giơ  

rá tráng đá u tiê n cu á cuộ n sá ch ná y cộ  thê  sê  khộ ng muộ n 

độ c tiê p ví  phá n dá n nhá  p gá n như khộ ng cộ . Lê  rá tộ i phá i 

viê t thê m chu t gí  độ , nhưng xê t lá i thá y khộ ng cá n thiê t. Quy  

vi  cộ  lê  nê n vá ộ mu c lu c độ c trươ c như ng phá n dê  nuộ t. Bơ i 



 

 

rộ  rá ng cuộ n sá ch ná y đươ c viê t chộ ngươ i đá  biê t quá í t 

nhiê u hộá  c đáng hộ c dươ i sư  hươ ng dá n cu á ái độ . Du  sáộ 

cu ng xin độ  c giá  nhá  n nơi đá y lơ i xin lộ i cu á tộ i. 

Nguyê  n cá u ngá y cá ng nhiê u ngươ i vê  vơ i Phá  t mộ  t cá ch 

đu ng nghí á, khộ ng lá  tí n độ  thêộ cá ch nhê  dá  dê  tin, má  phá i 

tin Phá  t ví  hiê u Ngá i đá  dá y gí . Mộng lá m vá  y tháy! 

Brugg, ngày 22 tháng 8 năm 2012 

Giác Nguyên cẩn đề 
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CHƯƠNG 1 

 

TÂM PHÁP (citta) 

 

hêộ mộ  tá  trộng kinh Phá  t, cá i gộ i lá  thê  gián háy cộ i 

sánh tư  chí  lá  mộ  t trá i lư u vơ i nhiê u há t nhộ  bê n trộng 

lá  tư ng cá nh giơ i cáộ thá p chộ cá c lộá i chu ng sánh tương 

ư ng. Cộ  lộá i sộ ng chê t buộ n vui trộng ná m trá n cá nh (Sá c, 

Thinh, Khí , Vi , Xu c) thí  gộ i lá  chu ng sánh Du c giơ i, lộá i khá  

hơn mộ  t tí  thí  chí  sộ ng bá ng thiê n đi nh nhưng cộ n cộ  tru  xư  

vá  thá n tươ ng, gộ i lá  Phá m thiê n Sá c giơ i. Há ng phá m phu 

cáộ nhá t lá  chá n ghê t luộ n cá  mộ i thư  hí nh dánh sá c tươ ng, 

tộ n tá i bá ng thư  thiê n đi nh phi vá  t chá t, gộ i lá  Phá m thiê n 

Vộ  sá c giơ i. Luá n hộ i lá  sư  tơ i lui lê n xuộ ng trộng bá cá nh 

giơ i vư á nộ i. Vá  cộ  vộ  sộ  thê  giơ i, tư c vộ  sộ  trá i lư u thêộ cá ch 

nộ i ơ  trê n, trộ i nộ i vá  sánh diê  t trộng cộ i khộ ng gián vộ  há n 

vá  dộ ng thơ i gián vộ  cu ng. Cư u cá nh cu á ngươ i tu há nh lá  tu 

hộ c đê  thá y đươ c sư  trá m luá n, du  ơ  cá nh giơ i ná ộ, cu ng đê u 

lá  mộ  t cuộ  c chơi vộ  í ch vơ i như ng sư  lá  p lá i tê  nhá t khộ ng 

mu c đí ch. Đê  lá m đươ c điê u độ  tá phá i tí m hiê u xêm mí nh 

T 
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lá  cá i gí  trộng trơ i đá t ná y, chuyê  n phá i lá m lá  gí . Hiê u đươ c 

mí nh thí  sê  hiê u đươ c thê  giơ i. Cộ  vá  y, mơ i cộ  thê  bộ  nộ  má  

đi.  

Cộ  vộ  sộ  phương cá ch đê  nộ i vê  cộn ngươ i vá  thê  giơ i ná y, 

nhưng nê u xê t ky  tá sê  thá y cá ch nộ i cu á Đư c Phá  t lá  cộn 

đươ ng tộ t nhá t đê  dá n đê n sư  xá lí á phiê n ná ộ, khộ ng tiê p 

tu c thí ch háy ghê t bá t cư  thư  gí  ơ  đơ i. 

Trươ c hê t, cá i gộ i lá  chu ng sánh háy mộ i cá  nhá n thá  t rá 

chí  gộ m tộ i đá 2 thá nh tộ : Xá c thá n vá  tá m thư c, gộ i thêộ 

Phá  t hộ c lá  Dánh vá  Sá c. Tư  chương mộ  t cu á sá ch ná y, tá sê  

tư ng bươ c tí m hiê u hái chư  Dánh Sá c ná y vá  như ng chuyê  n 

phá i lá m cu á mộ  t ngươ i Phá  t tư  đu ng nghí á. 

BỐN LOẠI TÂM 

Tá m lá  tê n gộ i khá c cu á y  thư c háy sư  biê t cá nh, sư  nhá  n 

thư c độ i tươ ng. Mộ  t cá ch đá i đê , tá m đươ c chiá thá nh bộ n 

lộá i dư á trê n cá c cá nh giơ i hiê  n hư u cu á chu ng sinh (bhūmi 

hoặc avacara): 

I. Tâm Dục Giới (kāmāvacaracitta) 

Gộ m cá c lộá i tá m chu  yê u xuá t hiê  n ơ  cá c cộ i Du c giơ i 

(kāmaloka) 

II. Tâm Sắc Giới (rūpāvacaracitta) 

Gộ m cá c tá m chu  yê u xuá t hiê  n ơ  cá c cộ i Sá c giơ i 

(rūpaloka) 
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III. Tâm Vô Sắc Giới (arūpāvacaracitta) 

Gộ m cá c tá m chu  yê u xuá t hiê  n ơ  cá c cộ i Vộ  sá c giơ i 

(arūpāloka) 

IV. Tâm Siêu Thế (lộkuttárácittá) 

Gộ m cá c tá m cu á riê ng thá nh nhá n. 

Tê n gộ i cá c thư  tá m trê n đá y thư c rá chí  lá  dư á trê n phá n 

lơ n trươ ng hơ p biê t cá nh thêộ cá c cá nh giơ i, trê n thư c tê , 

tá m Du c giơ i khộ ng chí  biê t riê ng cá nh du c trá n vá  cá c tá m 

Đá ộ đá i (Sá c giơ i vá  Vộ  sá c giơ i) cu ng vá  y. 

Nộ i sơ lươ c thí  Du c giơ i ơ  đá y báộ gộ m bộ n độ á xư , cộ i 

ngươ i vá  sá u cộ i du c thiê n. Sá c giơ i ơ  đá y lá  16 cộ i phá m 

thiê n hư u sá c. Cộ i Vộ  sá c giơ i gộ m bộ n cộ i Phá m thiê n Vộ  

sá c. 

Phá m thiê n (dí  nhiê n lá  Sá c giơ i) luộ n cộ  nhiê u điê m ưu 

thá ng hơn cá c vi  du c thiê n vê  tuộ i thộ  (tộ i thiê u 1/3 đá i 

kiê p), ộái lư c (tá m lư c vá  thá n lư c), vá  sư  án lá c (thiê n lá c) 

khộ ng bi  giá n độá n như du c lá c. 

Gọi là cõi Vô sắc kỳ thực chỉ là một khoảng không gian vô 

vật chất nằm bên trên 16 cõi Sắc giới. Ở đây tuyệt không có 

gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay thiên nhãn. 
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I. TÂM DỤC GIỚI (KĀMĀVACARACITTA) 

Cộ  tá t cá  54 tá m Du c giơ i: 

 12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta) 

 18 tá m Vộ  Nhá n (ahetukacitta) 

 24 tá m Du c giơ i ti nh há ộ (kāmasobhaṇacitta) 

Tá m bá t thiê  n ơ  đá y thư c rá khộ ng cộ  nghí á lá  á c xá u thêộ 

tinh thá n đá ộ đư c. Chư  « akusala » cộ  nghí á lá  vu ng vê , 

khộ ng khê ộ lê ộ đu ng như trộng tư  Há n Viê  t lá  bá t thiê  n. Âi 

cu ng muộ n vui sơ  khộ  nhưng bá n chá t cá c tá m bá t thiê  n lá  

đêm lá i đáu khộ , như ng gí  đi ngươ c lá i ươ c muộ n cu á chu ng 

sinh. Nê n cá c tá m ná y đươ c gộ i lá  tá m bá t thiê  n. 

A. TÂM BẤT THIỆN (AKUSALACITTA) 

 8 tá m thám (lobhamūlacitta) 

 2 tá m sá n (dosamūlacitta) 

 2 tá m si (mohamūlacitta) 

1. Tâm tham (lobhamūlacitta) 

Tá m thám thư c rá chí  cộ  mộ  t nhưng đươ c kê  thá nh tá m 

ví  dư á trê n bá khí á cá nh: 

1. Sư  hám thí ch mộ  t cá ch há ộ hư ng tư c hy  thộ  

(somanassasahagataṃ) háy hư ng hơ  tư c xá  thộ  

(upekkhāsahagataṃ) 

2. Cộ  Tá  Kiê n (dit t higátásámpáyuttám ) đi cu ng háy khộ ng 

(dit t higátávippáyuttám ) 
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3. Tư  phá t (asaṅkhārikam) háy đươ c tá c độ  ng bơ i sư  dộ dư  

cu á chí nh mí nh háy tư  ngươ i khá c (sasaṅkhārikam) 

VẬY 8 CÁCH KỂ CỦA TÂM THAM LÀ 

1. Tá m thám thộ  hy  hơ p tá  vộ  trơ  

(somanassasahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ 

asaṅkhārikam) 

2. Tá m thám thộ  hy  hơ p tá  hư u trơ  

(somanassasahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ 

sasaṅkhārikam) 

3. Tá m thám thộ  hy  ly tá  vộ  trơ  

(somanassasahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ 

asaṅkhārikam) 

4. Tá m thám thộ  hy  ly tá  hư u trơ  

(somanassasahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ 

sasaṅkhārikam) 

5. Tá m thám thộ  xá  hơ p tá  vộ  trơ  

(upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ 

asaṅkhārikam) 

6. Tá m thám thộ  xá  hơ p tá  hư u trơ  

(upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ 

sasaṅkhārikam) 

7. Tá m thám thộ  xá  ly tá  vộ  trơ  

(upekkhāsahagataṃ 

diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikam) 
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8. Tá m thám thộ  xá  ly tá  hư u trơ  

(upekkhāsahagataṃ 

diṭṭhigatavippayuttaṃ sasaṅkhārikam) 

Tư  lu c thư c dá  y lu c đá u ngá y chộ đê n khi đi ngu , cá c giá c 

quán cu á tá luộ n cộ  khuynh hươ ng đi tí m như ng thư  ngộ t 

ngá ộ đê  thươ ng thư c hươ ng thu . Cộ  như ng thư  chí  vư á đu  

đê  tá ưá thí ch mộ  t cá ch lá nh nhá t, cộ  thư  độ i tươ ng chộ tá 

như ng cá m giá c đám mê  thí ch thu . Độ  lá  nộ i vê  cá m giá c cu á 

cá c tá m thám. Mộ  t ngươ i khộ ng cộ  chá nh kiê n thí  khộ ng thê  

biê t đươ c cá i gí  lá  tá m bá t thiê  n, vá  tá m thám cu á hộ  lu c ná y 

đươ c xêm lá  đi cu ng vơ i tá  kiê n. Vá  sư  ưá thí ch độ  chá c chá n 

phá i ná m vá ộ mộ  t trộng hái trươ ng hơ p tư  phá t háy đươ c 

tá c độ  ng. 

Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  tá cộ  thê  chí  rộ  tá m trá ng cu á mộ  t 

ngươ i đáng thươ ng thư c á m nhá c lá  thuộ  c lộá i tá m thám 

ná ộ vá  trộng tá t cá  cá c trươ ng hơ p hươ ng thu  du c lá c kiê u 

khá c cu ng vá  y. 

SÂU ĐÂ Y LÂ  HI NH Â NH MINH HÔ Â CHÔ 8 TÂ M THÂM 

1. Mộ  t ngươ i á n uộ ng má  khộ ng bá  n tá m gí  đê n chuyê  n 

thiê  n á c trộng độ . 

2. Mộ  t ngươ i đươ c bá n ru  đi xêm mộ  t cuộ n phim háy vá  

đương sư  cu ng khộ ng nghí  gí  vê  chuyê  n thiê  n á c trộng 

há nh độ  ng độ . 

3. Mộ  t phu  nư  khộá c lê n ngươ i bộ   độ  mơ i, thí ch thu  vơ i nộ  

nhưng cu ng ki p nhá  n biê t độ  lá  tá m thám. 



CHƯỚNG 1. TÂ M PHÂ P    35 

 

4. Mộ  t cộ  gá i Phá  t tư  cộ  hộ c Â-ty -đá m đươ c bá n ru  rê  

thươ ng thư c như ng bá n nhá c vư á y . 

5. Mộ  t cá  u bê  á n bư á cơm nghê ộ vơ i muộ i hộ  t, bư á á n tê  

nhá t vá  diê n rá trộng sư  vộ  tri cu á cá  u bê  vê  Phá  t phá p. 

6. Mộ  t cộ  gá i đươ c mê  nộ i chộ nghê vê  giá  tri  cu á tá m á ộ 

má  bá  muá chộ cộ . Cộ  độ ng y  vơ i mê  nhưng độ  khộ ng 

phá i lá  lư á chộ n cu á cộ  vá  bá n thá n cộ  cu ng khộ ng biê t gí  

vê  Phá  t phá p. 

7. Mộ  t ngươ i đá  biê t quá giá ộ ly  vê  nghiê  p bá ộ ngộ i uộ ng 

mộ  t tá ch cá  phê  vơ i tá m trá ng hư ng hơ , du  kê  rá cu ng cộ  

tí  thí ch. 

8. Mộ  t nư  cư sí  tư ng hộ c quá Phá  t phá p phá i miê n cươ ng 

muá mộ  t bộ   độ  ơ  cư á hiê  u sáu khi đươ c ngươ i bá n há ng 

chá ộ mơ i dái dá ng. 

2. Tâm sân (dosamūlacitta) 

Mộ  t cá ch đơn giá n, Sá n tá m cộ  hái trươ ng hơ p: 

1. Sư  bá t má n tư  phá t: 

Tá m sá n thộ  ưu hơ p phá n vộ  trơ  (domanassasahagataṃ 

paṭighasampayuttaṃ asaṅkhārikam) 

2. Sư  bá t má n dộ đươ c tá c độ  ng, kí ch thí ch bơ i ngươ i khá c 

háy sư  chá n chư  cu á bá n thá n: 

Tá m sá n thộ  ưu hơ p phá n hư u trơ  (domanassasahagataṃ 

paṭighasampayuttaṃ sasaṅkhārikam) 
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Ớ  đá y hí nh á nh cu á tá m sá n tư  phá t cộ  thê  đươ c tá m hiê u 

quá sư  lộ ngá i cu á ngươ i mê  vê  đư á cộn gá i cu á mí nh. Cộ n 

lộá i tá m sá n thư  hái cộ  thê  tá m hiê u quá tá m trá ng khộ  chi u 

cu á đư á cộn trái khi đươ c ộ ng bộ  phá n tí ch chộ biê t cá  u đá  

bi  ái độ  lư á dộ i. 

3. Tâm si (mohamūlacitta) 

1. Tá m si thư  nhá t lá  trá ng thá i nghi hộá  c vê  bá t cư  vá n đê  

gí  cộ  liê n hê   đê n Tám Bá ộ. Cá c ngá i gộ i lá  si Hoài Nghi 

(upekkhāsahagataṃ vicikicchāsampayuttaṃ) 

2. Tá m si thư  hái lá  tá m si Phóng Dật, trá ng thá i tá n lộá n 

cu á tá m thư c (upekkhāsahagataṃ uddhaccasampayuttaṃ) 

Ớ  trươ ng hơ p hái tá m si, khí á cá nh hư u trơ  vá  vộ  trơ  

khộ ng thá nh vá n đê . Hí nh á nh minh hộ á chộ tá m si hộá i nghi 

lá  mộ  t ngươ i thiê u tin tươ ng vê  nghiê  p ly  chá ng há n. Cộ n vê  

si phộ ng dá  t thí  lá  hí nh á nh mộ  t cá  u hộ c trộ  khộ ng cộ  khá  

ná ng tá  p trung khi thá y giá ng bá i. 

Trộng khi tá m thám cộ  lu c lá  hy  thộ  (somanassa-

sahagataṃ) háy Xá  thộ  (upekkhā-sahagataṃ), tá m sá n luộ n 

luộ n lá  ưu thộ  (domanassa-sahagataṃ), thí  hái tá m Si luộ n 

luộ n lá  xá  thộ  (upekkhā-sahagataṃ). 

Nộ i trê n cộn sộ  thí  tá m bá t thiê  n chí  cộ  12 sộ vơ i tá m 

thiê  n cộ  đê n vá i chu c lộá i, nhưng trộng đơ i sộ ng thươ ng 

nhá  t cu á phá m phu thí  sư  xuá t hiê  n cu á chu ng chiê m đê n 

phá n lơ n thơ i gián. Cơ hộ  i chộ thiê  n tá m thươ ng rá t nhộ , cộ  

thê  chí  lá  mộ  t trê n nhiê u ty . Bê n cá nh há ng ty  lá n xuá t hiê  n 
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cu á tá m thám trộng như ng giá y phu t má  phá m phu chộ lá  

tộá i y  thí  cu ng cộ  đê n há ng ty  lá n xuá t hiê  n cu á tá m sá n 

trộng mộ  t ngá y chộ như ng giá y khá c má  phá m phu bá t má n 

chuyê  n ná y chuyê  n nộ . 

Bảng 1- Biểu đồ 12 tâm bất thiện 

 Tâm Cảm giác Hợp tố Tác động 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Thám 

Thám 

Thám 

Thám 

Thám 

Thám 

Thám 

Thám 

Hy  

Hy  

Hy  

Hy  

Xá  

Xá  

Xá  

Xá  

Tá  Kiê n 

Tá  Kiê n 

Ly tá  

Ly tá  

Tá  Kiê n 

Tá  Kiê n 

Ly tá  

Ly tá  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

1 

2 

Sá n 

Sá n 

Ưu 

Ưu 

Phá n 

Phá n 

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

1 

2 

Si 

Si 

Xá  

Xá  

Hộá i nghi 

Phộ ng dá  t 

/ 

/ 

B. TÂM VÔ NHÂN (AHETUKACITTA) 

Ớ  đá y lá  như ng thư  tá m vê  thư c chá t khộ ng cộ  chu t dá u 

vê t ná ộ cu á thiê  n háy bá t thiê  n. 18 tá m Vộ  Nhá n ơ  đá y gộ m: 

- 7 tá m quá  bá t thiê  n (akusalavipākacitta) 
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- 8 tá m quá  thiê  n (ahetuka-kusalavipākacitta) 

- 3 tá m tộ  Vộ  Nhá n (ahetuka-kiriyacitta).  

1. Tâm quả bất thiện (akusalavipākacitta) 

1) Tá m Nhá n thư c biê t cá nh xá u 

(upekkhāsahagataṃ cakkhuviññāṇaṃ) 

2) Tá m Nhí  thư c biê t cá nh xá u 

(upekkhāsahagataṃ sotaviññāṇaṃ) 

3) Tá m Ty  thư c biê t cá nh xá u 

(upekkhāsahagataṃ ghānaviññāṇaṃ) 

4) Tá m Thiê  t thư c biê t cá nh xá u 

(upekkhāsahagataṃ jivhāviññāṇaṃ) 

5) Tá m Thá n thư c biê t cá nh xá u 

(dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ) 

6) Tá m Tiê p Thá u biê t cá nh xá u 

(upekkhāsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ) 

7) Tá m Quán Sá t biê t cá nh xá u 

(upekkhāsahagataṃ santīraṇacittaṃ) 

Cá  7 tá m đê u lá  xá  thộ  (trư  Thá n thư c thộ  khộ ). Trộng 

giá ộ ly  Â-ty -đá m, viê  c nhí n thá y mộ  t hí nh á nh ná ộ độ  khộ ng 

chí  đơn giá n lá  cộ ng viê  c cu á cộn má t má  nộ  độ i hộ i nhiê u 

thư  tá m tiê p nộ i nháu (trộng độ  cộ  tá m Nhá n thư c quá  thiê  n 

háy quá  bá t thiê  n), gộ m tá m Tiê p thá u lá m viê  c độ n nhá  n 

hí nh á nh tư  tá m nhá n thư c, rộ i thí  tá m Quán Sá t như lá  giái 

độá n kiê m đi nh vá  tiê p thêộ lá  tá m Độá n Đi nh (cu ng chí nh 
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lá  tá m Khái y  mộ n) lá m viê  c đu c kê t háy cộ  độ ng hí nh á nh 

độ  lá i. 

Cu ng cư  vá  y má  hiê u, khi mộ  t á m thánh chá m vá ộ má ng 

nhí  tá thí  mộ  t lộá t cá c tá m Khái ngu  mộ n, Nhí  thư c, Tiê p 

Thá u, Quán Sá t, Độá n Đi nh (cu ng lá  Khái y  mộ n) sê  tiê p nộ i 

nháu sánh diê  t trươ c khi tá hộá n tá t viê  c nghê đươ c á m 

thánh độ  lá  gí , vơ i cá m xu c rá sáộ. 

2. Tâm quả thiện vô nhân (ahetukakusalavipākacitta) 

1) Tá m Nhá n thư c biê t cá nh tộ t 

(upekkhāsahagataṃ cakkhuviññāṇaṃ) 

2) Tá m Nhí  thư c biê t cá nh tộ t 

(upekkhāsahagataṃ sotaviññāṇaṃ) 

3) Tá m Ty  thư c biê t cá nh tộ t 

(upekkhāsahagataṃ ghanāviññāṇaṃ) 

4) Tá m Thiê  t thư c biê t cá nh tộ t 

(upekkhāsahagataṃ jivhāviññāṇaṃ) 

5) Tá m Thá n thư c biê t cá nh tộ t 

(sukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ) 

6) Tá m Tiê p Thá u biê t cá nh tộ t 

(upekkhāsahagataṃ sampaṭichanacittaṃ) 

7) Tá m Quán Sá t (xá  thộ ) biê t cá nh tộ t 

(upekkhāsahagataṃ santīraṇacittaṃ) 

8) Tá m Quán Sá t (Hy  thộ ) biê t cá nh tộ t 

(somanassasahagataṃ santīraṇacittaṃ) 
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Thêộ trộng Â-ty -đá m thí  sư  xuá t hiê  n cu á cá c tá m Ngu  

sộng thư c biê t cá nh tộ t háy xá u lá  tu y thuộ  c vá ộ tiê n nghiê  p 

thiê  n á c (kusalākusalakamma) cu á mộ i cá  nhá n: Cộ  ngươ i 

phá i thươ ng xuyê n nghê thá y như ng điê u bá t tộá i, cộ  kê  cá  

đơ i cơ hộ  chí  thá y biê t như ng chuyê  n háy hộ thu  vi . Độ  lá  ly  

dộ tá i sáộ cộ  đê n 2 tá m Nhá n thư c, Nhí  thư c… vá  Thá n thư c 

biê t cá nh tộ t háy xá u. Ná m cá  p tá m ná y thươ ng đươ c gộ i 

chung lá  Ngu  sộng thư c. Tư  ly  dộ cộ  hái lộá i tá m giá c quán 

cu ng đá  dá n đê n viê  c cộ  2 tá m Tiê p Thá u, 3 tá m Quán Sá t. 

Thêộ ly  má  nộ i bá n thá n cá c tá m giá c quán chưá đu  đê  

đá nh giá  cá c cá nh lá  tộ t háy xá u nê n bộ n tá m giá c quán đá u 

phá i luộ n thuộ  c xá  thộ . Riê ng 2 tá m thá n thư c thí  nê u lá  quá  

thiê  n sê  thuộ  c thộ  lá c, nê u lá  quá  bá t thiê  n sê  thuộ  c thộ  khộ . 

Ly  dộ cu á tá m quán sá t thộ  hy  cu ng vá  y: Khi gá  p cá nh bá t 

tộá i (tá m quán sá t quá  bá t thiê  n) thí  sê  thuộ  c xá  thộ , nhưng 

vơ i cá nh tộá i y  thí  cộ  lu c thộ  xá , cộ  lu c thộ  hy . Thộ  lá c vá  thộ  

hy  trộng hái trươ ng hơ p trê n vá n đươ c xêm lá  chuyê  n tộ n 

nghi. 

3. Tâm tố vô nhân (ahetukakiriyacitta) 

Bá tá m Tộ  Vộ  Nhá n gộ m: 

1) Tá m Khái Ngu  Mộ n 

(upekkhāsahagataṃ pañcadvārāvajjanacittaṃ) 

Thư  tá m cộ  nhiê  m vu  mơ  đươ ng chộ Ngu  sộng thư c xuá t 

hiê  n. 
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2) Tá m Khái Y  Mộ n 

(upekkhāsahagataṃ manodvārāvajjanacittaṃ)  

Thư  tá m cộ  nhiê  m vu  mơ  đươ ng chộ lộ   Y  mộ n. 

3) Tá m Ư ng Cu ng Vi Tiê u 

(somanassasahagataṃ hasituppādacittaṃ) 

Tá m lá m viê  c cươ i cu á vi  Â-lá-há n, cộ  y  kiê n chộ rá ng chư 

Phá  t Tộá n Giá c khộ ng du ng tá m ná y. 

Bảng 2- Biểu đồ 18 tâm Vô Nhân 

 Tâm Cảm giác Quả 

1/2 

3/4 

5/6 

7/8 

9 

10 

11/12 

13/14 

15 

Nhá n thư c 

Nhí  thư c 

Ty  thư c 

Thiê  t thư c 

Thá n thư c 

Thá n thư c 

Tiê p thu 

Quán sá t 

Quán sá t 

Xá  

Xá  

Xá  

Xá  

Khộ  

Lá c 

Xá  

Xá  

Hy  

Bá t thiê  n/Thiê  n 

Bá t thiê  n/Thiê  n 

Bá t thiê  n/Thiê  n 

Bá t thiê  n/Thiê  n 

Bá t thiê  n 

Thiê  n 

Bá t thiê  n/Thiê  n 

Bá t thiê  n/Thiê  n 

Thiê  n 

16 

17 

18 

Khái ngu  mộ n 

Khái y  mộ n 

Ư ng cu ng vi tiê u 

Xá  

Xá  

Hy  

/ 

/ 

/ 
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C. TÂM TỊNH HẢO DỤC GIỚI (KĀMĀVACARASOBHAṆACITTA) 

1. Tâm đại thiện (mahākusalacitta) 

1) Tá m đá i thiê  n thộ  hy  hơ p trí  vộ  trơ  

(somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ 

asaṅkhārikam) 

2) Tá m đá i thiê  n thộ  hy  hơ p trí  hư u trơ  

(somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ 

sasaṅkhārikam) 

3) Tá m đá i thiê  n thộ  hy  ly trí  vộ  trơ  

(somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikam) 

4) Tá m đá i thiê  n thộ  hy  ly trí  hư u trơ  

(somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ 

sasaṅkhārikam) 

5) Tá m đá i thiê  n thộ  xá  hơ p trí  vộ  trơ  

(upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikam) 

6) Tá m đá i thiê  n thộ  xá  hơ p trí  hư u trơ  

(upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikam) 

7) Tá m đá i thiê  n thộ  xá  ly trí  vộ  trơ  

(upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikam) 

8) Tá m đá i thiê  n thộ  xá  ly trí  hư u trơ  

(upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikam) 
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Chư  Đá i (mahā) ơ  đá y cộ  nghí á lá  nhiê u vá  cu ng cộ  thê  

gộ i 8 tá m ná y lá  tá m thiê  n Du c giơ i. Sộ vơ i cá c lộá i tá m thiê  n 

Đá ộ đá i vá  Siê u thê  thí  thiê  n Du c giơ i cộ  sộ  lươ ng nhiê u nhá t: 

8 Đá i thiê  n sộ vơ i 5 tá m thiê  n Sá c giơ i (rūpāvacarakusala-

citta), 4 tá m thiê  n Vộ  sá c (arūpāvacarakusalacitta), 4 tá m 

Siê u thê  (lokuttaracitta)). Tịnh Hảo (sobhaṇa) ơ  đá y cộ  

nghí á lá  tộ t đê p, trộng sá ng bơ i cá c tá m ná y há m chư á 

như ng thiê  n tá nh Vộ  Thám (alobha), Vộ  Sá n (adosa), Vộ  Si 

(amoha). 

Cá c tá m Đá i thiê  n lá  lộá i tá m má  cá c phá m phu 

(puthujjana) vá  thá nh hư u hộ c (sekha) phá i du ng đê n đê  

lá m cá c viê  c lá nh như bộ  thí  (dāna), trí  giơ i (sīla) háy tu tá  p 

Chí , Quá n (bhāvanā). Tá m đá i thiê  n đươ c kê  thá nh tá m dư á 

trê n bá khí á cá nh: 

- Há ộ hư ng tư c hy  thộ  háy lá nh đá m tư c xá  thộ  

(somanassasahagataṃ, upekkhāsahagataṃ) 

- Cộ  trí  tuê   đi cu ng háy khộ ng 

(ñāṇasampayuttaṃ, ñāṇavippayuttaṃ) 

- Tư  phá t háy đươ c tá c độ  ng (vộ  trơ  háy hư u trơ ) 

(asaṅkhārikam, sasaṅkhārikam) 

Cộ  má  t ơ  đơ i thí  ngươ i tá khộ ng lá m viê  c ná y phá i lá m 

viê  c khá c, khộ ng sộ ng bá ng tá m trá ng ná y thí  phá i bá ng tá m 

trá ng khá c, khi khộ ng há nh độ  ng háy nộ i ná ng, suy nghí  

bá ng sư  tá c độ  ng cu á thám, sá n, si thí  ngươ i tá chí  cộ n mộ  t 

cá ch lư á chộ n lá  tám nghiê  p ti nh há ộ. Độ  lá  phê p tu há nh 
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thiê  n trộng Phá  t phá p. Trộng mộ  t thiê  n tá m (nhá n) cá ng cộ  

nhiê u đư c tá nh đi kê m thí  sư c má nh cu á thiê  n tá m độ  cá ng 

má nh liê  t vá  phộng phu  hơn. Cá c đư c tí nh ơ  đá y, như đá  nộ i, 

lá  sự tự nguyện tự phát, lá  như ng hiểu biết phật pháp vá  

khả năng vui thú trong điều lành. Cộ  ng cá  3 lá i, tá sê  cộ  

đươ c lộá i tâm Đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 

DƯỚ I ĐÂ Y LÂ  HI NH Â NH MINH HÔ Â CHÔ TÂ M TÂ M ĐÂ I THIÊ  N 

1) Mộ  t phu  nư  cộ  hiê u biê t vê  nghiê  p ly  đêm hộá cu ng chu á 

bá ng tá t cá  niê m hộán hy , khộ ng cá n ái kê u gộ i. 

2) Mộ  t cộ  gá i cộ  kiê n thư c vê  nghiê  p ly  đươ c bá n ru  đi nghê 

mộ  t thơ i phá p thu  vi . 

3) Mộ  t cá  u bê  nhiê  t tí nh chộ tiê n mộ  t ngươ i á n má y nhưng 

tư  thá m tá m chưá tư ng biê t gí  vê  nghiê  p ly . 

4) Mộ  t ngươ i đá n ộ ng đươ c giáộ trá ch nhiê  m đưá tiê n độ ng 

gộ p chộ mộ  t ngộ i trươ ng, ộ ng vui vê  lá m du  khộ ng biê t 

gí  vê  nhá n quá  thêộ Phá  t phá p. 

5) Mộ  t cộ  gá i quê t chu á như mộ  t cộ ng viê  c thươ ng ngá y 

nhưng cộ  lá  ngươ i cộ  hộ c Phá  t phá p đê  biê t y  nghí á cu á 

viê  c mí nh lá m. 

6) Mộ  t ánh thiê  n nám đươ c chư tá ng nhơ  cá  y chê  cu i giu p 

chu á, lộ ng ánh khộ ng há ộ hư ng lá m vơ i cộ ng viê  c tê  nhá t 

ná y nhưng ánh biê t rộ  độ  lá  mộ  t cộ ng đư c. 

7) Mộ  t bá  cu  ngộ i xêm kinh, tư  y  khộ ng cá n ái khuyê n khí ch 

nhưng khộ ng hiê u đươ c lơ i kinh vá  xưá giơ  cu ng chưá 

tư ng biê t quá nghiê  p ly . 



CHƯỚNG 1. TÂ M PHÂ P    45 

 

8) Mộ  t cộ  gá i đươ c mê  nhơ  giá  t du m má y bộ   á ộ quá n, cộ  

khộ ng há ộ hư ng gí  vơ i cộ ng viê  c thươ ng nhá  t ná y vá  bá n 

thá n cộ  cu ng chưá tư ng hộ c đá ộ ngá y ná ộ. 

 2. Tâm đại quả (mahāvipākacitta) 

Tá m tá m đá i quá  (mahāvipākacitta) lá  như ng lộá i tá m 

đươ c tá ộ rá tư  cá c tá m đá i thiê  n. Chu ng cộ  bá nhiê  m vu  

chí nh yê u trộng đơ i sộ ng cu á chu ng sinh cộ i Du c giơ i thiê  n 

thu  (sugati): 

- Tá m Tá i Sinh (patisandhi) vá ộ cá c cộ i lá nh 

- Tá m Hư u Phá n (bhavaṅga) trộng đơ i sộ ng thươ ng 

nhá  t (xên kê  vá ộ giư á cá c lộ   tá m) 

- Tá m Mê  nh Chung (cuticitta) 

Ví  đươ c tá ộ rá tư  tá m tá m Đá i thiê  n nê n cá c tá m Đá i quá  

cu ng gộ m cộ  tá m vơ i như ng khí á cá nh tương ư ng: Tá m Đá i 

thiê  n thư  nhá t lá  thộ  hy  hơ p trí  vộ  trơ  thí  sê  chộ rá tâm Đại 

quả thứ nhất cũng thọ hỷ hợp trí vô trợ (somanassa-

sahagataṃ asaṅkhārikamahāvipāka citta). 

3. Tâm đại tố (mahākiriyacitta) 

Vê  tá m tá m Đá i tộ  (mahākiriyacitta), chí  cộ  ơ  vi  Â-lá-há n 

thí  cộ  hái điê u cá n lưu tá m: 

1) Trươ c hê t chư c ná ng cu á tá m Đá i tộ  giộ ng hê  t như ơ  

tá m Đá i thiê  n, lá m hê t mộ i chuyê  n má  tá m Đá i thiê  n 

cộ  thê  lá m (thá  m chí  cộ  thê  nhiê u hơn, tu y thuộ  c khá  

ná ng mộ i vi  Â-lá-há n). 
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2) Thư  đê n, tá m sơ  Tư trộng cá c tá m đá i tộ  tuyê  t độ i 

khộ ng cộ  khá  ná ng tá ộ nghiê  p đê  chộ quá  di  thu c như 

cá c tá m đá i thiê  n. Chu ng chí  đơn giá n lá  phương tiê  n 

lá m viê  c ngáy đơ i hiê  n tá i, khộ ng thê  đê  lá i mộ  t chu ng 

tư  ná ộ trộng tương lái. 

Trộng 54 tá m Du c giơ i, cộ  45 tá m dá nh chộ phá m phu vá  

thá nh Hư u Hộ c, tá m tá m Đá i tộ  vá  Vi Tiê u chí  lá  cu á riê ng 

cá c vi  Â-lá-há n. Điê u nê n biê t thê m lá  ngươ i Tám nhá n ơ  cộ i 

Du c giơ i nê u cộ  đu  duyê n lá nh đá c phá p Thươ ng Nhá n 

(thiê n đi nh, Đá ộ Quá ) thí  khi tu thiê n đi nh tư c thiê n Chí  ti nh 

(samathabhāvanā) hộ  vá n cộ  thê  cộ  đươ c ná m tá m thiê  n Sá c 

giơ i (rūpāvacarakusalacitta), bộ n tá m thiê  n Vộ  sá c 

(arūpāvacarakusalacitta) vá  nê u tu Tuê   quá n (vipassana-

bhāvanā) thí  sê  cộ  đu  40 tá m Siê u thê . 
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Bảng 3- Biểu đồ 24 tâm Tịnh Hảo 

 

 Tâm Cảm giác Hợp tố Tác động 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đá i thiê  n 

Đá i thiê  n 

Đá i thiê  n 

Đá i thiê  n 

Đá i thiê  n 

Đá i thiê  n 

Đá i thiê  n 

Đá i thiê  n 

Hy  

Hy  

Hy  

Hy  

Xá  

Xá  

Xá  

Xá  

Trí  

Trí  

Ly trí  

Ly trí  

Trí  

Trí  

Ly trí  

Ly trí  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đá i quá  

Đá i quá  

Đá i quá  

Đá i quá  

Đá i quá  

Đá i quá  

Đá i quá  

Đá i quá  

Hy  

Hy  

Hy  

Hy  

Xá  

Xá  

Xá  

Xá  

Trí  

Trí  

Ly trí  

Ly trí  

Trí  

Trí  

Ly trí  

Ly trí  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đá i tộ  

Đá i tộ  

Đá i tộ  

Đá i tộ  

Đá i tộ  

Đá i tộ  

Đá i tộ  

Đá i tộ  

Hy  

Hy  

Hy  

Hy  

Xá  

Xá  

Xá  

Xá  

Trí  

Trí  

Ly trí  

Ly trí  

Trí  

Trí  

Ly trí  

Ly trí  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  

Vộ  trơ  

Hư u trơ  
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II. TÂM SẮC GIỚI (RŪPĀVACARACITTA) 

Cu ng như ơ  trươ ng hơ p cá c tá m Đá i thiê  n, tá m Sá c giơ i 

gộ m cộ  bá phá n: 

Â. 5 tá m thiê  n Sá c giơ i (rūpāvacarakusalacitta) 

B. 5 tá m quá  Sá c giơ i (rūpāvacaravipākacitta) 

C. 5 tá m Tộ  Sá c giơ i (rūpāvacarakiriyacitta) 

Phá m phu tám nhá n vá  thá nh hư u hộ c sáu khi du ng cá c 

tá m đá i thiê  n hơ p trí  đê  tu thiê n Chí  ti nh, tư  sáu lu c chư ng 

đá c tư  Sơ thiê n Sá c giơ i trơ  lê n thí  hộ  sê  cộ  đươ c lá n lươ t 

ná m tá m thiê  n Sá c giơ i ngáy ơ  cộ i mí nh đáng sộ ng vá  sáu độ  

lá  ơ  cộ i Phá m thiê n tương ư ng. Ná m tá m quá  Sá c giơ i đươ c 

tá ộ rá tư  ná m tá m thiê  n Sá c giơ i vá  cu ng cộ  bá chư c ná ng 

giộ ng hê  t như cá c tá m đá i quá  lá  lá m tá m Tu c Sinh, Hư u 

Phá n vá  Mê  nh Chung chộ cá c Phá m thiê n cộ i Sá c giơ i. 

Ná m tá m Tộ  Sá c giơ i lá  cu á riê ng cá c vi  Â-lá-há n, cộ  tá t cá  

tí nh ná ng giộ ng hê  t như tá m thiê  n Sá c giơ i, chí  khá c ơ  điê m 

lá  khộ ng thê  đê  lá i mộ  t quá  bá ộ di  thu c ná ộ chộ kiê p sáu. 

Sộ vơ i cá c tá m đá i thiê  n thí  tá m thiê  n Sá c giơ i cộ  điê m 

giộ ng lá  tá ộ rá cá c tá m quá  tương ư ng nhưng điểm khác 

biệt ở đây lá  sư  tương ư ng giư á cá c tá m đá i quá  vơ i cộ i tá i 

sinh luộ n lá  bá t đi nh. Cá c tá m quá  Sá c giơ i luộ n dá n đê n 

như ng cá nh giơ i tá i sánh tương ư ng mộ  t cá ch cộ  đi nh: Tá m 

ná ộ cộ i ná y, như tâm quả Sơ thiền dá n sánh cõi Sơ thiền. 

Chí  trư  trươ ng hơ p thá nh nhá n, tá m thiê  n Sá c giơ i ơ  cộ i 

Du c giơ i cộ  thê  bi  tiê u má t ví  hái ly  dộ: 
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1) Sư  thiê u chuyê n tá m duy trí  (như Bộ -tá t Tá t Đá t lu c 

cộ n bê ). 

2) Dộ phiê n ná ộ má nh liê  t như trộng Sơ  giá i Bộ n Sánh 

Kinh cộ  ghi ộ ng Dêvádáttá đá  má t hê t thiê n đi nh ngáy 

khi cộ  lộ ng xu c phá m Đư c Phá  t vá  Tá ng giá  

(patibaddhacitto hutvā jhānaṃ parihāyi) hộá  c Bộ -tá t 

trộng tiê n kiê p đá  má t thiê n ngáy khi thộá ng thá y 

hộá ng há  u khộ á thá n. 

Nê u đê n lu c lá m chung, cá c tá m thiê  n Sá c giơ i vá n cộ n độ  

thí  đương sư  mơ i cộ  thê  sánh vê  cá c cộ i Phá m thiê n tương 

ư ng. 

A. TÂM THIỆN SẮC GIỚI (RŪPĀVACARAKUSALACITTA) 

1. Tá m thiê  n Sơ thiê n Sá c Giơ i, cộ  đu  ná m chi thiê n  

(vitakkavicārapītisukhekaggatasahitaṃ 

pathamajjhānakusalacittaṃ) 

2. Tá m thiê  n Nhi  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i bộ n chi thiê n  

(vicārapītisukhekaggatasahitaṃ 

pathamajjhānakusalacittaṃ) 

3. Tá m thiê  n Tám thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i bá chi thiê n  

(pītisukhekaggatasahitaṃ pathamajjhānakusalacittaṃ) 

4. Tá m thiê  n Tư  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i hái chi thiê n lá  Lá c 

vá  Đi nh  

(sukhekaggatasahitaṃ pathamajjhānakusalacittaṃ) 
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5. Tá m thiê  n Ngu  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i hái chi thiê n lá  

Đi nh vá  Xá   

(upekkhekaggatasahitaṃ pathamajjhānakusala cittaṃ) 

B. TÂM QUẢ SẮC GIỚI (RŪPĀVACARAVIPĀKACITTA) 

1. Tá m quá  Sơ thiê n Sá c Giơ i, cộ  đu  ná m chi thiê n  

(vitakkavicārapītisukhekaggatasahitaṃ 

pathamajjhānavipākacittaṃ) 

2. Tá m quá  Nhi  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i bộ n chi thiê n  

(vicārapītisukhekaggatasahitaṃ 

pathamajjhānavipākacittaṃ) 

3. Tá m quá  Tám thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i bá chi thiê n  

(pītisukhekaggatasahitaṃ pathamajjhānavipākacittaṃ) 

4. Tá m quá  Tư  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i hái chi thiê n lá  Lá c 

vá  Đi nh  

(sukhekaggatasahitaṃ pathamajjhānavipākacittaṃ) 

5. Tá m quá  Ngu  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i hái chi thiê n lá  

Đi nh vá  Xá   

(upekkhekaggatasahitaṃ pathamajjhānavipākacittaṃ) 
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C. TÂM TỐ SẮC GIỚI (RŪPĀVACARAKIRIYACITTA) 

1. Tá m Tộ  Sơ thiê n Sá c Giơ i, cộ  đu  ná m chi thiê n  

(vitakkavicārapītisukhekaggatasahitaṃ 

pathamajjhānakiriyākacittaṃ)  

2. Tá m Tộ  Nhi  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i bộ n chi thiê n  

(vicārapītisukhekaggatasahitaṃ 

pathamajjhānakiriyācittaṃ) 

3. Tá m Tộ  Tám thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i bá chi thiê n  

(pītisukhekaggatasahitaṃ 

pathamajjhānakiriyācittaṃ) 

4. Tá m Tộ  Tư  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i hái chi thiê n lá  Lá c 

vá  Đi nh  

(sukhekaggatasahitaṃ pathamajjhānakiriyācittaṃ) 

5. Tá m Tộ  Ngu  thiê n Sá c Giơ i, cộ n lá i hái chi thiê n lá  Đi nh 

vá  Xá   

(upekkhekaggatasahitaṃ pathamajjhānakiriyācittaṃ) 
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Bảng 4- Biểu đồ 15 tâm Sắc Giới 

 Tâm Chi thiền 

1 

2 

3 

4 

5 

Thiê  n Sơ thiê n 

Thiê  n Nhi  thiê n 

Thiê  n Tám thiê n 

Thiê  n Tư  thiê n 

Thiê  n Ngu  thiê n 

Tá m, Tư , Hy , Lá c, Đi nh 

Tư , Hy , Lá c, Đi nh 

Hy , Lá c, Đi nh 

Lá c, Đi nh 

Đi nh, Xá  

1 

2 

3 

4 

5 

Quá  Sơ thiê n 

Quá  Nhi  thiê n 

Quá  Tám thiê n 

Quá  Tư  thiê n 

Quá  Ngu  thiê n 

Tá m, Tư , Hy , Lá c, Đi nh 

Tư , Hy , Lá c, Đi nh 

Hy , Lá c, Đi nh 

Lá c, Đi nh 

Đi nh, Xá  

1 

2 

3 

4 

5 

Tộ  Sơ thiê n 

Tộ  Nhi  thiê n 

Tộ  Tám thiê n 

Tộ  Tư  thiê n 

Tộ  Ngu  thiê n 

Tá m, Tư , Hy , Lá c, Đi nh 

Tư , Hy , Lá c, Đi nh 

Hy , Lá c, Đi nh 

Lá c, Đi nh 

Đi nh, Xá  

D. ĐỊNH NGHĨA CHỮ THIỀN (JHĀNA) 

Mộ  t cá ch nộ m ná, thiê n lá  sư  tá  p trung tư tươ ng trê n mộ  t 

độ i tươ ng. Viê  c ná y cá n đê n sư  kê t hơ p cu ng lu c cu á ná m 

thiê n chi: 

 Tầm (vitakka): Sư  hươ ng tá m đê n độ i tươ ng. 

 Tứ (vicāra): Sư  kiê m sá t độ i tươ ng. 
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 Hỷ (pīti): Sư  hư ng thu  độ i vơ i độ i tươ ng. 

 Thọ (vedanā): Cộ  thê  lá  Lá c thộ  (sukha) háy Xá  thộ  

(upekkhā) trộng lu c tá  p trung trê n độ i tươ ng. 

 Định (ekaggatā): Sư  tá  p chu  (samādhi) trê n độ i tươ ng. 

Ná m chi thiê n ná y, lá  ná m tá m sơ , Tá m, Tư , Hy , Thộ , 

Đi nh (vitakka, vicāra, pīti, sukha, ekaggatā), nộ i trê n bá n 

chá t thí  ái cu ng cộ  thê  cộ  nhưng đê  chu ng cộ  đu  sư c má nh 

đê  trá n á p phiê n ná ộ vá  đưá đê n cá c tá ng thiê n thí  độ i hộ i 

phá i đươ c tráộ dộ i mộ  t cá ch đá  c biê  t thộ ng quá phá p mộ n 

thiê n Chí  ti nh (samathabhāvanā). 

Tá m tá thươ ng vộ n khộ ng yê n tí nh. Ớ  độ  luộ n bi  khuá y 

độ  ng bơ i ná m Triền Cái (nīvaraṇa) lá : 

1) Thám Du c (kāmachanda) 

2) Bá t Má n (byāpāda) 

3) Hộ n Thu y (thīnamiddha) 

4) Trá ộ Hộ i (uddhacakukkucca) 

5) Hộá i Nghi (vicikicchā) 

Thám Du c dá n tá m tá đi láng tháng cá nh ná y cá nh nộ  đê  

tí m cá i mí nh thí ch. Sư  Bá t Má n dá n tá m đê n tí nh trá ng khộ  

chi u háy bư c phiê n vơ i như ng gí  bá t tộá i. Hộ n Thu y lá  trá ng 

thá i dá  dươ i biê ng lươ i cu á tá m. Trá ộ Hộ i ơ  đá y gộ m cộ  

Phộ ng Dá  t lá  sư  tá n lộá n cu á tá m vá  Hộ i Há  n lá  sư  hộ i tiê c 

háy cá n rư t trộng chuyê  n cu . Hộá i Nghi lá  sư  phá n vá n, thiê u 

cá  quyê t vơ i chuyê  n ná y chuyê  n nộ . Cá  ná m phiê n ná ộ ná y 

đươ c gộ i lá  Triê n Cá i (nīvaraṇa) bơ i chu ng cộ  tá c há i lá  ngá n 

chê tá m nhí n vá  cá n trơ  khá  ná ng tá  p trung tư tươ ng. 
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Trộng Kinh Sangāravasutta, Tá ng Chi Bộ   Kinh, Đư c Phá  t 

sộ sá nh thám du c giộ ng như nươ c bi  phá nhiê u má u tá p sá c, 

sư  bá t má n giộ ng như nươ c đáng đươ c nung sộ i, hộ n thu y 

giộ ng như nươ c bi  rộng rê u, trá ộ hộ i giộ ng như má  t nươ c bi  

giộ  thộ i xáộ độ  ng vá  hộá i nghi giộ ng như nươ c bi  vá n đu c 

bơ i cá  n cá u vá  bu n sí nh. Vơ i như ng lộá i nươ c như vá  y tá 

khộ ng thê  du ng đê  sội bộ ng mí nh. Vơ i mộ  t nộ  i tá m bi  ngá n 

chê bơ i ná m Triê n Cá i thí  tá khộ ng thê  nhí n thá y vá n đê  gí  

hê t. Trộng Trung Bộ   Kinh bá i sộ  39 (đá i kinh Xộ m Ngư á), 

Đư c Phá  t dá y tá m ngươ i bi  thám du c chi phộ i giộ ng như mộ  t 

ngươ i đáng má c nơ , tá m bi  sá n há  n chi phộ i giộ ng như mộ  t 

ngươ i bi  bê  nh má t khá u vi , tá m bi  hộ n thu y chi phộ i giộ ng 

như mộ  t ngươ i bi  giám trộng ngu c tộ i chí  nhí n thá y mộ  t í t 

á nh sá ng lê lộ i bê n ngộá i, tá m bi  trá ộ hộ i chi phộ i giộ ng như 

tá m trá ng cu á mộ  t ngươ i nộ  lê   khộ ng thê  tư  quyê t mộ i sư , 

lu c ná ộ cu ng trộ ng đơ i quyê t đi nh cu á chu  vá  tá m bi  hộá i 

nghi chi phộ i thí  giộ ng như mộ  t ngươ i bi  lá c đươ ng trê n sá 

má c, hộáng máng khộ ng biê t ngộ  đi. 

Ná m Triê n Cá i cộ  thê  đươ c trá n á p dá i há n bá ng thiê n Chí  

ti nh. Chá ng há n như chí  vơ i sư  tá  p trung vá ộ đê  mu c Đá t 

(mộ  t miê ng đá t thộ  hí nh trộ n cộ  đươ ng kí nh khộá ng mộ  t 

fêêt, tư c mộ  t gáng táy cộ  ng vơ i bộ n ngộ n táy đê  ngáng má u 

gá ch hộá  c má u xá m đá t đê  ngáng vơ i tá m nhí n cu á mộ  t 

ngươ i ngộ i). Lu c ná y há nh giá  chí  viê  c mơ  má t nhí n thá ng 

vá ộ độ  chu  niê  m mộ  t chư  « Đá t » đươ c lá  p lá i nhiê u ngá n lá n 

trộng suộ t buộ i thiê n đi nh. Tu y trí nh độ   vá  cá n duyê n cu á 

mộ i ngươ i má  giái độá n bá t đá u ná y kê ộ dá i lá u háy máu. 
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Ná m chi thiê n vư á kê  ơ  trê n sê  dá n dá n đu  má  t quá tiê n 

trí nh sáu đá y: 

 Tầm ơ  đá y lá  sư  hướng đến phiê n đá t hí nh trộ n độ , 

lu c ná y nộ  cộ  tá c du ng ngá n chá  n Hôn Thụy. 

 Tứ ơ  đá y lá  sư  quan sát tơ i lui trê n phiê n đá t độ , nộ  

cộ  tá c du ng ngá n chá  n Hoài Nghi. 

 Hỷ ơ  đá y lá  cá m giá c trộng lu c quán sá t cu á Tư , nộ  cộ  

tá c du ng ngá n chá  n sư  Bất Mãn. Hy  đươ c xêm lá  giái 

độá n bá t đá u chộ Lá c. Hy  chí  lá  sư  hư ng thu  độ i vơ i 

cá nh. 

 Lạc ơ  đá y lá  sư  thươ ng thư c háy hươ ng du ng độ i 

tươ ng. Chí nh Lá c mơ i đu  khá  ná ng kê ộ dá i tá  p chu  cu á 

tá m trê n cá nh. Lá c lu c ná y cộ  tá c du ng đí nh chí  Trạo 

Hối. 

 Định háy Nhá t Tá m ơ  đá y lá  sư  chuyê n chu  trê n phiê n 

đá t đê  mu c, khộ ng đê  tá m biê t gí  ngộá i rá. Tá c du ng 

cu á Nhá t Tá m lá  chá  n đư ng Tham Dục. 

Khi ná m Triê n Cá i đươ c đá y lu i thí  tá m há nh giá  khộ ng 

cộ n bi  tá c độ  ng bơ i như ng thư  thí ch vá  ghê t nư á. Như mộ  t 

ngươ i đá  hộá n tộá n rá nh táy khộ ng cộ n cá m ná m bá t cư  

mộ n độ  gí  thí  dí  nhiê n sê  nhê  nhá ng thộá i má i hơn nhiê u. 

Chí nh ơ  giái độá n ná y nộ  i tá m há nh giá  đá  trơ  nê n khá n khí t 

cáộ độ   vơ i đê  mu c đê n mư c khộ ng cá n mơ  má t vá n thá y nộ  

hiê n hiê  n rộ  rá ng lộ  lộ  . Kinh gộ i giái độá n ná y lá  Nhiếp 

Tướng (uggaha-nimitta), tháy ví  giái độá n đá u chí  lá  Sơ 

Tướng (parikammanimitta) phá i mơ  má t nhí n mơ i thá y. 
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Đê n đá y thí  há nh giá  vá n cư  phá i tiê p tu c trí  niê  m mộ  t chư  

« Đá t, Đá t » như lu c đá u, du  độ i má t đá  nhá m há n. Nê u đu  

duyê n lá nh, ná m thiê n chi cá ng lu c cá ng má nh, phiê n đá t 

trộng tá m tươ ng cu á há nh giá  lu c ná y khộ ng cộ n má u sá c cu  

nư á má  trơ  nê n rư c rơ  chộ i lộá  như mộ  t má nh gương. Giái 

độá n ná y đươ c gộ i lá  Quang Tướng (paṭibhāganimitta). Cộ  

mộ  t sư  khá c biê  t rá t lơ n trê n hí nh á nh đê  mu c trộng hái giái 

độá n vư á nộ i. 

á. Phiê n đá t trộng giái độá n Nhiê p Tươ ng giộ ng hê  t như 

phiê n đá t đáng trêộ trươ c má  t vơ i đá y đu  mộ i chi tiê t 

cu á bá n gộ c, như như ng vê t trá y xươ c lơ n nhộ , mộ  t lá  

cộ , mộ  t cộ ng rơm…đê u hiê  n rá trung thư c như thá  t. 

b. Riê ng hí nh á nh đê  mu c trộng giái độá n Quáng Tươ ng 

thí  mộ i thư  đê u trơ  nê n tinh khộ i vá  hộá n há ộ, rư c rơ  

má  khộ ng cộ  tí  ty  vê t ná ộ. Cá c ngá i nộ i rá ng hí nh á nh 

đê  mu c trộng giái độá n ná y ky  á ộ vá  siê u thư c đê n vá  y 

chí  ví  nộ  thuá n tu y lá  mộ  t thư  á n tươ ng trộng tá m thư c 

há nh giá . 

Ngáy khi hí nh á nh Quáng Tươ ng xuá t hiê  n thí  khá  ná ng 

đi nh tá m cu á há nh giá  đá  đá t tơ i trí nh độ   Cận Định 

(upacārasamādhi). Ná m chi thiê n lu c ná y cu ng cá ng lu c trơ  

nê n má nh mê  hơn. Hy  vá  Lá c lu c ná y sê  chộ há nh giá  cá m 

nhá  n mộ  t thư  há nh phu c chưá tư ng biê t quá trộng đơ i. Giái 

độá n Quáng Tươ ng cư  vá  y má  đươ c duy trí  chộ đê n khi ná ộ 

há nh giá  đá c đươ c Sơ thiê n thí  cội như đá  tiê n lê n mộ  t giái 

độá n khá c. Chá ng há n độ i vơ i trí nh độ   Sơ thiê n há nh giá  cộ  

thê  xuá t nhá  p trá ng thá i Kiê n cộ  đi nh báộ nhiê u lá n vá  đê n 
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báộ lá u cu ng đươ c, thá  m chí  cộ  thê  đê n mộ  t tuá n lê . Như ng 

ngươ i tư  xê t mí nh cộ  í t độ i hộ i trộng nhu c du c hơn lá  nhu 

cá u tá m linh thí  nê n hiê u độ  lá  mộ  t cơ hộ  i bá ng vá ng đê  thư  

mộ  t lá n thám dư  mộ  t thiê n khộ á Chí  ti nh. Ngá y náy ơ  Miê n 

Điê  n tá cu ng cộ  thê  tí m gá  p mộ  t vá i trung tá m cộ  đươ ng 

hươ ng Chí  Quá n sộng tu. 

Ớ  tá ng Sơ thiê n, ná m chi thiê n cộ  má  t đá y đu . Nê u há nh 

giá  tiê p tu c gí n giư  đê  mu c cu , như đê  mu c Đá t chá ng há n, 

thí  tư  đá y vê  sáu hí nh á nh má  hộ  nhí n thá y chí  lá  Quáng 

Tươ ng. Nghí á lá  tư  giái độá n Cá  n Đi nh trơ  đi, há nh giá  khộ ng 

cá n mơ  má t nhí n đê  mu c nư á. 

Tư  Sơ thiê n, khi nhá m chá n đươ c chi Tá m thí  há nh giá  

mơ i lê n đươ c Nhi  thiê n. Bộ  thê m chi Tư  há nh giá  đá c Tám 

thiê n, bộ  thê m chi Hy  há nh giá  đá c Tư  thiê n vá  cuộ i cu ng khi 

Lá c đươ c tháy thê  bá ng Xá  thí  há nh giá  đá c đươ c Ngu  thiê n. 

Cu ng trộng Đá i Kinh Xộ m Ngư á bá i 39 cu á Trung Bộ  , Đư c 

Phá  t đá  mộ  tá  cá m giá c án lá c cu á cá c tá ng thiê n như sáu: 

Cá m giá c án lá c cu á ngươ i chư ng Sơ thiê n giộ ng như mộ  t 

cu c bộ  t thá m nươ c, há nh giá  nhá  n rá mộ  t sư  án lá c trá n ngá  p 

cá  nộ  i tá m vá  khá p thá n thê  mí nh; ngươ i chư ng Nhi  thiê n 

cá m nhá  n thá n tá m mí nh như mộ  t hộ  nươ c trá n đá y; ngươ i 

chư ng Tám thiê n cá m nhá  n tá m mí nh như như ng bu p sên 

chí m sá u trộng nươ c vá  ngươ i chư ng Tư  thiê n cá m nhá  n 

thá n tá m mí nh đươ c báộ phu  bơ i mộ  t thư  án lá c đê n tư  bê n 

ngộá i như ngươ i tá tru m mộ  t tá m vá i. 
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III. TÂM VÔ SẮC GIỚI (ARŪPĀVACARACITTA) 

Vơ i ngươ i hư u duyê n trộng thiê n đi nh thí  ngáy sáu khi 

chư ng đá c Ngu  thiê n Sá c giơ i cộ  thê  dê  dá ng sánh lộ ng chá n 

ghê t độ i vơ i đơ i sộ ng hê   lu y vá  t chá t. Khộ ng cộ n bi  phiê n 

phư c bơ i ná m Triê n cá i nư á, tư c khộ ng cộ n như ng khộ  tá m 

thộ ng thươ ng cu á ngươ i đơ i, há nh giá  lu c ná y tư  nhiê n cộ  

mộ  t nhu cá u tá m linh vi tê  hơn. Vi  á y thá y chá n sơ  vơ i như ng 

cộ  xá t cu á tá m thá n sinh ly  vơ i như ng thư  vá  t chá t phiê n tộá i 

ná  ng nê  cu á cơ thê  như nộ ng lá nh, độ i khá t, thương tí ch, 

bê  nh tá  t. Đê  vươ t khộ i sư  tu  tu ng ná y sáu khi xuá t khộ i Ngu  

thiê n Sá c giơ i, nê n khi đê  mu c xưá giơ  cu á há nh giá  vá n tiê p 

tu c hiê n hiê  n trộng hí nh thư c Quáng Tươ ng nhưng vi  ná y lá i 

tá c y  đê n mộ  t đê  mu c khá c độ  lá  khộá ng hư khộ ng báộ lá vộ  

tá  n ná m ngộá i mộ i thư  vá  t chá t. 

Cu ng lu c vơ i sư  nhá m chá n độ i vơ i Quáng Tươ ng cu á đê  

mu c cu , thí  Quáng Tươ ng á y cu ng lá  p tư c biê n má t. Trộng 

tá m thư c vi  ná y lu c độ  chí  cộ n lá i mộ  t độ i tươ ng duy nhá t lá  

khoảng không bao la. Ngáy lu c ná y cộ  mộ  t thư  thiê n tá m 

cáộ hơn Ngu  thiê n Sá c giơ i vá  chí  biê t cộ  mộ  t độ i tươ ng lá  

khộá ng khộ ng vộ  tá  n, độ  chí nh lá  tá m Hư Không Vô Biên, 

tá ng thiê n Vộ  sá c đá u tiê n. Đê  chư ng đá c tá ng thiê n Vộ  sá c 

thư  nhá t, há nh giá  tá  p chu  vá ộ khá i niê  m: Ananto ākāso 

(Hư Khộ ng lá  vộ  tá  n). 

Nê u đu  duyê n lá nh, đương sư  lá i nhá m chá n cá  tá ng thiê n 

Vộ  sá c đá u tiê n đê  thá y rá ng đê n cá  khộá ng khộ ng báộ lá kiá 

cu ng lá  cá i gí  độ  hư u há n bộ  buộ  c bơ i nộ  cộ n bi  tá m biê t đê n. 
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Thê  lá  đương sư  lá i tá c y  đê n sư  vô tận vô hạn của tâm 

thức đê  chư ng đươ c tá ng thiê n Vộ  sá c thư  hái lá  Thức Vô 

Biên. Ớ  tá ng thiê n thư  hái thí  lá  Anantaṃ viññānaṃ (thư c 

lá  vộ  tá  n). 

Ngươ i hư u duyê n lá i đi xá hơn, xê t rá ng hư khộ ng lá  hư u 

há n ví  cộ n bi  thư c biê t vá  thư c cu ng khộ ng phá i lá  vộ  tá  n ví  

chí  biê t đươ c cá i hư khộ ng hư u há n kiá nê n há nh giá  lá i lá n 

nư á sánh tá m nhá m chá n cá  hái thư  bá ng cá ch tá  p chu  vá ộ 

khá i niê  m thư  bá : Natthi kiñcanaṃ (khộ ng cộ n gí  nư á cá ). 

Trộng tá m tươ ng vi  á y lu c ná y cu ng đá  chối bỏ vừa Hư 

Không vừa Thức vá  đá t tơ i trí nh độ   Vô Sở Hữu Xứ. Mộ  t 

ngươ i cộ  huê   cá n, như bộ  tá t Tá t Đá t chá ng há n, khộ ng thê  

xêm tá ng thiê n Vộ  sá c thư  bá ná y lá  cư u cá nh sáu cu ng khi 

thá y rá ng cá i biê t trộng thiê n Vộ  Sơ  Hư u Xư  dá u gí  cu ng chí  

lá  bươ c nhá y đá u tiê n rá khộ i hái độ i tươ ng hư u há n kiá. 

Như mộ  t ngươ i khộ ng thê  án tá m khi nhá  n rá mí nh vá n cộ n 

ơ  ngáy phí á trươ c nơi chộ n đáng rá t muộ n rơ i bộ . Đương sư  

phá i đi xá hơn chộ cá nh cu  khuá t há n tá m má t. 

Vơ i sư  nhá m chá n ná y tá m thư c cu á há nh giá  ngá y mộ  t vi 

tê  hơn, vi  á y xê t thá y mộ  t nộ  i tá m tá ch khộ i hộá n tộá n bá 

khá i niê  m Vộ  sá c trươ c mơ i thá  t sư  lá  án tí nh vá  thu  thá ng. 

Đê  mu c cu á há nh giá  lu c ná y chí  lá  trá ng thá i tá m vư á cộ  

đươ c : Nộ i rá ng khộ ng cu ng sái má  bá ộ rá ng cộ  cu ng khộ ng 

đu ng (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng). Vi  á y án tru  trộng khá i 

niê  m ná y: Etaṃ santaṃ, etaṃ paṇītaṃ (đá y mơ i lá  ti ch 

ti nh, đá y mơ i lá  thu  thá ng). 

Bộ n tá ng thiê n Vộ  sá c đươ c kê  lá  ngu  thiê n ví  y cư  trê n 
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ngu  thiê n má  cộ . Cộ  thê  nộ i đá y lá  tá ng ngu  thiê n nhá m chá n 

Sá c phá p, như tá ng Vộ  Tươ ng cu ng lá  ngu  thiê n nhưng dá nh 

chộ ngươ i nhá m chá n Dánh phá p. Sư  nhá m chá n trộng cá c 

tá ng thiê n ná y chưá phá i lá  rộ t rá ộ vá  thiê n Chí  ti nh cu ng 

khộ ng phá i lá  giá i phá p cáộ nhá t nê n sư  khộ ng tá m ơ  cộ i Vộ  

Tươ ng háy sư  vộ  hí nh ơ  cộ i Vộ  sá c cu ng chí  lá  như ng cư u 

cá nh tá m thơ i. Sư  nhá m chá n rộ t rá ộ độ i vơ i Dánh Sá c phá i 

y cư  trê n Tám Tươ ng vá  giá i phá p xuá t ly phá i lá  cộn đươ ng 

Tư  Niê  m Xư . 

Điê u cá n ghi nhá  n thê m lá  ná m tá ng thiê n Sá c giơ i khá c 

biê  t nháu ơ  sộ  lươ ng thiền chi. Bộ n tá ng thiê n Vộ  sá c chí  

khá c biê  t nháu ơ  đối tượng ghi nhận, cộ n thiê n chi thí  ơ  

tá ng ná ộ cu ng cộ  hái lá  Đi nh vá  Xá . Cá c tá m Vộ  sá c giơ i nộ i 

chung cu ng đươ c chiá thá nh bá phá n Thiê  n, Quá  vá  Tộ  vơ i 

như ng chi tiê t giộ ng hê  t như ơ  tá ng thiê n Sá c giơ i. 

A. TÂM THIỆN VÔ SẮC GIỚI (ARŪPĀVACARAKUSALACITTA) 

1) Tá m thiê  n Hư Khộ ng Vộ  Biê n Xư , cộ  2 chi thiê n lá  Xá  

vá  Đi nh 

(upekkhekaggatāsahitaṃ ākāsānañcāyatanakusalacittaṃ) 

2) Tá m thiê  n Thư c Vộ  Biê n Xư , cộ  2 chi thiê n lá  Xá  vá  

Đi nh 

(upekkhekaggatāsahitaṃ viññāṇañcāyatanakusalacittaṃ) 

3) Tá m thiê  n Vộ  Sơ  Hư u Xư , cộ  2 chi thiê n lá  Xá  vá  Đi nh  

(upekkhekaggatāsahitaṃ ākiñcaññāyatanakusalacittaṃ) 
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4) Tá m thiê  n Phi Tươ ng Phi Phi Tươ ng Xư , cộ  hái chi 

thiê n lá  Xá  vá  Đi nh  

(upekkhekaggatāsahitaṃ 

nevasaññānāsaññāyatanakusalacittaṃ) 

B. TÂM QUẢ VÔ SẮC GIỚI (ARŪPĀVACARAVIPĀKACITTA) 

Tháy thê  chư  Thiện (kusala) bá ng Quả (vipāka) 

C. TÂM TỐ VÔ SẮC GIỚI (ARŪPĀVACARAKIRIYACITTA) 

Tháy thê  chư  Thiện (kusala) bá ng Tố (kiriyā) 

D. TÂM THẮNG TRÍ HAY TÂM THÔNG (ABHIÑÑĀCITTA) 

Mộ  t ngươ i đá  đá c chư ng Ngu  thiê n Sá c giơ i (nê u cộ  thê m 

bộ n tá ng thiê n Vộ  sá c giơ i thí  tuyê  t) bá ng đê  mu c Đá t chá ng 

há n thí  cộ  thê  dê  dá ng tu tá  p thê m cá c đê  mu c Kasiṇa khá c 

dê  như trơ  bá n táy. Đi nh tá m cộ  sá n, chí  cá n độ i đê  mu c má  

thộ i. Khi cộ  thê  nhá  p đi nh bá ng tá t cá  đê  mu c Kasiṇa thí  cội 

như đương sư  cộ  thê  thá nh tư u Ngu  Thộ ng khộ ng khộ  khá n. 

Như khi muộ n tá ộ rá á nh sá ng, vi  á y chí  cá n nhá  p vá ộ Ngu  

thiê n lá y Â nh Sá ng háy má u Trá ng lá m đê  mu c. Ngáy sáu khi 

xuá t khộ i Ngu  thiê n, vi  á y ươ c muộ n cộ  á nh sá ng xuá t hiê  n 

thí  sê  đươ c như y . Cu ng bá ng cá ch độ , đê  mu c má u Xánh tá ộ 

rá bộ ng tộ i, đê  mu c Đá t giu p đương sư  cộ  thê  đi đư ng trê n 

khộ ng háy trê n nươ c, vơ i đê  mu c Nươ c thí  cộ  thê  trộ i lá  n 

trê n má  t đá t, vơ i đê  mu c Hư Khộ ng thí  cộ  thê  đi xuyê n quá 

tá t cá  cá c vá  t cá n. Tá m thiê n thư c hiê  n đươ c cá c thá n thộ ng 
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phá i lá  tá m Độ ng lư c, ví  đá y mơ i lá  Tá m Như Y  Tu c háy Tá m 

Thá n Tu c (citta-iddhipāda). Vơ i phá m phu vá  thá nh hư u hộ c 

thí  hộá  thộ ng bá ng tá m thiện Ngũ Thiền Sắc giới, cộ n vi  Â-

lá-há n du ng tá m Tố Ngũ Thiền Sắc giới. Hái tá m ná y đươ c 

gộ i chung lá  hái tá m Thá ng Trí  (abhiññācitta) háy cộ n đươ c 

gộ i lá  hái tá m Hộ á Thộ ng, cộ n gộ i lá  tá m Hiê  n Thộ ng. 
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IV.  CÁC TÂM SIÊU THẾ (LOKUTTARACITTA) 

Như cá c tá m thiê n Đá ộ đá i chí  cộ  đươ c tư  viê  c tu tá  p thiê n 

Chí  ti nh, cá c tá m Siê u thê  chí  cộ  đươ c thộ ng quá cộn đươ ng 

Tuê   quá n. Cộ  hái lộá i há nh giá  tu Tuê   quá n : 

1) Trư c tiê p tu tá  p Tư  Niê  m Xư  (vipassanāyānika) má  

khộ ng cá n chư ng trươ c mộ  t tá ng thiê n Chí  ti nh ná ộ hê t. 

2) Chí  Quá n sộng tu (samathayānika), tư c lá y thiê n đi nh 

lá m nê n tá ng háy phương tiê  n chộ Tuê   quá n. Ớ  đá y há ng 

thư  hái ná y sư  du ng khá  ná ng Cá  n Đi nh 

(upacārasamādhi) đê  quán sá t Dánh Sá c. Nê u duyê n lá nh 

hộ  i đu  thí  há nh giá  sê  chư ng đá c thá nh trí  thêộ mộ  t trộng 

bá cá ch : 

 Dư ng lá i ơ  mộ  t thá nh quá  hư u hộ c ná ộ độ  trộng í t lá u 

(thơ i gián bá t đi nh) rộ i mơ i chư ng quá  Â-lá-há n ngáy 

trộng kiê p sộ ng độ . 

 Cá ch hái lá  tư ng cá  p đá ộ quá  nộ i tiê p nháu xuá t hiê  n 

chộ đu  tá m tá ng mơ i thộ i. 

 Cá ch bá lá  vi  thá nh hư u hộ c phá i đơ i sáng kiê p khá c. 

Điê u nê n nhơ  lá  chí  cộ  thê  dư ng lá i ơ  thá nh quá  chư  

khộ ng thê  ơ  thá nh đá ộ. Như mộ  t ngươ i chí  đu  duyê n trơ  

thá nh vi  Tu Đá  Huơ n, khộ ng thê  chư ng đá c cá c tá ng thá nh 

cáộ hơn, thí  sáu khi tá m Sơ đá ộ xuá t hiê  n, tiê p thêộ độ  lá  

tá m Sơ quá  vá  vi  ná y sê  tá i sinh sáng kiê p khá c trộng tư cá ch 

mộ  t vi  Sơ quá  rộ i tiê p tu c tiê n lê n cá c tá ng thá nh cáộ hơn. 
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Dá u há ng há nh giá  ná ộ thí  cu ng phá i tu Tuê   quá n bá ng 

tá m Đá i thiê  n, vá  Định trong Ngũ quyền  lúc đang tu Quán 

phải là Cận Định. Vơ i ngươ i chuyê n Quá n thí  lá  Cá  n Đi nh 

cu á Sơ thiê n, nghí á lá  cu á ngươ i chưá cộ  đươ c Sơ thiê n 

nhưng cá c tá m thá nh đá ộ, thá nh quá  má  há ng ná y đá c 

chư ng vá n luộ n đươ c kê  kê m vơ i Sơ thiê n (như Sơ đá ộ Sơ 

thiê n, Sơ quá  Sơ thiê n…). Tuy nhiê n sáu khi đá  đá c xộng 

thá nh quá  thí  ngươ i chuyê n Quá n sê  khộ ng cộ  khá  ná ng 

nhá  p Sơ thiê n như mộ  t ngươ i tu Chí  trươ c độ  má  chí  cộ  khá  

ná ng nhá  p Quá  Đi nh (phalasamāpatti) má  thộ i. Cộ n độ i vơ i 

cá c vi  đá  tư ng chư ng thiê n đi nh thí  tá ng thá nh quá  cu á hộ  

sê  đươ c gộ i chung vơ i tá ng thiê n má  hộ  đá  chư ng như Sơ 

đá ộ Tám thiê n, Tám quá  Tư  thiê n…Chí nh tư  điê m ná y tá 

mơ i cộ  20 tá m thá nh đá ộ vá  20 tá m thá nh quá , tư c lá y 4 tá ng 

thá nh x 5 tá ng thiê n. 

A. TÂM THÁNH ĐẠO (MAGGACITTA)

1) Tá m Sơ đá ộ, đi vơ i 1 trộng 5 tá ng thiê n

(sotāpattimaggacittaṃ) 

2) Tá m Nhi  đá ộ, đi vơ i 1 trộng 5 tá ng thiê n

(sakadāgāmimaggacittaṃ) 

3) Tá m Tám đá ộ, đi vơ i 1 trộng 5 tá ng thiê n

(anāgāmimaggacittaṃ) 

4) Tá m Tư  đá ộ, đi vơ i 1 trộng 5 tá ng thiê n

(arahattamaggacittaṃ) 
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Năm Tầng Thiền Trong Tâm Thánh Đạo 

1) Tá m Thá nh Đá ộ Sơ Thiê n, cộ  đu  ná m chi thiê n  

(vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ 

pathamajjhānamaggacittaṃ) 

2) Tá m Thá nh Đá ộ Nhi  Thiê n, chí  cộ n bộ n chi thiê n  

(vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ 

pathamajjhānamaggacittaṃ) 

3) Tá m Thá nh Đá ộ Tám Thiê n, chí  cộ n bá chi thiê n  

(pītisukhekaggatāsahitaṃ 

pathamajjhānamaggacittaṃ) 

4) Tá m Thá nh Đá ộ Tư  Thiê n, chí  cộ n lá i hái chi thiê n lá  

Lá c vá  Đi nh  

(sukhekaggatāsahitaṃ pathamajjhānamaggacittaṃ) 

5) Tá m Thá nh Đá ộ Ngu  Thiê n, chí  cộ n lá i hái chi thiê n lá  

Xá  vá  Đi nh  

(upekkhekaggatāsahitaṃ pathamajjhānamaggacittaṃ) 
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Bảng 7- Bốn tâm Thánh Đạo 

Tâm 
Trừ được 

Nhân Quả 

Sơ Đá ộ 
Thá n kiê n, Hộá i nghi, 
Giơ i cá m thu  

Thư c tá i sinh kiê p thư  
tá m, vá  chu ng tư  sá độ á 

Nhi  Đá ộ 
Giá m nhê  Du c Â i vá  
Sá n 

Thư c tá i sinh kiê p thư  
hái 

Tám đá ộ Du c Â i vá  Sá n 
Thư c tá i sinh cộ i Du c 
giơ i 

Tư  Đá ộ 
Sá c Â i, Vộ  Sá c Â i, Má n, 
Phộ ng dá  t, Vộ  minh 

Khộ ng cộ n Thư c tá i 
sinh 

B. TÂM THÁNH QUẢ (PHALACITTA)

1. Tá m Sơ quá , đi vơ i 1 trộng 5 tá ng thiê n

(sotāpattiphalacittaṃ) 

2. Tá m Nhi  quá , đi vơ i 1 trộng 5 tá ng thiê n

(sakadāgāmiphalacittaṃ) 

3. Tá m Tám quá , đi vơ i 1 trộng 5 tá ng thiê n

(anāgāmiphalacittaṃ) 

4. Tá m Tư  quá , đi vơ i 1 trộng 5 tá ng thiê n

(arahattaphalacittaṃ) 

Năm Tầng Thiền Trong Tâm Thánh Quả 

1. Tá m Thá nh Quá  Sơ Thiê n, cộ  đu  ná m chi thiê n
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(vitakkavicārapītisukhekaggatāsahita 

pathamajjhānaphalacittaṃ) 

2. Tá m Thá nh Quá  Nhi  Thiê n, chí  cộ n bộ n chi thiê n 

(vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ 

athamajjhānaphalacittaṃ) 

3. Tá m Thá nh Quá  Tám Thiê n, chí  cộ n bá chi thiê n  

(pītisukhekaggatāsahitaṃ 

pathamajjhānaphalacittaṃ) 

4. Tá m Thá nh Quá  Tư  Thiê n, chí  cộ n lá i hái chi thiê n lá  

Lá c vá  Đi nh 

(sukhekaggatāsahitaṃ pathamajjhānaphalacittaṃ) 

5. Tá m Thá nh Quá  Ngu  Thiê n, chí  cộ n lá i hái chi thiê n lá  

Xá  vá  Đi nh 

(upekkhekaggatāsahitaṃ pathamajjhānaphalacitta

ÔN TẬP TỔNG QUÁT VỀ TÂM PHÁP 

1) Tá m bất thiện (akusalacitta) gộ m 12 tá m 

Lá  8 tá m thám, 2 tá m sá n, 2 tá m si. 

2) Tá m Vô Nhân (ahetukacitta) gộ m 18 tá m 

Lá  7 tá m quá  bá t thiê  n, 8 tá m quá  thiê  n, 3 tá m Tộ  Vộ  

Nhá n. 

3) Tá m Tịnh hảo Dục giới (kāmasobhaṇacitta) gộ m 24 

tá m 

Lá  8 tá m Đá i thiê  n, 8 tá m Đá i quá , 8 tá m Đá i tộ . 
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4) Tá m Dục giới (kāmāvacaracitta) gộ m 54 tá m

Lá  12 tá m bá t thiê  n, 18 tá m Vộ  Nhá n, 24 tá m Du c giơ i.

5) Tá m Đáo đại (mahaggata) gộ m 27 tá m

Lá  15 tá m Sá c giơ i, 12 tá m Vộ  sá c giơ i. Chư  Đá ộ đá i

(Mahaggata) ơ  đá y cộ  nghí á lá  sư  lơ n má nh háy cáộ cá p.

6) Tá m Hiệp Thế (lokiyacitta) gộ m 81 tá m

Lá  54 tá m Du c giơ i, 27 tá m Đá ộ đá i.

7) Tá m Siêu thế (lokuttaracitta) gộ m 8 hộá  c 40 tá m

Lá  4 tá m thá nh đá ộ (maggacitta) vá  4 tá m thá nh quá 

(phalacitta) nhá n vơ i 5 tá ng thiê n. 8x5.

8) Tá t cá  tá m nộ i chung gộ m 89 hộá  c 121 tá m

Lá  81 tá m Hiê  p thê  (lokiyacitta) vá  8 hộá  c 40 tá m

Siê uThê  (lokuttaracitta)

9) Tá m vô tịnh hảo (asobhaṇacitta) gộ m 30 tá m

Lá  12 tá m bá t thiê  n vá  18 tá m Vộ  Nhá n.

12 tá m bá t thiê  n lá  vộ  ti nh há ộ ví  chu ng lá  á c phá p vá  18

tá m Vộ  Nhá n lá  vộ  ti nh há ộ ví  chu ng khộ ng phá i thiê  n

phá p.

10) Tá m tịnh hảo (sobhaṇacitta) gộ m 59 hộá  c 91 tá m

Tư c trư  đi 30 tá m vộ  ti nh há ộ.

11) Tâm Thiền

(tộ i thiê u cu ng lá  Sơ thiê n – pát hámájjhá nácittá) gộ m
67 tá m: 27 tá m Đá ộ đá i vá  40 tá m Siê u thê .
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12) Tâm phân theo chủng loại (jāti) 

- Tá m Du c giơ i (kāmāvacaracitta) gộ m 54 tá m 

- Tá m Đá ộ đá i (mahaggatacitta) gộ m 27 tá m 

- Tá m Hiê  p thê  (lokiyacitta) gộ m 81 tá m 

- Tá m Siê u thê  (lokuttaracitta) gộ m 8 hộá  c 40 tá m 

Nộ i vá  y tư c lá  trộng 89 tá m kê  gộ n gộ m 12 tá m bá t thiê  n, 

21 tá m thiê  n, 36 tá m Quá  vá  20 tá m Tộ . Nê u kê  121 tá m 

thí  lá  12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta), 37 tá m thiê  n 

(kusalacitta), 52 tá m Quá  (vipākacitta), 20 tá m Tộ  

(kiriyacitta). 

13) Tâm phân theo cảm thọ (vêdáná ) 

- Trộng 54 tá m Du c giơ i tá cộ  18 tá m hy  thộ , 2 tá m ưu 

thộ , 32 tá m xá  thộ , 1 tá m lá c thộ , 1 tá m khộ  thộ . 

- Trộng 81 tá m Hiê  p thê  tá cộ  30 tá m hy  thộ , 2 tá m ưu 

thộ , 47 tá m xá  thộ , 1 tá m lá c thộ , 1 tá m khộ  thộ . 

- Trộng 121 tá m tá cộ  62 tá m hy  thộ , 2 tá m ưu thộ , 55 

tá m xá  thộ , 1 tá m lá c thộ , 1 tá m khộ  thộ . 
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Bảng 8- Các Tâm Phân Theo Thọ (vedanā) 

Tâm Hỷ Ưu Xả Lạc Khổ 
Tổng 
cộng 

Bá t thiê  n (akusala) 

Vộ  nhá n (ahetuka) 

Ti nh Há ộ Du c giơ i 
(kāmasobhaṇa) 

4 

2 

12 

2 

- 

- 

6 

14 

12 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

12 

18 

24 

Du c giơ i (kāmacitta) 

Đá ộ đá i (mahaggata) 

18 

12 

2 

- 

32 

15 

1 

- 

1 

- 

54 

27 

Hiê  p thê  (lokiya) 

Siê u thê  (lokuttara) 

30 

32 

2 

- 

47 

8 

1 

- 

1 

- 

81 

40 

Tổng cộng 62 2 55 1 1 121 
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CHƯƠNG 2 

 

TÂM SỞ (cetasika) 

 

á m sơ  lá  như ng khí á cá nh đá  c tí nh cu á tá m, du  vá n 

đươ c mộ  tá  như lá  cá i gí  độ  độ  c lá  p độ i vơ i tá m. Quán 

hê   cu á tá m sơ  độ i vơ i tá m giộ ng như chánh vá  đươ ng vơ i 

nươ c lá nh trộng mộ  t ly nươ c chánh. Chư  Cetasika ơ  đá y lá  

mộ  t dánh tư  á m chí  chung tá t cá  như ng gí  lá  thuộ  c tí nh cu á 

tá m thư c. Như vá  y nê u phá i chộ n mộ  t chư  di ch thí ch đá ng 

nhá t thí  khộ  cộ  tư  ná ộ háy hơn chư  « Tá nh » háy « Tí nh » 

tháy ví  lá  « Sơ  hư u tá m » háy « Tá m sơ  » như Phá  t tư  Nám 

Tộ ng Viê  t Nám lá u náy vá n du ng. Tuy nhiê n trộng khi chơ  

đơ i sư  độ ng tí nh cu á mộ i ngươ i, trộng sá ch ná y chư  « Tá m 

sơ  » tá m thơ i đươ c sư  du ng tiê p tu c. Chí nh ví  tá m sơ  lá  

thuộ  c tí nh cu á tá m nê n giư á tá m sơ  vá  tá m thư c cộ  bộ n điê m 

tương độ ng: 

1. Cu ng sánh 

2. Cu ng diê  t 

T 
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3. Cu ng biê t mộ  t cá nh 

4. Cu ng nương mộ  t vá  t

Xê t vê  quán hê  , tá m như cộn vội trộng gá nh xiê c vá  tá m 

sơ  thí  giộ ng như ngươ i ná i. Khộ ng tá m ná ộ vá ng má  t tá m sơ  

vá  cu ng khộ ng cộ  trươ ng hơ p tá m sơ  tộ n tá i ngộá i tá m. 

Tá m cộ  nhiê u lộá i (thiê  n, á c vá  Vộ  Ky ) nê n tá m sơ  cu ng 

thêộ độ  má  đươ c chiá thá nh bá lộá i: 

1. Tâm sở Trung Hoà, cộ n gộ i lá  Tợ Tha (aññasamāna) 

gộ m 13, độ ng vái trộ  cá n bá n chộ tá t cá  cá c tá m như lá  

mộ  t sươ n nhá . Trộng độ  gộ m 7 tâm sở Biến Hành 

(sabbacittasādhāraṇa) nhá t thiê t phá i cộ  má  t trộng tá t 

cá  tá m nộ i chung vá  6 tâm sở Biệt Cảnh (pakiṇṇaka) thí  

tuy cộ  thê  đi chung vơ i cá  tá m thiê  n vá  bá t thiê  n háy Vộ  

Ky  nhưng khộ ng bá t buộ  c phá i cộ  đu . 

2. Cá c tâm sở Bất Thiện (akusalacetasika) gộ m 14, lá  

như ng thá nh tộ  tá ộ nê n cá c tá m bá t thiê  n. Chá ng há n 

như 13 tá m sơ  Trung Hộá  (aññasamāna) trê n đá y khi đi 

chung vơ i 3 tá m sơ  Thám Phá n (lobhaticacetasika) thí  sê  

khiê n tá m kiá trơ  thá nh tá m thám, 13 tá m sơ  độ  đi chung 

vơ i 4 tá m sơ  Sá n Phá n (dosacatukkacetasika) thí  sê  tá ộ 

lê n tá m sá n. 

3. Cá c tâm sở Tịnh Hảo (sobhaṇacetasika): Lá  như ng tá m 

sơ  cộ  đá  c tí nh tộ t đê p, độ i lá  p vơ i á c phá p chá ng há n như 

Tư  (mettā), Bi (karuṇā), Trí  Tuê   (paññā) háy Tá m (hiri), 

Quy  (ottappa)…13 tá m sơ  Trung Hộá  (aññasamāna) 

cộ  ng vơ i 25 tá m sơ  Ti nh Há ộ (sobhaṇacetasika) ná y mộ  t 



CHƯỚNG 2. TÂ M SỚ     75 

 

cá ch thí ch đá ng thí  sê  lá m nê n cá c tá m ti nh há ộ 

(sobhaṇacitta).

I. TÂM SỞ BIẾN HÀNH (SABBACITTASĀDHĀRAṆACETASIKA) 

Như đá  nộ i, đá y lá  như ng tá m sơ  bá t buộ  c phá i cộ  trộng 

tá t cá  cá c tá m bá t luá  n thiê  n, á c. Quá đi nh nghí á, tá sê  thá y 

ngáy độ  lá  như ng thuộ  c tí nh cu á mộ  t tá m. Thiê u chu ng, tá m 

khộ ng cộ n lá  tá m nư á. 

1. Xúc (phassa): Lá  sư  gá  p gơ  giư á Cá n, Cá nh vá  Thư c 

(cakkhuviññāṇa). Tá gộ i sư  vá chá m độ  lá  Xu c. 

2. Thọ (vedanā): Lá  như ng cá m giá c tí ch cư c háy tiê u cư c 

khi cá c cá n biê t cá c cá nh. Chư  vêdáná  xuá t xư  tư  ngư  cá n 

√Vid cộ  nghí á lá  biê t háy cá m nghiê  m, chư  Vijjā (Minh) 

cu ng tư  ngư  cá n ná y má  rá. Tá m sơ  Thộ  chí nh lá  Thộ  uá n 

(vedanakhandha) trộng Ngu  uá n (pañcakhandha). Nộ  

đươ c xêm lá  quán trộ ng ví  khộ ng mộ  t giá y phu t ná ộ 

trộng đơ i sộ ng chu ng sinh lá i thiê u đi cá i gộ i lá  cá m giá c. 

Trộng giá ộ ly  Duyê n Khơ i (paṭiccasamuppāda), ngáy khi 

cá c Cá n tiê p xu c cá c Trá n thí  Thộ  lá  p tư c cộ  má  t vá  chí nh 

nộ  lá  duyê n khơ i chộ Thám Â i (taṇhā) xuá t hiê  n. Nộ i vá  y, 

vộ ng trộ n luá n hộ i khộ ng thê  thiê u má t xí ch cá m thộ . 

3. Tưởng (saññā): Chí nh lá  khá  ná ng nhá  n dá ng cá c trá n 

cá nh dư á trê n như ng cá i biê t cu  đá  đươ c huá n tá  p tư  quá  

khư . Cá i biê t cu á cá c giá c quán lá  sư  trư c nhá  n độ i tươ ng 

hiê  n tiê n khộ ng thộ ng quá mộ  t quán niê  m háy kinh 

nghiê  m ná ộ hê t. Cộ n cái biết của Tưởng lá  mộ  t cái biết 

liên tưởng, tư c phá i dư á trê n như ng cá i biê t cu  ná ộ độ . 
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Đơ i sộ ng cu á chu ng sinh chí  lá  mộ  t sư  lá  p lá i (saṃsāra) 

nê n tá m sơ  Tươ ng lá  tuyê  t độ i cá n thiê t. Nộ  chí nh lá  

Tươ ng uá n (saññākhandha) trộng Ngu  uá n (pañca-

khandha). Tá cộ  thê  hiê u thê m vái trộ  cu á Tươ ng uá n quá 

hí nh á nh sáu: 

Nhá n thư c (cakkhuviññāṇa) lá  mộ  t trộng sá u thư c chí  

lá m viê  c chu p á nh mộ  t hí nh tươ ng ná ộ độ  má  khộ ng thê  

chộ rá mộ  t y  niê  m ná ộ hê t nhưng chí nh Tươ ng uá n 

(saññākhandha) sê  chộ tá biê t đươ c độ  lá  độ á hộá háy 

tơ  giá y. 

4. Tư (cetanā): Ngộá i trư  Thộ  vá  Tươ ng, tá m sơ  ná y đươ c

xêm lá  tâm sở chủ lực đê  điê u độ  ng cá c tá m sơ  đi cu ng.

Nộ  đưá tư ng tá m sơ  hươ ng vê  mu c đí ch ná ộ độ  cu á há nh

độ  ng, tư  phá p Hiê  p thê  (lokiya) đê n Siê u thê  (lokuttara).

Chí nh ví  lê  ná y, Đư c Phá  t dá y rá ng tá m sơ  Tư lá  yê u tộ 

thên chộ t đê  tá ộ nghiê  p.

5. Định háy Nhá t Há nh (ekaggatā): Lá  tá m sơ  cộ  nhiê  m vu 

đưá tá m vá  cá c tá m sơ  độ ng sánh tập trung vá ộ mộ  t độ i

tươ ng, giu p tá m đươ c ngưng tu  khộ ng phá n tá n. Giộ ng

như chá t nươ c liê n kê t cá t đá  trộng mộ  t khộ i bê  tộ ng. Khi

đi ngộá i cá c tá m thiê n thí  nộ  đươ c gộ i lá  Nhá t Há nh,

nhưng khi đươ c tráu dộ i mộ  t cá ch cộ  y  trộng phá p mộ n

thiê n đi nh thí  cu ng lá  nộ  nhưng lu c ná y đươ c gộ i lá 

Samādhi.

Đá y lá  mộ  t trộng ná m thiê n chi cu á tá m Đá ộ đá i. Tá m sơ 

ná y lá  yê u tộ  phá i cộ  cu á tá m thư c giu p tá cộ  đươ c khá 

ná ng chu  y  vá  tá  p trung.
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6. Mạng Quyền (jīvitindriya): Lá  tá m sơ  cộ  vái trộ  bảo trì 

háy giu p sư c chộ tá m vá  tá m sơ  độ ng sánh kê ộ dá i thơ i 

gián tộ n tá i đi trộ n mộ  t sá t-ná. 

7. Tác Ý (manasikāra): Lá  tá m sơ  cộ  nhiê  m vu  dá n tá m 

khộ ng đi lê  ch hươ ng đê  lá m trộ n chư c ná ng ná ộ độ  cu á 

tá m (chư c ná ng trộng Thám, Sá n, Si háy thiê  n Du c giơ i, 

thiê  n Đá ộ đá i, thiê  n Siê u thê ). Như sư  cá n thiê t cu á tá m 

sơ  Má ng Quyê n độ i vơ i cá c tá m sơ  độ ng sánh, nhá t lá  tá m 

sơ  Tư, ơ  đá y vái trộ  cu á tá m sơ  Tác Ý lá  khí á cá nh chu  

đá ộ chộ hai tâm Khai môn (Khái ngu  mộ n – pañca-

dvārāvajjanacitta, Khái y  mộ n – manodvārāvajjanacitta). 

Chí nh nộ  đá  giu p cá c tá m Khá ch quán (vithicitta) xộ  vê t 

bư c má n chê cu á tá m hư u phá n (bhavaṅga) đê  hươ ng 

đê n ngộá i cá nh. Tá m sơ  Tá c Y  như ngươ i hộá tiê u chộ 

mộ  t chiê c tá u. 

Bá y tá m sơ  Biê n Há nh vư á kê  lá  bá y khí á cá nh bá t khá  ly 

cu á tá m, giu p tá m cộ  thê  lá m trộ n viê  c biê t cá nh. Khi tá m sơ  

Tác Ý độ ng vái trộ  khộ ng đê  tá m đi lá c đươ ng thí  tá m sơ  Tư 

dá n dá t cá c phá p độ ng sánh lá m trộ n chư c ná ng cu á mí nh 

đê  hươ ng đê n mu c đí ch cu á há nh độ  ng. Xúc chí nh lá  sư  gá  p 

gơ  cu á cá n vơ i cá nh, đê  tư  độ  Thọ cộ  má  t đê  cá m nhá  n vá  

Tưởng lá  khá  ná ng nhá  n diê  n độ i tươ ng trê n nê n tá ng 

như ng cá i biê t cu . Tá m sơ  Định giu p cá c phá p độ ng sánh 

gộm chung mộ  t chộ  vá  Mạng Quyền chí nh lá  sư c sộ ng cu á 

tá m vá  tá m sơ .
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Bảng 9- Biểu đồ 7 Tâm Sở Biến Hành 

Tâm 
sở 

Pāli Ngữ căn 
Định 

nghĩa √ 
Phụ chú 

Xu c Phassa √Phus Xu c chá m 
Dánh vá  
Sá c 

Thộ  Vedanā √Vid
Biê t, cá m 
nghiê  m 

Dánh vá  
Sá c 

Tươ ng Saññā √Ñā Biê t 
Dánh vá  
Sá c 

Tư Cetanā √Cint, Cit Suy nghí  

Đi nh Ekaggatā √Gamu Đi 
+ êká: sộ 
mộ  t

Má ng 
Quyê n 

Jīvitindriya √Jiv Sộ ng 
Indriyá: 
sư  dá n 
đá u 

Tá c Y  Manasikara 
√Man +
√Kar

Cá n động 
+ Lá m
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II. TÂM SỞ BIỆT CẢNH (PAKIṆṆAKACETASIKA) 

1. Tầm (vitakka): Lá  tá m sơ  cộ  chư c ná ng giơ i thiê  u độ i 

tươ ng. Trộng khi tá m sơ  Tác Ý chí  đơn giá n lá  sư  nhắm 

tới thí  tá m sơ  Tầm lá i lá m chuyê  n giu p tá m khắn khít 

vơ i độ i tươ ng. Tá cộ  thê  nộ i tá m sơ  Tá c Y  giộ ng như bá nh 

lá i tá u, tá m sơ  Tá m giộ ng như nhộ m thu y thu  chê ộ 

thuyê n vá  tá m sơ  Tư thí  giộ ng như ngươ i cá m đá u nhộ m 

chê ộ thuyê n á y. Tá m sơ  Tá m cu ng lá  mộ  t trộng cá c chi 

thiê n, giu p chá  n đư ng Hộ n Thu y. Dí  nhiê n nộ  chí  đươ c 

gộ i lá  chi thiê n độ i vơ i ngươ i há nh giá  má  thộ i. Vá  nộ  

cu ng chí nh lá  chi phá p chu  yê u đê  lá m nê n Chá nh Tư Duy 

(sammāsankappa) trộng Bá t Chá nh Đá ộ. 

2. Tứ (vicāra): Tá m sơ  Tư  lá  tá m sơ  cộ  chư c ná ng giu p tá m 

vá  tá m sơ  độ ng sánh lá m viê  c rá  sộá t độ i tươ ng. Khi lá  

chi thiê n, tá m sơ  Tư  giu p chá  n đư ng Hộá i Nghi. Tá m 

giộ ng như sư  vộ  cá nh cu á cộn chim vá  Tư  thí  giộ ng như 

sư  cháộ lươ n cu á cộn chim. Hộá  c cu ng cộ  thê  nộ i Tá m lá  

á m thánh bán đá u cu á chiê c trộ ng vá  Tư  lá  á m hươ ng dư 

sộ t cu á tiê ng độ  ng độ . 

3. Thắng Giải (adhimokkha): Lá  tá m sơ  cộ  trá ng thá i dư t 

khộá t háy xá c đi nh độ i vơ i cá nh, giộ ng như ộ ng chá nh á n 

trộng tộá  á n. Thá ng Giá i cu ng cộ  chư c ná ng chá  n đư ng 

Hộá i Nghi. 

4. Cần (viriya): Lá  tá m sơ  cộ  trá ng thá i cộ  gá ng, tí ch cư c háy 

ná ng độ  ng, mộ  t khí á cá nh cá n thiê t chộ tá m đươ c du ng 

má n, khộ ng lui su t. Nộ  giộ ng như cá y cộ  t trộng mộ  t ngộ i 
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nhá , giu p nhá  khộ ng sá  p. Lá  mộ  t trộng Ngu  quyê n 

(indriya), Ngu  Lư c (bala), Tư  Thá n Tu c (iddhipāda). 

5. Hỷ (pīti): Cộ  trá ng thá i lá  sư  há ộ hư ng háy hư ng thu  

trộng lu c tá m biê t cá nh. Ví  chí  nhá m đê n khí á cá nh ná y 

nê n tá m sơ  Hy  đươ c kê  riê ng, khộ ng ná m chung vơ i Thộ  

uá n. Nghí á lá  khộ ng cộ  nộ  vá n cộ  thê  cộ  Thộ  uá n. Hy  lá  

tiê n thá n cu á Lá c. Hy  giộ ng như giái độá n ngươ i lư  khá ch 

nhí n thá y hộ  nươ c trộng mộ  t ngá y nộ ng nư c vá  Lá c lá  

giá y phu t ngươ i lư  khá ch uộ ng nươ c háy tá m rư á trộng 

độ . 

6. Dục (chanda): Ớ  đá y chí  đơn giá n lá  y  muộ n háy sư  du ng 

y . Chí  ơ  mư c độ   ná y thí  nộ  vá n chưá đươ c kê  lá  Thám 

(lobha) tư c sư  hám muộ n, sáy mê . Khộ ng kê  trươ ng hơ p 

tá m sơ , độ i khi chư  Chanda cu ng đươ c xêm lá  độ ng nghí á 

vơ i Lobha. Riê ng trộng trươ ng hơ p tá m sơ  Du c thí  

Chanda ơ  đá y chí  lá  cá i trơ n y  thư c chộ mộ  t sư  viê  c ná ộ 

độ  má  thộ i. Mộ i há nh độ  ng cu á chu ng sánh đê u phá i bá t 

đá u bá ng mộ  t y  muộ n vá  y  muộ n độ  khộ ng nhá t thiê t 

phá i đi kê m vơ i sư  sáy mê  độ i tươ ng. Như muộ n tư  sá t 

háy phá  hộá i mộ  t mộ n mí nh ghê t thí  cu ng phá i cộ  tá m sơ  

Du c mơ i lá m đươ c. Ví  sư  quán trộ ng độ , nê n Du c (chanda) 

đươ c xêm lá  mộ  t trộng bộ n Thá n Tu c (iddhipāda): Du c, 

Cá n, Tá m, Thá m. 
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Bảng 10-Biểu Đồ 6 Tâm Sở Biệt Cảnh 

Tâm Sở Pāli 
Ngữ 
căn 

Định 
nghĩa √ 

Phụ chú 

Tá m Vitakka √Tak Suy nghí  
Thiê  n, Bá t 
thiê  n 

Tư  Vicāra √Car Đi 
Thiê  n, Bá t 
thiê  n 

Thá ng 
Giá i 

Adhimokkha √Muc Thộá t rá 
Mộ  t cá  p 
vơ i Tí n 

Cá n Viriya √Ir Vá  n độ  ng   

Hy  Pīti √Pī 
Uộ ng ; 
Nộ 

  

Du c Chanda √Chand Vư á lộ ng   

III. TÂM SỞ BẤT THIỆN (AKUSALACETASIKA) 

Lá  như ng tá m sơ  cộ  bá n chá t bá t thiê  n, đươ c chiá thá nh 

bộ n nhộ m như sáu: 

A. NHÓM SI PHẦN (MOHACATUKKACETASIKA) 

HAY BẤT THIỆN BIẾN HÀNH (AKUSALASĀDHĀRAṆACETASIKA) 

1. Si (moha): Lá  sư  mê  muộ  i, bá t thộ ng độ i vơ i bá n chá t cu á 

độ i tươ ng. Nộ i mộ  t cá ch chuyê n mộ n thí  si ơ  đá y lá  sư  u 

mê  khộ ng hiê u đươ c bộ n khí á cá nh Vộ  Thươ ng (anicca), 

Khộ  (dukkha), Vộ  Ngá  (anatta) vá  Bá t My  (asubha). Dộ 
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khộ ng thá y đươ c tộ c độ   sánh diê  t chơ p nhộá ng cu á Dánh 

Sá c (nāma, rūpa) nê n tá mơ i cộ  như ng quán niê  m 

Thường (nicca), Lạc (sukha), Ngã (atta) vá  Đẹp (subha). 

Nộ i bá ng ngộ n ngư  hiê  n đá i, tá m sơ  Si giộ ng như ngươ i 

đá ộ diê n điê  n á nh: Ô ng tá khiê n ngươ i khá c vui, buộ n, 

thương, ghê t ngáy trê n như ng thư  hộá n tộá n giá  tá ộ. 

Tá m sơ  Si lá  thá nh tộ  chu  đá ộ chộ cá c tá m bá t thiê  n, 

cu ng vơ i Vộ  Tá m vá  Vộ  Quy  lá m thá nh bá tá m sơ  Bá t 

Thiê  n Biê n Há nh (akusalasādhāraṇa) xuá t hiê  n trộng cá c 

tá m bá t thiê  n. Trộng trươ ng hơ p đá  c biê  t, tá m sơ  Si đươ c 

đi nh nghí á lá  sư  Vộ  Minh (avijjā) trộng Tư  Diê  u Đê  

(cattārāriyasaccani). 

2. Vô Tàm (ahirika): Lá  sư  khộ ng hộ  thê n độ i vơ i á c phá p. 

Trộng bộ   Nhá n Chê  Đi nh, Đư c Phá  t ví  du  tá m sơ  Vộ  Tá m 

giộ ng như mộ  t cộn hêộ khộ ng ngá n ngá i khi á n độ  dơ. 

3. Vô Qúy (anottappa): Lá  sư  khộ ng ê sơ  độ i vơ i á c nghiê  p, 

giộ ng như cộn thiê u thá n độ i vơ i ngộ n lư á. Vộ  Tá m vá  Vộ  

Quy  đươ c xêm lá  sá n phá m cu á tá m sơ  Si, du  cá  bá luộ n 

đi chung nháu. 

4. Phóng Dật (uddhacca): Lá  trá ng thá i tá n lộá n cu á tá m, 

khiê n tá m khộ ng thê  tá  p trung vá ộ độ i tươ ng ná ộ. Trộng 

khi tá m sơ  Tá m lá  sư  hươ ng tá m tơ i cá nh cộ  mu c đí ch vá  

trộng sư  kiê m sộá t, thí  Phộ ng Dá  t lá  sư  lá ng xá ng khộ ng 

cộ  mu c đí ch vá  thiê u kiê m sộá t. Đá y lá  điê m cá n ghi nhá  n 

khi xê t vê  hái khuynh hươ ng tá m ly  Tá m vá  Si (trộng 6 

cơ tá nh chu ng sánh). Kinh ví  du  tá m sơ  ná y giộ ng như sư  

mu  mi t cu á mộ  t độ ng trộ bi  nê m đá . Trộng kinh 
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Sangāravasutta, Đư c Phá  t cộ n ví  du  mộ  t nộ  i tá m phộ ng 

dá  t giộ ng như mộ  t má  t nươ c bi  giộ  thộ i xáộ độ  ng (Giá ộ 

sư Mêhm Tin Mộn thí  nộ i lá  giộ ng như mộ  t nộ i nươ c 

đáng sộ i). Phộ ng Dá  t cu ng lá  mộ  t trộng hái khí á cá nh cu á 

tá m si, bê n cá nh tá m sơ  Hộá i Nghi. 

Bảng 11- Biểu Đồ Tâm Sở Nhóm Si Phần hay  

Bất Thiện Biến Hành 

Tâm Sở Pāli 
Ngữ 
căn 

Định 
nghĩa √ 

Phụ chú 

Si Moha √Muh 
Mơ  mi t, 
Hộ n lộá n 

  

Vộ  Tá m Ahirika √Hir Thê n   

Vộ  U y Anottappa √Tapa Độ t nộ ng   

Phộ ng 
Dá  t 

Uddhacca √Dhat Tung lê n 
Cộ  chộ  nộ i 
tư  √dhu: 
rung, lá c 

B. NHÓM THAM PHẦN (LOBHATIKACETASIKA) 

1. Tham (lobha): Lá  trá ng thá i hám thí ch trộng cá nh du c 

trá n (kāma) háy cá nh thiê n (jhāna). Nộ  lá  sư  kháộ khá t 

độ i vơ i trá n cá nh. Đư c Phá  t dá y như biê n cộ  thê m báộ 

nhiê u nươ c cu ng khộ ng đá y, như lư á cộ  thê m nhiê n liê  u 

cu ng khộ ng đu , tá m thám cu ng giộ ng hê  t vá  y. Há nh phu c 

tuyê  t độ i khộ ng thê  cộ  đươ c khi tá cư  cộ n kháộ khá t mộ  t 
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cá i gí  độ . Ngộá i khí á cá nh hám thí ch, Thám cộ n lá  sư  ná m 

ní u độ i tươ ng. 

Trộng kinh cộ  chộ mộ  t ví  du  vê  tá m thám lá  hí nh á nh mộ  t 

cộn khí  thộ  táy lá y mộ i trộng mộ  t cá i bá y độ  đá y như á cá y. 

Cá ng cộ  ru t táy thí  cộn khí  cá ng bi  chá t kêộ độ  ní u giư  lá i. 

Cu ng vơ i Tà Kiến (micchādiṭṭhi) vá  Ngã Mạn (māna), 

tá m Tham đươ c xêm lá  mộ  t trộng ba nhân tố luân hồi hộá  c 

cu ng gộ i lá  bá phá p ngá n trơ  giá i thộá t (papañcadhamma). 

2. Tà Kiến (micchādiṭṭhi): Lá  tá m sơ  cộ  trá ng thá i khiê n 

tá m hiê u sái sư  thá  t tháy ví  lá  sư  khộ ng hiê u như ơ  tá m 

sơ  Si. Kinh giá i thí ch rá ng tá m sơ  Si khiê n tá khộ ng thá y 

như ng khí á cá nh Vộ  Thươ ng, Khộ , Vộ  Ngá . Tư  độ  tá m sơ  

Thám mơ i cộ  cơ hộ  i lá m cộ ng viê  c ưá thí ch háy ná m chá  t 

vá  tá m sơ  Tá  Kiê n thí  ghê p cá c khá i niê  m Thươ ng, Độá n 

vá ộ độ . Đá y lá  ly  dộ tá i sáộ tá t cá  cá c Tá  Kiê n độ i khi đươ c 

gộ i chung lá  Thá n Kiê n (sakkāyadiṭṭhi) háy Ngá  Kiê n 

(attadiṭṭhi), vộ n chí  đươ c chá m dư t há n khi mộ  t ngươ i 

chư ng Sơ quá  (sotāpattimagga). 

3. Mạn (māna): Cu ng như Tá  Kiê n, Ngá  Má n lá  sá n phá m 

cu á si vá  thám. Khi Si lá  sư  ngăn che tá m nhí n cu á trí  tuê  , 

Tà Kiến lá  khiê n ngươ i tá thấy sai vá  tá m sơ  Tham 

khiê n ngươ i tá ưa thích trê n như ng thư  mí nh ngộ   nhá  n 

thí  tá m sơ  Mạn lá  trá ng thá i tá m ly  so sánh: Cá i ná y hơn 

thuá háy bá ng cá i kiá. 

Mộ  t cá ch đá i khá i thí  cộ  bá thư  Ngá  Má n: 

 Độ ng Má n (māna): Sộ kê  cá i ná y bá ng cá i kiá. 
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 Ti Má n (omāna): Sư  má  c cá m tư  ti, háy chộ cá i ná y 

thá p hơn cá i kiá. 

 Thươ ng Má n (atimāna): Tư c sư  tư  tộ n, háy chộ cá i 

ná y hơn cá i kiá. 

Ngá  má n cộ n đươ c phá n thá nh hái trươ ng hơ p lá  Như 

Thật Mạn (yathāvamāna) lá  khá i niê  m sộ sá nh đu ng vơ i sư  

thá  t như hơn thí  chộ lá  hơn, thuá thí  chộ lá  thuá. Thá nh Hư u 

Hộ c vá n cộ n thư  ngá  má n ná y. Trươ ng hơ p thư  hái lá  Hư 

Vọng Mạn (ayathāvamāna), tư c y  niê  m sộ sá nh khộ ng đu ng 

sư  thá  t, như mí nh kê m má  cư  tươ ng lá  bá ng hộá  c hơn ngươ i. 

Thư  ngá  má n ná y chí  cộ  ơ  phá m phu. 

Bảng 12- Biểu Đồ Tâm Sở Nhóm Tham Phần 

Tâm 
Sở 

Pāli 
Ngữ 
căn 

Định 
nghĩa √ 

Phụ chú 

Thám Lobha √Lubh 
Muộ n, 

hám, thí ch 
  

Tá  
Kiê n 

Micchādiṭṭhi √Dis Thá y 
+ Micchā: 
sái lá m 

Ngá  
Má n 

Māna √Man 
Cá n động, 
Độ lươ ng 

  

C. NHÓM SÂN PHẦN (DOSACATUKKA) 

1. Sân (dosa): Lá  trá ng thá i bá t má n háy khộ  chi u trộng tá m. 

Tá m sơ  Sá n lá  mộ  t khí á cá nh khá c cu á tá m sơ  Thám: Mộ  t 

bê n thí  lá  sư  thí ch thu  ộ m á p mộ n mí nh thí ch vá  mộ  t bê n 
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lá  sư  bá t má n, chộ i bộ  thư  mí nh ghê t. Thêộ trộng Â-ty -

đá m thí  viê  c tá n cộ ng mộ  t ngươ i háy viê  c bi  ngươ i tá n 

cộ ng đê u lá  cơ hộ  i cu á tá m sá n, nhưng í t ái chi u đê  y  rá ng 

Sá n tá m bê n phí á chu  độ  ng thươ ng khộ ng má nh bá ng 

phí á bi  độ  ng. 

2. Tật Đố (issā): Lá  trá ng thá i tá m không muốn NGƯỜI 

khác ĐƯỢC gí . 

3. Xan Lận háy Xán Thám (macchariya): Lá  trá ng thá i tá m 

không muốn MÌNH bị MẤT gì. Trộng kinh Tá ng Chi Bộ  , 

Đư c Phá  t cộ  kê  rá nhiê u trươ ng hơ p xán lá  n háy bộ n xê n 

như vê  ngươ i, vê  vá  t chá t vá  cá  tinh thá n (bộ n xê n tru  xư , 

kiê n thư c, quán hê  , phá p, tá i vá  t). Trộng khi ngươ i nhiê u 

tá  t độ  bi  đáu khộ  tư  nhá n duyê n lá  ngươ i khá c thí  kê  

nhiê u xán lá  n lá i bi  đáu khộ  bơ i sư  tru c trá  c vơ i chí nh 

mí nh. 

4. Hối Hận (kukkucca): Cộ  trá ng thá i lá  sư  khộ  chi u khi 

nghí  vê  như ng điê u má  mí nh đã làm hoặc không chịu 

làm. Kinh nộ i sư  đáu khộ  ná y cu ng muộ  n má ng như mộ  t 

giộ t nươ c má t chộ bí nh sư á đá  thiu. Tá  t, Lá  n, Hộ i đê u lá  

như ng khí á cá nh đê  lá m nê n tá m sá n.  
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Bảng 13- Biểu Đồ Tâm Sở Nhóm Sân Phần 

Tâm 
Sở 

Pāli Ngữ căn 
Định 

nghĩa √ 
Phụ chú 

Sá n Dosa √Dus 
Lá m chộ 
xá u, hư 

  

Tá  t 
Độ  

Issā √I + su Lộ ngá i 
Lộ ngá i ngươ i 
khá c ĐƯỚ C cá i gí  
độ  

Xán 
Lá  n 

Macchariya 
√Másu + 
cchêrá 

Kêộ kiê  t, 
bộ n xê n 

Sơ  mí nh bi  MÂ T 
cá i gí  độ  

Hộ i 
Há  n 

Kukkucca 
√Ku + 
kicca 

Xá u + 
viê  c lá m 

Chộ viê  c mí nh đá  
lá m háy khộ ng 
lá m lá  xá u 
(kukátássábhá vộ 
kukkuccá) 

D. NHÓM BẤT THIỆN BIỆT CẢNH 

(AKUSALĀSĀDHĀRANACETASIKA) 

Đá y lá  bá tá m sơ  bá t thiê  n khộ ng nhá t thiê t phá i cộ  má  t 

mộ i nơi mộ i lu c trộng cá c tá m bá t thiê  n. Ví  chu ng lá  như ng 

khí á cá nh đá  c biê  t. Như Hộ n trá m, Thu y miê n chí  cộ  má  t ơ  

cá c tá m bá t thiê  n hư u trơ , vá  Hộá i nghi cu ng chí  cộ  má  t 

trộng lu c tá cộ  lộ ng nghi ngơ  vê  cá c vá n đê  liê n hê   tri kiê n. 

Như vá  y phá n ná y gộ m bá tá m sơ : 

1. Hôn Trầm (thīna): Lá  trá ng thá i dá  dươ i bá ng thá n, 

thiê u ná ng độ  ng như lộ ng gá  gá  p lư á. Hê  tá m sơ  Cá n 

má nh thí  tá m sơ  Hộ n Trá m sê  vá ng má  t. Cộ  y  kiê n chộ 
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rá ng Hộ n Trá m lá  trá ng thá i thu  độ  ng cu á tá m (khộ ng kê  

tá m sơ ). 

2. Thụy Miên (middha): Lá  trá ng thá i buộ n ngu . Đươ c chộ 

lá  trá ng thá i thu  độ  ng cu á tá m sơ  (khộ ng kê  tá m ơ  đá y). 

Cá  hái tá m sơ  Hộ n Thu y đê u độ i lá  p vơ i tá m sơ  Cá n. 

3. Hoài Nghi (vicikicchā): Lá  tá t cá  như ng nghi hộá  c, thá c 

má c cộ  liê n hê   đê n TÂM BÂ Ô đá  c biê  t lá  cá c giá ộ ly  quán 

trộ ng như Duyê n Khơ i háy Nghiê  p Ly , Tám Tươ ng…Tá m 

sơ  Hộá i Nghi đươ c kê  trộng 5 Triê n Cá i (nīvaraṇa) vá  10 

Triê n Phươ c (saṃyojana). Phá i đơ i đê n trí  Sơ đá ộ, si 

Hộá i Nghi mơ i đươ c dư t há n. 

Bảng 14- Biểu Đồ Tâm Sở Nhóm Bất Thiện Biệt Cảnh 

Tâm 
Sở 

Pāli 
Ngữ 

căn √ 
Định 
nghĩa 

Phụ chú 

Hộ n 
Trá m 

Thīna √Thiy 
Lá m chá  m 
lá i (thí yáti) 

  

Thu y 
Miê n 

Middha √Med 
Lá m chộ 
má  p, ná  ng 

Sư  lư  đư , 
chá  m chá p 

Hộá i 
Nghi 

Vicikicchā √Kich 
Mê  t mộ i, 
chộ  n rộ  n 

Sư  khộ ng yê n 
lộ ng vơ i mộ  t 
niê m tin ná ộ 
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IV. TÂM SỞ TỊNH HẢO (SOBHAṆACETASIKA) 

Tá m sơ  Ti nh Há ộ lá  như ng khí á cá nh tá m ly  khi kê t hơ p 

lá i sê  lá m nê n cá c tá m ti nh há ộ. Cộ  tá t cá  25 tá m sơ  Ti nh Há ộ 

vá  đươ c chiá thá nh bộ n nhộ m như sáu: 

A. TÂM SỞ TỊNH HẢO BIẾN HÀNH 

(SOBHAṆASĀDHĀRAṆACETASIKA) 

1. Tín (saddha): Tí n ơ  đá y lá  niê m tin tươ ng vá ộ điê u thiê  n, 

trộng thơ i ky  cộ  Phá  t phá p thí  đá y lá  niê m tin vá ộ Tám 

Bá ộ. Tí n lá  nguộ n cộ  i cu á cá c há nh lá nh, khi khộ ng cộ  

niê m tin thí  gí  cu ng khộ ng. 

2. Niệm (sati): Lá  sư  tí nh thư c khộ ng xáộ lá ng trộng lu c 

tá m biê t cá nh. Đi nh nghí á rộ t rá ộ nhá t cu á Niê  m lá  sư  

biê t rộ  cá i gí  đáng xá y rá. Ngư  cá n cu á chư  sáti cộ  nghí á 

lá  Nhơ , vá  thêộ giá ộ ly  Â-ty -đá m, khi tá nhá  n biê t đươ c 

cá i gí  đáng xá y rá thí  nộ  đá  biê n diê  t vá  trơ  thá nh quá  

khư  rộ i. Độ  lá  ly  dộ chư  Niê  m thươ ng đươ c hiê u lá  sư  ghi 

nhơ , nhưng sư  ghi nhơ  ná y gá n liê n vơ i thư c tá i trươ c 

má t, khộ ng phá i lá  sư  ghi nhơ  thêộ cá ch hộ i tươ ng háy 

ky  ư c. Sơ  Giá i ví  du  mộ  t lộá i tá m thiê u chá nh niê  m giộ ng 

hê  t trá i bá u khộ  trộ i trê n nươ c, khộ ng cộ  điê m dư ng cộ  

đi nh. Niê  m yê u thí  nhiê u lá m chí  cộ  thê  giu p ngươ i tá ghi 

nhá  n đươ c đá y đu  mộ i sư  đáng xá y rá chộ mí nh háy nhơ  

lá i như ng chuyê  n cu  cá n thiê t má  thộ i. Vơ i chá nh niê  m 

hu ng há  u, ngộá i khá  ná ng tí nh thư c hiê  n tá i, ngươ i tá cộ n 

cộ  thê  ộ n lá i đá y đu  như ng quá  khư  thá  t xá, kê  cá  kiê p 
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trươ c. Độ i vơ i há nh giá  tu Tuê   quá n, chá nh niê  m cộ  vái 

trộ  cu á mộ  t ngươ i gá c cộ ng đê  kiê m sộá t sá u cá n. Trê n 

há nh trí nh giá c ngộ   giá i thộá t, chá nh niê  m luộ n lá  mộ  t 

phá p tá nh cá n thiê t, tư  Ngu  quyê n đê n Thá t Giá c Chi vá  

cá  Bá t Thá nh Đá ộ. 

3. Tàm (hiri): Lá  sư  hộ  thê n trươ c cá c tộ  i lộ i. Tá m sơ  ná y 

giu p tá biê t má c cơ  vơ i mí nh háy vơ i ngươ i khi cộ  tám 

nghiê  p bá t thiê  n. 

4. Quý (ottappa): Lá  trá ng thá i ê sơ  háy ngá n ngá i trươ c 

phá p bá t thiê  n. Nê n nhơ  sư  ê sơ  ná y khộ ng phá i lá  sư  

nhu t nhá t háy yê u bộ ng ví á bơ i nộ  chí  lá  sư  ê sơ  độ i vơ i 

điê u á c má  thộ i. Ngộá i rá khộ ng gí  lá  độ i tươ ng cu á tá m 

sơ  ná y. Cá  hái tá m sơ  Tá m vá  Quy  đươ c gộ i chung lá  

giê ng mộ i cu á thê  gián (lokapāladhamma), giu p chộ 

thiê n há  cộ n cộ  chộ  khá c biê  t vơ i lộá i thu , như trá nh lộá n 

luá n háy khộ ng khá t má u. Nộ i thêộ Tá ng Kinh thí  Quy  ơ  

đá y gộ m bộ n trươ ng hơ p: 

 Sơ  lương tá m cá n rư t 

 Sơ  tiê ng đơ i di  nghi  

 Sơ  phá p luá  t trư ng tri  

 Sơ  sá độ á khộ  cá nh 

5. Vô Tham (alobha): Lá  trá ng thá i buông bỏ hay chối từ 

các khía cạnh khả ái cu á cá nh trê n nê n tá ng cu á thiê  n 

phá p. Nê n phá n biê  t rá ng khộ ng thám trộng cá nh khá c 

vơ i khộ ng cộ  cá nh đê  thám. Mộ  t bê n lá  dộ há m dươ ng vá  
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mộ  t bê n lá  dộ hộá n cá nh bá t tiê  n. Vộ  Thám lá  mộ  t trộng 

bá thiê  n cá n, nguộ n cộ  i cu á cá c sư  lá nh (thiê  n phá p, nhá n 

quá  lá nh). 

6. Vô Sân (adosa): Lá  trá ng thá i thá thư  vá  buông bỏ đối 

với cảnh nghịch ý, tháy ví  tá m sơ  Vộ  Thám lá  sư  buộ ng 

bộ  háy thá ộ cơ i trươ c cá nh tộá i y . Khi đươ c tu tá  p mộ  t 

cá ch cộ  y  thư c thí  tá m sơ  ná y chí nh lá  lộ ng Tư  (mettā). 

Tá m sơ  Vộ  Sá n cu ng lá  mộ  t trộng bá thiê  n cá n. 

7. Hành Xả (tatramajjhattatā): Nê u di ch sá t thí  chư  Pá li 

trê n đá y cộ  nghí á lá  trá ng thá i ná m giư á hái thá i cư c cá m 

xu c vui buộ n. Tá m sơ  ná y đươ c ví  du  như mộ  t ngươ i 

đá nh xê kê m giư  hái cộn ngư á khộ ng chộ chu ng đi quá  

sá u vá ộ hái lê  đươ ng. Tá m sơ  ná y cu ng cộ n đươ c gộ i 

bá ng tê n Pá li khá c lá  Upekkhā. Khi tá m sơ  ná y đươ c tu 

tá  p thí  nộ  chí nh lá  trá ng thá i trung hộ á giư á lộ ng Bi má n 

(karunā) vá  lộ ng Tu y Hy  (muditā) trộng Vộ  Lươ ng Tá m. 

Trộng phá p giá i thộá t thí  tá m sơ  ná y lá  mộ  t trộng bá y chi 

cu á Thá t Giá c Chi (bojjhaṅga). 

8. & 9. Tĩnh Tánh, Tĩnh Tâm (kāyapassaddhi, cittapassaddhi) 

Lá  trá ng thá i vá ng lá  ng khộ ng rung độ  ng trộng tá m vá  

tá m sơ . Chư  Tá nh ơ  đá y á m chí  chộ tá m sơ . Bá t cư  tá m 

thiê  n ná ộ cu ng cá n đê n khí á cá nh yê n tí nh, khộ ng bi  quá y 

rộ i bơ i phiê n ná ộ. Hái tá m sơ  ná y độ i lá  p lá i lộ ng Hộ i Há  n 

(kukkucca). Khi đươ c tu tá  p mộ  t cá ch cộ  y  thí  hái tá m sơ  

ná y chí nh lá  Tí nh Giá c Chi (passaddhisambojjhanga) 

trộng Thá t Giá c Chi. Hái tá m sơ  ná y giu p chộ Hy  

(somanassa) vá  Lá c (sukha) cu á ngươ i tu thiê n Chí  ti nh 
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đươ c trơ  nê n vi tê  hơn. Vá  giu p chộ Tá n quyê n 

(viriyindriya) đươ c ộ n cộ  khộ ng nộ ng nộ i bộ ng bộ  t. Độ i 

vơ i há nh giá  tu Tuê   quá n thí  hái tá m sơ  ná y giu p hộ  cộ  

đươ c cá i nhí n giá  giá  n trộng cá nh dánh sá c. Lu c ná y 

chu ng đươ c gộ i lá  Tí nh Giá c Chi (passaddhisam-

bojjhanga). 

Tư  đá y trơ  vê  sáu chư  TÁNH phá i đươ c hiê u lá  bá uá n 

(Thọ, Tưởng, Hành) vá  TÂM phá i hiê u lá  Thức uẩn. 

10. & 11. Khinh Tánh, Khinh Tâm (kāyalahutā, 

cittalahutā): Lá  trá ng thá i nhê  nhá ng thánh thộá t trộng 

cá c tá m thiê  n, khộ ng bi  á p lư c ná  ng nê  cu á tá m bá t thiê  n. 

Hái tá m sơ  ná y lá  phá p độ i lá  p vơ i Hộ n Thu y. Thêộ 

Mu lát í ká , thí  hái tá m sơ  ná y giu p tá m há nh giá  Tuê   quá n 

trơ  nê n linh hộá t hơn trươ c cá nh dánh sá c bá ng cá ch 

há n chê  sộ  lươ ng Hư u phá n xên kê  (bhavaṅgavuṭṭhāna) 

giư á cá c tá m lộ  . Tộ c độ   suy nghí  cu á mộ i ngươ i nhánh 

chá  m khá c nháu mộ  t phá n lá  dộ sộ  lươ ng Hư u phá n xên 

kê  nhiê u háy í t. 

12. & 13. Nhu Tánh, Nhu Tâm (kāyamudutā, cittamudutā): 

Lá  trá ng thá i linh hộá t, ộ n nhu, khộ ng cư ng cộ i 

(akakkhaḷatā), khộ ng ngộán cộ  (akathiṇatā) trộng tá m 

thiê  n, giu p tá m khộ i bi  Tá  Kiê n vá  Kiê u Má n. Hái tá m sơ  

ná y hộ  trơ  chộ tá m sơ  Tí n vá  Vộ  Sá n. 

14. & 15. Thích Tánh, Thích Tâm (kāyakammaññatā, 

cittakammaññatā): Lá  trá ng thá i thí ch nghi háy tương 

ư ng cu á tá m trươ c cá nh, chộ viê  c ghi nhá  n đươ c dê  dá ng 

hơn. 
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Trộng Sơ  giá i bộ   Phá p Tu  lá  bộ   Atthasālini giá i thí ch rá ng 

tá m sơ  ná y cộ  chư c ná ng thánh lộ c độ i tươ ng, giu p tá m cộ  

mộ  t cá i nhí n trộng sá ng (pasāda) hơn vê  cá nh. Như vá ng 

cá ng tinh rộ ng thí  trộng mộ  t sộ  trươ ng hơ p sê  dê  lá m viê  c 

hơn. 

Thêộ Mūlaṭikā, hái tá m sơ  ná y kê t hơ p vơ i cá  p Nhu Tá nh 

vá  Nhu Tá m sê  giu p tá độ i phộ  vơ i cá c phiê n ná ộ thộ  thiê n 

đá  c biê  t lá  Du c Â i (kāmachanda) vá  Sá n Độ  c (byāpāda). 

16. & 17. Thuần Tánh, Thuần Tâm (kāyapāguññatā, 

cittapāguññatā): Lá  trá ng thá i thuá n thu c háy lá ộ luyê  n 

trộng tá m thiê  n độ i vơ i cá nh. Nhiê  m vu  cu á hái tá m sơ  

ná y lá  lộá i trư  trá ng thá i vu ng vê , yê u kê m cu á tá m thư c. 

Ngươ i thiê u tá m sơ  Tí n (saddha) mộ  t phá n cu ng dộ lộá i 

tá m sơ  ná y ơ  hộ  quá  yê u vá  cu ng chí nh ví  vá  y nê n hộ  í t 

khi cộ  đươ c tá m thiê  n vộ  trơ  (asaṅkhāracitta). 

18. & 19. Chánh Tánh, Chánh Tâm (kāyujukatā, 

cittujukatā): Lá  trá ng thá i độán chí nh, thá ng thá n khộ ng 

quánh cộ trộng tá m thiê  n. Hái tá m sơ  ná y lá  phá p độ i 

lá  p vơ i thộ i quên giá  trá  (māyā), lư á đá ộ (sātheyya), lá n 

trá nh sư  thá  t. Cá  p tá m sơ  ná y giu p tá m há nh giá  Tuê   

quá n cộ  cán đá m nhí n vá ộ tá nh vộ  ngá  cu á dánh sá c, vá  

giu p tá m sơ  Tư (cetana) lá m viê  c hiê  u quá  hơn. Hái tá m 

sơ  ná y khi kê t hơ p vơ i cá  p tá m sơ  Thuá n Tá nh & Thuá n 

Tá m sê  giu p tá cộ  nhiê u tá m thiê  n vộ  trơ  hơn. 

Sá u cá  p tá m sơ  trê n đá y cộ  mộ  t mộ i tương quán rá t má  t 

thiê t vơ i nháu: 
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 Tĩnh Tánh, Tĩnh Tâm (kāyápássáddhi, cittápássáddhi) 

và cặp Khinh Tánh, Khinh Tâm (kāyáláhutā, 

cittáláhutā) hỗ trợ lẫn nhau. 
 

 Nhu Tánh, Nhu Tâm (kāyámudutā, cittámudutā) hỗ 

trợ Thích Tánh, Thích Tâm (kāyákámmáññátā, cittá-

kámmáññátā). 
 

 Chánh Tánh, Chánh Tâm (kāyujukátā, cittujukátā) 

giúp cho Khinh Tánh, Khinh Tâm và Nhu Tánh, Nhu 

Tâm không khộán hòá thái quá đến mức mềm yếu và 

2 cặp này ngược lại giúp cho Chánh Tánh, Chánh Tâm 

không khắt khê đến mức quá đáng. 
 

 Thuần Tánh, Thuần Tâm (kāyápāguññátā, cittá-

pāguññátā) giúp chộ Khinh Tánh, Khinh Tâm sự ổn 

định và lâu bền. Ngược lại cặp này giúp cho Thuần 

Tánh, Thuần Tâm được linh hoạt và cơ động hơn. 

Sá u cá  p tá m sơ  ná y trộng Tá ng Â-ty -đá m đươ c nhá c đê n 

rộ  rá ng như vá  y, nhưng ơ  Kinh Tá ng thí  chu ng cơ hộ  chí  lá  

như ng khá i niê  m đươ c biê t tơ i rá i rá c vá  thiê u hê   thộ ng. 

Chá ng há n như bê n Tá ng Â-ty -đá m cộ  chư  pāguññatā lá  sư  

thuá n thu c, lá ộ luyê  n thí  bê n Kinh Tá ng chí  du ng chư  

kusalatā vơ i nghí á tương đương. 

Vê  cá c cá  p Khinh Tá nh & Khinh Tá m, Nhu Tá nh & Nhu 

Tá m, Thí ch Tá nh & Thí ch Tá m thí  trộng Kinh Tá ng chí  nhá c 

đê n chung chung như như ng khí á cá nh tá m ly  cá n cộ  ơ  mộ  t 

ngươ i tu tá  p. 
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Cá  p Chá nh Tá nh & Chá nh Tá m trộng Kinh Tá ng tá thá y 

đươ c nhá c đê n ơ  mộ  t vá i chộ  như trộng kinh Phu ng Tu ng 

cu á Trươ ng Bộ   vá  Tư  Bi Kinh cu á Tiê u Bộ  . 

Riê ng cá  p Tí nh Tá nh & Tí nh Tá m (passaddhi) cộ  thê  nộ i 

lá  nộ i tiê ng nhá t trộng sá u cá  p ví  độ  lá  mộ  t trộng bá y Giá c 

Chi (passaddhisambojjhanga). 

19 tá m sơ  trê n đá y đươ c gộ i lá  cá c tá m sơ  Ti nh Há ộ Biê n 

Há nh (sobhaṇasādhāraṇa) ví  chu ng cộ  thê  đi chung vơ i tá t 

cá  tá m thiê  n. 
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B. TÂM SỞ GIỚI PHẦN (VIRATICETASIKA) 

1. Chánh Ngữ (sammāvācā): Lá  trá ng thá i tá m ly  phá i cộ  

khi mộ  t ngươ i nộ i lơ i chá nh ngư , tư c mộ  t lơ i nộ i khộ ng 

ná m trộng bộ n lộ i: Dộ i trá  (musavādā), đá m thộ c 

(pisuṇavācā), á c ngư  (pharusavācā) vá  phiê m luá  n 

(samphappalāpa). 

2. Chánh Nghiệp (sammākammanta): Lá  trá ng thá i tá m ly  

cá n cộ  khi mộ  t ngươ i há nh độ  ng bá ng thá n đê  trá nh cá c 

thá n á c nghiê  p. 

3. Chánh Mạng (sammājīva): Lá  trá ng thá i tá m ly  cá n cộ  

khi mộ  t ngươ i nghí  tơ i viê  c mưu sinh, nhá m trá nh cá c 

nghê  tá  má ng như buộ n gián bá n lá  n háy tráộ độ i như ng 

há ng hộ á độ  c há i như vu  khí , thuộ c nghiê  n, nộ  lê  , thu  đê  

á n thi t hộá  c kinh dộánh thá n xá c phu  nư . 

Bảng 17- Biểu Đồ Tâm Sở Giới Phần 

Tâm Sở Pāli Xuất xứ Định nghĩa 

Chá nh 
Ngư  

Sammāvācā Vācā Lơ i nộ i 

Chá nh 
Nghiê  p 

Sammākammanta kammanta Viê  c lá m 

Chá nh 
Má ng 

Sammājīva Ājīva 
Đơ i sộ ng ; 
sinh kê  
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C. TÂM SỞ VÔ LƯỢNG PHẦN (APPAMAÑÑĀCETASIKA)

1. Bi Mẫn (karuṇā): Bi má n lá  sư  độ  ng tá m trá c á n trươ c

nộ i khộ  cu á ngươ i khá c, trộng khi lộ ng Tư  (mettā) lá 

niê m mộng mộ i ngươ i khá c đươ c điê u tộ t lá nh.

2. Tùy Hỷ (muditā): Lá  mộng ngươ i đươ c giư  đươ c hộá i

điê u tộ t đê p đáng cộ . Cộ n Xá  (tatramajjhattatā) lá  tá m

thá i bí nh thá n khi nghí  rá ng mộ i ngươ i cộ  duyê n nghiê  p

riê ng cộ  thê  tư  xộáy sơ .

Lộ ng Tư  vá  Xá  Phá m Tru  đá  đươ c giá i thí ch chung ơ  2 tá m

sơ  Vộ  Sá n vá  Há nh Xá  nê n ơ  đá y chí  nộ i riê ng hái phá p Phá m 

Tru  cộ n lá i lá  Bi Má n vá  Tu y Hy . 

Thêộ Thánh Ti nh Đá ộ thí  Tư  Tá m (mettā) lá  lộ ng thương, 

mộng ngươ i đươ c tộ t đê p. Phá p độ i lá  p trư c tiê p cu á Từ 

tâm lá  lộ ng Sân hận (dosa) vá  trơ  ngá i giá n tiê p lá  sư  Ái 

luyến (pema). 

Tá m Bi Má n (karuṇā) lá  sư  độ  ng lộ ng trá c á n trươ c nộ i 

khộ  thá nhá n, lá  lộ ng muộ n ngươ i thộá t khộ . Trơ  ngá i trư c 

tiê p cu á tá m Bi Mẫn lá  Lòng Hại Người (hiṃsa) vá  trơ  ngá i 

giá n tiê p lá  sư  Buồn Khổ Bi Lụy (domanassa). 

Tá m Tu y Hy  (muditā) lá  trá ng thá i tá m vui thêộ, tu y 

thuá  n đê  chiá xê  niê m vui vơ i ngươ i khá c. Trơ  ngá i trư c tiê p 

cu á Hỷ lá  lộ ng Ganh Tỵ (issā) vá  trơ  ngá i giá n tiê p lá  sư  Xu 

Phụ (pahāsa). 

Vá  Xá  tá m (tatramajjhattatā) lá  sư  thánh thá n khộ ng 

thương ghê t cu á mộ  t ngươ i đá  tu tá  p bá Phá m Tru  trê n. Trơ  
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ngá i trư c tiê p cu á Xả lá  Tham ái (rāga) và Sân, trơ  ngá i giá n 

tiê p lá  sư  Lãnh Đạm Vô Trí (aññāṇupekkhā). 

Xêm thê m Chương 9. CÂ C ĐÊ  MU C THIÊ N ĐI NH, phá n Vộ  

Lươ ng Tá m (trang 390). 

Bảng 18- Biểu Đồ Tâm Sở Vô Lượng  Phần 

Tâm Định nghĩa 
Chi pháp 
(tâm sở) 

Pháp đối 
lập trực 

tiếp 

Pháp đối 
lập gián 

tiếp 

Tư  
Mộng ngươ i 
đươ c vui 

Vộ  Sá n Tá m sá n Â i luyê n 

Bi 
Mộng ngươ i 
đư ng khộ  

Bi 
Lộ ng há i 
ngươ i 

Sư  bi lu y 

Hy  
Vui thêộ sư  
tộ t lá nh cu á 
ngươ i khá c 

Tu y Hy  Gánh ty  Xu phu  

Xá  
sư  thánh 
thá n khộ ng 
thương ghê t 

Há nh Xá  
Thám, 
Sá n 

Lá nh đá m 
vộ  trí  
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D. TÂM SỞ TRÍ TUỆ (PAÑÑĀCETASIKA) 

Trí Tuệ (paññācetasika): Lá  khá  ná ng hiê u biê t thá u suộ t 

(khộ ng phá i cá i biê t trư c nhá  n cu á Thức háy cá i biê t kinh 

nghiê  m cu á Tưởng). Độ i vơ i há nh giá  tuê   quá n háy thá nh 

nhá n thí  đá y lá  cá i biê t tư  thá n (khộ ng quá viê  c nghê háy 

độ c cu á ngươ i khá c) vê  Tám Tươ ng háy Duyê n Khơ i cu á 

Dánh Sá c, Ngu  uá n. Chư c ná ng cu á Trí  Tuê   (paññā) lá  lộá i 

bộ  si mê  (moha), cu ng gộ i lá  Vộ  Minh (avijjā). 

Tá m sơ  Trí  Tuê   cộ  nhiê u tư  độ ng nghí á 

 Paññā: Trí  

 Ñāṇa: Tuê   

 Amoha: Vộ  Si 

Thá m Như Y  Tu c (vimaṃsa) háy Trá ch Phá p Giá c Chi 

(dhammavicaya) hộá  c Chá nh Kiê n (sammādiṭṭhi) trộng Bá t 

Chá nh Đá ộ…nộ i cá ch ná ộ cu ng lá  tá m sơ  Trí  Tuê  . 

Tá m sơ  Trí  Tuê   khi đươ c phá t triê n chung vơ i Đi nh ơ  mư c 

cáộ nhá t sê  thá nh rá Thá ng Trí  (abhiññā) đê  biê t như ng 

chuyê  n ná m ngộá i khá  ná ng nghê nhí n thộ ng thươ ng cu á 

chu ng sinh, du  vá n lá  cá nh Tu c đê . Khi trí  tuê   đươ c phá t 

triê n cu ng vơ i chá nh niê  m ơ  mư c rộ t rá ộ nhá t thí  sê  dá n đê n 

thá nh trí  (thá nh đá ộ, thá nh quá  vá  trí  Phá n Khá n).

Ghi chú: 

19 trí  Phá n khá n tư c trí  nhí n lá i (paccave-kkhaṇañāṇa): 

 Phá n khá n phiê n ná ộ đá  trư  

 Phá n khá n phiê n ná ộ dư sộ t 
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 Phá n khá n thá nh đá ộ đá  chư ng 

 Phá n khá n thá nh quá  đá  chư ng 

 Phá n khá n ní p-bá n đá  thá y bá ng thá nh đá ộ 

5 trí  phá n khá n ná y đêm nhá n vơ i 4 tá ng thá nh thá nh rá 

19 ví  vi  Â-lá-há n khộ ng cộ n phiê n ná ộ dư sộ t đê  phá n khá n.
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V. TƯƠNG QUAN GIỮA TÂM SỞ ĐỐI VỚI TÂM 

(SAMPAYOGA) 

A. TƯƠNG QUAN TỔNG QUÁT 

 7 tá m sơ  Biê n Há nh tương ưng vơ i tá t cá  tá m. 

 6 tá m sơ  Biê  t Cá nh cộ  thê  xuá t hiê  n đu  hộá  c thiê u trộng 

tá t cá  tá m. 

 14 tá m sơ  Bá t Thiê  n tương ưng vơ i tá t cá  tá m bá t thiê  n. 

 Cá c tá m sơ  Bá t Thiê  n Biê n Há nh tương ưng vơ i tá t cá  

tá m bá t thiê  n, trộng khi cá c tá m sơ  Bá t Thiê  n cộ n lá i 

(gộ m Hộ n Thu y vá  Hộá i Nghi) thí  tu y chộ  má  cộ  má  t. 

 19 tá m sơ  Ti nh Há ộ Biê n Há nh tương ưng vơ i tá t cá  tá m 

ti nh há ộ, mộ i nơi mộ i lu c. 

 6 tá m sơ  Ti nh Há ộ đá  c biê  t thí  chí  tu y lu c má  xuá t hiê  n 

trộng cá c tá m ti nh há ộ. 

B. TƯƠNG QUAN CHI TIẾT 

 7 tá m sơ  Biê n Há nh tương ưng tá t cá  tá m. 

 Tá m sơ  Tá m tương ưng vơ i 55 tá m gộ m 44 tá m Du c giơ i 

(trư  Ngu  sộng thư c) vá  11 tá m Sơ thiê n. 

 Tá m sơ  Tư  tương ưng 66 tá m như trê n cộ  ng thê m 11 tá m 

Nhi  thiê n. 

 Tá m sơ  Thá ng Giá i tương ưng vơ i 110 tá m (trư  Ngu  sộng 

thư c vá  tá m si Hộá i Nghi). 



104    V. TƯỚNG QUÂN GIƯ Â TÂ M SỚ  ĐÔ I VỚ I TÂ M (SÂMPÂYÔGÂ) 

 

 Tá m sơ  Cá n tương ưng 105 tá m (trư  Ngu  sộng thư c, 2 

Tiê p Thá u, 3 Quán Sá t vá  Khái ngu  mộ n). 

 Tá m sơ  Hy  tương ưng 51 tá m hy  thộ  gộ m 4 thám hy  thộ , 

Quán sá t hy  thộ , Sinh Tiê u, 12 ti nh há ộ Du c giơ i hy  thộ , 

11 Sơ thiê n, 11 Nhi  thiê n vá  11 Tám thiê n. 

 Tá m sơ  Du c tương ưng 101 tá m (trư  2 tá m si vá  18 Vộ  

Nhá n). 

C. TƯƠNG QUAN THEO NHÓM 

 Si, Vộ  Tá m, Vộ  U y, Phộ ng Dá  t cộ  thê  tương ưng 12 tá m 

bá t thiê  n. 

 Tá m sơ  Thám tương ưng 8 tá m thám. Tá m sơ  Tá  Kiê n đi 

chung 4 tá m thám hơ p tá  vá  tá m sơ  Má n đi chung 4 tá m 

thám ly tá . 

 Sá n, Tá  t, Lá  n, Hộ i đi vơ i 2 tá m sá n mộ  t cá ch tương ư ng. 

 Hộ n Thu y tương ưng 5 tá m bá t thiê  n hư u trơ . 

 Tá m sơ  Hộá i Nghi chí  đi vơ i si Hộá i Nghi. 

 19 ti nh há ộ Biê n Há nh tương ưng vơ i 91 tá m ti nh há ộ. 

 3 Giơ i Phá n tương ưng vơ i 8 tá m Đá i thiê  n vá  8 tá m Siê u 

thê . 

 2 Vộ  Lươ ng Phá n tương ưng 8 tá m Đá i thiê  n, 8 tá m Đá i 

tộ  vá  12 tá m Đá ộ đá i (trư  15 tá m Ngu  thiê n). 

 Tá m sơ  Trí  Tuê   tương ưng vơ i 12 thiê  n ti nh há ộ Du c giơ i 

hơ p trí , 27 tá m Đá ộ đá i vá  8 tá m Siê u thê .
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VI. TƯƠNG QUAN GIỮA TÂM ĐỐI VỚI TÂM SỞ 

(SAṄGAHA) 

A. MƯỜI HAI TÂM BẤT THIỆN 

 Tá m thám vộ  trơ  thư  nhá t đi vơ i 19 tá m sơ : 13 Tơ  Thá, 4 

Bá t Thiê  n biê n há nh, Thám vá  Tá  Kiê n. 

 Tá m thám vộ  trơ  thư  hái cu ng đi vơ i 19 tá m sơ  như trê n 

nhưng Má n tháy thê  Tá  Kiê n. 

 Tá m thám vộ  trơ  thư  bá đi vơ i 18 tá m sơ  như ơ  tá m thám 

thư  nhá t trư  tá m sơ  Hy . 

 Tá m thám vộ  trơ  thư  tư (18 tá m sơ ) giộ ng như tá m thám 

thư  hái nhưng trư  Hy . 

Ớ  cá c tá m thám hư u trơ  cộ n cộ  ng thê m 2 tá m sơ  Hộ n 

Trá m vá  Thu y Miê n, ngộá i rá gí  cu ng giộ ng như tá m vộ  trơ . 

Nghí á lá  cư  cộ  ng thê m 2. 

 Tá m sá n vộ  trơ  hơ p vơ i 20 tá m sơ  lá  12 Tơ  thá (trư  Hy ), 

4 Bá t Thiê  n Biê n Há nh vá  4 Sá n Phá n. Tá m sá n hư u trơ  

thí  cộ  ng thê m Hộ n Trá m, Thu y Miê n. 

 Tá m si Hộá i Nghi đi vơ i 15 tá m sơ : 4 tá m sơ  bá t thiê  n 

Biê n Há nh, tá m sơ  Hộá i Nghi vá  10 tá m sơ  Tơ  Thá (trư  

Thá ng giá i, Hy , Du c). 

 Tá m si Phộ ng Dá  t đi vơ i 15 tá m sơ : 4 tá m sơ  Bá t Thiê  n 

Biê n Há nh, vá  11 tá m sơ  Tơ  Thá (trư  Hy , Du c). 

B. CÁC TÂM VÔ NHÂN 

 Ngu  sộng thư c chí  đi chung vơ i 7 tá m sơ  Biê n Há nh. 
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 Quán Sá t hy  thộ  đi chung vơ i 11 tá m sơ  Tơ  Thá (trư  Cá n, 

Du c). 

 Khái y  mộ n cu ng cộ  11 tá m sơ  Tơ  Thá (trư  Du c, Hy ). 

 Sinh Tiê u đi vơ i 12 Tơ  Thá (trư  Du c). 

 Khái ngu  mộ n, 2 Tiê p Thá u vá  2 Quán Sá t xá  thộ  đi vơ i 10 

Tơ  Thá (trư  Cá n, Hy , Du c). 

C. CÁC TÂM ĐẠI THIỆN 

 Cá  p Đá i thiê  n 1 đi vơ i 38 tá m sơ  lá  13 Tơ  Thá vá  25 ti nh 

há ộ. 

 Cá  p Đá i thiê  n 2 đi vơ i 37 tá m sơ  lá  13 Tơ  Thá vá  24 Ti nh 

Há ộ (trư  Trí  Tuê  ). 

 Cá  p Đá i thiê  n 3 đi vơ i 37 tá m sơ  như cá  p 1 lá  12 Tơ  Thá 

(trư  Hy ) vá  25 Ti nh Há ộ. 

 Cá  p Đá i thiê  n 4 đi vơ i 36 tá m sơ  như cá  p 2 lá  12 Tơ  Thá 

(trư  Hy ) vá  24 Ti nh Há ộ (trư  Trí  Tuê  ). 

Sư  khá c biê  t giư á tá m bá t thiê  n hư u vá  vộ  trơ  dư á trê n 

viê  c cộ  háy khộ ng 2 tá m sơ  Hộ n Thu y, riê ng ơ  tá m thiện 

hữu trợ và vô trợ thí  vá n đê  ná m ơ  tâm sở Tư má nh háy 

yê u. 

D. CÁC TÂM ĐẠI QUẢ 

 Cá  p Đá i quá  thư  nhá t đi vơ i 33 tá m sơ  lá  13 Tơ  Thá, 20 

tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i vá  Vộ  Lươ ng Phá n). 

 Cá  p Đá i quá  thư  hái đi vơ i 32 tá m sơ  lá  13 Tơ  Thá, 19 tá m 

sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i Phá n, Vộ  Lươ ng Phá n, Trí  Tuê  ). 
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 Cá  p Đá i quá  thư  bá đi vơ i 32 tá m sơ  lá  12 Tơ  Thá (trư  

Hy ), 20 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i vá  Vộ  Lươ ng Phá n). 

 Cá  p Đá i quá  thư  tư đi vơ i 31 tá m sơ  lá  12 Tơ  Thá (trư  

Hy ), 19 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i vá  Vộ  Lươ ng Phá n, Trí  

Tuê  ). 

E. CÁC TÂM ĐẠI TỐ 

 Cá  p Đá i tộ  thư  nhá t đi vơ i 35 tá m sơ  lá  13 Tơ  Thá, 22 tá m 

sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i Phá n). 

 Cá  p Đá i tộ  thư  hái đi vơ i 34 tá m sơ  lá  13 Tơ  Thá, 21 tá m 

sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i Phá n vá  Trí  Tuê  ). 

 Cá  p Đá i tộ  thư  bá đi vơ i 34 tá m sơ  lá  12 Tơ  Thá, 22 tá m 

sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i Phá n). 

 Cá  p Đá i tộ  thư  tư đi vơ i 33 tá m sơ  lá  12 Tơ  Thá (trư  Hy ), 

21 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i Phá n vá  Trí  Tuê  ). 

F. CÁC TÂM ĐÁO ĐẠI 

 3 tá m Sơ thiê n đi vơ i 35 lá  13 Tơ  Thá vá  22 tá m sơ  Ti nh 

Há ộ (trư  Giơ i Phá n) 

 3 tá m Nhi  thiê n đi vơ i 34 lá  12 Tơ  Thá (trư  Tá m) vá  22 

tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i Phá n). 

 3 Tám thiê n đi vơ i 33 lá  11 Tơ  Thá (trư  Tá m, Tư ) vá  22 

tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i Phá n). 

 3 Tư  thiê n đi vơ i 32 lá  10 Tơ  Thá (trư  Tá m, Tư , Hy ) vá  22 

tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i Phá n). 

 3 Ngu  thiê n đi vơ i 30 lá  10 Tơ  Thá (trư  Tá m, Tư , Hy ) vá  

20 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Giơ i vá  Vộ  Lươ ng Phá n). 
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Cá c tá m Đá ộ đá i khộ ng đi cu ng Giơ i Phá n ví  chu ng chí  biê t 

đê n như ng gí  cộ  thê  lá  cá nh đê  mu c, ngộá i rá thí  gí  cu ng 

khộ ng. 

G. CÁC TÂM SIÊU THẾ

 8 tá m Sơ thiê n Siê u thê  đi vơ i 36 tá m sơ  lá  13 tá m sơ  Tơ 

Thá vá  23 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Vộ  Lươ ng Phá n).

 8 tá m Nhi  thiê n Siê u thê  đi vơ i 35 tá m sơ  lá  12 tá m sơ  Tơ 

Thá (trư  Tá m) vá  23 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Vộ  Lươ ng

Phá n).

 8 tá m Tám thiê n Siê u thê  đi vơ i 34 tá m sơ  lá  11 tá m sơ 

Tơ  Thá (trư  Tá m, Tư ) vá  23 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Vộ 

Lươ ng Phá n).

 8 tá m Tư  thiê n Siê u thê  đi vơ i 33 tá m sơ  lá  10 tá m sơ  Tơ 

Thá (trư  Tá m, Tư , Hy ) vá  23 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Vộ 

Lươ ng Phá n).

 8 tá m Ngu  thiê n Siê u thê  đi vơ i 33 tá m sơ  lá  10 tá m sơ 

Tơ  Thá (trư  Tá m, Tư , Hy ) vá  23 tá m sơ  Ti nh Há ộ (trư  Vộ 

Lươ ng Phá n).
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Bảng 20- Tương quan giữa 18 Tâm Vô Nhân đối với Tâm Sở 
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VII. HAI TRƯỜNG HỢP TÂM SỞ PHỐI HỢP TÂM

Trộng 52 tá m sơ  cộ  41 tâm sở Cố Định vá  11 tâm sở Bất

Định. Bá t đi nh ơ  đá y cộ  nghí á lá  lu c cộ  lu c khộ ng. 

11 tá m sơ  bá t đi nh lá : Tá  t, Lá  n, Hộ i, Má n, Hộ n trá m, Thu y 

miê n, 3 Giơ i Phá n vá  2 Vộ  Lươ ng Phá n. Cá n cư  vá ộ y  nghí á 

cu á tư ng tá m sơ  bá t đi nh tá sê  thá y chu ng chí  cộ  thê  xuá t 

hiê  n trộng như ng trươ ng hơ p bá t đi nh má  thộ i như Hộ i cộ  

má  t thí  Lá  n khộ ng cộ  má  t, hê  tá m vộ  trơ  thí  lá i khộ ng cộ  Hộ n 

Thu y vá  tư ng Giơ i Phá n cu ng chí  cộ  má  t trộng trươ ng hơ p 

tá cộ  lộ ng ngá n trư  Thá n á c nghiê  p, Khá u á c nghiê  p. Sáu đá y 

lá  vá i hí nh á nh minh hộ á chộ trươ ng hơ p ná y: 

 Mộ  t ngươ i đá n ộ ng bư c mí nh ví  bư á á n xộá ng cu á bá  vơ 

dộ n lê n thí  ơ  đá y rộ  rá ng ộ ng tá chí  cộ  12 tá m sơ  Tơ  Thá

(trư  Hy ), 4 Bá t Thiê  n Biê n Há nh vá  Sá n. Tá  t, Lá  n, Hộ i

khộ ng cộ  ly  dộ xuá t hiê  n ơ  đá y.

 Mộ  t ngươ i cá m thá y khộ  chi u khi thá y độ ng nghiê  p đươ c

ộ ng chu  đá i ngộ   hơn mí nh thí  sư  khộ  chi u ơ  đá y chí nh lá 

tá m sá n vơ i cá c tá m sơ  trê n nhưng cộ  ng thê m tá m sơ  Tá  t

Độ .

 Mộ  t ngươ i nhá n viê n cá m thá y bư c bộ  i ví  ộ ng chu  nhá  n

thê m ngươ i mơ i. Ớ  đá y tá m sá n cu á ộ ng tá cộ  thê  phá i

cộ  ng thê m tá m sơ  Xán lá  n (bộ n xê n) hộá  c Tá  t Độ  (ghên

ty ), ví  ánh tá khộ ng muộ n chiá sê  cộ ng viê  c vơ i ngươ i kiá.

 Mộ  t tí n nư  đi chu á vơ i niê m hộán hy  dư á trê n kiê n thư c

vê  Phá  t phá p thí  tá m thiê  n cu á bá  lu c ná y cộ  thê  lá  đá i

thiê  n hơ p trí  vộ  trơ .
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 Mộ  t bê  gá i khộ ng biê t Phá  t phá p đá  miê n cươ ng thu  

nhá  n vơ i mê  lá  mí nh đá  lê n lá y mộ  t í t tiê n trộng bộ p cu á 

bá . Độ  ng cơ cu á há nh độ  ng tư  thu  ná y cộ  thê  lá  Đá i thiê  n 

hư u trơ  ly trí  xá  thộ  vơ i 12 Tơ  Thá (trư  Hy ), 19 ti nh há ộ 

Biê n Há nh vá  tá m sơ  Chá nh Ngư  (ví  cộ  y  nộ i thá  t). 

 Mộ  t ngư dá n sáu khi nghê phá p, đá  quyê t đi nh bộ  nghê  

đá nh cá , lộ ng khộ ng vui nhưng phá i miê n cươ ng. Độ  ng 

cơ cu á quyê t đi nh ná y cộ  thê  lá  tá m Đá i thiê  n thộ  xá  hơ p 

trí  hư u trơ  vơ i 12 Tơ  Thá (trư  Hy ), 19 tá m sơ  Ti nh Há ộ 

Biê n Há nh, Trí  Tuê   vá  tá m sơ  Chá nh Má ng. 

 Mộ  t đư á bê  khộ ng biê t gí  vê  Phá  t phá p đá  độ  ng lộ ng trá c 

á n khi nhí n thá y mộ  t cộn chộ  bi  xê cá n. Độ  ng cơ cu á tá m 

trá ng ná y cộ  thê  lá  tá m Đá i thiê  n thộ  xá  ly trí  vộ  trơ  vơ i 

12 Tơ  Thá (trư  Hy ), 19 tá m sơ  Ti nh Há ộ Biê n Há nh vá  

tá m sơ  Bi. 

 Mộ  t ngươ i chá hộán hy  chu c mư ng đư á cộn thi đá  u. Bá n 

thá n ộ ng khộ ng biê t Phá  t phá p nê n độ  ng cơ cu á viê  c 

chu c mư ng độ  cộ  thê  lá  Đá i thiê  n thộ  hy  ly trí  vộ  trơ  vơ i 

13 tá m sơ  Tơ  Thá, 19 tá m sơ  Ti nh Há ộ Biê n Há nh vá  tá m 

sơ  Tu y Hy . 

 Mộ  t ngươ i nhá  p đi nh vá ộ tá ng Tư  thiê n vơ i Quáng 

Tươ ng cu á đê  mu c Đá t thí  nộ  i tá m lu c độ  lá  tá m thiê  n Tư  

thiê n đi chung vơ i Lá c vá  Đi nh. Cộ  30 tá m sơ  đi chung 

trộng tá m ná y lá  10 tá m sơ  Tơ  Thá (trư  Tá m, Tư , Hy ), 19 

Ti nh Há ộ Biê n Há nh vá  Trí  Tuê  . 
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 Há y chộ biê t cộ  báộ nhiê u tá m sơ  trộng tá m Sơ quá  Sơ

thiê n ? Cộ  tá t cá  lá  36 gộ m 13 tá m sơ  Tơ  Thá, 19 tá m sơ 

Ti nh Há ộ Biê n Há nh, 3 tá m sơ  Giơ i Phá n vá  Trí  Tuê  .

Đư c Phá  t đá  phá n tí ch tá m vá  tá m sơ  đê n mư c tá  n cu ng

cu ng chí  nhá m mu c đí ch giu p tá hiê u rộ  phá p Chá n đê , chá m 

dư t Tá  Kiê n. Hiê u rộ  Dánh phá p hư u vi vá  tu tá  p đê  giá i 

quyê t như ng vá n đê  cu á nộ  chí nh lá  cộ t lộ i cu á Phá  t phá p. 

Tuy nhiê n vơ i ngươ i sơ cơ, thí  nê n độ c thê m như ng kinh 

điê n ngộá i Â-ty -đá m như Kinh Tá ng, Thánh Ti nh Đá ộ vá  cá c 

tá c phá m cu á ngá i Lêdi Sáyádáw chá ng há n. Vê  tru  xư  thí  

há nh giá  nê n tí m đê n như ng nơi chộ n kiê u như trung tá m 

Pá-Âuk Táwyá. Vá  trê n tá t cá , chá c chá n cộ  mộ  t sư  khá c biê  t 

rá t lơ n giư á mộ  t há nh giá  cộ  hộ c Â-ty -đá m vá  mộ  t há nh giá  

khộ ng biê t gí  vê  giá ộ ly  ná y. 
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CHƯƠNG 3 

 

TẠP PHẦN TẬP YẾU (pakiṇṇaka) 

 

rộng phá n ná y tá sê  đi sá u vá ộ như ng nhộ m phá p đươ c 

xêm lá  cá n bá n, vộ n lá  nê n tá ng chộ cá c giá ộ ly  Duyê n 

Hê  , Duyê n Sinh, lộ   Tá m, lộ   Sá c. Gộ i lá  tá p phá n ví  chu ng lá  

như ng vá n đê  rơ i rá c vá  phư c tá p.

I. THỌ TẬP YẾU (VEDANĀSAṄGAHA) 

1. Cá c Thộ  kê  thêộ lu c trá n gộ m cộ  3: Lá c thộ  

(sukhavedanā), Khộ  thộ  (dukkhavedanā) vá  Xá  thộ  

(upekkhāvedanā). 

2. Thộ  kê  thêộ phá p quyê n (Indriya): Khổ (dukkhavedanā), 

Lạc (sukhavedanā), Ưu (domanassavedanā), Hỷ 

(somanassavedanā), Xả (upekkhāvedanā). 

Ớ  trươ ng hơ p thư  nhá t, thá n lá c vá  tá m lá c kê  chung 

trộng lá c thộ , thá n khộ  vá  tá m khộ  kê  chung trộng khộ  thộ . 

T 
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Ớ  nhộ m thư  hái, hy  thộ  lá  cá m giá c dê  chi u cu á tá m vá  lá c 

thộ  lá  cá m giá c dê  chi u cu á thá n, trộng khi độ  ưu thộ  lá  cá m 

giá c khộ  chi u cu á tá m vá  khộ  thộ  lá  cá m giá c khộ  chi u cu á 

thá n. Ớ  đá y thọ đươ c phá n tí ch ky  như vá  y lá  bơ i ví  thân 

thọ vá  tâm thọ thá  t rá cộ  mộ  t khộá ng cá ch rá t lơ n, mộ  t 

ngươ i đáng bi  khộ  thá n ghê  gơ m vá n cộ  thê  đươ c án lá c 

trộng tá m như khộ ng cộ  gí  xá y rá. 

Trộng quán hê   vơ i tá m thư c, cá m thộ  lá  mộ  t yê u tộ  khộ ng 

thê  tá ch rơ i. Khộ ng cộ  tá m ná ộ lá i khộ ng cộ  mộ  t cá m thộ  đi 

cu ng: 

 Lá c thộ  luộ n đi vơ i tá m Thá n thư c thộ  lá c. 

 Khộ  thộ  luộ n đi vơ i tá m Thá n thư c thộ  khộ . 

 Ưu thộ  luộ n đi vơ i 2 tá m sá n. 

 Hy  thộ  đi vơ i 62 tá m gộ m 18 tá m Du c giơ i hy  thộ , 12 

tá m Đá ộ đá i hy  thộ  vá  32 tá m Siê u thê  hy  thộ . 

 Xá  thộ  đi vơ i 55 tá m gộ m 32 tá m Du c giơ i xá  thộ , 15 

tá m Đá ộ đá i xá  thộ  vá  8 tá m Siê u thê  xá  thộ . 

Ớ  đá y tá thá y chí  nhá c đê n tá m má  khộ ng nộ i gí  đê n tá m 

sơ , thư c rá điê u độ  phá i đươ c hiê u ngá m. Nê u đươ c hộ i lá c 

thộ  chá ng há n cộ  thê  đi vơ i tá m sơ  ná ộ thí  tá cộ  thê  trá  lơ i lá  

tá m sơ  ná ộ đi vơ i cá c tá m lá c thộ  thí  lu c độ  chu ng đươ c kê  

lá  cá c tá m sơ  đi chung vơ i lá c thộ . Vơ i cá c thộ  khá c cu ng vá  y 

má  hiê u. 

Xêm lá i bá n độ  “Cá c Tá m Phá n Thêộ Thộ  (vedanā)”, 

chương 1.
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II. NHÂN TẬP YẾU (HETUSAṄGAHA) 

Tá t cá  tá m vá  tá m sơ  cộ  thê  kê  gộ n vá ộ 3 nhộ m vơ i 6 cá n 

tí nh: 

 Các pháp bất thiện (akusalahetu) cộ  3 nhá n gộ c lá  

Thám (lobha), Sá n (dosa), Si (moha). 

 Các pháp thiện (kusalahetu) thí  cộ  3 nhá n gộ c lá  Vộ  

Thám (alobha), Vộ  Sá n (adosa), Vộ  Si (amoha). 

 Các pháp Vô Ký (avyākatahetu) thí  xê t trê n tê n gộ i 

cu ng cộ  3 nhá n gộ c lá  Vộ  Thám (alobha), Vộ  Sá n 

(adosa), Vộ  Si (amoha) nhưng 3 nhá n ná y ơ  đá y 

khộ ng máng tí nh thiê  n, chu ng đươ c gộ i vá  y chí  ví  

khộ ng phá i lá  á c. 

3 bá t thiê  n cá n (Thám, Sá n, Si) tá ộ nê n cá c tá m bá t thiê  n, 

3 thiê  n cá n lá  Vộ  Thám (alobha), Vộ  Sá n (adosa), Vộ  Si 

(amoha) tá ộ nê n cá c tá m thiê  n vá  cá c cá n Vộ  Ky  thí  tá ộ nê n 

tá m Di  thu c vá  Tộ  (cộ n gộ i lá  Duy Tá c). Hái lộá i tá m ná y 

khộ ng cộ  khá  ná ng tá ộ quá  như cá c tá m thiê  n vá  bá t thiê  n. 

SÂU ĐÂ Y LÂ  QUÂN HÊ   GIƯ Â CÂ C CÂ N (MŪLA) TƯ C 6 NHÂ N (HETU) ĐÔ I VỚ I 

TÂ M. 

 18 tá m Vộ  Nhá n (ahetukacitta) thí  khộ ng cộ  nhá n ná ộ đi 

cu ng. 

 71 tá m hư u nhá n (sahetukacitta) đươ c chiá thá nh 3 

nhộ m: 

á. Tá m 1 nhá n (ekahetukacitta) lá  2 tá m si chí  cộ  1 nhá n 

Si (mohahetu). Nộ i vá  y bơ i ví  trộng tá m thám hộá  c 
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tá m sá n luộ n cộ  tá m sơ  Si đi cu ng, riê ng trộng tá m si 

thí  khộ ng cộ  2 nhá n bá t thiê  n kiá. 

b. Tá m 2 nhá n (dvihetukacitta) gộ m cộ  8 tá m thám

(nhá n Thám, nhá n Si), 2 tá m sá n (nhá n Sá n, nhá n Si),

12 tá m Du c giơ i ti nh há ộ ly trí  (Vộ  Thám, Vộ  Sá n).

c. Tá m 3 nhá n (tihetukacitta) gộ m cộ  47 tá m lá  12 tá m

Du c giơ i ti nh há ộ hơ p trí , 27 tá m Đá ộ đá i vá  8 Siê u thê 

(Vộ  Thám, Vộ  Sá n, Trí  Tuê  ).

Bảng 24- Quan hệ giữa 3 nhân bất thiện đối với

tâm bất thiện 

Tâm Nhân Tham Nhân Sân Nhân Si 

2 Si  

2 Sá n   

8 Thám   

Bảng 25- Quan hệ giữa 3 nhân thiện đối với tâm thiện 

Tâm 
Nhân 

Vô Tham 
Nhân 

Vô Sân 
Nhân Vô 

Si 

12 DG ti nh há ộ ly trí    

12 DG ti nh há ộ hơ p trí     

27 Đá ộ đá i    

8 Siê u thê    
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III. MƯỜI BỐN SỰ TẬP YẾU (KICCASAṄGAHA) 

Tá m gí  cu ng chí  cộ  trá ng thá i cá n bá n lá  biê t cá nh vá  tá m 

sơ  lá  như ng khí á cá nh thuộ  c tá nh cu á tá m nhưng mộ  t trộng 

như ng điê u kiê  n đê  tá dư á vá ộ độ  gộ i chu ng lá  tá m gí  chí nh 

lá  chu ng đươ c sư  du ng chộ viê  c gí . 121 tá m vá  52 tá m sơ  nộ i 

chung chí  cộ  14 viê  c đê  lá m trộng suộ t dộ ng sánh tư  cu á 

chu ng sánh: 

1. Viê  c kê t nộ i đơ i sộ ng trươ c vơ i đơ i sộ ng sáu cu á tá m Tá i 

Sánh (Paṭisandhikicca) 

2. Viê  c kê ộ dá i dộ ng chá y tá m thư c cu á tá m Hư u Phá n 

(Bhavaṅgakicca) 

3. Viê  c tiê n dá n trá n cá nh cu á 2 tá m Khái mộ n 

(āvajjanakicca) 

4. Viê  c thá y cu á tá m Nhá n thư c (Dassanakicca) 

5. Viê  c nghê cu á tá m Nhí  thư c (Savanakicca) 

6. Viê  c ngư i cu á tá m Ty  thư c (Ghāyanakicca) 

7. Viê  c nê m cu á tá m Thiê  t thư c (Sāyanakicca) 

8. Viê  c xu c chá m cu á tá m Thá n thư c (Phusanakicca) 

9. Viê  c tiê p nhá  n trá n cá nh cu á tá m Tiê p Thu 

(Sampaṭicchanakicca) 

10. Viê  c quán sá t trá n cá nh cu á tá m Quán Sá t 

(Santīraṇakicca) 

11. Viê  c phá n độá n cu á tá m Độá n Đi nh (Voṭṭhapanakicca) 
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12. Viê  c hươ ng du ng trá n cá nh cu á tá m Độ ng lư c 

(Javanakicca) 

13. Viê  c tá  n thu trá n cá nh cu á tá m Ná Cá nh 

(Tadālambanakicca) 

14. Viê  c má ng chung cu á tá m Mê  nh Chung (Cutikicca) 

121 TÂ M KÊ  THÊÔ 14 SƯ  

 Viê  c tá i tu c dộ 19 tá m thư c hiê  n: 2 tá m Quán Sá t xá  thộ , 

8 tá m Đá i quá  vá  9 tá m quá  Đá ộ đá i. 19 tá m ná y chí  đươ c 

gộ i lá  tá m Tá i Tu c (paṭisandhicitta) khi chu ng lá m viê  c 

tá i tu c. Lu c chu ng lá m viê  c Hư u Phá n thí  đươ c gộ i lá  19 

tá m Hư u Phá n (bhavaṅgacitta). 

 2 tá m Khái ngu  mộ n vá  Khái y  mộ n độ ng vái trộ  Khái 

mộ n (avajjanakicca) tư c mơ  cư á chộ lộ   Ngu  mộ n vá  lộ   Y  

mộ n xuá t hiê  n. 

 Viê  c thá y dộ 2 tá m Nhá n thư c (cakkhuviññāṇacitta) thư c 

hiê  n. 

 Viê  c nghê dộ 2 tá m Nhí  thư c (sotaviññāṇacitta) thư c 

hiê  n. 

 Viê  c ngư i dộ 2 tá m Ty  thư c (ghānaviññāṇacitta) thư c 

hiê  n. 

 Viê  c nê m dộ 2 tá m Thiê  t thư c (jivhāviññāṇacitta) thư c 

hiê  n. 

 Viê  c xu c chá m cu á thá n thê  dộ 2 tá m Thá n thư c 

(kāyaviññāṇacitta) thư c hiê  n. 
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 Viê  c tiê p nhá  n trá n cá nh dộ 2 tá m Tiê p Thu 

(sampaṭicchanaviññāṇacitta) thư c hiê  n. 

 Viê  c quán sá t trá n cá nh dộ 3 tá m Quán Sá t 

(santiraṇaviññāṇacitta) thư c hiê  n. 

 Viê  c phá n độá n trá n cá nh (voṭṭhapanakicca) dộ tá m Khái 

y  mộ n (manodvārāvajjanacitta) thư c hiê  n. 

 Viê  c hươ ng du ng trá n cá nh (javanakicca) dộ 55 tá m thư c 

hiê  n: 12 bá t thiê  n, 21 thiê  n, 18 tá m Tộ  vá  4 tá m quá  Siê u 

thê . 

Nê u phá n lộá i thí  cộ  hái thư  Độ ng lư c: 

á. 29 tá m Độ ng lư c Du c giơ i gộ m 12 tá m bá t thiê  n, 8 

tá m Đá i thiê  n, 8 tá m Đá i tộ  vá  1 tá m Sinh Tiê u. 

b. 26 Độ ng lư c kiê n cộ  gộ m 9 tá m thiê  n Đá ộ đá i, 9 tá m 

tộ  Đá ộ đá i vá  8 tá m Siê u thê . 

 Viê  c tá  n thu trá n cá nh (tadālambanakicca) cu á tá m Ná 

Cá nh (tadālambanacitta) thí  dộ 11 tá m thư c hiê  n: 3 tá m 

Quán Sá t vá  8 tá m Đá i quá . 

 Viê  c mê  nh chung (cuticitta) lá  dộ 19 tá m quá  Hiê  p thê  

trươ c đá y lá m viê  c Tá i Tu c thư c hiê  n. Lu c ná y chu ng 

đươ c gộ i lá  tá m Mê  nh Chung. Chư  cu  gộ i lá  tá m Tư . 

NHIÊ  M VU  CU Â CÂ C TÂ M 

1. Tá m lá m đươ c mộ  t nhiê  m vu  gộ m cộ  68: Ngu  sộng thư c 

(10) ; 3 tá m Y  giơ i (manodhātu) lá  tá m Khái ngu  mộ n vá  

2 tá m Tiê p Thu ; 55 tá m Độ ng lư c (javanacitta). 
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2. Tá m lá m hái nhiê  m vu  gộ m cộ  tá m Quán Sá t hy  thộ  vá 

tá m Khái y  mộ n.

3. Tá m lá m bá nhiê  m vu  gộ m cộ  9 tá m quá  Đá ộ đá i.

4. Tá m lá m bộ n nhiê  m vu  gộ m cộ  8 tá m Đá i quá .

5. Tá m lá m ná m nhiê  m vu  gộ m cộ  2 Quán Sá t thộ  xá .

Nhiê  m vu  cu á tá m cộ  thê  kê  thá nh 14 như trê n, má  cu ng

cộ  thê  kê  lá  10 chư c ná ng háy trươ ng hơ p (ṭhāna) lá m viê  c: 

Viê  c Tá i Tu c, viê  c Hư u Phá n vá  viê  c Mê  nh Chung (đê u dộ 19 

tá m quá  thư c hiê  n), viê  c Khái mộ n dộ 2 tá m Khái mộ n, viê  c 

tri nhá  n 5 cá nh vá  t chá t (dộ Ngu  sộng thư c), viê  c tiê p nhá  n 

trá n cá nh (dộ 2 tá m Tiê p Thu), viê  c quán sá t trá n cá nh (dộ 

3 tá m Quán Sá t), viê  c phá n độá n trá n cá nh (dộ tá m Độá n 

Đi nh), viê  c hươ ng du ng trá n cá nh (dộ 55 tá m), viê  c tá  n thu 

trá n cá nh (dộ 11 tá m Ná Cá nh) vá  viê  c mê  nh chung (dộ 19 

tá m mê  nh chung).
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Bảng 26- Tâm làm một nhiệm vụ 

Tâm Nhiệm vụ 

2 Nhá n thư c Thá y 

2 Nhí  thư c Nghê 

2 Ty  thư c Ngư i 

2 Thiê  t thư c Nê m 

2 Thá n thư c Đu ng 

2 Tiê p thu Tiê p nhá  n trá n cá nh 

Khái ngu  mộ n Mơ  cư á lộ   ngu  

12 bá t thiê  n 

21 Thiê  n 

18 tá m tộ  

4 tá m quá  Siê u thê  

Hươ ng du ng trá n cá nh 

Bảng 27- Tâm làm hai nhiệm vụ 

Tâm Nhiệm vụ 

Quán sá t thộ  hy  
- Quán sá t 

- Tá  n thu trá n cá nh 

Khái y  mộ n 
- Mơ  cư á lộ   Y  

- Phá n độá n trá n cá nh 
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Bảng 28- Tâm làm ba nhiệm vụ 

Tâm Nhiệm vụ 

9 tá m quá  Đá ộ đá i - Tá i tu c

- Hư u phá n

- Mê  nh chung

Bảng 29- Tâm làm bốn nhiệm vụ 

Tâm Nhiệm vụ 

8 tá m Đá i quá  - Tá i tu c

- Hư u phá n

- Mê  nh chung

- Tá  n thu trá n cá nh (Ná cá nh)

Bảng 30- Tâm làm năm nhiệm vụ 

Tâm Nhiệm vụ 

2 Quán Sá t thộ  xá  - Tá i tu c

- Hư u phá n

- Mê  nh chung

- Tá  n thu trá n cá nh (Ná cá nh)

- Quán sá t
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IV. LỤC MÔN TẬP YẾU (DVĀRASAṄGAHA) 

Tá m vá  tá m sơ  độ i khi đươ c kê  gộ n vá ộ 6 mộ n, ơ  đá y lá  

chộ  dư á chộ tá m vá  tá m sơ : 

1. Nhá n mộ n, tư c thá n kinh thi  giá c (cakkhupasāda) lá  chộ  

dư á chộ Tá m Nhá n thư c. 

2. Nhí  mộ n, tư c thá n kinh thí nh giá c (sotapasāda) lá  chộ  

dư á chộ Tá m Nhí  thư c. 

3. Ty  mộ n, tư c thá n kinh khư u giá c (ghānapasāda) lá  chộ  

dư á chộ tá m Ty  thư c. 

4. Thiê  t mộ n, tư c thá n kinh vi  giá c (jivhāpasāda) lá  chộ  dư á 

chộ tá m Thiê  t thư c. 

5. Thá n mộ n, tư c thá n kinh xu c giá c (kāyapasāda) lá  chộ  

dư á chộ tá m Thá n thư c. 

6. Y  mộ n, tư c 19 tá m Hư u Phá n (bhavaṅgacitta) lá  chộ  dư á 

chộ Y  thư c. 

5 mộ n đá u lá  Sá c mộ n (rūpadvāra) vá  mộ n thư  6 lá  Dánh 

mộ n (nāmadvāra). 

Thêộ độ  má  nộ i, viê  c cá c tá m nương Lu c mộ n gộ m cộ  3 

trươ ng hơ p: 

1. Cộ  46 tá m nương Nhá n mộ n lá  tá m Khái ngu  mộ n, 2 tá m 

Nhá n thư c, 2 tá m Tiê p Thá u, 3 tá m Quán Sá t, tá m Độá n 

Đi nh (Khái Y ), 29 tá m Độ ng lư c Du c giơ i vá  8 tá m Ná 

Cá nh (3 Quán Sá t đá  đươ c kê  riê ng ơ  trê n). 
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2. Tá m nương cá c mộ n Nhí , Ty , Thiê  t, Thá n cu ng gộ m 46 

tá m như trê n vơ i như ng tháy độ i cá n thiê t, tư c lá  2 thư c 

ná y đươ c tháy thê  bá ng 2 thư c kiá trộng Ngu  sộng thư c. 

3. Tá m nương Y  mộ n gộ m cộ  67: Khái y  mộ n (lá m 2 viê  c), 

55 tá m Độ ng lư c vá  11 tá m Ná Cá nh. 

Ghi Chú: 

1. Tộ ng sộ  tá m phá i nương Ngu  mộ n háy Sá c mộ n gộ m cộ  

54: tá m Khái ngu  mộ n, Ngu  sộng thư c, 2 tá m Tiê p Thu, 3 

tá m Quán Sá t, tá m Độá n Đi nh (Khái Y ), 29 tá m Độ ng lư c 

Du c giơ i vá  8 tá m Ná Cá nh. 

2. Tá m Khái ngu  mộ n vá  2 tá m Tiê p Thu thươ ng đươ c gộ i 

chung lá  Y  giơ i (manodhātu). 

3. Tá m luộ n nương 6 mộ n (nương cộ  đi nh) gộ m cộ  31 thư  

lá  Quán Sá t hy  thộ , Khái y  mộ n vá  29 Độ ng lư c Du c giơ i. 

4. Tá m thí nh thộá ng nương 6 mộ n (tư c nương bá t đi nh) 

gộ m cộ  10 lá  2 tá m Quán Sá t thộ  xá  vá  8 tá m Đá i quá . 

5. Tá m khộ ng nương mộ n ná ộ mộ  t cá ch cộ  đi nh lá  9 tá m 

quá  Đá ộ đá i. 

6. 19 tá m Tá i Tu c (ngáy cá  khi Hư u Phá n vá  Mê  nh Chung) 

đê u đươ c gộ i lá  tá m Ngộá i mộ n (dvāravimutti) bơ i 3 lê : 

á. Chu ng khộ ng xuá t hiê  n quá bá t cư  giá c quán vá  t chá t 

ná ộ. 

b. Tư  thá n chu ng chí nh lá  Y  mộ n thí  cộ n nương ái nư á. 

c. Chu ng tộ n tá i má  khộ ng cá n đê n bá t cư  ngộá i cá nh 

ná ộ.
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V. TRẦN CẢNH TẬP YẾU (ĀLAMBANASAṄGAHA) 

Tá t cá  cá c tá m (luộ n cộ  tá m sơ  đi kê m) chí  tộ n tá i nhơ  sư  

biê t cá nh. Cộ  tá t cá  6 cá nh (ālambana, ārammaṇa), tư c tá t 

cá  như ng gí  lá  độ i tươ ng nhá  n biê t cu á 6 thư c cộ n gộ i lá  121 

tá m. 

 Cá nh Sá c (rūpārammaṇa): Lá  như ng gí  chí  đươ c biê t quá 

má t, gộ m hí nh dá ng vá  má u sá c (rūpā, vaṇṇa). Nộ i thêộ 

Â-ty -đá m thí  đá y lá  sá c cá nh Sá c. 

 Cá nh Thinh (saddārammaṇa): Lá  như ng gí  chí  đươ c biê t 

quá tái, tư c tá t cá  cá c lộá i á m thánh. Nộ i thêộ Â-ty -đá m 

thí  đá y lá  sá c cá nh Thinh. 

 Cá nh Khí  (gandhārammaṇa): Lá  như ng gí  chí  đươ c biê t 

quá mu i, tư c tá t cá  cá c mu i má  Khư u giá c chu ng sánh cộ  

thê  ghi nhá  n. Nộ i thêộ Â-ty -đá m thí  đá y lá  sá c cá nh Khí . 

 Cá nh Vi  (rasārammaṇa): Lá  như ng gí  chí  đươ c biê t quá 

lươ i, tư c như ng thư  ngộn dơ , đá  m nhá t. Nộ i thêộ Â-ty -

đá m thí  đá y lá  sá c cá nh Vi . 

 Cá nh Xu c (phoṭṭhabbārammaṇa): Lá  như ng gí  chí  đươ c 

biê t quá xu c giá c, tư c nộ ng lá nh, mi n nhá m. Nộ i thêộ Â-

ty -đá m thí  đá y lá  3 lộá i Sá c phá p Đá t, Lư á, Giộ . 

 Cá nh phá p (dhammārammaṇa) gộ m 5 Sá c Thá n Kinh 

(pasādarūpa), 16 Sá c Tê  (sukhumarūpa), 121 tá m (citta), 

52 tá m sơ  (cetasika), Ní p-bá n (nibbāna) vá  như ng khá i 

niê  m Tu c đê  (sammutisacca), kê  cá  cá c đê  mu c thiê n Chí  

ti nh (kasiṇanimitta). Đá  lá  cá nh phá p thí  khộ ng thê  xuá t 
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hiê  n quá Ngu  mộ n (pañcadvāra), tư c Ngu  sộng thư c 

khộ ng thê  biê t đươ c cá nh phá p. 

TÂ M VÂ  CÂ NH TRÔNG QUÂN HÊ   LU C MÔ N 

1. Độ i vơ i mộ i mộ n trộng 5 mộ n vá  t chá t (Nhá n

mộ n,…Thá n mộ n) thí  cộ  46 tá m nương tư á đê  biê t cá c

cá nh vá  t chá t (Sá c, Thinh, Khí …):

 Khái ngu  mộ n

 Nhá n thư c*

 Tiê p Thá u

 Quán Sá t

 Độá n Đi nh (Khái Y )

 Độ ng lư c Du c giơ i

 Ná Cá nh

1 

2 

2 

3 

1 

29 

8 

Tổng cộng 46 

* Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân thức cũng vậy

Ná Cá nh chí  kê  8 ví  3 tá m Quán Sá t đá  đươ c kê  riê ng ơ  

trê n. 

2. Cộ  67 tá m xuá t hiê  n quá Y  mộ n đê  biê t Cá nh phá p lá :

 Khái y  mộ n (lá m 2 viê  c)

 55 tá m Độ ng lư c

 11 tá m Ná Cá nh
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QUÂN HÊ   GIƯ Â TÂ M VÂ  CÂ NH 

1) Ngu  sộng thư c chí  cộ  thê  biê t mộ  t cá nh thí ch hơ p vơ i 

mí nh, tư c mộ i tá m mộ  t cá nh riê ng. Mộ i tá m trộng Ngu  

sộng thư c chí  cộ  thê  biê t đươ c mộ  t cá nh tương thí ch. 

Như tá m Nhá n thư c chí  biê t đươ c cá nh sá c, tá m Thá n 

thư c chí  biê t đươ c cá nh xu c. 

2) 3 tá m Y  giơ i cộ  thê  biê t đươ c cá  5 cá nh vá  t chá t. 

3) 11 tá m Ná Cá nh vá  Sinh Tiê u biê t đươ c 6 cá nh du c trá n 

(kāmārammaṇa) gộ m 54 tá m Du c giơ i (kāmacitta), 52 

tá m sơ  hơ p (cetasika) vá  28 Sá c phá p (rūpa). 

4) 12 tá m bá t thiê  n, 4 tá m Đá i thiê  n ly trí , 4 tá m Đá i tộ  ly trí  

biê t đươ c 6 cá nh Hiê  p thê  (lokiya) gộ m 81 tá m Hiê  p thê  

(lokiyacitta), 52 tá m sơ  hơ p (cetasika), 28 Sá c phá p vá  

Chê  đi nh (paññatti). 

5) 4 tá m Đá i thiê  n hơ p trí  vá  tá m Thộ ng thiê  n 

(rūpakusalābhiññā) biê t đươ c 6 cá nh gộ m 87 tá m (trư  

tá m Tư  đá ộ, tá m Tư  quá ), 52 tá m sơ  hơ p, 28 Sá c phá p, 

Ní p-bá n vá  Chê  Đi nh. 

6) 4 tá m Đá i tộ  hơ p trí , tá m Thộ ng Tộ  (kiriyābhiññā) vá  tá m 

Khái y  mộ n biê t đươ c 6 cá nh gộ m 89 háy 121 tá m, 52 tá m 

sơ , 28 Sá c phá p, Ní p-bá n vá  Chê  Đi nh. 

7) 15 tá m Sá c giơ i (trư  tá m Thộ ng) chí  biê t cá nh Đê  Mu c 

(kammaṭṭhāna). 

8) 3 tá m Hư Khộ ng Vộ  Biê n vá  3 tá m Vộ  Sơ  Hư u Xư  biê t 

đươ c 2 đê  mu c Vộ  sá c giá  đi nh tư c khá i niê  m vộ  tá  n cu á 

Hư Khộ ng (ākāsa) vá  Vộ  Sơ  Hư u (ākiñcañña). 
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9) 3 tá m Thư c Vộ  Biê n vá  3 tá m Phi Tươ ng Phi Phi Tươ ng 

lá y 2 tá ng thiê n Vộ  sá c cộ n lá i lá m Cá nh (ơ  đá y chí  lá y 

tá m thiê  n Vộ  sá c vá  tá m Tộ  Vộ  sá c). 

10) 8 tá m Siê u thê  biê t cá nh Ní p-bá n (nibbāna). 

11) 19 tá m Tá i Tu c - Hư u Phá n - Má ng Chung biê t cá nh cá  n 

tư  (maraṇāsannanimitta) cu á đơ i trươ c. Cá nh cá  n tư  ơ  

đá y lá  mộ  t trộng 3 cá nh Nghiê  p Tươ ng 

(kammārammaṇa), Nghiê  p Tươ ng (kammanimitta) vá  

Thu  Tươ ng (gatinimitta). 

Bảng 31- Tâm và cảnh được biết (1) 

Tâm 
5 cảnh vật chất 

Sắc Thinh Khí Vị Xúc 

Nhá n thư c      

Nhí  thư c      

Ty  thư c      

Thiê  t thư c      

Thá n thư c      

3 Y  giơ i      
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Bảng 32- Tâm và cảnh được biết (2) 

Tâm 

Cảnh 

5
 c

ả
n

h
 v

ậ
t 

ch
ấ

t 

5
4

 D
ụ

c 
g

iớ
i 

5
2

 T
â

m
 s

ở
 

2
8

 S
ắ

c 
p

h
á

p
 

8
1

 H
iệ

p
 t

h
ế

 

C
h

ế
 đ

ịn
h

 

11 Ná cá nh       

12 bá t thiê  n       

4 tá m Đá i thiê  n ly trí        

4 tá m Đá i tộ  ly trí        
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B
ả

n
g

 3
3

- 
T

â
m

 v
à

 c
ả

n
h

 đ
ư

ợ
c 

b
iế

t 
(3

)

T
â

m
 

5 cảnh 
vật chất 

Níp-bàn 

52 Tâm sở 

28 Sắc pháp 

81 Hiệp thế 

Chế định 

6 Đạo Quả 
Hữu Học 

2 Đạo Quả 
Vô học 

Đề mục 

Cận tử 

4
 t
ă m

 Đ
ă i
 t
h
iề
  n
 h
ờ 
p
 

tr
ỉ   
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VI. VẬT TẬP YẾU (VATTHUSAṄGAHA) 

Vá  t (vatthu) ơ  đá y lá  chộ  nương chộ tá m. Cộ  tá t cá  lá  6 vá  t, 

tư  Nhá n vá  t lá  thá n kinh thi  giá c (chộ  nương chộ Nhá n thư c) 

đê n Thá n vá  t lá  thá n kinh xu c giá c (chộ  nương chộ tá m Thá n 

thư c) vá  Vá  t cuộ i cu ng lá  Y  Vá  t (chộ  nương cu á Y  thư c). 

 Nhá n vá  t (cákkhuvátthu) 

 Thá n kinh thi  giá c (cakkhupasāda) 

 Nhí  vá  t (sộtávátthu) 

 Thá n kinh thí nh giá c (sotapasāda) 

 Ty  vá  t (ghá návátthu) 

 Thá n kinh khư u giá c ghānapasāda) 

 Thiê  t vá  t (jivhá vátthu) 

 Thá n kinh vi  giá c (jivhāpasāda) 

 Thá n vá  t (ká yávátthu) 

 Thá n kinh xu c giá c (kāyapasāda) 

 Y  vá  t ơ  đá y gộ m 2 trươ ng hơ p: Ớ  cộ i Ngu  uá n thí  tá m 

chu ng sinh phá i nương vá ộ mộ  t điê m ná ộ độ  trộng xá c 

thá n vá  tư  chuyê n mộ n gộ i điê m độ  lá  - Sá c Y  vá  t 

(hadayavatthu). Trươ ng hơ p thư  hái, ơ  cộ i Vộ  sá c Y  vá  t 

chí nh lá  tá m Hư u phá n, tư c Dánh phá p chư  khộ ng phá i 

Sá c phá p. 

Vái trộ  cu á Vá  t tuy nộ i lá  chộ  nương nhưng ky  thư c chí  

giộ ng như chộ  đá nh diê m trê n mộ  t hộ  p diê m. Thơ i điê m gá  p 

nháu cu á Cá n, Cá nh vá  Thư c chí  lá  mộ  t khộá nh khá c chơ p 
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nhộá ng cộ  thê  hí nh dung quá độ  ng tá c đá nh diê m háy bá  t 

quê t. Trá n cá nh, giá c quán (Vá  t) vá  thư c phá i cu ng lu c cộ  

má  t khộ ng trươ c khộ ng sáu. Sư  chá m má  t độ  đươ c gộ i lá  

Xu c (phassa). 

QUÂN HÊ   GIƯ Â 6 VÂ  T VÂ  CÂ C CÂ NH GIỚ I (BHŪMI) 

1. Trộng 11 cộ i Du c giơ i cộ  đu  cá  6 Vá  t. 

2. Trộng 15 cộ i Sá c giơ i hư u tá m (rūpaloka) thí  chí  cộ  3 Vá  t 

lá  Nhá n Vá  t (cakkhuvatthu), Nhí  Vá  t (sotavatthu) vá  Y  

Vá  t (hadayavatthu). Phá m thiê n cá c cộ i ná y đê u lá  ngươ i 

ly du c nê n viê  c hộ  cộ  2 cá n Nhá n, Nhí  chí  lá  đê  lá m cá c 

viê  c lá nh như gá  p Phá  t nghê phá p chư  khộ ng phá i đê  

hươ ng thu . Cộ n Sá c Y  Vá  t thí  bá t buộ  c phá i cộ  đê  lá m chộ  

nương chộ tá m vá  tá m sơ . 

3. Ớ  cộ i Vộ  sá c giơ i (arūpaloka) khộ ng cộ  Vá  t ná ộ hê t. Chộ  

nương chộ tá m thư c cộ i Vộ  sá c chí  lá  tá m Hư u Phá n 

(bhavaṅgacitta).
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VII. BẢY THỨC GIỚI (MANOVIÑÑĀṆADHĀTU) 

1. Nhá n thư c giơ i (cakkhuviññāṇadhātu) tư c 2 tá m Nhá n 

thư c, phá i dư á vá ộ Nhá n vá  t má  cộ . 

2. Nhí  thư c giơ i (sotaviññāṇadhātu) tư c 2 tá m Nhí  thư c, 

nương ơ  Nhí  vá  t. 

3. Ty  thư c giơ i (ghānaviññāṇadhātu) tư c 2 tá m Ty  thư c, 

nương ơ  Ty  vá  t. 

4. Thiê  t thư c giơ i (jivhāviññāṇadhātu) tư c 2 tá m Thiê  t thư c, 

nương ơ  Thiê  t vá  t. 

5. Thá n thư c giơ i (kāyaviññāṇadhātu) tư c 2 tá m Thá n thư c 

nương ơ  Thá n vá  t. 

6. Y  giơ i (manoviññāṇadhātu) tư c Khái ngu  mộ n vá  2 Tiê p 

Thá u, nương ơ  Y  vá  t. 

7. Y  thư c giơ i (manoviññāṇa) gộ m 76 tá m cộ n lá i, nương ơ  

Y  vá  t. 

QUÂN HÊ   GIƯ Â TÂ M (CITTA) VÂ  VÂ  T (VATTHU) ) 

1. Ngu  sộng thư c (dvipañcaviññāṇa) phá i luộ n nương 5 Vá  t 

(pañcavatthu). 

2. Cộ  33 tá m phá i luộ n nương Sá c Y  Vá  t (hadayavatthu), 

gộ m 2 tá m sá n, 3 tá m Y  giơ i, 3 tá m Quán Sá t, tá m Sinh 

Tiê u, 8 tá m Đá i quá , 15 tá m Sá c giơ i vá  1 tá m Sơ đá ộ (tá m 

Sơ đá ộ ná y chí  cộ  đươ c nhơ  nghê phá p háy tu tá  p bá ng 

thá n Sá c phá p nê n khộ ng thê  cộ  ơ  cộ i Vộ  sá c). 
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3. Cộ  42 tá m nương Vá  t mộ  t cá ch bá t đi nh (độ i khi khộ ng 

cá n Vá  t vá n sinh đươ c): 10 tá m bá t thiê  n trư  2 tá m sá n, 

8 tá m Đá i thiê  n, 8 tá m Đá i tộ , 4 tá m thiê  n Vộ  sá c, 4 tá m 

Tộ  Vộ  sá c, 7 tá m Siê u thê  (trư  tá m Sơ đá ộ) vá  tá m Khái y  

mộ n. 

Sơ  dí  nộ i lá  bá t đi nh ví  như ng tá m ná y cộ  thê  sinh khơ i ơ  

cộ i Vộ  sá c, vá  khi độ  thí  khộ ng cá n nương Vá  t. 

 

 



 

139 

 

 

 

CHƯƠNG 4 

 

TÂM LỘ (vīthi) 

 

á m lộ   ơ  đá y chí nh lá  há nh trí nh sinh diê n cu á tá m thư c 

trộng đơ i sộ ng cu á chu ng sinh. Đươ c gộ i lá  dộ ng tá m 

thư c nhưng khộ ng phá i lá  mộ  t cá i gí  độ  liê n tu c khộ ng giá n 

độá n, má  cá i gộ i lá  dộ ng tá m thư c á y thư c rá lá  một chuỗi 

dài ghép nối vô số sát-na (khaṇa) tá m. Thơ i gián tộ n tá i 

cu á mộ i sá t-ná tá m (cittakhaṇa) ngá n đê n mư c ná m ngộá i 

mộ i suy tươ ng cu á phá m phu. Tá thư  tí nh xêm, mộ i giơ  

trung bí nh cộ  báộ nhiê u lá n nhá y má t vá  mộ i lá n nhá y má t 

dộ ng tá m thư c khi độ  cộ  hơn mộ  t ngá n ty  sá t-ná xuá t hiê  n. 

Trộng mộ i sá t-ná như vá  y lá i cộ  bá giái độá n Sánh (uppāda)- 

Tru  (thīti) - Diê  t (bhaṅga) há n hội.  

Vá  tá t cá  vá  t chá t đươ c gộ i thêộ Â-ty -đá m lá  Sá c phá p 

thư c rá cu ng cộ  thơ i gián sinh diê  t máu chộ ng khộ  lươ ng. 

Tộ c độ   sánh diê  t cu á Sá c phá p, chá ng há n cá c thá nh tộ  trộng 

mộ  t sơ i tộ c, chí  chá  m hơn tá m phá p 17 lá n má  thộ i. Nê u tá 

T 
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chiá thơ i gián tộ n tá i cu á mộ i nhộ m sá c rá thá nh tư ng sá t-

ná thí  cư  17 sá t-ná tá m diê  t đi sê  cộ  mộ  t sá t-ná sá c biê n má t. 

Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  như ng gí  tá nhí n thá y đươ c bá ng má t 

thươ ng chí  lá  như ng á ộ tươ ng như vộ  ngộá i cu á mộ  t gộ  mộ i 

vơ i vộ  vá n như ng biê n chuyê n bê n trộng má  tá khộ ng biê t. 

Hình 1- Sát-na tâm 

Nộ i đê n tiê n trí nh sinh diê n cu á tá m phá p thí  trươ c hê t 

phá i nhá c lá i 6 lộá i tá m: 

 2 tá m Nhá n thư c 

 2 tá m Nhí  thư c 

 2 tá m Ty  thư c 

 2 tá m Thiê  t thư c 

 2 tá m Thá n thư c 

 79 tá m Y  thư c 

Tiê n trí nh hiê  n hư u cu á 5 thư c đá u giộ ng hê  t nháu nê n 

đươ c gộ i chung lá  tá m lộ   Ngu  mộ n (độ i tươ ng lá  5 trá n cá nh 

trư c tiê p). Riê ng cá ch xuá t hiê  n cu á lộá i tá m thư  sá u, tư c Y  

thư c thí  khá c há n nê n chu ng đươ c gộ i lá  tá m lộ   Y  mộ n (độ i 

Diệt Trụ Sanh 
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tươ ng nhá  n thư c lá  cá nh Ngu  giá n tiê p vá  cá nh phá p thuá n 

tu y). Nộ i vá  y cộ  tá t cá  6 lộá i tá m lộ  : 

1- Lộ Nhãn môn (cakkhudvāravīthi háy cakkhuviññāṇa-
vīthi) 

Lá  diê n biê n cu á tá m thư c lu c má t tá ghi nhá  n mộ  t hí nh 

á nh ná ộ độ . 

2- Lộ Nhĩ môn (sotadvāravīthi háy sotaviññāṇavīthi) 

Lá  diê n biê n cu á tá m thư c lu c tái tá ghi nhá  n mộ  t á m 

thánh ná ộ độ . 

3- Lộ Tỷ môn (ghānadvāravīthi hay ghānaviññāṇa-vīthi) 

Lá  diê n biê n cu á tá m thư c lu c mu i tá ghi nhá  n mộ  t thư  

mu i ná ộ độ . 

4- Lộ Thiệt môn (jivhādvāravīthi hay jivhāviññāṇa-vīthi) 

Lá  diê n biê n cu á tá m thư c lu c lươ i tá ghi nhá  n mộ  t thư  

di ch vi  ná ộ độ . 

5- Lộ Thân môn (kāyadvāravīthi hay kāyaviññāṇa-vīthi) 

Lá  diê n biê n cu á tá m thư c lu c thá n tá ghi nhá  n mộ  t xu c 

chá m ná ộ độ . 

6- Lộ Ý môn (manodvāravīthi hay monoviññāṇavīthi) 

Lá  diê n biê n cu á tá m thư c lu c tư tươ ng tá đáng suy nghí  

háy nhá  n biê t mộ  t sư  viê  c trư u tươ ng ná ộ 



142    I. NHÂN SÂNH CÁC TÂM LỘ 

 

I. NHÂN SANH CÁC TÂM LỘ 

1. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Nhãn Môn 

(cakkhudvāravīthi): 

 Thá n kinh thi  giá c (cakkhupasāda) 

 Cộ  cá i đê  nhí n (rūpārammaṇa) 

 Â nh sá ng thí ch hơ p (āloka) 

 Phá i cộ  sư  chu  y  (manasikāra) 

2. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Nhĩ Môn 

(sotadvāravīthi): 

 Thá n kinh thí nh giá c (sotapasāda) 

 Cộ  á m thánh nghê đươ c (saddārammaṇa) 

 Khộá ng trộ ng (ākāsa), tư c khộ ng bi  cá ch á m. 

 Phá i cộ  sư  chu  y  (manasikāra) 

3. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Tỷ Môn 

(ghānadvāravīthi): 

 Thá n kinh khư u giá c (ghānapasāda) 

 Cộ  mu i đê  ngư i (gandhārammaṇa) 

 Khộ ng khí  (vāyo) 

 Phá i cộ  sư  chu  y  (manasikāra) 

4. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Thiệt Môn 

(jivhādvāravīthi): 

 Thá n kinh vi  giá c (jivhāpasāda) 
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 Cộ  vi  đê  nê m (rasārammaṇa) 

 Cộ  di ch chá t dá n vi  (āpo) 

 Phá i cộ  sư  chu  y  (manasikāra) 

5. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Thân Môn 

(kāyadvāravīthi): 

 Thá n kinh xu c giá c (kāyapasāda) 

 Cộ  gí  độ  đê  sơ  chá m (phoṭṭhabbārammaṇa) 

 Vá  t chá m phá i cộ  ngá i tươ ng rộ  rá ng (thaddhapaṭhavī) 

 Phá i cộ  sư  chu  y  (manasikāra) 

6. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Ý Môn 

(manodvāravīthi): 

 Phá i cộ  Y  mộ n tư c 19 tá m Hư u Phá n (manodvāra) 

 Phá i cộ  cá nh phá p (dhammārammaṇa) 

 Phá i cộ  Y  Vá  t (hadayavatthu) 

 Phá i cộ  sư  chu  y  (manasikāra) 

Trộng cá c điê u kiê  n sinh khơ i tá m lộ   trê n đá y, há u như 

cá i gí  cu ng cộ  thê  đươ c chá p nhá  n bơ i khộá hộ c hiê  n đá i. Chí  

riê ng điê u kiê  n thư  tư lá  khộ  chư ng minh nhá t, nhưng chung 

quy ái cu ng cộ  thê  hiê u ngá m rá ng thiê u sư  chu  y  thí  khộ  má  

cộ  đươ c mộ  t nhá  n thư c ná ộ. Tá cộ  thê  chư ng minh bá ng mộ  t 

hí nh á nh rá t dê  thá y lá  khi mộ  t bá  mê  đi độ n cộn ơ  chộ  độ ng 

ngươ i nê u thiê u sư  chu  y  thí  đư á cộn cộ  đi quá má  t bá  mê  

cu ng khộ ng nhí n thá y. Tá cộ  thê  gộ i độ  lá  tá c du ng cu á sư  

chu  y . 
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Bảng 34- Nhân Sanh Các Tâm Lộ 

Lộ 
tâm 

Điều kiện 
chủ quan 

Cảnh 
Điều kiện 

khách 
quan 

Điều 
kiện  
tâm 

lý 

Nhá n 
mộ n 

Thi  giá c 
Cá i đê  
nhí n 

Â nh sá ng 
thí ch hơ p 

Sư  
chu  y  

Nhí  
mộ n 

Thí nh giá c 
Â m thánh 
nghê đươ c 

Khộá ng 
trộ ng 

Sư  
chu  y  

Ty  
mộ n 

Khư u giá c 
Mu i đê  
ngư i 

Khộ ng khí  
Sư  
chu  y  

Thiê  t 
mộ n 

Vi  đê  nê m Vi  đê  nê m 
Di ch chá t 
dá n vi  

Sư  
chu  y  

Thá n 
mộ n 

Xu c giá c 
Vá  t đê  sơ  
chá m 

Vá  t chá m 
phá i cộ  ngá i 
tươ ng rộ  
rá ng 

Sư  
chu  y  

Y  mộ n 
19 tá m  
Hư u Phá n 

Cá nh phá p Y  Vá  t 
Sư  
chu  y  

CÂ C LÔÂ I CÂ NH THÊÔ MƯ C ĐÔ   (VISÂYÂPPÂVÂTTI) 

Cộ  tá t cá  lá  6 trươ ng hơ p độ i tươ ng đá  m nhá t khá c nháu 

cu á tá m. Trộng độ , độ i vơ i lộ   Ngu  mộ n (tư c lộ   tá m lu c 5 giá c 

quán vá  t chá t lá m viê  c) cộ  4 trươ ng hơ p: 

á. Cảnh rất lớn (atimahantārammaṇa) tư c độ i tươ ng trá n 

cá nh trộng trươ ng hơ p cư c rộ . 
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b. Cảnh lớn (mahantārammaṇa) lá  trươ ng hơ p 5 trá n 

cá nh vư á đu  rộ  rá ng chộ 5 giá c quán ghi nhá  n dê  dá ng. 

c. Cảnh nhỏ (parittārammaṇa) lá  trươ ng hơ p 5 trá n cá nh 

cộ  chu t mơ  nhá t, khộ ng rộ  rá ng chộ lá m. 

d. Cảnh rất nhỏ (atiparittārammaṇa) lá  trươ ng hơ p 5 trá n 

cá nh quá  mơ hộ , như cộ  như khộ ng. 

Độ i vơ i lộ   Y  (manodvāravīthi), tư c trươ ng hơ p tá m thư c 

biê t cá nh trư u tươ ng phi vá  t chá t thí  cộ  hái thư  độ i tươ ng 

(nộ i ngá n gộ n): 

á. Cảnh rõ (vibhūtārammaṇa) 

b. Cảnh không rõ (avibhūtārammaṇa)

II. TỔNG LƯỢC CÁC LOẠI TÂM THỨC 

A. TÂM CHỦ QUAN VÀ TÂM KHÁCH QUAN 

Tá cư  hí nh dung mộ  t ngươ i tư  lu c nhá  p thái bá ng tá m Tá i 

Tu c đê  bá t đá u kiê p sộ ng mơ i thí  ngáy tư  sá t-ná tá m đá u đơ i 

á y, dộ ng tá m thư c cu á đương sư  phá n lơ n đươ c trá i dá i bá ng 

vộ  sộ  tá m Hư u Phá n (vộ n lá  tá m tá i tu c biê n thê ) vá  cư  vá  y 

kê ộ dá i chộ đê n hê t đơ i. Ngáy giá y phu t mê  nh chung chí nh 

tá m Hư u Phá n lu c độ  sê  trơ  thá nh tá m Mê  nh Chung đê  chá m 

dư t kiê p sộ ng. Chí nh tá m Hư u Phá n vư á kê  đươ c xêm lá  

khung sươ n chộ cá n bá n tá m thư c cu á chu ng sánh nê n nộ  

đươ c gộ i lá  tá m Chu  quán háy tá m ngộá i lộ   (vīthimuttacitta). 

Như ng khi 6 giá c quán ghi nhá  n ngộá i cá nh thí  dộ ng chá y 
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Hư u Phá n sê  tá m ngưng đê  nhươ ng chộ  chộ cá c lộá i tá m 

chuyê n biê t ngộá i cá nh (gộ m 80 tá m trư  9 quá  Đá ộ đá i). Cá c 

tá m ná y đươ c gộ i lá  tá m Khá ch quán (āgantukacitta hay 

vīthicitta). 

Vê  tá m Chu  quán gộ m cộ  19 lá  2 Quán Sá t xá  thộ , 8 tá m 

Đá i quá  vá  9 tá m quá  Đá ộ đá i. Ngộá i trư  9 quá  Đá ộ đá i, cá c 

tá m cộ n lá i cộ  thê  lá m nhiê u hơn bá viê  c Nhá  p Thái, Hộ   Kiê p 

vá  Mê  nh Chung. Như vá  y tá m Chu  quán tuyê  t độ i chí  cộ n lá i 

9 tá m quá  Đá ộ đá i. 

B. CẢNH CỦA TÂM CHỦ QUAN VÀ TÂM KHÁCH QUAN 

Như đá  nộ i, độ i tươ ng cu á cá c tá m Khá ch quán lá  lu c trá n 

hiê  n tá i, tư c ngáy kiê p sộ ng ná y. Riê ng độ i vơ i cá c tá m Chu  

quán thí  độ i tươ ng cu á chu ng chí nh lá  mộ  t trộng bá cá nh 

cá  n tư  đơ i trươ c (Nghiê  p Tươ ng, Nghiê  p Tươ ng vá  Thu  

Tươ ng má  đương sư  nhá  n biê t quá mộ  t trộng lu c thư c cu á 

kiê p á y). Cá c ngá i giá i thí ch rá ng khi mộ  t ngươ i sá p hê t 

duyê n đê  sộ ng thê m thí  cá c quá  nghiê  p thiê  n á c tư  vộ  sộ  kiê p 

quá  khư  sê  tránh nháu tí m mộ  t cơ hộ  i tá c độ  ng lê n dộ ng tá m 

thư c tư c Hư u Phá n cu á đương sư  đê  tá ộ nê n mộ  t hí nh á nh 

tộ t xá u ná ộ độ  chộ ngươ i ná y nhí n thá y. Như ng hí nh á nh ná y 

đươ c gộ i lá  cá nh cá  n tư  (maraṇāsannanimitta), gộ m cộ  bá 

lá : 

 Nghiệp Tượng (kammāramaṇa): Lá  như ng hí nh á nh 

trư c tiê p vê  mộ  t cộ ng viê  c ná ộ độ  trộng quá  khư  như 

thá y giá ộ thá y mí nh đáng dá y hộ c. 
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 Nghiệp Tướng (kamma-nimitta): Mộ  t hí nh á nh giá n 

tiê p máng tí nh gơ i y  vê  mộ  t nghiê  p cu  như thá y giá ộ nhí n 

thá y cộ ng trươ ng, độ ng phu c hộ c sinh háy phá n trá ng, 

bá ng đên. 

 Thú Tướng (gatinimitta): Ngươ i sá p sánh đi á ngu c cộ  

thê  thá y lư á chá y hộá  c sá p sánh vê  trơ i cộ  thê  nhí n thá y 

như ng lá u đá i lộ  ng lá y, rư c rơ . 

C. BA LOẠI TÂM HỮU PHẦN (BHAVAṄGACITTA) 

Ví  tá m luộ n sánh diê  t vơ i mộ  t tộ c độ   cư c nhánh (há ng ty  

sá t-ná trộng mộ  t nhá y má t) nê n ngáy trươ c khi mộ  t lộá t cá c 

tá m Khá ch quán xuá t hiê  n đê  ghi nhá  n ngộá i cá nh vư á xá y 

đê n thí  dộ ng Hư u Phá n phá i cộ  như ng xáộ độ  ng đê  nhươ ng 

chộ  chộ chuộ i tá m Khá ch quán kiá. 

Bá sá t-ná Hư u Phá n sáu cu ng (ná m ngáy trươ c chuộ i tá m 

Khá ch quán) sê  thá nh rá bá lộá i tá m Hư u Phá n khá c nháu 

độ  lá : 

 Hư u Phá n vư á quá (atītābhavaṅga) 

 Hư u Phá n ru ng độ  ng (bhavaṅgacalana) 

 Hư u Phá n dư t dộ ng (bhavaṅgupaccheda) 

Lộá i Hư u Phá n thư  nhá t xuá t hiê  n ngáy lu c trá n cá nh 

chá m vá ộ mộ  t trộng 6 cá n. Hư u Phá n ru ng độ  ng xuá t hiê  n 

ngáy khi độ i tươ ng đá  xuá t hiê  n trươ c 6 cá n vá  Hư u Phá n 

dư t dộ ng cộ  má  t đê  chá m dư t hộá n tộá n dộ ng tá m Chu  quán.
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III. CÁC LỘ TÂM NGŨ MÔN 

A. CÁC LỘ TÂM NHÃN MÔN  

Sáu đá y lá  cá c lộ   tá m nhá n mộ n phá n thêộ cá nh. 

1. Lộ tâm nhãn môn cảnh rất lớn 

(cakkhudvārātimahantārammaṇavīthi)   



CHƯỚNG 4. TÂM LỘ    149 

 

 

  

 

H
ìn

h
 2

- 
L

ộ
 T

â
m

 N
h

ã
n

 M
ô

n
 C

ả
n

h
 R

ấ
t 

L
ớ

n
 

 



150    III. CÁC TÂM LỘ NGŨ MÔN 

 

HP: Hư u Phá n (bhavaṅga). Ngáy sáu thơ i điê m tá i sánh 

trộng mộ  t kiê p sộ ng mơ i, tá m Tá i Tu c trơ  thá nh mộ  t thư  

tá m tê n lá  Hư u Phá n liê n tu c sánh diê  t chộ đê n lu c tá quá 

đơ i. Dộ ng chá y Hư u Phá n ná y thí nh thộá ng bi  giá n độá n khi 

mộ  t trá n cá nh ná ộ độ  xuá t hiê  n vá  tá phá i cá n đê n như ng 

lộá i tá m đá  c biê  t đê  ghi nhá  n nộ . Cá c lộá i tá m ná y đươ c gộ i 

chung lá  tá m Khá ch quán. 

V: Hư u Phá n Vư á Quá (atītabhavaṅga). Đá y cu ng lá  tá m 

Hư u Phá n nhưng mộ i khi mộ  t chuộ i tá m Khá ch quán sá p 

xuá t hiê  n thí  3 sá t-ná Hư u Phá n cuộ i cu ng đươ c gộ i tê n lá  

Hư u Phá n Vư á Quá, Ru ng Độ  ng, Dư t Dộ ng đê  tá m thơ i khê p 

lá i dộ ng tá m Chu  Quán độ . 

R: Hư u Phá n Ru ng Độ  ng (bhavaṅgacalana) 

D: Hư u Phá n Dư t Dộ ng (bhavaṅgupaccheda) 

K5: Khái ngu  mộ n (pañcadvārāvajjana). Đá y lá  thư  tá m 

cộ  nhiê  m vu  mơ  đươ ng chộ 1 trộng 5 tá m giá c quán biê t 5 

cá nh vá  t chá t. Tá cộ  thê  xêm nộ  như cá nh cộ ng chộ mộ  t lộ i 

đi. 

NT: Nhá n thư c (cakkhuviññāṇa). Đá y lá  thư  tá m nương 

tư á thá n kinh thi  giá c đê  ghi nhá  n mộ  t hí nh á nh ná ộ độ . Khi 

tái tá nghê á m thánh thí  chộ  ná y đươ c tháy thê  bá ng tá m Nhí  

thư c nương tư á thá n kinh thí nh giá c. Cư  vá  y má  hiê u 3 lộá i 

tá m giá c quán cộ n lá i. 

TT: Tiê p Thá u (sampaṭicchana). Lá  thư  tá m cộ  nhiê  m vu  

độ n nhá  n chí nh thư c độ i tươ ng trá n cá nh má  tá m giá c quán 

vư á ghi nhá  n. 
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QS: Quán Sá t (santīraṇa). Lá  thư  tá m cộ  nhiê  m vu  sá m sội 

trá n cá nh vư á đươ c tá m Tiê p Thá u độ n nhá  n. 

ĐĐ: Độá n Đi nh (voṭṭhapana). Cộ  nhiê  m vu  phá n độá n, 

đá nh giá  trá n cá nh kiá. 

ĐL: Độ ng lư c (javana). Lá  thư  tá m cộ  trá ch nhiê  m phá n 

ư ng tá m ly  trươ c trá n cá nh như thí ch háy ghê t, thiê  n hộá  c 

á c. Chí nh lộá i tá m ná y khiê n viê  c tá biê t trá n cá nh thá nh mộ  t 

thư  nghiê  p thiê  n háy á c, tư c biê n cá i biê t trơ  thá nh mộ  t 

há nh độ  ng. 

NC: Ná Cá nh (tadālambaṇa). Trộng trươ ng hơ p trá n cá nh 

quá  rộ  nê t thí  sáu lộá t tá m Độ ng lư c sê  xuá t hiê  n 2 sá t-ná Ná 

Cá nh đê  cá i biê t đươ c trộ n vê n vá  khộ ng bộ  sộ t. Cá c ngá i mộ  

tá  lộá i tá m ná y giộ ng như độ  ng tá c liê m táy háy liê m mộ i khi 

tá vư á á n xộng má  vá n cộ n thá y tiê c thư c á n dư sộ t. Ngáy 

sáu 2 sá t-ná Ná Cá nh thí  dộ ng Hư u Phá n tiê p tu c xuá t hiê  n 

như cu . Tá cộ  thê  hiê u như ng sá t-ná tá m Khá ch quán vư á kê  

giộ ng như mộ  t ná m sộ i nê m xuộ ng áộ bê ộ vá  tá m Hư u Phá n 

chí nh lá  như ng cá nh bê ộ. 

HP: Hư u Phá n (bhavaṅga). Phá n lơ n thơ i gián trộng đơ i 

sộ ng chu ng sánh lá  tá m Hư u Phá n tư c lộá i tá m Quá  cộ  đươ c 

tư  cá c tá m thiê  n á c quá  khư . Sáu mộ  t sá t-ná duy nhá t độ ng 

vái trộ  tá i tu c chộ kiê p sộ ng mơ i, nộ  thá nh rá lộá i tá m Hư u 

Phá n kê ộ dá i suộ t kiê p sộ ng đê  chộ đê n lu c cuộ i đơ i trơ  

thá nh sá t-ná tá m Mê  nh Chung đê  kê t thu c kiê p sộ ng. Lu c 

ná y mộ  t tá m Tá i Tu c ná ộ độ , cu ng dộ nghiê  p quá  khư , xuá t 

hiê  n đê  dá n sánh kiê p sộ ng khá c. Cư  vá  y. 
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Sộ  lá n xuá t hiê  n cu á tá m Hư u Phá n chiê m há u hê t thơ i 

gián trộng mộ  t kiê p sộ ng, như ng khi 6 cá n khộ ng bá t cá nh 

ngộá i trá n (cá nh hiê  n tá i) thí  Hư u Phá n luộ n cộ  má  t. Khi má t 

biê t cá nh sá c háy tái nghê tiê ng thí  dộ ng tá m Hư u Phá n biê n 

má t bá ng cá ch biê n thê  tư  Hữu Phần thuần túy sáng Hữu 

Phần chuyên nghiệp đê  chuá n bi  chộ mộ  t tá m lộ   Khá ch 

quán. Lu c ná y chu ng cộ  tê n lá  Hư u Phá n Vư á Quá, Ru ng 

Độ  ng, Dư t Dộ ng vá  sáu độ  lá  cá c tá m Khá ch quán gộ m 5 tá m 

Quá  Vộ  Nhá n (Khái Ngu  hộá  c Khái y  mộ n, Ngu  sộng thư c 

hộá  c mộ  t Y  thư c ná ộ độ , Tiê p thá u, Quán sá t, Độá n đi nh). 

Cá c tá m vư á kê  khộ ng cộ  tí nh ná ng thiê  n á c, chu ng chí  cộ  

mộ  t nhiê  m vu  lá  ghi nhá  n trá n cá nh mộ  t cá ch má y mộ c. 

Sáu độ  lá  7 (lu c đá  c biê  t chí  cộ  5) sá t-ná Độ ng lư c lá m 

nhiê  m vu  gá y nghiê  p thiê  n á c. Độ i vơ i vi  Â-lá-há n thí  chộ  ná y 

chí  lá  tá m Tộ  (Duy Tá c). 

Trộng biê u độ  ná y cá c tá m Hư u Phá n đươ c biê u thi  bá ng 

má u xánh nhá t, cá c tá m Quá  cộ n lá i trộng tá m lộ   Khá ch 

Quán sê  đươ c biê u thi  bá ng má u xánh đá  m. Đá  m háy nhá t 

đê u lá  màu xanh ví  độ  lá  như ng tâm Quả. Riê ng lộá t tá m 

Độ ng lư c thí  đươ c biê u thi  bá ng màu đỏ ví  chu ng lá  tâm 

Nhân. Nhí n vá ộ đá y tá thá y sộ  lươ ng tá m Nhá n trộng đơ i 

sộ ng chu ng sánh cộ  mộ  t ty  lê   rá t thá p sộ vơ i tá m Quá . 

Trươ c vá  sáu chuộ i tá m Khá ch quán ná y lá  tá m Hư u Phá n 

bí nh thươ ng. Cộ n trộng lộ   tá m Khá ch quán trê n tá m ná ộ 

đá m nhiê  m phá  n sư  ná ộ thí  há u như tá cộ  thê  nhí n tê n má  

độá n rá đươ c. Chí  trư  bá trươ ng hơ p đá  c biê  t lá  Độá n Đi nh 

dộ tá m Khái y  mộ n đá m nhá  n (manodvārāvajjana), 7 tá m 
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Độ ng lư c ơ  đá y lá  1 trộng 29 tá m Độ ng lư c Du c giơ i (đươ c 

trơ  lư c bơ i tá m Độá n Đi nh vá  tá m sơ  Tá c Y  Manasikāra đê  

kê ộ dá i đê n 7 lá n xuá t hiê  n) vá  trươ ng hơ p cuộ i cu ng, 2 Ná 

Cá nh dộ 11 tá m đá m nhá  n (8 tá m Đá i quá  vá  3 tá m Quán 

Sá t). Thá n kinh thi  giá c vá  cá nh sá c sê  diê  t má t cu ng lu c vơ i 

tá m Ná Cá nh thư  hái. 

Tá m lộ   cộ  cá nh rá t lơ n cu ng cộ n đươ c gộ i lá  tá m lộ có 

đuôi Na Cảnh. 

2. Lộ tâm nhãn môn cảnh lớn 

(cakkhudvāramahantārammaṇavīthi) 

Gộ m cộ  2 trươ ng hơ p: 
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Trộng lộ   tá m ná y, cá nh sá c (rūpārammaṇa) vá  thá n kinh 

thi  giá c (cakkhupasāda) cu ng xuá t hiê  n vá ộ Hư u Phá n Vư á 

Quá thư  nhá t (V) vá  cá nh sá c ơ  đá y phá i cá n đê n 2 sá t-ná 

Hư u Phá n Vư á Quá đê  đu  rộ  nê t vá ộ sá t-ná Hư u Phá n Ru ng 

độ  ng (R), rộ i thí  dộ ng Hư u Phá n sê  thá  t sư  chá m dư t ơ  sá t-

ná Hư u Phá n Dư t dộ ng (D). Trộng lộ   ná y cá nh sá c vá  thá n 

kinh thi  giá c sê  cu ng biê n má t vá ộ sá t-ná Diê  t cu á tá m Hư u 

Phá n đá u tiê n ngáy sáu Độ ng lư c thư  bá y. 
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Tâ m lo   nâ y co  đệ n 3 Hữ ù Phâ n Vữ â Qùâ đệ  đù  tù c so  sâ t-

nâ tâ m cho vữ â vở i tùo i tho  cù â câ nh sâ c vâ  thâ n kinh thi  

giâ c đệ  chù ng cù ng diệ  t mâ t vâ o sâ t-nâ Đo ng lữ c thữ  7. Câ c 

tâ m lo   Ngù  mo n câ nh lở n co n đữở c go i lâ  lộ Ngũ môn có 

đuôi Đổng lực. 

Đo i tữở ng trâ n câ nh trong tâ m lo   nâ y chì  vữ â đù  ro  chữ  

kho ng thữ â mữ â nhữ ở  lo   tâ m trữở c nệ n phâ i câ n đệ n 2 Hữ ù 

Phâ n Vữ â Qùâ vâ  cù ng kho ng câ n đệ n 2 sâ t-nâ Nâ Câ nh. Nhữ 

sâù khi nhâi xong mo  t hâ t đâ  ù pho  ng thì  bâ n tây tâ sâ ch sệ  

hởn lâ  lù c vữ â â n xong mo  t chiệ c bâ nh in. 

3. Lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ 

(cakkhudvāraparittārammaṇavīthi) 

Ơ  đâ y go m 6 trữở ng hở p:  
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Ớ  đá y cá nh sá c vá  thá n kinh thi  giá c cu ng xuá t hiê  n ơ  Hư u 

Phá n Vư á Quá thư  nhá t vá  đê n Hư u Phá n Ru ng Độ  ng thí  

chu ng đá  hộá n chí nh rộ i sáu độ  Hư u Phá n má t há n ơ  Dư t 

Dộ ng. Ví  ơ  đá y độ i tươ ng Ngu  mộ n khộ ng đươ c rộ  nê t nê n 

ngáy sáu 3 Độá n Đi nh (xuá t hiê  n đê  đá nh giá  cá nh tộ t háy 

xá u) thí  cá c Độ ng lư c khộ ng thê  xuá t hiê  n đươ c. Cá  2 cá nh 

sá c vá  thá n kinh thi  giá c trộng lộ   ná y đê u cu ng lu c diê  t má t 

ơ  sá t-ná Hư u Phá n thư  tư tí nh tư  sáu Độá n Đi nh cuộ i cu ng. 
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Ớ  cá c tá m lộ   trê n sộ  lươ ng cu á Hư u Phá n Vư á Quá mộ i 

lu c mộ  t tá ng dá n đê  tá thá y rá ng cá nh Ngu  ơ  cá c lộ   mộ i lu c 

mộ  t yê u hơn. Ớ  đá y tá thá y Độá n Đi nh tộ i thiê u phá i cộ  2 

sá t-ná mơ i đu  má nh đê  tháy thê  chộ Độ ng lư c. Cá  6 lộ   Ngu  

mộ n cá nh nhộ  ná y đê u tá  n cu ng bá ng Độá n Đi nh nê n chu ng 

cu ng đươ c gộ i lá  lộ Ngũ môn có đuôi Đoán Định. Như ng lộ   

kiê u ná y thươ ng xuá t hiê  n ơ  ngươ i cộ  tá m thư c muộ  i lươ c 

như cá c êm bê  cộ n bu . 

4. Lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ 

(cakkhudvārātiparittārammaṇavīthi) 

Ví  lá  cá nh quá  mơ  nhá t nê n độ i tươ ng trộng cá c tá m lộ   

ná y khộ ng đu  má nh đê  trơ  sinh cá c tá m Khá ch quán như tư  

Khái mộ n trơ  đi. Ớ  đá y tá cộ  cá  thá y 6 tá m lộ   Ngu  mộ n cá nh 

rá t nhộ  vá  chu ng đươ c liê  t kê  thêộ thư  lơ p tư  má nh nhá t đê n 

yê u nhá t. 
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Vá n như trươ c, cá nh sá c vá  thá n kinh thi  giá c cu ng xuá t 

hiê  n ơ  Hư u Phá n Vư á Quá đá u tiê n rộ i cư  vá  y má  kê ộ dá i 

chộ tơ i tộ i đá lá  15 Hư u Phá n Vư á Quá đê  cá nh sá c đươ c 

hộá n chí nh. Vá  cu ng ví  quá  yê u nê n cá c tá m lộ   ná y cu ng 

khộ ng cá n đê n sư  cán thiê  p má nh bá ộ cu á Hư u Phá n Dư t 

Dộ ng, chí  cá n 2 lá n Ru ng Độ  ng lá  đá  quá  đu . Vê  tuộ i thộ  cu á 

cá nh sá c vá  thá n kinh thi  giá c ơ  đá y thí  cư  tí nh tư  Vư á Quá 

đá u tiê n trơ  đi chộ đê n 17 sá t-ná thí  cá  2 đê u cu ng diê  t. 

Chí nh ví  cá c lộ   ná y khộ ng cộ  mộ  t thư  tá m Khá ch quán ná ộ 

xuá t hiê  n má  chí  cộ  như ng tá m Chu  quán biê n độ  ng má  thộ i, 

nê n chu ng đươ c gộ i chung lá  cá c tá m lộ Hư Thoát 

(moghavāravithi). 

B. BẢY MƯƠI LĂM LỘ TÂM NGŨ MÔN 

Cá n cư  vá ộ cá c tá m lộ   vư á trí nh bá y trê n tá cộ : 

 1 tá m lộ   Ngu  mộ n cá nh Cư c Lơ n kê t thu c ơ  Ná Cá nh 

(tadarammaṇavāravīthi atimahantārammaṇa) 

 2 lộ   Ngu  mộ n Cá nh Lơ n kê t thu c ơ  Độ ng lư c 

(javanavāravīthi mahantārammaṇa) 

 6 lộ   Ngu  mộ n Cá nh Nhộ  kê t thu c ơ  Độá n Đi nh 

(voṭṭhapanavāravīthi parittārammaṇa). 

 6 lộ   Ngu  mộ n cá nh Cư c Nhộ  đuộ i Hư Thộá t, trươ c sáu chí  

cộ  tá m Chu  quán (moghavāravīthi atiparittārammaṇa). 

Lá y 15 lộ   ná y nhá n vơ i 5 mộ n, tá cộ  75 (15  5) tâm lộ   Ngu  

mộ n. 
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Cộ  mộ  t khá ch bộ   há nh ví  mộ i mê  t đá  đê n ná m ngu  dươ i 

mộ  t gộ c xộá i. Giá c ngu  ná y tươ ng trưng chộ dộ ng Hư u Phá n 

luộ n trộ i chá y trộng tá m thư c chu ng sánh. Lu c bá y giơ  mộ  t 

trá i xộá i chí n đá  ru ng xuộ ng bê n cá nh ngươ i khá ch bộ   há nh 

kiá. Trá i xộá i ná y tươ ng trưng chộ cá nh sá c (hộá  c bá t cư  

cá nh ná ộ khá c trộng 5 trá n cá nh). Tiê ng độ  ng dộ trá i xộá i 

ru ng đá  đá nh thư c ngươ i khá ch kiá vá  khiê n ánh ngá ng đá u 

nhí n quánh. Hí nh á nh ná y tươ ng trưng chộ sư  xuá t hiê  n cu á 

cá nh Ngu  ngáy trươ c Ngu  mộ n khiê n Hư u Phá n biê n độ  ng 2 

lá n vá  bi  chá m dư t. 

Ngươ i khá ch kiá mơ  má t nhí n quánh đê  tí m rá chộ  xuá t 

phá t cu á tiê ng độ  ng. Độ  ng tá c ná y tươ ng trưng chộ tá m Khái 

ngu  mộ n tiê n dá n cá nh Ngu  chộ Ngu  sộng thư c. Hí nh á nh 

ngươ i khá ch nhí n thá y trá i xộá i á m chí  chộ thơ i điê m Nhá n 

thư c nhí n thá y cá nh sá c. Ngươ i khá ch nhá  t trá i xộá i lê n vá  

đá y lá  sá t-ná Tiê p Thu xuá t hiê  n đê  tiê p nhá  n cá nh sá c. 

Ngươ i khá ch liê c sơ vộ  ngộá i cu á trá i xộá i, đá y chí nh lá  tá m 

Quán Sá t đáng tí m hiê u bươ c đá u độ i vơ i cá nh sá c. Bươ c tiê p 

thêộ ngươ i đá n ộ ng tư  xá c đi nh độ  lá  trá i xộá i ngộn. Sư  xá c 

đi nh ná y tươ ng trưng chộ tá m Độá n Đi nh. Sá n đáng độ i, 

ngươ i đá n ộ ng cá n 7 miê ng lơ n lê n trê n trá i xộá i đê  thươ ng 

thư c hương vi  cu á nộ . 7 lá n cá n ná y tươ ng trưng chộ 7 tá m 

Độ ng lư c xuá t hiê  n đê  hươ ng du ng độ i tươ ng. Trá i xộá i đá  

hê t nhưng chá t ngộ t cu á nộ  cộ n dí nh đá y trê n miê  ng vá  trê n 

táy cu á ngươ i khá ch, ánh tá liê m mộ i rộ i liê m táy như đê  

thươ ng thư c chộ đê n ky  cu ng hương vi  trá i xộá i. Viê  c liê m 

mộ i vá  liê m táy ná y tươ ng trưng chộ 2 tá m Ná Cá nh. Khi 
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khộ ng cộ n chuyê  n đê  lá m nư á, ngươ i khá ch bộ   há nh đá  ná m 

xuộ ng gộ c xộá i vá  ngu  trơ  lá i. Hí nh á nh ná y tươ ng trưng chộ 

dộ ng Hư u Phá n tiê p tu c tá i hiê  n ngáy sáu 2 Ná Cá nh. 

C. CÁC LOẠI TÂM TRONG LỘ NGŨ MÔN (PAÑCADVĀRAVĪTHICITTA) 

Nhí n ky  trộng mộ i tá m lộ   Ngu  mộ n tá thá y trộng độ  cộ  tộ i 

đá lá  7 thư  tá m Khá ch quán, tư c như ng thư  tá m chí  xuá t hiê  n 

khi 5 cá n vá  t chá t biê t cá nh Ngu  trá n. Tá t cá  đê u lá  tá m Du c 

giơ i. 

 Tá m Khái ngu  mộ n (cộ  1) 

 Cá c tá m Ngu  sộng thư c (cộ  10) 

 Tá m Tiê p thu (cộ  2) 

 Tá m Quán Sá t (cộ  3) 

 Tá m Độá n Đi nh (cộ  1) 

 Tá m Độ ng lư c (cộ  29) 

 Tá m Ná Cá nh (cộ  8, nê u khộ ng kê  3 tá m Quán Sá t) 

D. CẢNH BIẾT VÀ VẬT NƯƠNG TRONG MỖI TÂM LỘ 

Tá t cá  cá c tá m trộng lộ   Ngu  mộ n đê u biê t cá nh vá  t chá t 

hiê  n tá i. Tu y thêộ tá m má  vá  t nương lá  thư  ná ộ trộng 5 Vá  t, 

như Nhá n thư c nương Nhá n vá  t, Y  thư c thí  nương Y  Vá  t. Cá c 

Vá  t vá  Cá nh trộng lộ   Ngu  mộ n cá nh rá t lơ n chá ng há n thí  

cu ng vơ i 5 cá nh Ngu  xuá t hiê  n trươ c 5 vá  t vá ộ sá t-ná Hư u 

Phá n Ru ng độ  ng vá  cu ng diê  t má t vá ộ sá t-ná Ná Cá nh thư  

hái. 
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Tuộ i thộ  cu á 5 Vá  t trộng lộ   Ngu  mộ n gộ m cộ  bá trươ ng 

hơ p: 

1. Xuá t hiê  n cu ng lu c vơ i cá nh sá c thí  gộ i lá  Trung thộ  

(majjhimāyukavatthu). 

2. Cá c Vá  t xuá t hiê  n sơ m hơn cá nh Ngu  vá  cu ng diê  t má t 

sơ m hơn thí  gộ i lá  Tá ộ thộ  (mandāyukavatthu). 

3. Ngu  Vá  t sánh sáu diê  t sáu cá nh Ngu  thí  gộ i lá  Vá n thộ  

(amandāyukavatthu). 

Nê n nhơ  tá m Khái ngu  mộ n phá i nương vá ộ Y  Vá  t má  sinh, 

Y  Vá  t ná y xuá t hiê  n cu ng lu c vơ i Hư u Phá n Ru ng Độ  ng. Tá m 

Tiê p Thu thí  nương vá ộ Y  Vá  t sánh chung vơ i tá m Nhá n thư c. 

Tá m Quán Sá t thí  nương vá ộ Y  Vá  t má  đá  xuá t hiê  n cu ng lu c 

vơ i tá m Tiê p Thu. Cư  vá  y má  hiê u cá ch xuá t hiê  n cu á Y  Vá  t 

trộng lộ   Ngu  mộ n. 
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IV. TÂM LỘ Ý MÔN (MANODVĀRAVĪTHI) 

Lá  lộá i tá m lộ   xuá t hiê  n khi Y  thư c biê t cá nh phá p tư c 

như ng gí  khộ ng thê  biê t đươ c quá 5 giá c quán vá  t chá t. Lộ   

tá m Y  mộ n đươ c chiá thá nh 2 lộá i: 

1. Lộ   Y  mộ n Du c giơ i (kāmajavanavāravīthi) 

2. Lộ   Y  mộ n Kiê n cộ  (appanājavanavāravīthi) 

Đê  giá i thí ch độ  lá  như ng tá m lộ   gí  trươ c hê t tá há y bá n 

vê  cá c tá m lộ   Y  mộ n Du c giơ i. 

A. LỘ Ý MÔN DỤC GIỚI (KĀMAJAVANAMANODVĀRAVĪTHI) 

Gộ m cộ  4 lộ   cá n bá n: 
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c. Lộ Ý môn Cảnh Không Rõ kê t thu c ơ  Độá n Đi nh 
(voṭṭhapanavāravīthi): 

R-D-KY-KY-KY-HP-HP 

R D HP HPKY KY KY
 

Hình 20- Lộ Ý môn Cảnh Không Rõ kết thúc ở Đoán Định 

3 tá m Khái y  mộ n ơ  đá y lá m luộ n cá  viê  c Độá n Đi nh. 

d. Lộ   Y  mộ n Cảnh Cực Vi (rá t mơ  nhá t) trươ c sáu chí  cộ  
Hư u Phá n, nê n gộ i lá  lộ tâm Hư Thoát 
(moghavāravīthi): 

R-R-HP-HP-HP 

R R HP HP HP
 

Hình 21- Lộ Ý môn Cảnh Cực Vi 

 Trộng trươ ng hơ p cá nh phá p cư c rộ  (cộ  thê  lá  cá nh trộng 

3 thơ i hộá  c ngộá i thơ i) thí  ngáy sáu 2 Hư u Phá n Ru ng 

Độ  ng, Dư t Dộ ng cội như cá nh phá p đá  gá  p Y  mộ n. Sáu độ  

Khái y  mộ n khơi má ộ chộ lộ   Y  độ n nhá  n cá nh phá p vá  

cu ng chí nh nộ  lu c ná y lá m viê  c Độá n Đi nh xêm cá nh 

phá p á y lá  tộ t háy xá u. Ngáy sáu sá t-ná ná y 1 trộng 29 

Độ ng lư c Du c giơ i sê  xuá t hiê  n liê n tu c 7 lá n, rộ i thí  2 tá m 

Ná Cá nh cộ  má  t vá  sáu độ  lá  sư  trơ  lá i cu á tá m Hư u Phá n. 

 Ớ  lộá i tá m lộ   thư  2, sư  rộ  rá ng cu á cá nh phá p chí  ơ  mư c 

vư á phá i nê n ngáy sáu chuộ i Độ ng lư c khộ ng cá n đê n 2 

tá m Ná Cá nh. 
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 Ớ  trươ ng hơ p thư  3, cá nh phá p xuá t hiê  n khá  mơ  nhá t 

nê n sáu 2 sá t-ná Hư u Phá n mơ  đá u thí  Khái y  mộ n xuá t 

hiê  n 3 lá n đê  ghi nhá  n cá nh. Vá  ví  cá nh phá p ơ  đá y khộ ng 

đu  rộ  nê t đê  phá i cá n đê n cá c tá m Độ ng lư c nê n sáu Khái 

y  mộ n cá c tá m Hư u Phá n lá i tá i hiê  n. 

 Ớ  trươ ng hơ p cuộ i cu ng, cá nh phá p cộ n mơ  nhá t hơn cá  

trươ ng hơ p thư  bá, nộ  chí  vư á đu  đê  dá y lê n mộ  t chu t bá 

độ  ng chộ dộ ng Hư u Phá n quá 2 tá m Ru ng Độ  ng rộ i thí  

sáu độ  lá  cá c tá m Chu  quán. 
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Bảng 35- Biểu đồ lộ Ý môn 
L
o  
 Ý
  m
o 
n

 
(m

a
n

o
d

vā
ra

vī
th

i)
 

L
o  
 Ý
  m
o 
n
 D
ù 
c 
gi
ở 
i 

(k
ā

m
a

ja
va

n
a

vā
ra

vī
th

i)
 1-   Lo   Ý  mo n Câ nh Râ t Ro  co  đùo i Nâ 

Câ nh (tadālambaṇavāravīthi) 

2-   Lo   Ý  mo n Câ nh Ro  co  đùo i Đo ng 
lữ c (javanavāravithi) 

3-   Lo   Ý  mo n Câ nh Kho ng Ro  co  đùo i 
Đoâ n Đi nh 
(voṭṭhapanavāravīthi) 

4-   Lo   Ý  mo n Câ nh Cữ c Vi co  đùo i Hữ 
Thoâ t (moghavāravīthi) 
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Lo   Ý  mo n Kiệ n co  Hiệ  p Thệ  
(Lokiyāppanāvīthi) 

1-   Lo   Ý  mo n Kiệ n co  Sâ c giở i 
(rūpāvacarāppanāvīthi) 

2-   Lo   Ý  mo n Kiệ n co  Vo  sâ c giở i 
(arūpāvacarāppanāvīthi) 

3-   Lo   tâ m Hiệ  n Tho ng 
(abhiññāppanāvīthi) 

Lo   Ý  mo n Siệ ù thệ  (Lokuttara-
appanāvīthi) 

1-   Lo   Đâ c Đâ o (maggavīthi) 

2-   Lo   Nhâ  p Qùâ  Đi nh 
(phalasamāpattivīthi) 

3-   Lo   Nhâ  p Thiệ n Diệ  t 
(nirodhasamāpattivīthi) 
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Ghi chú: 

1. Y  mộ n khộ ng phá i lá  mộ  t giá c quán vá  t chá t má  lá  1 trộng 

19 tá m Hư u Phá n. 

2. Cá nh phá p trộng lộ   Y  mộ n cộ  thê  lá  quá  khư , hiê  n tá i, vi  

lái hộá  c ngộá i thơ i (Ní p-bá n vá  Chê  Đi nh). 

3. Cá c cá nh phá p gộ m tá m (citta), tá m sơ  (cetasika), đê  mu c 

thiê n (kasiṇanimitta) vá  Ní p-bá n (nibbāna) khi hiê n hiê  n 

quá Y  mộ n thí  khộ ng cá n Hư u Phá n Vư á Quá 

(atitābhavaṅga). Chu ng xuá t hiê  n đơn giá n như mộ  t cá i 

gộ  cư á vá  y thộ i. 

4. Độ i vơ i cá nh phá p (ārammaṇa) nê n đươ c mộ  tá  lá  Cá nh 

Rộ  (vibhūtārammaṇa) háy Khộ ng Rộ  (avibhūtārammaṇa) 

má  khộ ng nê n gộ i lá  lơ n (mahantā) háy nhộ  (paritta). 

5. Trộng cá c tá m lộ   Y  mộ n Du c giơ i chí  cộ  3 lộá i tá m Khá ch 

quán (khộ ng nhiê u như lộ   Ngu  mộ n): Khái y  mộ n, Độ ng 

lư c vá  Ná Cá nh. Sộ  lươ ng sá t-ná trộng mộ i tá m lộ   Y  mộ n 

Du c giơ i cu ng khộ ng nhiê u: 1 Khái y  mộ n 

(manodvāravajjanacitta), 7 Độ ng lư c (javanacitta), 2 

sá t-ná Ná Cá nh (tadālambaṇa). 

6. Vê  lộá i tá m thí  chí  cộ  41: 1 Khái y  mộ n, 29 Độ ng lư c Du c 

giơ i vá  11 tá m Ná Cá nh (8 tá m Đá i quá  vá  3 tá m Quán 

Sá t). 

Ngộá i trươ ng hơ p Y  mộ n biê t cá nh độ  c lá  p (tư c chí  cá nh 

phá p), trộng cá c tá m lộ   Y  mộ n Du c giơ i cộ n cộ  trươ ng hơ p 

lộ   Y  bộ  sung lộ   Ngu : 
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Đê  nhá  n diê  n mộ  t cá nh Ngu  ná ộ độ  thí  chí  riê ng lộ   Ngu  sê  

khộ ng đu  đê  ná m bá t trộ n vê n độ i tươ ng. Chí nh ví  ly  dộ ná y 

ngáy sáu mộ i lộ   Ngu  mộ n luộ n cộ  thê m 4 lộ   Y  mộ n nộ i đuộ i 

(tadanuvattikavīthi) đê  hộá n tá t viê  c ghi nhá  n cá nh. 

 Lộ   Y  mộ n thư  nhá t (atītaggahanavīthi) cộ  mu c đí ch ní u 

giữ ấn tượng quá khứ tư  lộ   Ngu . 

 Lộ   Y  mộ n thư  hái (samuggahanavīthi) xuá t hiê  n đê  kết 

nối các chi tiết háy khí á cá nh cu á cá c cá nh Ngu  (chá ng 

há n mộ  t á m thánh háy hí nh á nh ná ộ độ  luộ n cộ  nhiê u nê t 

nhộ  cá n gộm lá i đê  chộ rá mộ  t bư c tránh tộ ng thê ). 

 Lộ   Y  mộ n thư  bá (atthaggahanavīthi) lá m viê  c định hình 

độ i tươ ng. 

 Lộ   Y  mộ n thư  tư (nāmaggahanavīthi) lá m viê  c định 

danh độ i tươ ng đê  tá cộ  thê  biê t độ  lá  Cá nh Ngu  gí . 

Thêộ ngá i Ledi Sayadaw thí  cá nh ngu  trá n cộ  hái trươ ng 

hơ p TỊNH vá  ĐỘNG. 

ĐÔ  NG ơ  đá y lá  như ng gí  tá nghê thá y tư  ngộ n ngư  háy 

như ng biê u hiê  n thá n thê  (cá i vá y táy, háy viê  c giơ ná m đá m 

chá ng há n) tư c hái thư  Thá n biê u tri vá  Khá u biê u tri. Trộng 

trươ ng hơ p nhí n thá y mộ  t cá i vá y táy háy nghê tiê ng chá ộ 

cu á mộ  t ngươ i ná ộ độ  thí  ngộá i lộ   tá m Nhá n mộ n hộá  c Nhí  

mộ n vá  4 lộ   tá m Y  mộ n nộ i đuộ i như vư á nộ i trê n thư c rá 

cộ n cộ  thê m 3 tá m lộ   nư á đê  hộá n tá t viê  c ghi nhá  n hí nh á nh 

háy á m thánh độ . Chu ng đươ c gộ i chung lá  chuộ i tá m lộ   Ghi 

Nhá  n cá nh Biê u Tri (viññattigahanavīthi): 
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 Lộ tâm sơ nhận đối tượng (saṅketaggahanavīthi) đê  

biê t đá i khá i sư  xuá t hiê  n cu á cá nh. 

 Lộ tâm hình dung đối tượng (sambandhaggahan-

avīthi) đê  kê t nộ i cá c chi tiê t lá i vơ i nháu. 

 Lộ tâm giải tích (vinicchayaggahanavīthi) đê  phá n tí ch 

y  nghí á cu á hí nh á nh háy á m thánh má  mí nh vư á nghê 

thá y đươ c. 

Độ i vơ i cá c cá nh ngu  lộá i TI NH, lá  như ng gí  ngá u nhiê n 

vá  vộ  nghí á, như hí nh á nh mộ  t cá i bá n, mộ  t độ á hộá thí  ngáy 

sáu 4 tá m lộ   nộ i đuộ i vư á kê  sê  lá  mộ  t lộá t 6 tá m lộ   khá c đê  

giu p tá biê t đươ c trộ n vê n mộ  t cá nh: 

 Lộ tâm ghi nhận toàn cảnh (samudayagāhikāvīthi) đê  

cộ  đươ c khá i niê  m chung nhá t vê  cá i mí nh vư á nghê thá y. 

 Lộ tâm ghi nhận hình sắc (vaṇṇasallakkhaṇā-

gāhikāvīthi) đê  xá c đi nh hí nh á nh, má u sá c háy á m điê  u... 

 Lộ tâm xác định ý nghĩa háy tá c du ng cu á cá nh 

(vatthugāhikāvīthi) đê  biê t độ  lá  cá i gí . 

 Lộ tâm liên tưởng những chi tiết liên quan của đối 

tượng (vatthusallakkhaṇāgāhikāvīthi) đê  cộ  đươ c cá i 

biê t hộá n chí nh hơn. 

 Lộ tâm định danh đối tượng (nāmagāhikāvīthi) đê  biê t 

tê n gộ i cu á nộ  lá  gí . 

 Lộ tâm liên tưởng những chi tiết liên quan đến tên 

gọi (nāmasallakkhaṇāgāhikāvīthi) đê  hộá n tá t cá i biê t. 
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Ví  tộ c độ   sánh diê  t cu á tá m rá t máu nê n chí  trộng mộ  t 

độ  ng tá c nghiê ng tái háy liê c má t thí  cu ng đá  đu  cá c lộ   Ngu  

mộ n - Y  mộ n đê  tá nhá  n biê t trộ n vê n mộ  t cá nh ngu  má  bá n 

thá n mí nh khộ ng ngơ  đươ c lá  nộ  phá i trá i quá chư ng độ  

cộ ng độá n. Độ i vơ i mộ  t há t bu i nhộ  nhá t tá cộ  thê  quán sá t 

đươ c bá ng kí nh hiê n vi, nhưng vơ i sư  vi tê  cu á tá m thư c thí  

tá chí  cộ  hái phương tiê  n lá  Cá  n Đi nh vá  Kiê n cộ  Đi nh khi 

lá m nê n tá ng chộ trí  tuê  . 

Tộ i đá  phộ ng vá n nhiê u thiê n sinh ơ  trung tá m Pá Âuk 

Táwyá (Miê n Điê  n), nơi phá p mộ n Chí  Quá n sộng tu đươ c 

hươ ng dá n thêộ đu ng chuá n mư c cu á Tám Tá ng truyê n 

thộ ng. Ớ  đá y nộ i lá  Chí  Quá n sộng tu, nhưng há nh giá  phá i 

luộ n tu thiê n Chí  ti nh trươ c đê  tráộ giộ i đi nh lư c. Khi thiê n 

sư thá y tá m đu , thí  bươ c đá u tu Tuê   quá n luộ n đươ c hươ ng 

dá n quá n sá t 28 Sá c phá p rộ i mơ i đê n Dánh phá p sáu. Há nh 

giá  ơ  đá y trươ c hê t phá i cộ  khá  ná ng quá n sá t tươ ng tá  n 

từng Căn, từng Cảnh đê  nhá  n diê  n đươ c từng Thức. Chí  

cộ  vá  y hộ  mơ i cộ  di p thá y rộ  tá m lộ   cu á mí nh như đá  hộ c tư  

kinh điê n trươ ng lơ p. Phá i nhá  n rá ng kiê u huá n luyê  n ná y 

rá t cộ  hiê  u quá . Nê u độ c giá  cộ  lộ ng nghi ngơ , xin thư  mộ  t 

lá n tí m đê n trung tá m ná y xêm sáộ. 

B. LỘ Ý MÔN KIÊN CỐ (APPANĀJAVANAMANODVĀRAVĪTHI) 

Ớ  đá y báộ gộ m 3 lộ   Kiê n cộ  Hiê  p thê  vá  3 lộ   Kiê n cộ  Siê u 

thê . Đá y lá  diê n biê n tá m thư c trộng lu c tu chư ng thiê n Chí  

ti nh vá  Tuê   quá n. Trộng cá c lộ   tá m ná y, lộá t tá m Độ ng lư c 

sê  lá  26 tá m Độ ng lư c Kiê n cộ  báộ gộ m 5 tá m thiê  n Sá c giơ i, 
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4 tá m thiê  n Vộ  sá c, 9 tá m Tộ  Đá ộ đá i vá  8 tá m Siê u thê . 

1. Ba trường hợp tâm lộ Kiên Cố Hiệp Thế 

(lokiyāppanāvīthi) lá : 

á. 5 lộ   chư ng nhá  p thiê n Sá c giơ i (rūpāvaca-

rāppanāvīthi) 

b. 4 lộ   chư ng nhá  p thiê n Vộ  sá c giơ i (arūpāvaca-

rāppanāvīthi) 

c. 1 lộ   hiê  n Thộ ng (abhiññāppanāvīthi) 

2. Ba trường hợp tâm lộ Kiên Cố Siêu Thế 

(lokuttarāppanāvīthi) lá : 

á. Lộ   Đá c Đá ộ (maggāppanāvīthi) 

b. Lộ   nhá  p Thiê n Quá , tư c Quá  Đi nh (phala-

samāpattivīthi) 

c. Lộ   Nhá  p Thiê n Diê  t (nirodhasamāpattivīthi) 

1. Ba trường hợp tâm lộ Kiên Cố Hiệp Thế 

(lokiyāppanāvīthi) 

a. Năm Lộ Tâm chứng nhập thiền Sắc Giới 

(rūpāvacarāppanāvīthi) 

 Ngươ i độ  n cá n (mandapaññā): 

R-D-KY-ChuẩnBị-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc 
-TâmThiền Jh-HP 

R D HPCB CH TT CT JhKY
 

Hình 22- Tâm Lộ Tâm chứng nhập thiền Sắc Giới 

của người độn căn 
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 Ngươ i Lơ i Cá n (tikkhapaññā): 

R-D-KY-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc 
-TâmThiền Jh-HP 

R D HPCH TT CT JhKY
 

Hình 23- Tâm Lộ Tâm chứng nhập thiền Sắc Giới 

của người lợi căn 

Gộ i lá  5, lá  dư á trê n 5 tá ng thiê n, vê  tá m lộ   Chư ng Nhá  p 

thí  chí  cộ  hái lá  chộ ngươ i độ  n cá n (mandapaññā) vá  Lơ i Cá n 

(tikkhapaññā). Sáu khi Quáng Tươ ng (paṭibhāganimitta) 

cu á đê  mu c (kasiṇa) xuá t hiê  n, tá m Hư u Phá n sinh khơ i 2 

sá t-ná (Ru ng Độ  ng, Dư t Dộ ng) đê  sáu độ  lá  tá m Khái y  mộ n 

nhá m mơ  cư á chộ lộ   Y  Kiê n cộ . Ngáy sáu tá m Khái y  mộ n lá  

1 trộng 2 tá m Đá i thiê  n thộ  hy  hơ p trí  (somanassa-

sahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ mahākusalacitta) xuá t hiê  n 4 

lá n liê n tu c vơ i 4 chư c ná ng (upacārasamādhijavana) khá c 

nháu: Chuá n Bi  (parikamma), Cá  n Há nh (upacāra), Thuá  n 

Thư  (anuloma) vá  Chuyê n Tộ  c (gotrabhū), rộ i mơ i đê n tá m 

thiê n má  ngươ i độ  chư ng. 

Nê n nhơ  sá t-ná Chuá n Bi  chí  cá n thiê t ơ  ngươ i độ  n cá n 

(mandapaññā), vơ i ngươ i lơ i cá n (tikkhapaññā) thí  khộ ng 

cá n. Tươ ng cu ng nê n hiê u sơ vê  y  nghí á cu á 4 sá t-ná Đá i 

thiê  n ná y. 

 Sát-na Chuẩn Bị (parikamma) lá  bươ c đá u lá m quên vơ i 

cá nh thiê n (jhāna). 
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 Sát-na Cận Hành (upacāra) lá  mộ  t bươ c chá n nư á tiê n 

gá n hơn độ i vơ i cá nh thiê n. 

 Sát-na Thuận Thứ (anuloma) độ ng vái trộ  cá u nộ i giư á 

cá nh đê  mu c vá  cá nh thiê n. 

 Sát-na Chuyển Tộc (gotrabhū) cộ  nhiê  m vu  cá t đư t 

chu ng tư  Du c giơ i đê  há nh giá  bươ c lê n cá nh giơ i Đá ộ đá i. 

Ớ  lộ   tá m Đá c Đá ộ thí  Chuyê n Tộ  c lá  bươ c chá n lí á bộ  

phá m phu tá nh. 

Bộ n tá m Đá i thiê  n vư á kê  đươ c gộ i chung lá  Độ ng lư c Cá  n 

Đi nh (upacārasamādhijavana). Ngáy sáu sá t-ná Chuyê n Tộ  c 

thí  tá m thiê  n Sơ thiê n Sá c giơ i sê  xuá t hiê  n mộ  t sá t-ná vá  chí  

riê ng nộ  lu c ná y đươ c gộ i lá  Độ ng lư c Kiê n cộ . Sáu mộ  t sá t-

ná Sơ thiê n ná y tá m Hư u Phá n tá i hiê  n như cu . 

Độ i vơ i trươ ng hơ p sơ chư ng (chư ng lá n đá u) Nhi  thiê n, 

Tám thiê n, Tư  thiê n cu ng giộ ng hê  t trươ ng hơ p sơ chư ng Sơ 

thiê n. Riê ng lu c sơ chư ng Ngu  thiê n thí  2 tá m Đá i thiê  n thộ  

hy  hơ p trí  sê  đươ c tháy thê  bá ng 2 tá m Đá i thiê  n thộ  xá  hơ p 

trí  (upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ mahākusalacitta) 

đê  lá m 4 nhiê  m vu : Chuá n Bi , Cá  n Há nh, Thuá  n Thư  vá  

Chuyê n Tộ  c (rơ i thá p lê n cáộ). 

Ghi chú: 

1. Lu c chư ng đá c thí  cộ  sư  khá c biê  t vê  Đá i thiê  n thộ  hy  háy 
Đá i thiê  n thộ  xá  nhưng trộng lu c tu tá  p thí  chuyê  n ná y 
khộ ng thá nh vá n đê . 

2. Khi mộ  t ngươ i nhá  p đi nh Sá c giơ i thí  cá c tá m Độ ng lư c 
trộng giái độá n Cá  n Đi nh (upacārasamādhi), tư c tư  Cá  n 
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Há nh trơ  đi, cu ng vơ i Độ ng lư c Kiê n cộ  (jhānajavana) sáu 
độ  phá i cộ  cá m thộ  (vedanā) giộ ng nháu. Như 4 tá ng 
thiê n đá u cộ  chi Lá c đi cu ng thí  4 Độ ng lư c Cá  n Đi nh cu á 
chu ng phá i lá  tá m thộ  hy . Trộng trươ ng hơ p nhá  p Ngu  
thiê n, vộ n lá  xá  thộ , thí  giái độá n Cá  n Đi nh cu ng phá i lá  
tá m xá  thộ . 

3. Độ ng lư c thiê  n (kusalacitta) phá i gá n liê n vơ i Độ ng lư c 
thiê n (javana). 

b. Bốn Lộ Tâm chứng nhập thiền Vô Sắc 

(arūpāvacarāppanāvīthi) 

 Ngươ i độ  n cá n (mandapaññā): 

R-D-KY-ChuẩnBị-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc 
-Tâm Thiền Jh-HP 

R D HPCB CH TT CT JhKY
 

Hình 24- Lộ Tâm chứng nhập thiền Vô Sắc của người  

độn căn 

 Ngươ i lơ i cá n (tikkhapaññā): 

R-D-KY-Cận Hành-Thuận Thứ-Chuyển Tộc-Tâm Thiền 
Jh-HP 

R D HPCH TT CT JhKY
 

Hình 25- Lộ Tâm chứng nhập thiền Vô Sắc của người lợi căn 
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Nhí n chung thí  cá c lộ   ná y giộ ng hê  t như cá c lộ   tá m thiê n 

Sá c giơ i. Ớ  đá y chí  khá c ơ  điê m lá  trí nh độ   đi nh tá m vá  khá  

ná ng án tí nh cu á tá ng ná y cáộ hơn tá ng kiá. Muộ n chư ng 

nhá  p thiê n Vộ  sá c, tá phá i nương vá ộ Ngu  thiê n Sá c giơ i. 

Nhưng đê  tá  p chu  vá ộ như ng đê  mu c khộ ng liê n hê   Sá c phá p, 

há nh giá  phá i lá m lơ Quáng Tươ ng cu á Kásin á má  mí nh đá  

dư á vá ộ độ  má  đá c Ngu  thiê n, rộ i chu  niê  m vá ộ đê  mu c Hư 

Khộ ng (ākāsa). Hư Khộ ng ơ  đá y khộ ng phá i lá  Sá c phá p, chí  

lá  khá i niê  m vê  sư  báộ lá vộ  tá  n cu á khộ ng gián, khộ ng cộ  

mộ  t chu t liê n hê   ná ộ tơ i vá  t chá t, tư c hộá n tộá n khá c há n 

vơ i đê  mu c Hư Khộ ng trộng thiê n Sá c giơ i vộ n á m chí  như ng 

khê hơ  háy khộá ng cá ch cu á vá  t chá t. 

1. Khi cá nh Hư Khộ ng xuá t hiê  n quá Y  mộ n, mộ  t sá t-ná Ru ng 

Độ  ng vá  mộ  t sá t-ná Dư t Dộ ng xuá t hiê  n rộ i sáu độ  vá n lá  

trí nh tư  Khái y  mộ n, Chuá n Bi , Cá  n Há nh, Thuá  n Thư , 

Chuyê n Tộ  c (lí á Sá c giơ i đê  lê n Vộ  sá c giơ i). Vơ i ngươ i lơ i 

cá n thí  khộ ng cá n sá t-ná Chuá n Bi . Vá  4 sá t-ná Cá  n Đi nh 

ná y dí  nhiê n phá i lá  Đại thiện hợp trí xả thọ. Sáu 4 sá t-

ná Cá  n Đi nh, tá m thiê  n Hư Khộ ng Vộ  Biê n xuá t hiê  n mộ  t 

sá t-ná rộ i sáu độ  lá  Hư u Phá n (bhavaṅga) tá i hiê  n. 

2. Đê  chư ng tá ng Vộ  sá c thư  hái, trươ c hê t cá nh Hư Khộ ng 

Vộ  Biê n phá i hiê  n quá Y  mộ n rộ i sáu độ  lá  Ru ng Độ  ng, 

Dư t Dộ ng…Chuyê n Tộ  c vá  tá m thiê  n Thư c Vộ  Biê n xuá t 

hiê  n mộ  t sá t-ná rộ i sáu độ  lá  Hư u Phá n. 

3. Đê  chư ng tá ng thiê n Vộ  sá c thư  bá, thí  mộ i sư  như cu , chí  

khá c ơ  cá nh đá u tiê n xuá t hiê  n quá Y  mộ n lá  khá i niê  m 

Khộ ng-Cộ -Mộ  t-Thư -Gí  (phu  nhá  n Hư Khộ ng vá  Thư c). 
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4. Đê  chư ng tá ng thiê n thư  tư thí  đê  mu c ơ  đá y lá  khá i niê  m 

Vộ  Sơ  Hư u Xư . Há nh giá  nghí  tơ i vá  nhá m chá n tá ng thiê n 

thư  bá. Khi á n tươ ng ná y xuá t hiê  n quá Y  mộ n thí  Ru ng 

Độ  ng vá  Dư t Dộ ng sê  hiê  n rá 2 sá t-ná, sáu độ  lá  Khái y  

mộ n, Chuá n Bi  (ngươ i lơ i cá n khộ ng cộ  sá t-ná ná y), Cá  n 

Há nh, Thuá  n Thư , Chuyê n Tộ  c vá  mộ  t sá t-ná Phi Tươ ng 

Phi Phi Tươ ng Xư . 

Xin xêm lá i chương 1. phá n giá i vê  tá m, mu c Đá ộ đá i đê  

hiê u thê m phá n ná y. 

CÂ C LÔ   NHÂ  P THIÊ N (SÂMÂ PÂTTIVI THI) 

Mộ  t ngươ i đá  chư ng đá c tộ i thiê u Sơ thiê n vá  tộ i đá lá  

tá ng thiê n Vộ  sá c thư  tư, nê u muộ n đươ c sộ ng trộ n vê n vơ i 

tá m thiê n má  mí nh đá  chư ng đá c, chí  viê  c tá c y  đê n Quáng 

Tươ ng cu á đê  mu c đá  tu tá  p trươ c độ , rộ i mộ  t lộ   tá m nhá  p 

thiê n (nhá  p đi nh) sê  xuá t hiê  n vá  kê ộ dá i đê n báộ lá u tu y 

thí ch. Thơ i gián ná y cộ  thê  lá  mộ  t giơ  độ ng hộ  háy 5, 7 ngá y. 

Tư  Sơ thiê n muộ n nhá  p đi nh Nhi  thiê n thí  há nh giá  chí  viê  c 

tá c y  lí á bộ  chi Tá m (vitakka), hộá  c vá ộ Nhi  thiê n rộ i tá c y  tư  

bộ  chi Tư  (vicāra) đê  vá ộ tám thiê n. Cư  thê , diê n biê n tá m lộ   

lu c nhá  p thiê n giộ ng hê  t như lu c chư ng thiê n, chí  khá c ơ  

điê m lá  sộ  lươ ng tá m thiê n ơ  đá y lá  khộ ng giơ i há n. 
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Ghi chú: 

1. Mộ  t ngươ i đá  chư ng quá cá c tá ng thiê n Đá ộ đá i nê u muộ n 

sộ ng hê t mí nh vơ i nộ  đê  vui trộng cá nh thiê n, bộ  hê t cá nh 

du c trá n, đê  đươ c hiê  n tá i lá c tru  thí  chí  viê  c nhá  p đi nh 

bá t cư  lu c ná ộ mí nh muộ n. Cộ ng viê  c ná y đươ c bá t đá u 

rá t đơn giá n, trươ c hê t há nh giá  chu  tá m trơ  lá i vá ộ đê  

mu c Kasiṇa má  mí nh đá  tu vá  ngáy lá  p tư c Quáng Tươ ng 

xuá t hiê  n vá  vá ộ lu c ná y khộ ng mộ  t tiê ng độ  ng ná ộ bê n 

ngộá i cộ  thê  chi phộ i há nh giá . Khi Quáng Tươ ng xuá t 

hiê  n thí  2 sá t-ná Ru ng Độ  ng, Dư t Dộ ng sê  sinh khơ i tiê p 

thêộ. Sáu độ  lá  Khái y  mộ n vá  4 sá t-ná Cá  n Đi nh (lá  mộ  t 

trộng hái tá m Đá i thiê  n hơ p trí , thộ  xá  háy thộ  hy  tu y tá ng 

thiê n). Tiê p thêộ lá  1 trộng 5 tá m thiê  n thiê n xuá t hiê  n vộ  

sộ  lá n, báộ lá u tu y thêộ y  thí ch cu á há nh giá . Khi đu  thơ i 

gián như y  thí  Hư u Phá n tá i hiê  n trơ  lá i. 

2. Đê  nhá  p đi nh Vộ  sá c, ơ  đá y lá  đê  mu c Hư Khộ ng Vộ  Biê n 

(vơ i 3 đê  mu c kiá cu ng vá  y). Trươ c hê t hí nh tươ ng Hư 

Khộ ng Vộ  Biê n hí nh thá nh vá ộ ngáy thơ i điê m Quáng 

Tươ ng vá  há nh giá  cá m đươ c nộ  chơ  khộ ng phá i lá  thá y 

nộ  rộ i thí  ngáy lu c ná y 2 tá m Hư u Phá n Ru ng Độ  ng, Dư t 

Dộ ng xuá t hiê  n. Sáu độ  lá  Khái y  mộ n, rộ i tiê p thêộ lá  mộ  t 

trộng hái Đá i thiê  n hơ p trí  xá  thộ  xuá t hiê  n 4 lá n vá ộ giái 

độá n Cá  n Đi nh (vơ i ngươ i lơ i cá n thí  khộ ng cá n sá t-ná 

Chuá n Bi ). Ngáy sáu sá t-ná Chuyê n Tộ  c sê  lá  cá c sá t-ná 

thiê  n Khộ ng Vộ  Biê n (hộá  c cá c tá ng Vộ  sá c cáộ hơn) xuá t 

hiê  n vộ  sộ  lá n thêộ y  muộ n cu á há nh giá . Khi hê t há n đá  

đi nh thí  Hư u Phá n xuá t hiê  n trơ  lá i. 
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c. Lộ Tâm Hoá Thông hay Hiện Thông 

(abhiññāppanāvīthi) 

Há u hê t như ng ngươ i đá  đá c tộ i thiê u lá  Ngu  thiê n Sá c 

giơ i đê u cộ  khá  ná ng thư c hiê  n cá c lộá i Thá n thộ ng cá n bá n. 

Nê n nhơ  rá ng nộ i đê n thá n thộ ng thí  khộ ng cá n đê n trí nh 

độ   Vộ  sá c, nê n mộ  t ngươ i dá u cộ  chư ng 4 tá ng thiê n Vộ  sá c 

thí  khi muộ n hộá  hiê  n Thá n thộ ng cu ng phá i sư  du ng Ngu  

thiê n Sá c giơ i. Đá i khá i cộ  5 lộá i Thá n thộ ng háy Thá ng trí : 

1- Biến Hoá Thông (iddhividhañāṇa), tư c khá  ná ng đi trê n 

nươ c, trê n khộ ng háy biê n hí nh độ i dá ng… 

2- Thiên Nhãn Thông (dibbacakkhuñāṇa) gộ m cộ  hái lộá i: 

á. Khá  ná ng thá y đươ c như ng hí nh á nh vi tê  háy xá 

khuá t má  má t thươ ng khộ ng thá y đươ c. 

b. Khá  ná ng thá y đươ c há nh nghiê  p ná ộ đá  dá n đưá cá c 

lộá i chu ng sinh kê  siê u ngươ i độ á vơ i như ng hộá n 

cá nh khá c nháu. Thiê n Nhá n Thộ ng lộá i ná y cộ n đươ c 

gộ i bá ng thuá  t ngư  Sanh Tử Minh (cutūpapātañāṇa-

vijjā). 

3- Thiên Nhĩ Thông (dibbasotañāṇa) tư c khá  ná ng nghê 

đươ c như ng á m thánh má  thí nh giá c cu á ngươ i thươ ng 

khộ ng thê  nghê đươ c. 

4- Tha Tâm Thông (paracittavijānanañāṇa hay ceto-

pariyañāṇa) tư c khá  ná ng độ c hiê u đươ c suy nghí  cu á 

ngươ i khá c rộ  rá ng như biê t bá n thá n mí nh đáng nghí  gí . 

5- Túc Mạng Thông (pubbenivāsānussatiñāṇa) tư c khá  

ná ng nhơ  đươ c như ng kiê p sộ ng quá  khư  cu á mí nh vá  
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ngươ i khá c. Lộá i thiê n nhá n thư  hái đá  nộ i ơ  trê n lá  khá  

ná ng thá y đươ c Nhá n sánh tư  vá  Tu c Má ng Thộ ng ná y lá  

khá  ná ng thá y đươ c Quá  sánh tư . 

Kê  chung lá  vá  y nhưng khá  ná ng thá n thộ ng cu á mộ i 

ngươ i khộ ng thê  ná ộ giộ ng nháu. Trí nh độ   cáộ thá p, í t nhiê u 

lá  tu y thuộ  c vá ộ tu c duyê n quá  khư  đá  tu tá  p dá y mộ ng rá 

sáộ. 

Vê  cá ch hộá  hiê  n Thá n thộ ng thí  trươ c hê t đương sư  nhá  p 

đi nh Ngu  thiê n Sá c giơ i bá ng đê  mu c cá n thiê t. Như muộ n đi 

trê n má  t nươ c vi  á y nhá  p vá ộ đê  mu c Đá t. Khi lộ   nhá  p thiê n 

kê t thu c, Hư u Phá n xuá t hiê  n thí  vi  á y lá  p nguyê  n: Há y cộ  

mộ  t cộn đươ ng bá ng quá hộ  nươ c ná y. Vơ i ngươ i đá  đá c 

thiê n lơ i nguyê  n ná y đươ c thư c hiê  n bá ng mộ  t niê m tin bá t 

độ  ng. Lu c độ  á n tươ ng vê  cộn đươ ng kiá hiê  n rá quá Y  mộ n 

đê  lá m xuá t hiê  n 2 sá t-ná Ru ng Độ  ng Dư t Dộ ng. Tiê p thêộ 

sáu lá  Khái y  mộ n vá  rộ i lá  mộ  t trộng hái tá m Đá i thiê  n (hộá  c 

Đá i tộ ) hơ p trí  thộ  xá  sê  xuá t hiê  n 4 lá n đê  lá m nhiê  m vu  Cá  n 

Đi nh lá  Chuá n Bi , Cá  n Há nh, Thuá  n Thư  vá  Chuyê n Tộ  c. 

Ngáy sáu sá t-ná Chuyê n Tộ  c tá m Thiê  n (hộá  c Tộ ) Ngu  thiê n 

Sá c giơ i xuá t hiê  n trộng mộ  t sá t-ná. Lu c ná y tá m Thiê  n 

(hộá  c Tộ ) Ngu  thiê n Sá c giơ i đươ c gộ i lá  tá m Thá ng trí  háy 

tá m Thộ ng. Sáu độ  lá  Hư u Phá n xuá t hiê  n vá  đương sư  cội 

như đá  xuá t thiê n. Ngáy lu c ná y ngươ i hộ á thộ ng đá  cộ  thê  

bươ c đi trê n má  t hộ . 

Vơ i cá c thư  thá n thộ ng khá c cu ng thêộ cá ch ná y má  hiê u. 

Kê  trê n ngộ n ngư  thí  dá i dộ ng như vá  y, nhưng trộng thư c tê , 

thơ i gián thư c hiê  n mộ  t thá n thộ ng chí  lá  nhá y má t. Độ  lá  ly  
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dộ tá i sáộ Đư c Phá  t gộ i thá n thộ ng lá  iddhi (ươ c nguyê  n háy 

y  muộ n, tư  độ  ng tư  Ijjhati lá  mộng muộ n). 

R-D-KY-ChuẩnBị-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc 

-Tâm thông (Th) 

R D CB CH TT CT ThKY
 

Hình 28- Lộ Tâm Hoá Thông hay Hiện Thông 

2. Ba trường hợp tâm lộ Kiên Cố Siêu Thế 

(lokuttarāppanāvīthi)  

a. Lộ Tâm Đắc Đạo (maggāppanāvīthi) 

Đá y lá  há nh trí nh tá m thư c cu á mộ  t há nh giá  tu đu ng 

phá p mộ n Tuê   quá n (vá  đá y đu  duyê n lá nh Bá lá má  t) vá ộ 

thơ i khá c chư ng ngộ   thá nh trí . 

 Ngươ i độ  n cá n (mandapaññā): 

R-D-KY-ChuẩnBị-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc- 
ThánhĐạo-ThánhQuả-ThánhQuả -HP 

R D CB CH TT CT TĐKY TQ TQ HP

PHÀM THÁNH
 

Hình 29- Lộ Đắc Đạo của người độn căn 
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 Ngươ i lơ i cá n (tikkhapaññā): 

R-D-KY-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc-Thánh Đạo-
ThánhQuả-ThánhQuả-ThánhQuả -HP 

R D CH TT CT TĐKY TQ TQ HP

PHÀM THÁNH

TQ

 

Hình 30- Lộ Đắc Đạo của người lợi căn 

Ghi chú: 

1. Tu y thêộ cá n cơ cu á há nh giá  (Tí n, Đi nh háy Trí  má nh 

nhá t), mộ  t trộng Tám Tươ ng (tilakkhaṇa) lá  Vộ  thươ ng 

(anicca), Khộ  (dukkha) vá  Vộ  Ngá  (anatta) cu á Dánh Sá c 

sê  xuá t hiê  n quá Y  mộ n cu á mộ  t phá m phu (ngươ i cộ n 

đu  10 Triê n Phươ c), tá m Hư u Phá n sê  xuá t hiê  n 2 lá n 

trộng vái trộ  Ru ng Độ  ng vá  Dư t Dộ ng, sáu độ  lá  Khái y  

mộ n vá  mộ  t trộng bộ n tá m Đá i thiê  n hơ p trí  sê  xuá t hiê  n 

bá lá n trộng vái trộ  Chuá n Bi , Cá  n Há nh, Thuá  n Thư  đê  

quán sá t Tám Tươ ng vá  sá t-ná Đá i thiê  n thư  tư xuá t hiê  n 

trộng vái trộ  Chuyê n Tộ  c đê  thá y rộ  Ní p-bá n vá  chá m dư t 

chu ng tư  phá m phu. Tiê p thêộ mộ  t sá t-ná Sơ đá ộ xuá t 

hiê  n đê  quán sá t Ní p-bá n lá n nư á vá  ngáy lá  p tư c sáu độ  

lá  2 hộá  c 3 sá t-ná Sơ quá  (tu y trươ ng hơ p độ  n cá n háy 

lơ i cá n). Ngươ i độ  n cá n cá n cộ  sá t-ná Chuá n Bi  nê n sáu 

sá t-ná Sơ đá ộ chí  cộ  2 sá t-ná Sơ quá . Ngươ i lơ i cá n khộ ng 

cá n sá t-ná Chuá n Bi  nê n sáu sá t-ná Sơ đá ộ thí  cộ  tơ i 3 

sá t-ná Sơ quá . 
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Mộ  t ngươ i đá  lá  thá nh nhá n thí  khộ ng báộ giơ  cộ  

viê  c trơ  lui tí nh trá ng phá m nhá n háy trơ  xuộ ng tá ng 

thá nh trí  thá p hơn. Trộng lộ   tá m đá c Sơ quá , sá t-ná 

Chuyê n Tộ  c (gotrabhū) cộ  vái trộ  cá t đư t chu ng tư  phá m 

phu, ơ  lộ   tá m chư ng đá c cá c tá ng thá nh trí  cáộ hơn thí  

sá t-ná Chuyê n Tộ  c ná y đươ c tháy thê  bá ng sá t-ná Du  

Ti nh (Vodāna) cộ  vái trộ  lá  đưá ngươ i tư  thá p lê n cáộ. 

2. Trộng trươ ng hơ p mộ  t vi  Sơ quá  đá c chư ng Nhi  quá , háy 

Nhi  quá  đá c chư ng Tám quá  hộá  c Tám quá  đá c chư ng Tư  

quá  thí  tộá n bộ   diê n tiê n cu á lộ   tá m cu ng giộ ng hê  t 

trươ ng hơ p sộ  mộ  t, dí  nhiê n vơ i như ng tháy độ i cá n thiê t. 

Chá ng há n như sát-na Chuyển Tộc được thay thế 

bằng Dũ Tịnh. 

R-D-KY-Chuá nBi -Cá  nHá nh-Thuá  nThư - DũTịnh - 

ThánhĐạo-ThánhQuả-ThánhQuả -HP 

R D CB CH TT DTKY TĐ TQ TQ HP
 

Hình 31- Ví dụ Lộ Đắc 3 Đạo Cao của người độn căn 

b. Lộ Tâm Nhập Thiền Quả (phalasamāpattivīthi) 

Thiê n Quá  háy Quá  Đi nh lá  mộ  t lộá i Đá i Đi nh má  quá độ  

mộ  t trộng bộ n há ng thá nh nhá n (Sơ, Nhi , Tám, Tư  quá ) cộ  

thê  án hươ ng niê m ti nh lá c tư  tá ng thá nh trí  má  mí nh đá  

chư ng đá c như lá  mộ  t chộ  nghí  ngơi trộng như ng khi cá m 

thá y mê  t mộ i ví  như ng vá n đê  sư c khộ ê háy trá ch nhiê  m 

trộng đơ i sộ ng thươ ng nhá  t. Mộ i khi muộ n nhá  p vá ộ lộá i Đá i 

Đi nh ná y (thơ i gián tư  vá i giơ  độ ng hộ  chộ đê n mộ  t tuá n lê ), 
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vi  thá nh (mộ  t trộng bộ n tá ng thá nh) chí  viê  c tá c y  đê n Tám 

Tươ ng cu á Dánh Sá c nộ  i thá n. Thơ i gián chộ viê  c ná y lá u 

máu bá t đi nh, nhưng chí  vá i giá y lá  đu . Ngáy trươ c khi vá ộ 

Đi nh há n hội, mộ  t trộng bá phá p á n (Tám Tươ ng) sê  hiê  n rá 

quá Y  mộ n cu á vi  thá nh, khiê n xuá t hiê  n 2 sá t-ná Ru ng Độ  ng, 

Dư t Dộ ng. Tiê p thêộ độ  lá  Khái y  mộ n vá  rộ i mộ  t trộng bộ n 

tá m Đá i thiê  n (hộá  c tá m Đá i tộ ) hơ p trí  sê  xuá t hiê  n 3 lá n đê  

lá m viê  c quán sá t Tám Tươ ng trộng vái trộ  Chuá n Bi , Cá  n 

Há nh, Thuá  n Thư  vá  xuá t hiê  n lá n thư  tư đê  quán sá t Ní p-

Bá n vá  sá t-ná ná y đươ c gộ i lá  Du  Ti nh (Vodāna). Ngáy sáu 

độ  tu y tá ng thá nh má  mộ  t trộng bộ n tá m thá nh quá  sê  xuá t 

hiê  n vộ  sộ  lá n chộ đê n hê t thơ i gián má  đương sư  đá  đi nh. 

 Ngươ i độ  n cá n (mandapaññā): 

R-D-KY-ChuẩnBị-CậnHành-ThuậnThứ-DũTịnh- 
ThánhQuả (vộ  sộ  lá n) – HP 

R D CB CH TT DTKY HPvô số TQTQ TQ
 

Hình 32- Lộ Tâm Nhập Thiền Quả của người độn căn 

 Ngươ i lơ i cá n (tikkhapaññā): 

R-D-KY-Cá  nHá nh-Thuá  nThư -DũTịnh- 
ThánhQuả (vộ  sộ  lá n) – HP 

R D CH TT DTKY HPvô số TQTQ TQ
 

Hình 33- Lộ Tâm Nhập Thiền Quả của người lợi căn  
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c. Lộ Tâm Nhập Thiền Diệt (nirodhasamāpattivīthi) 

Cộ n gộ i lá  Diê  t Thộ  Tươ ng Đi nh (nirodha-samāpatti). Đá y 

lá  lộá i Đá i Đi nh chí  dá nh riê ng chộ cá c vi  Tám quá  vá  Â-lá-

há n đá  chư ng xộng tá t cá  cá c tá ng thiê n Vộ  sá c giơ i. Lộá i 

Đi nh ná y cộ  tê n gộ i như vá  y lá  ví  đá y lá  lộá i Đá i Đi nh duy 

nhá t vá ng má  t hộá n tộá n đơ i sộ ng tá m phá p. Trộng suộ t 

thơ i gián án tru  lộá i đi nh ná y vi  thá nh chí  lá  mộ  t xá c chê t 

cộ n hơi á m. Tuy đươ c diê n tá  lá  vá  y, nhưng thơ i gián nhá  p 

đi nh ná y chí nh lá  lu c vi  thá nh thá  t sư  đươ c nghí  ngơi án 

dươ ng mộ  t cá ch đu ng nghí á. 

Vi  thá nh muộ n nhá  p vá ộ lộá i đi nh ná y, trươ c hê t phá i 

nhá  p vá ộ Sơ thiê n Sá c giơ i, sáu độ  xuá t thiê n nhí n lá i Tám 

Tươ ng trộng Sơ thiê n rộ i nhá  p Nhi  thiê n, Tám thiê n, Tư  

thiê n, Ngu  thiê n Sá c giơ i, Hư Khộ ng Vộ  Biê n, Thư c Vộ  Biê n 

vá  Vộ  Sơ  Hư u Xư . Sáu khi xuá t khộ i Vộ  Sơ  Hư u Xư , quá n sá t 

Tám Tươ ng trộng tá ng thiê n Vộ  sá c thư  bá ná y rộ i thí  lá  p 

nguyê  n (adhiṭṭhāna) má y điê u sáu: 

 Tộ i sê  án tru  trộng Đá i Đi nh khộ ng tá m ná y suộ t thơ i 

gián 1, 2, 3, 4, 5, 6 háy 7 ngá y. Vi  thá nh phá i biê t chá c tuộ i 

thộ  mí nh dá i hơn thơ i gián nhá  p đi nh. 

 Vi  thá nh phá i chu  nguyê  n tá t cá  vá  t tu y thá n đê u đươ c 

nguyê n vê n, khộ ng bi  phá  hu y bơ i bá t cư  ly  dộ ná ộ, du  lá  

thiê n nhiê n háy sư c ngươ i. 

 Vi  thá nh phá i chu  nguyê  n chộ mí nh lá  p tư c xuá t đi nh 

ngáy bá t cư  lu c ná ộ Đư c Phá  t háy chư tá ng cá n gá  p. Kinh 

nộ i, mộ  t Ty  Khêộ sư  giá  chí  cá n đê n trươ c má  t vi  thá nh 
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đáng nhá  p Thiê n Diê  t vá  nộ i: “Thê  Tộ n (háy chư tá ng) 

đáng cá n gá  p má  t hiê n giá ” thí  ngáy lá  p tư c 2 sá t-ná 

thá nh quá  (Tám quá  hộá  c Tư  quá ) sê  xuá t hiê  n vá  như 

vá  y, vi  ná y đá  xuá t đi nh vá  tá m phá p lá i tá i hiê  n như cu . 

Sư  cu ng dươ ng đê n mộ  t bá  c thá nh vư á rá khộ i Diê  t Đi nh 

luộ n lá  mộ  t Trộ ng nghiê  p chộ quá  ngáy đơ i hiê  n tá i. Ví  

sư  cu ng dươ ng ná y độ ng nghí á vơ i viê  c cư u sộ ng sinh 

má ng mộ  t bá  c thá nh vá  cu ng lá  mộ  t ngươ i vư á nê m trá i 

hương vi  Ní p-bá n ơ  mư c độ   rộ t rá ộ nhá t ngáy trộng tá m 

thá n sinh tư . 

Trơ  lá i tiê n trí nh tá m phá p cu á vi  thá nh nhá  p Thiê n Diê  t. 

Ngáy sáu má y điê u lá  p nguyê  n ơ  tá ng thiê n Vộ  sá c thư  bá, vi  

ná y lá i nhá  p vá ộ tá ng thiê n Phi Tươ ng Phi Phi Tươ ng Xư . 

Tá m ná y chí  xuá t hiê  n trộng hái sá t-ná, rộ i thí  sáu độ  tộá n 

bộ   tá m, tá m sơ  vá  sá c tá m hộá n tộá n diê  t má t. Khi đá  đu  thơ i 

há n như đá  lá  p nguyê  n thí  mộ  t trộng hái lộá i tá m thá nh quá  

sê  xuá t hiê  n mộ  t sá t-ná (cộ  nơi nộ i hái sá t-ná) vá  sáu độ  lá  

Hư u Phá n. 
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V. VÀI GHI CHÚ LIÊN QUAN VỀ LỘ TÂM 

A. CÁC TÂM QUẢ DỊ THỤC (VIPĀKACITTA) 

Lá  kê t quá  tương ư ng cu á cá c nghiê  p thiê  n á c. Chu ng xuá t 

hiê  n trộng cá c tá m lộ   thêộ sư  chi phộ i cu á tiê n nghiê  p, tương 

ư ng vá  chí nh xá c như hí nh á nh bê n ngộá i vá  hí nh á nh trộng 

gương. Chá ng há n như cá c á c nghiê  p quá  khư  sê  tá ộ rá Ngu  

sộng thư c quá  bá t thiê  n cu ng cá c tá m Tiê p Thá u, Quán Sá t, 

Ná Cá nh trộng lộ   tá m thơ i hiê  n tá i. Vơ i tá c độ  ng cu á thiê  n 

nghiê  p quá  khư , đơ i ná y mộ  t ngươ i sê  cộ  đươ c Ngu  sộng 

thư c quá  thiê  n cu ng cá c tá m Tiê p Thu, Quán Sá t, Ná Cá nh đê  

biê t cá nh tộ t (cộ  thê  bá ng thộ  xá  háy thộ  hy ). Tá m thiê  n vá  

tá m bá t thiê  n khộ ng xuá t hiê  n thêộ kiê u rá  p khuộ n như tá m 

Di  Thu c, nghí á lá  muộ n háy khộ ng cu ng vá n xuá t hiê  n mộ  t 

cá ch tư  nhiê n. Riê ng tá m thiê  n thí  phá i dộ sư  khê ộ tá c y  mơ i 

cộ  vá  tá m bá t thiê  n thí  cu ng phá i dộ sư  vu ng tá c y  mơ i thá nh. 

B. TẦN SUẤT XUẤT HIỆN CỦA CÁC LOẠI ĐỔNG LỰC 

á. Vê  cá c Độ ng lư c Du c giơ i, sộ  lươ ng thộ ng thươ ng trộng 

mộ i lộ   tá m lá  7 sá t-ná. Trộng cá c trươ ng hơ p đá  c biê  t 

như độ i vơ i cá c trê  sơ sinh, ngươ i há p hộ i hộá  c ngươ i bá t 

tí nh thí  ví  Sá c vá  t quá  yê u nê n giái độá n Độ ng lư c độ i khi 

chí  5 hộá  c 6 sá t-ná trộng mộ  t lộ  . Trộng lộ   cá  n tư  Du c giơ i 

cu ng vá  y. 

Trộng cá c lộ   Phá n Khá n, chi thiê n trộng tá m cu á há nh giá  

rá t nhánh nhá y nê n Độ ng lư c Du c giơ i cu ng chí  xuá t hiê  n 4 

hộá  c 5 sá t-ná mộ i lộ  . 
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Trộng cá c lộ   Đá c Đá ộ Đá c Thiê n cu ng thê , chí  cá n 4 sá t-ná 

Chuá n Bi , Cá  n Há nh, Thuá  n Thư , Chuyê n Tộ  c (Du  Ti nh) lá  

đá  đu . Vơ i ngươ i lơ i cá n cộ n í t hơn nư á, bộ  thê m sá t-ná 

Chuá n Bi . 

b. Độ i vơ i cá c tá m Độ ng lư c Kiê n cộ  (thiê n đi nh vá  thá nh 

trí ), ngươ i lá n đá u đá c thiê n Chí  ti nh (samatha) cá n mộ  t 

sá t-ná Độ ng lư c Đá ộ đá i má  thộ i. Trộng khi độ  như ng khi 

nhá  p lá i cá c tá ng thiê n đá  chư ng, thí  sộ  lươ ng Độ ng lư c 

Đá ộ đá i xuá t hiê  n vộ  sộ  lá n trộng nhiê u ngá y. 
 

 Trộng cá c lộ   hiê  n thộ ng, thí  mộ  t trộng hái tá m thộ ng 

chí  xuá t hiê  n mộ  t sá t-ná. 

 Trộng cá c lộ   Đá c Đá ộ, thí  tá m Đá ộ chí  xuá t hiê  n mộ  t 

sá t-ná vá  thá nh quá  thí  2 hộá  c 3 sá t-ná (tu y độ  n háy 

lơ i cá n). 

 Trộng cá c lộ   nhá  p Quá  Đi nh (Thiê n Quá ), cá c tá m 

thá nh quá  xuá t hiê  n vộ  sộ  lá n, nhiê u khi trộng cá  7 

ngá y. 

 Trộng lộ   nhá  p Thiê n Diê  t, tá m Phi Tươ ng Phi Phi 

Tươ ng xuá t hiê  n hái lá n trươ c khi tá m phá p hộá n 

tộá n biê n má t. Khi hê t há n Thiê n Diê  t, tá m Tám hộá  c 

Tư  quá  sê  xuá t hiê  n mộ  t sá t-ná đê  khơ i độ  ng lá i đơ i 

sộ ng tá m phá p. 

 Cá c Độ ng lư c đi cá nh nháu phá i luộ n cộ  thộ  giộ ng 

nháu. Như giái độá n Cá  n Đi nh gộ m 4 sá t-ná trộng lộ   

Đá c Thiê n háy Đá c Đá ộ phá i luộ n cộ  thộ  tương ư ng 

vơ i cá c Độ ng lư c Kiê n cộ  đi sáu chu ng. 
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C. ĐÔI ĐIỀU VỀ TÂM NA CẢNH (TADĀLAMBANA) 

Tá m ná y chí  xuá t hiê  n ơ  ngươ i cộ i Du c giơ i trộng cá c lộ   

tá m biê t cá nh du c trá n. Thộ ng thươ ng thí  nê u 7 Độ ng lư c 

trộng độ  lá  thộ  ưu háy xá  thí  Ná Cá nh phá i lá  thộ  xá , khi 

Độ ng lư c lá  thộ  hy  thí  Ná Cá nh mơ i lá  thộ  hy . Sáu đá y lá  

như ng trươ ng hơ p xuá t hiê  n cu á tá m Ná Cá nh: 

 Sáu 4 tá m Đá i tộ  xá  thộ  vá  2 Độ ng lư c Sá n thí  Ná Cá nh lá  

4 tá m Đá i quá  xá  thộ  vá  2 tá m Quán Sá t xá  thộ . 

 Sáu 4 tá m Đá i tộ  hy  thộ  vá  Sinh Tiê u thí  Ná Cá nh lá  4 tá m 

Đá i quá  hy  thộ  vá  1 tá m Quán Sá t hy  thộ . 

 Sáu 10 Độ ng lư c bá t thiê  n vá  8 tá m Đá i thiê  n thí  Ná Cá nh 

cộ  thê  lá  1 trộng cá  11 tá m Ná Cá nh. 

D. HỘ KIẾP KHÁCH (ĀGANTUKABHAVAṄGA) 

Độ i vơ i ngươ i tá i sinh bá ng tá m hy  thộ  thí  Hư u Phá n cu á 

hộ  dí  nhiê n cu ng lá  hy  thộ . Ly  dộ lá  tá m Tá i Tu c vá  tá m Hư u 

Phá n luộ n tương độ ng nháu ơ  5 khí á cá nh: 

 Cá nh giơ i (bhūmi) 

 Lộá i tá m gộ m 19 (citta) 

 Cộ  chung lộá i tá m sơ  đi cu ng (sampayutta-cetasika) 

 Cá m thộ  (vedanā) 

 Hư u háy vộ  trơ  (saṅkhāra) 

Khi đương sư  khơ i Sá n tá m, tư c trộng tá m lộ   cộ  Độ ng lư c 

ưu thộ  thí  Ná Cá nh khộ ng thê  lá  hy  thộ  (du  trê n nguyê n tá c 

thí  Ná Cá nh vá  tá m Độ ng lư c phá i độ ng thộ  vơ i nháu) nê n 
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ngáy lu c ná y 1 Quán Sá t xá  thộ  phá i xuá t hiê  n đê  lá m nhiê  m 

vu  trung hộá  trộng 1 sá t-ná đê  sáu độ  dộ ng Hư u Phá n trơ  lá i 

hy  thộ  như trươ c. Tá m Quán Sá t xá  thộ  trộng thơ i điê m đá  c 

biê  t ná y đươ c gộ i lá  Hư u Phá n Khá ch (āgantukabhavaṅga). 

Tư  độ  má  hiê u thí  xá  thộ  cộ  thê  tương ư ng vơ i cá  ưu vá  hy  

thộ  trộng trươ ng hơ p cá n thiê t. Cộ  điê u lá  Hư u Phá n Khá ch 

ơ  đá y xuá t hiê  n khộ ng phá i đê  biê t lá i độ i tươ ng cu á cá c 

Độ ng lư c Sá n trươ c độ  má  lá  như ng cá nh du c trá n ná ộ độ  đá  

tư ng biê t quá vá i lá n trộng quá  khư . 

E. TƯƠNG QUAN GIỮA TÂM (CITTA) VÀ CẢNH GIỚI (BHŪMI) 

 Trộng cá c lộ   tá m sinh khơ i ơ  cộ i Du c giơ i, cộ  đươ c 80 tá m, 

trư  9 tá m quá  Đá ộ đá i. 

 Trộng cá c cộ i Sá c giơ i Hư u tá m thí  chí  cộ  69 tá m xuá t 

hiê  n đê  lá m nê n cá c tá m lộ   (ngộá i trư  2 Ty  thư c, 2 Thiê  t 

thư c, 2 Thá n thư c, 8 Đá i quá , 2 tá m sá n, 4 tá m quá  Vộ  

sá c). Trộng 69 tá m ná y, 5 tá m Quá  Sá c giơ i dí  nhiê n chí  

độ ng vái trộ  Hư u Phá n, tư c tá m Chu  quán 

(vīthimuttacitta). 

 Ớ  4 cộ i Vộ  sá c chí  cộ  42 tá m Khá ch quán lá  10 tá m bá t 

thiê  n (trư  2 tá m sá n), 8 tá m Đá i thiê  n, 8 tá m Đá i tộ , 4 tá m 

thiê  n Vộ  sá c, 4 tá m Tộ  Vộ  sá c, 7 tá m Siê u thê  (trư  Sơ đá ộ) 

vá  tá m Khái y  mộ n. 4 tá m Chu  quán ơ  đá y lá  4 tá m Quá  

Vộ  sá c. 

F. CÁC HẠNG NGƯỜI TRONG A-TỲ-ĐÀM (PUGGALABHEDA) 

Cá ch phá n lộá i chu ng sánh trộng Â-ty -đá m rá t đá  c biê  t, 
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khộ ng phá i dư á vá ộ cá nh giơ i hiê  n hư u má  dư á vá ộ tiê u 

chuá n tá m thư c. Dộ độ  trộng Â-ty -đá m kê  cộ  12 há ng chu ng 

sinh: 

1. Phàm phu (Puthujjana) 

1- Người Khổ cộ n gộ i lá  ngươ i Vộ  nhá n (duggatya-

hetukapuggala), tá i sinh bá ng tá m Quan Sát thọ xả quả 

bất thiện. Há ng ná y báộ gộ m chu ng sánh ơ  đi á ngu c, ngá  

quy , bá ng sánh, Â-tu-lá (cộ  má  t ơ  cộ i Tư  Thiê n Vương, 

cộ i ngươ i vá  đi á ngu c). 

2- Người Lạc Vô Nhân (sugatyahetukapuggala) lá  há ng 

chu ng sinh tá i tu c bá ng tá m Quan Sát thọ xả quả thiện. 

Hộ  lá  như ng ngươ i tá n tá  t bá m sinh (khộ ng dộ ngộá i lư c 

tá c độ  ng sáu lu c tá i tu c, chá ng há n như ng tái ná n trộng 

lu c bá  mê  máng thái háy sáu khi đư á bê  rá đơ i) vá  mộ  t 

sộ  thiê n nhá n ơ  cộ i Tư  Thiê n Vương. Phá m thiê n cộ i Vộ  

Tươ ng tuy khộ ng tá m nhưng cu ng đươ c kê  vá ộ lộá i ná y. 

Hộ  đươ c gộ i lá  ngươ i Lá c ví  cá c há ng ngươ i ơ  đá y khộ ng 

thuộ  c độ á xư , nhưng gộ i lá  Vộ  Nhá n ví  tá m Tá i Tu c cu á 

hộ  lá  tá m quá  Vộ  Nhá n. 

3- Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) lá  như ng ngươ i vá  

tiê n Du c giơ i tá i sinh bá ng 4 tâm Đại quả ly trí. Hộ  hộá n 

tộá n cộ  thê  lá  như ng ngươ i linh hộá t, lánh lê  trộng đơ i 

sộ ng thươ ng nhá  t nhưng tuyê  t độ i khộ ng cộ  khá  ná ng 

chư ng đá c thiê n Chí  ti nh vá  Thá nh Trí . Vê  điê u ná y thí  

giộ ng hê  t như hái há ng Vộ  nhá n trê n. 

4- Há ng Người Tam Nhân (tihetukapuggala) gộ m cá c 

há ng chu ng sánh trộng cá c cộ i Hư u Tá m (tư  cộ i Vộ  sá c 
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đê n cá c lộá i Dá  Xộá, nhá n lộá i) tá i sinh bá ng cá c tâm Đại 

quả hợp trí. Há ng ngươ i ná y, nê u đu  duyê n lá nh thí  đu  

trí  tuê   đê  đá c chư ng thiê n đi nh hộá  c thá nh trí . Nộ i đá i 

khá i lá  vá  y nhưng Tám nhá n cu ng cộ  3 trươ ng hơ p: 

 Tá i sinh bá ng tá m Tám nhá n nhưng khộ ng đá c gí  hê t. 

 Chí  đá c đươ c thiê n đi nh. 

 Cộ  thê  đá c thá nh trí . 

Ngươ i đá c đươ c thá nh trí  thươ ng khi cộ  thê  đá c thiê n 

đi nh. Nhưng ngươ i đá c thiê n đi nh chưá há n đu  sư c đá c đươ c 

thá nh trí . 

2. Thánh nhân (ariyapuggala) 

 Người Đạo (maggaṭṭhapuggala) 

5- Ngươ i Sơ đá ộ (sotāpattimaggaṭṭha) 

6- Ngươ i Nhi  đá ộ (sakadāgamimaggaṭṭha) 

7- Ngươ i Tám đá ộ (anāgāmimaggaṭṭha) 

8- Ngươ i Tư  đá ộ (arahattamaggaṭṭha) 

Bộ n ngươ i Đá ộ thá  t rá chí  lá  mộ  t sá t-ná thá nh đá ộ nhưng 

vá n kê  lá  mộ  t há ng ngươ i. 

 Người Quả (phalaṭṭhapuggala) 

9- Ngươ i Sơ quá  (sotāpattiphalaṭṭha) 

10- Ngươ i Nhi  quá  (sakadāgamiphalaṭṭha) 

11- Ngươ i Tám quá  (anāgāmiphalaṭṭha) 

12- Ngươ i Tư  quá  (arahattaphalaṭṭha) 

Bộ n ngươ i Quá  chí  chộ bộ n tá ng thá nh quá .
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VI. NGƯỜI (PUGGALA) CÓ BAO NHIÊU TÂM (CITTA) 

Ớ  cộ i Du c giơ i, nê u vi  á y cộ  tu thiê n thí  phá i cộ  ng thê m 9 

tá m Đá ộ đá i. 

1. Người Khổ có được 37 tâm 

 12 tá m bá t thiê  n 

 17 tá m Vộ  Nhá n (trư  Sinh Tiê u) 

 8 tá m Đá i thiê  n 

2. Người Lạc và người Nhị Nhân có được 41 tâm 

 12 tá m bá t thiê  n 

 17 tá m Vộ  Nhá n (trư  Sinh Tiê u) 

 8 tá m Đá i thiê  n 

 4 tá m Đá i quá  ly trí  

3. Người Tam Nhân cõi Dục giới có 45 tâm 

 12 tá m bá t thiê  n 

 17 tá m Vộ  Nhá n (trư  Sinh Tiê u) 

 8 tá m Đá i thiê  n 

 8 tá m Đá i quá  

Ớ  cộ i Du c giơ i, vơ i ngươ i tu thiê n thí  phá i cộ  ng thê m 9 

tá m Đá ộ đá i. 

4. Người Tam Nhân cõi Sắc Giới có 39 tâm 

 10 tá m bá t thiê  n (trư  2 tá m sá n) 

 11 tá m Vộ  Nhá n (trư  2 Ty  thư c, 2 Thiê  t thư c, 2 Thá n 

thư c, Sinh Tiê u) 
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 8 tá m Đá i thiê  n 

 9 tá m thiê  n Đá ộ đá i 

 1 trộng 5 Quá  Sá c giơ i 

5. Người Tam Nhân cõi Vô Sắc Giới có 24 tâm 

 10 tá m bá t thiê  n 

 Khái y  mộ n 

 8 tá m Đá i thiê  n 

 4 tá m thiê  n Vộ  sá c 

 1 trộng 4 Quá  Vộ  sá c giơ i 

6. Người Sơ Quả cõi Dục giới có 41 tâm 

 7 tá m bá t thiê  n (trư  4 thám hơ p tá , 1 si Hộá i Nghi)  

 17 tá m Vộ  Nhá n 

 8 tá m Đá i thiê  n 

 8 Đá i quá  

 Tá m Sơ quá  

Nê u vi  á y cộ  tu thiê n thí  phá i cộ  ng thê m 9 tá m Đá ộ đá i. 

7. Người Sơ Quả cõi Sắc Giới có 35 tâm 

 5 tá m bá t thiê  n (lá  4 thám ly tá , 1 si Phộ ng Dá  t) 

 11 tá m Vộ  Nhá n 

 8 tá m Đá i thiê  n 

 9 thiê  n Đá ộ đá i 

 1 trộng 5 tá m Quá  Sá c giơ i 

 Tá m Sơ quá  
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8. Người Sơ Quả cõi Vô Sắc Giới có 20 tâm 

 5 tá m bá t thiê  n (lá  4 thám ly tá , 1 si Phộ ng Dá  t) 

 Khái y  mộ n 

 8 tá m Đá i thiê  n 

 4 thiê  n Vộ  sá c 

 1 trộng 4 tá m Quá  Vộ  sá c giơ i 

 Tá m Sơ quá  

9. Người Nhị Quả ơ  3 cộ i cu ng cộ  sộ  tá m giộ ng hê  t ngươ i 

Sơ quá , chí  tháy độ i tá m Sơ quá  bá ng tá m Nhi  quá . 

10. Bậc Tam Quả ở cõi Dục giới có 39 tâm 

 5 bá t thiê  n (lá  4 thám ly tá , 1 si Phộ ng Dá  t) 

 17 Vộ  Nhá n 

 8 Đá i thiê  n 

 8 Đá i quá  

 1 trộng 5 tá m Tám quá  

Nê u vi  á y cộ  tu thiê n thí  phá i cộ  ng thê m 9 tá m Đá ộ đá i. 

11. Bậc Tam Quả ở cõi Sắc giới và Vô sắc giới cộ  sộ  tá m 

giộ ng hê  t như vi  Sơ quá  ơ  2 cộ i ná y, chí  tháy thê  tá m Sơ 

quá  bá ng tá m Tám quá . 

12. Bậc Tứ Quả ở cõi Dục giới có 35 tâm là 

 18 tá m Vộ  Nhá n 

 8 Đá i quá  

 8 Đá i tộ  
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 1 trộng 5 tá m Tư  quá .

Nê u vi  á y cộ  tu thiê n thí  phá i cộ  ng thê m 9 tá m Tộ  Đá ộ đá i. 

13. Bậc Tứ Quả ở cõi Sắc Giới có 31 tâm là

 12 tá m Vộ  Nhá n (trư  3 cá  p Ty , Thiê  t vá  Thá n thư c)

 8 Đá i tộ 

 9 Tộ  Đá ộ đá i

 1 trộng 5 Quá  Sá c giơ i

 1 trộng 5 tá m Tư  quá . (thêộ cộ i tương ư ng)

14. Bậc Tứ Quả ở cõi Vô Sắc Giới có 15 tâm là

 Khái y  mộ n

 8 Đá i tộ 

 4 Tộ  Vộ  sá c

 1 trộng 4 Quá  Vộ  sá c giơ i

 1 trộng 5 tá m Tư  quá .

Trộng bộ n ngươ i Đá ộ, mộ i ngươ i chí  cộ  mộ  t tá m thá nh 

đá ộ má  thộ i. 
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CHƯƠNG 5 

SINH LOẠI - CẢNH GIỚI - TÁI SINH

ộ cá c nghiê  p thiê  n á c dộ Thá n Khá u Y  thư c hiê  n đươ c 

tá c độ  ng bá ng 12 tá m bá t thiê  n, 8 tá m Đá i thiê  n vá  9 

tá m thiê  n Đá ộ đá i nê n chu ng sinh trộng đơ i mơ i cộ  19 thư  

tá m sáu đá y đê  tá i sánh vá ộ 31 cộ i (11 cộ i Du c giơ i, 16 cộ i 

Sá c giơ i vá  4 cộ i Vộ  sá c giơ i): 

 2 tá m Quán Sá t thộ  xá  (upekkhāsantīraṇacitta)

 8 tá m Đá i quá  (mahāvipāka)

 9 tá m quá  Đá ộ đá i (mahaggatavipākacitta)

Ngáy sáu tá m Mê  nh Chung cu á mộ  t kiê p sộ ng, tu y thêộ 

há nh nghiê  p mộ i ngươ i má  1 trộng 19 tá m ná y sê  xuá t hiê  n 

đê  mộ  t ngươ i sánh vá ộ cá nh giơ i ná ộ độ . Ngáy sáu sá t-ná 

tá m đá u đơ i lá  tá m tá i tu c vư á nộ i, tư  độ  chộ đê n khi má ng 

chung, tá m Tá i Tu c ná y sê  thá nh rá thư  tá m Hư u Phá n 

thươ ng xuyê n xuá t hiê  n trộng phá n lơ n thơ i gián cu á mộ  t 

D 
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kiê p sộ ng. Thí nh thộá ng khi mộ  t trộng sá u cá n biê t cá nh 

ngộá i lái, tư c mộ  t cá nh ná ộ độ  trộng hiê  n tá i thí  lộá i tá m ná y 

tá m thơ i biê n má t đê  nhươ ng chộ  chộ cá c tá m lộ   Khá ch quán 

kiá lá m viê  c. Khi xộng viê  c, cá c Hư u Phá n lá i tiê p tu c xuá t 

hiê  n triê n miê n như cu . Cư  vá  y chộ đê n lu c chu ng sinh quá 

đơ i. Tá m Hư u Phá n sáu cu ng cu á mộ  t kiê p sộ ng cộ  tê n gộ i lá  

tá m Tư  háy tá m Mê  nh Chung, lu c ná y nộ  cộ  nhiê  m vu  lá  kê t 

thu c mộ  t cuộ  c đơ i vá  tiê p thêộ sáu nộ  lá  mộ  t tá m Tá i Tu c 

khá c, đê  bá t đá u mộ  t kiê p sộ ng mơ i. Chu ng sánh trộng 31 

cộ i đươ c phá n lộá i thá nh 4 thêộ khí á cá nh cá nh giơ i như sáu: 

1. Loài Đọa Xứ (apāya) lá  cá c chu ng sinh tá i tu c bá ng tá m 

Quán Sá t xá  thộ  bá t thiê  n vá  sộ ng trộng 4 cá nh giơ i (chưá 

há n lá  cộ i): Điá  ngu c (naraka hoặc niraya), á-tu-lá 

(asurakāya), bá ng sánh (tiracchānayoni) vá  ngá  quy  

(pettivisaya) . Trộng sộ  độ , ngộá i trư  chu ng sánh ơ  đi á 

ngu c (chí  sộ ng ơ  đi á ngu c), 3 lộá i cộ n lá i cộ  má  t ơ  khá p 3 

cộ i lá  Tư  Thiê n Vương, nhá n lộá i, vá  Đi á ngu c. 

2. Thiện Thú (sugati)  Du c giơ i gộ m nhá n lộá i vá  chư thiê n 

ơ  cộ i ngươ i vá  6 cộ i Du c thiê n (Tư  Thiê n Vương, Đáộ Lơ i, 

Dá  Má, Đá u Suá t, Hộá  Lá c thiê n vá  Thá Hộá  Tư  Tá i). Nhá n 

thiê n cộ i Du c giơ i nộ i chung tá i sinh bá ng mộ  t trộng bá 

lộá i tá m: Quán Sá t thộ  xá  quá  thiê  n, Đá i quá  ly trí  vá  Đá i 

quá  hơ p trí . 

3. Sắc Giới gộ m 16 cộ i Phá m thiê n, dá nh riê ng chộ như ng 

ngươ i đá  chư ng đá c tư  Sơ thiê n đê n Ngu  thiê n Sá c giơ i. 

Trộng độ  cộ  mộ  t cộ i chí  cộ  Sá c má  khộ ng tá m (cộ i Vộ  

Tươ ng) vá  5 cộ i dá nh riê ng chộ bá  c thá nh Tám quá  (Ngu  
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Ti nh Cư gộ m Vộ  Phiê n, Vộ  Nhiê  t, Thiê  n Hiê  n, Thiê  n Kiê n 

vá  Sá c Cư u Cá nh cu ng cộ n gộ i lá i cộ i Hư u Đá nh 

(bhavagga), ví  đá y lá  cộ i đá  vá ộ thí  khộ ng cộ n trơ  rá đê  

tiê p tu c sinh tư ). Chu ng sánh trộng 16 cộ i Sá c giơ i tá i tu c 

bá ng 1 trộng 5 tá m Quá  Sá c giơ i tu y thêộ trươ ng hơ p. 

Nê n biê t, vơ i mộ  t vi  Â-ná-há m cá  đơ i chưá tư ng chư ng 

quá mộ  t tá ng thiê n Đá ộ đá i ná ộ, thí  vá ộ phu t lá m chung, 

dộ ná ng lư c cu á sư  ly du c, ly sá n má  tư  nhiê n thá nh tư u 

Sơ thiê n cá  n tư  đê  sáu độ  sánh vê  cộ i Sơ thiê n. Cộ n nê u 

bí nh sinh vi  á y đá  chư ng đá c mộ  t tá ng thiê n ná ộ độ , dươ i 

ngu  thiê n, thí  sáu khi chê t dí  nhiê n sê  sánh vê  mộ  t cộ i 

Phá m thiê n tương ư ng. Trộng trươ ng hơ p mộ  t vi  Tám 

quá  đá  đá c quá ngu  thiê n nhưng chưá đu  duyê n chư ng 

quá  Â-lá-há n ngáy đơ i hiê  n tá i thí  vi  ná y cộ  nhiê u lư á 

chộ n: 

 Tí n quyê n má nh trộ  i thí  sánh vê  cộ i Vộ  Phiê n (avihā). 

 Tá n quyê n má nh trộ  i thí  sánh vê  cộ i Vộ  Nhiê  t 

(ātappā). 

 Niê  m quyê n má nh trộ  i thí  sánh vê  cộ i Thiê  n Hiê  n 

(sudassā). 

 Đi nh quyê n má nh trộ  i thí  sánh vê  cộ i Thiê  n Kiê n 

(sudassī). 

 Tuê   quyê n má nh trộ  i thí  sánh vê  cộ i Sá c Cư u Cá nh 

(akaniṭṭha). 
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Nê u cá  5 quyê n đê u yê u thí  điê u tư  nhiê n lá  Tí n quyê n 

cu á vi  á y vá n đươ c xêm lá  má nh trộ  i nhá t, nghí á lá  sáu khi 

mê  nh chung vi  ná y sê  sánh vê  cộ i Vộ  Phiê n vá  cư  vá  y sánh 

đu  5 cộ i Ti nh Cư. Trộng 5 cộ i Ti nh Cư khộ ng hê  cộ  viê  c 

trơ  xuộ ng cộ i thá p, vá  cộ i Sá c Cư u Cá nh lá  cộ i sáu cu ng đá  

vá ộ độ  thí  khộ ng cộ n đi đá u nư á. 

4. Vô Sắc Giới gộ m cộ  4 cộ i dá nh chộ như ng vi  Phá m thiê n 

đá  đá c Ngu  thiê n Sá c giơ i vá  nhá m chá n sá c phá p, rộ i tu 

tá  p cá c đê  mu c Vộ  sá c. Ngươ i 4 cộ i ná y tá i tu c bá ng 1 

trộng 4 tá m Quá  Vộ  sá c.

I. BÀN THÊM VỀ CÁC CÕI (BHŪMI) 

1- Thêộ cá c tá  p Sơ  giá i Â-ty -đá m thí  nhá n lộá i, bá ng sánh, 

ngá  quy  (peta) vá  á-tu-lá (asura) đê u sộ ng nương tư á 

trê n má  t đá t. Riê ng á-tu-lá cộ  2 há ng: Đi á á-tu-lá (cộ n gộ i 

lá  Â Tu lá độ á) thí  sộ ng xên lá n vơ i cá c lộá i tư  Tư  Thiê n 

Vương trơ  xuộ ng, riê ng á-tu-lá thiê n thí  cộ  cộ i riê ng 

trá ng lê   như cộ i Đáộ Lơ i ná m dươ i đá y nu i Tu Di. 

2- Về vị trí các cõi Địa ngục (niraya) thí  cu ng cộ  hái 

trươ ng hơ p: 

 Trộng lộ ng đi á cá u 

 Mộ  t chộ  tá  p trung ná ộ độ  trộng vu  tru  má  má t thươ ng 

khộ ng thá y. 

Cộ  vộ  sộ  cộ i đi á ngu c tương ư ng vơ i tộ  i trá ng ná  ng nhê  

cu á chu ng sinh. Cộ i đi á ngu c cộ  tuộ i thộ  lá u nhá t lá  84 ngá n 

Đá i Kiê p ná m ơ  ránh giơ i cu á cá c vu  tru , nơi á nh sá ng má  t 
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trá ng má  t trơ i khộ ng thê  chiê u rộ i tơ i vá  khộ ng bi  á nh 

hươ ng trộng cá c vu  kiê p hộá i. Đi á ngu c ná y đươ c gộ i lá  đi á 

ngu c khộ ng gián (lokantariyaniraya) dá nh chộ ngươ i Độá n 

Kiê n Cộ  Đi nh (niyatadiṭṭhika), tư c kê  khộ ng sáộ cá i sư á 

quán điê m đươ c. Chu ng sánh ơ  đá y đá u trêộ ngươ c như dơi 

vá  khộ ng nhí n thá y nháu. Hộ  lu ng lá ng trộng bộ ng tộ i mi t 

mu  vá  bê n dươ i lá  mộ  t vu ng nươ c cươ ng tộán cư c má nh. 

Khi di chuyê n vá  chá m vá ộ nháu, hộ  rơi xuộ ng tá n lộá n vá  

lá  p tư c hộá n hí nh trơ  lá i như cu . Cư  vá  y chộ đê n 84 ngá n đá i 

kiê p mơ i hê t tuộ i thộ  ơ  đá y. Tuộ i thộ  ngá n hơn đi á ngu c ná y 

thí  cộ  vộ  sộ , nhưng trộng kinh chí  nhá c đê n khộá ng vá i chu c 

má  thộ i. Chá ng há n như cá c đi á ngu c Sên Xánh (uppala), Sên 

Trá ng (puṇḍarika), Sên Hộ ng (paduma) hộá  c Â ty  đi á ngu c 

cộ  tuộ i thộ  kê ộ dá i đê n 1/5 hộá  c 1/10 Đá i Kiê p. Như mộ  t 

ngá y mộ  t đê m ơ  đi á ngu c Sên hộ ng lá u bá ng tuộ i thộ  cu á 

chư thiê n cộ i Thá Hộ á Tư  Tá i, tư c hơn 9 ty  rươ i (9,5 ty ) ná m 

nhá n lộá i. Tá t cá  như ng rư ng nu i háy sộ ng hộ  trộng cá c đi á 

ngu c đê u lá  Sá c Quy  Tiê t dộ nghiê  p tá ộ vá  ơ  đá u cu ng lá  chộ  

đá y độ á chu ng sánh như nươ c luộ n sộ i vá  đá t đá  cá y cộ  đê u 

bê n nhộ n. Khộ ng mộ  t nơi ná ộ ơ  đi á ngu c má  chu ng sánh cộ  

thê  ná m ngộ i đi đư ng má  khộ ng bi  đáu đơ n. Muộ n biê t thê m 

vê  đi á ngu c, xin xêm trộng Chu  giá i Bộ n Sánh hộá  c Tương 

Ưng Bộ   Kinh. Thộ ng thươ ng thí  Phá  t tư  chí  đươ c biê t đê n 8 

Đá i Đi á Ngu c vá  nộn 150 tiê u đi á ngu c má  thộ i. Trộng độ  ghê  

rơ n nhá t lá  Â Ty  đi á ngu c, cộ  tuộ i thộ  tộ i đá lá  mộ  t Trung 

Giá n Kiê p (antarakappa). 
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3- Về vị trí của cõi người thí  Sơ  Giá i nộ i lá  cộ i ná y gộ m 

bộ n há nh tinh bộ ng bê nh ơ  bộ n tru c cu á nu i Tu Di (má t 

thươ ng khộ ng thá y).  

Há nh tinh ơ  phí á nám gộ i lá  Nám Thiê  m Bộ   Chá u 

(jambudīpa), chí nh lá  há nh tinh chu ng tá đáng ơ , cộ  tuộ i thộ  

tộ i thiê u lá  10, tộ i đá lá  Â-tá ng-ky  ná m (viê t lá  1 cộ  ng vơ i 

140 cộn sộ  khộ ng). Điê u cá n thưá thê m ơ  đá y lá  xưá náy vơ i 

hộ c Phá  t Viê  t Nám dộ thiê u điê u kiê  n nghiê n cư u Há n tá ng 

nê n cư  thêộ chư  in cu  khộ ng chí nh xá c má  gộ i lá  Nám Thiện 

Bộ   Chá u tháy ví  lá  Nám Thiệm Bộ   chá u mơ i phá i. Bơ i lê  chư  

Thiê  m Bộ   ná y lá  tiê ng phiê n á m tư  chư á Jambù trộng tiê ng 

Pāli vá  cá  Sánskrit, [như lê  rá thêộ chư  Pāli phá i gộ i lá  Độ ng 

Thá ng Thá n chá u (Chá u Thá ng Thá n-videha ơ  phí á độ ng) 

hộá  c Tá y Ngưu Xá Chá u (Goyāna: Xê bộ ) chư  khộ ng phá i Tá y 

Ngưu Hộ á Chá u]. Nơi đá y thiê  n á c cộ  đu . Chí  thiê  n như bá  c 

Chá nh Đá ng Giá c vá  cư c á c như ngươ i sá t há i mê  chá cu ng 

đê u đu  má  t. Sinh kê  vá  điê u kiê  n sinh hộá t ơ  chá u ná y cá ch 

ná ộ cu ng cộ , tư  sươ ng như chư thiê n đê n khộ  như bá ng sánh 

háy ngá  quy  cu ng đê u cộ  đu .  

Há nh tinh thư  hái ná m ơ  phí á độ ng cu á nu i Tu di thí  gộ i 

lá  Độ ng Thá ng Thá n Chá u (pubbavideha), tuộ i thộ  tộ i đá lá  

Â-tá ng-ky  ná m vá  tộ i thiê u lá  700 ná m. Đơ i sộ ng ơ  đá y 

khộ ng cộ  như ng nhộ c nhá n như Nám Thiê  m Bộ   Chá u. Mộ i 

ngươ i á n vá  má  c bá ng như ng thư  tư  mộ c trộng thiê n nhiê n 

dộ phươ c chu ng sánh ơ  đá y má  cộ . 

Há nh tinh ná m vê  phí á tá y cu á Tu Di sơn gộ i lá  Tá y Ngưu 

Xá Chá u (aparagoyāna) cộ  tuộ i thộ  tộ i đá lá  Â-tá ng-ky  ná m 
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vá  tộ i thiê u lá  500 ná m. Điê u kiê  n sinh hộá t ơ  đá y cu ng án 

nhá n như bê n Độ ng Thá ng Thá n Chá u (pubbavideha). 

Nhưng dộ đá  c điê m ngươ i ơ  đá y chí  cộ  mộ  t phương tiê  n di 

chuyê n duy nhá t lá  xê bộ  nê n đươ c gộ i lá  Tá y Ngưu Xá Chá u. 

Như ơ  chá u phí á độ ng nu i Tu Di dá n chu ng cộ  đá  c điê m lá  

xinh đê p hơn cá  nê n mơ i đươ c gộ i lá  Độ ng Thá ng Thá n Chá u.  

Há nh tinh ná m vê  phí á bá c nu i Tu Di cộ  tê n lá  Bá c Cưu 

(Cá u) Lưu Chá u (uttarakuru). Nhá n lộá i ơ  đá y cộ  tuộ i thộ  tộ i 

đá lá  mộ  t Â-tá ng-ky  ná m vá  tộ i thiê u lá  1000 ná m. Điê m đá  c 

biê  t lá  dá n Bá c Cưu Lưu Chá u tư  lu c sánh rá đá  giư  ngu  giơ i 

tư  nhiê n. Nộ i chộ đu ng lá  hộ  khộ ng cộ  ly  dộ đê  vi phá m ngu  

giơ i vá  ví  vá  y lộ ng hộ  cu ng hiê n thiê  n như mộ  t ngươ i 

nghiê m trí  Ngu  giơ i. Ngươ i dá n chá u ná y khi thương nháu 

khộ ng cá n cươ i hộ i, chí  viê  c tí m đê n mộ  t lu m cá y ná ộ độ  đê  

gá n gu i rộ i ngươ i nư  sáu độ  sánh cộn, vá t bư á bá t cư  nơi đá u 

cu ng đươ c. Điê u kiê  n thiê n nhiê n ơ  đá y án bí nh đê n mư c 

đư á bê  cộ  thê  hộá n tộá n vộ  sư  như mộ  t cộn thu  rư ng. Khá ch 

quá đươ ng bá t luá  n nám nư  ái cu ng cộ  thê  chộ nộ  bu  bá ng 

cá ch đưá ngộ n táy chộ ngá  m. Đư á bê  chí  cá n 10 thá ng thí  cộ  

thê  biê t đi biê t chá y đê  hộ á nhá  p vá ộ xá  hộ  i. Tộá n bộ   y phu c, 

thư c phá m vá  tráng sư c ơ  chá u ná y đê u cộ  thê  đươ c há i 

xuộ ng tư  như ng cá y Như Y  Thộ  (kapparukkha) mộ c đá y 

khá p nơi. Khi cộ  mộ  t ngươ i quá đơ i, ngươ i Bá c Cưu Lưu 

Chá u khộ ng hê  thán khộ c, hộ  lá y vá i trá ng quá n chá  t tư  thi 

rộ i đêm tơ i mộ  t chộ  vá ng bộ  độ . Mộ  t lộá i chim đá i bá ng sê  

thá xá c chê t ná y vê  như ng vu ng xá xộ i khộ ng ngươ i. 
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4- Sáu cõi Dục Thiên gộ m thá p nhá t lá  cộ i Tư  Thiê n Vương 

(catummahārājikā), tuộ i thộ  trung bí nh lá  9 triê  u ná m 

nhá n lộá i vá  cáộ nhá t lá  cộ i Thá Hộá  Tư  Tá i cộ  tuộ i thộ  

hơn 9 ty  rươ i ná m. Ớ  cộ i Tư  Thiê n Vương há u như cộ  đu  

cá c lộá i siê u độ á ơ  đá y tư  ngá  quy , bá ng sánh, á-tu-lá, 

rộ ng vá  kim sí  điê u (garuda). 

Tư  cộ i Đáộ Lơ i (tāvatiṃsā) trơ  lê n đê n cộ i Du c thiê n cáộ 

nhá t chí  thuá n tu y lá  chư thiê n khộ ng cộ  lộá i ná ộ khá c. Cộn 

vội riê ng cu á Đư c Đê  Thí ch háy Â c Má thiê n tư  thư c rá chí nh 

lá  hái vi  trơ i hộ á hiê  n thá nh khi chu  cu á hộ  cá n đê n. Há nh 

phu c ơ  cá c cộ i Du c thiê n cá ng lê n cáộ cá ng vi tê  dá n. Đê n cá  

cá ch bá y tộ  tí nh cá m nám nư  cu ng thê . Tư  cộ i Đáộ Lơ i trơ  

xuộ ng, mộ i chuyê  n giộ ng hê  t cộ i ngươ i. Ớ  cộ i Dá  Má (yāmā) 

chí  ộ m chá m nháu, ơ  cộ i Đá u Suá t (tusitā) chí  ná m táy nháu, 

ơ  Hộá  Lá c thiê n (nimmānarati) chí  mí m cươ i vơ i nháu vá  ơ  

cộ i Thá Hộ á Tư  Tá i (paranimmitavasavatī) chí  cá n nhí n 

nháu bá ng tá m du c nhiê m. Cộ i cá ng cáộ thí  thám du c cá ng í t 

vá  tuộ i thộ  cá ng lá u. Độ  cu ng lá  ly  dộ khiê n điê u kiê  n sánh 

lê n cá c cộ i Du c thiê n cáộ cá p cu ng khộ  khá n. Ngươ i muộ n 

vê  đá y phá i cộ  Bá t Giơ i thánh ti nh vá  mộ  t đơ i sộ ng ly du c 

nhê  nhá ng. Nê n nhơ  chư thiê n cộ i thá p khộ ng thê  nhí n thá y 

chư thiê n cộ i cáộ hơn, trư  phi hộ  hộ á hiê  n thộ  tươ ng. 

5- 16 cõi Sắc Giới (rūpabhūmi) gộ m cộ : 

 Tá ng Sơ thiê n gộ m cộ  3 cộ i: Phá m Chu ng 

(brahmapārisajja), Phá m Phu  (brahmapurohita) vá  

Đá i Phá m thiê n (mahābrahma). 
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 Tá ng Nhi  thiê n gộ m cộ  3 cộ i: Thiê u Quáng thiê n 

(parittābhā), Vộ  Lươ ng Quáng thiê n (appamāṇābhā) 

vá  Quáng Â m thiê n (ābhassarā). 

 Tá ng Tám thiê n gộ m cộ  3 cộ i: Thiê u Ti nh thiê n 

(parittasubhā), Vộ  Lươ ng Ti nh thiê n 

(appamāṇasubhā) vá  Biê n Ti nh thiê n (subhakiṇhā). 

 Tá ng Tư  thiê n (thêộ Kinh Tá ng) gộ m cộ  7 cộ i: Quá ng 

Quá  thiê n (vehapphala), Vộ  Tươ ng thiê n 

(asaññāsatta, asaññī) vá  5 cộ i Ti nh Cư (suddhāvāsā). 

6- Bốn cõi Vô Sắc (arūpabhūmi) gộ m: 

 Hư Khộ ng Vộ  Biê n (ākāsānañcāyatanabhūmi) 

 Thư c Vộ  Biê n (viññāṇañcāyatanabhūmi) 

 Vộ  Sơ  Hư u (ākiñcaññāyatanabhūmi) 

 Phi Tươ ng Phi Phi Tươ ng (nevasaññānāsaññā-

yatanabhūmi) 

Nộ i lá  cộ i nhưng ơ  đá y tuyê  t độ i khộ ng cộ  bá t cư  dá u vê t 

ná ộ cu á vá  t chá t tư  hí nh bộ ng chu ng sánh đê n hộá viê n lá u 

đá i hộ  nươ c đê u khộ ng cộ  gí . 



CHƯỚNG 5. TÂM LÔẠI – CẢNH GIỚI – TÁI SINH    217 

 

Bảng 39- Biểu Đồ Tóm Lược 31 Cõi 
C

õ
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m
a

b
h

ū
m

i)
 

4 độ á xư  
(apāyabhūmi) 

- Điá  ngu c (niraya) 

- Bá ng sánh (tiracchānayoni) 

- Ngá  quy  (petavisaya) 

- Â-tu-lá (asurakāya) 

7 cộ i lá nh 
(kāmasugati) 

- Nhá n lộá i (manussa) gộ m 4 há nh tinh cộ  
ngươ i ơ  trộng mộ i vu  tru . 

- Tư  Thiê n Vương (catummahārājikā) 

- Đáộ Lơ i (tāvatiṃsā) 

- Dá  Má (yāmā) 

- Đá u Suá t (tusitā) 

- Hộá  Lá c thiê n (nimmānarati) 

- Thá Hộá  Tư  Tá i (paranimmitavasavattī) 

C
õ

i 
S

ắ
c 

G
iớ

i 
(r

ū
p

ā
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ca
ra

b
h

ū
m

i)
 

Cộ i Sơ Thiê n 
(pathamajjhāna) 

- Phá m Chu ng (brahmapārisajja) 

- Phá m Phu  (brahmapurohita) 

- Đá i Phá m thiê n (mahābrahma) 

Cộ i Nhi Thiê n 
(dutiyajjhāna) 

- Thiê u Quáng thiê n (parittābhā) 

- Vộ  Lươ ng Quáng thiê n (appamāṇābhā) 

- Quáng Â m thiê n (ābhassarā) 

Cộ i Tám Thiê n 
(tatiyajjhāna) 

- Thiê u Ti nh thiê n (parittasubhā) 

- Vộ  Lươ ng Ti nh thiê n (appamāṇasubhā) 

- Biê n Ti nh thiê n (subhakiṇhā) 

Cộ i Tư  Thiê n 
(catutthajjhāna) 

- Quá ng Quá  thiê n (vehapphala) 

- Vộ  Tươ ng thiê n (asaññāsatta, asaññī) 

5 cộ i Ti nh Cư (suddhāvāsā): 

- cộ i Vộ  Phiê n (avihā) 

- cộ i Vộ  Nhiê  t (ātappā) 

- cộ i Thiê  n Hiê  n (sudassā) 

- cộ i Thiê  n Kiê n (sudassī) 

- cộ i Sá c Cư u Cá nh (akaniṭṭha) 

C
õ

i 
V

ô
 S

ắ
c 

G
iớ

i 
(a

rū
p

ā
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ca
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-
b

h
ū

m
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- Hư Khộ ng Vộ  Biê n (ākāsānañcāyatanabhūmi) 
- Thư c Vộ  Biê n (viññāṇañcāyatanabhūmi) 
- Vộ  Sơ  Hư u (ākiñcaññāyatanabhūmi) 
- Phi Tươ ng Phi Phi Tươ ng 

(nevasaññānāsaññāyatanabhūmi) 

Xem thêm phần giải thích về các cõi phía trên
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II. CHÚNG SANH (PUGGALA) VÀ CẢNH GIỚI (BHŪMI) 

1. Ớ  4 cộ i độ á xư  (apāya) chí  cộ  ngươ i Khộ  

(duggatyāhetuka). 

2. Ớ  cộ i ngươ i vá  Tư  Thiê n Vương cộ  11 há ng ngươ i trư  

ngươ i Khộ . 

3. Tư  cộ i Đáộ Lơ i đê n Thá Hộ á Tư  Tá i cộ  10 há ng ngươ i trư  

ngươ i Khộ  vá  ngươ i Lá c vộ  nhá n. 

4. Ớ  10 cộ i Phá m thiê n phá m Ngu  uá n thí  cộ  đươ c ngươ i 

Tám nhá n vá  8 bá  c thá nh. 

5. Ớ  cộ i Vộ  Tươ ng chí  cộ  ngươ i Lá c vộ  nhá n. Gộ i lá  Lá c ví  

đá y khộ ng phá i lá  cộ i độ á xư , gộ i lá  Vộ  Nhá n ví  đá y lá  cộ i 

khộ ng tá m nê n khộ ng cộ  6 nhá n. 

6. Ớ  5 cộ i Ti nh Cư thí  chí  cộ  3 há ng lá  Tám quá , Tư  đá ộ vá  

Tư  quá . 

7. Ớ  4 cộ i Vộ  sá c cộ  đươ c 8 há ng ngươ i, há ng Tám nhá n vá  

7 thá nh nhá n (trư  Sơ đá ộ). 
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Bảng 40- Biểu Đồ Tóm Lược chúng sanh và cảnh giới 

Cảnh giới Chúng sanh 

- 4 độ á xư  Ngươ i khộ  

- Ngươ i 

- Tư  đá i thiê n vương 

- 8 bá  c thá nh nhá n 

- ngươ i tám nhá n 

- ngươ i nhi  nhá n 

- ngươ i lá c Vộ  Nhá n 

- ngươ i khộ  

- Đáộ lơ i 

- Dá  má 

- Đá u suá t 

- Hộ á lá c thiê n 

- Thá hộ á tư  tá i 

- 8 bá  c thá nh nhá n 

- ngươ i tám nhá n 

- ngươ i nhi  nhá n 

- Phá m thiê n ngu  uá n - 8 bá  c thá nh nhá n 

- ngươ i tám nhá n 

- Phá m thiê n vộ  tươ ng - ngươ i lá c Vộ  Nhá n 

- Ngu  ti nh cư - ngươ i tư  quá  

- ngươ i tư  đá ộ 

- ngươ i tám quá  

- 4 cộ i vộ  sá c - 7 thá nh nhá n (trư  Sơ đá ộ) 

- ngươ i tám nhá n 
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III. VỀ VẤN ĐỀ TÁI SANH (PAṬISANDHI) 

1- Bộ n lộá i độ á xư  tá i sánh bá ng tá m Quán Sá t thộ  xá  quá  

bá t thiê  n. Chí nh tá m ná y cu ng lá  tá m Hư u Phá n vá  Mê  nh 

Chung cu á hộ . Nhộ m ná y đươ c gộ i lá  Ngươ i Khộ . 

2- Trộng cộ i ngươ i vá  Tư  Thiê n Vương cộ  như ng cá  nhá n di  

dá ng bá m sinh, tá i tu c bá ng tá m Quán Sá t thộ  xá  quá  

thiê  n. Há ng ná y đươ c gộ i lá  Ngươ i Lá c vộ  nhá n. 

3- Trộng 7 cộ i thiê  n thu  Du c giơ i, há u hê t nhá n lộá i vá  chư 

thiê n tá i sinh bá ng 1 trộng 8 tá m Đá i quá . Trộng độ , 

như ng Ngươ i vá  Trơ i thuộ  c há ng Nhi  nhá n thí  chí  tá i tu c 

bá ng tá m Đá i quá  ly trí  má  thộ i. 

4- Cá c cộ i Phá m thiê n: 

á. Phá m thiê n 3 cộ i Sơ thiê n tá i tu c bá ng tá m Quá  Sơ 

thiê n 

b. Phá m thiê n 3 cộ i Nhi  thiê n tá i tu c bá ng tá m Quá  Nhi  

thiê n (Tá ng Kinh) hộá  c tá m Quá  Tám thiê n (Tá ng Â-

ty -đá m). 

c. Phá m thiê n 3 cộ i Tám thiê n tá i tu c bá ng tá m Quá  Tám 

thiê n (Tá ng Kinh) hộá  c Tư  thiê n (Tá ng Â-ty -đá m). 

d. Phá m thiê n 3 cộ i Tư  thiê n (trư  Vộ  Tươ ng) tá i tu c 

bá ng tá m Quá  Ngu  thiê n (nộ i thêộ Tá ng kinh lá  Tư  

thiê n). 

ê. Phá m thiê n cộ i Vộ  Tươ ng tá i tu c bá ng 9 Sá c Nghiê  p 

gộ m 8 Sá c Bá t Ly vá  Sá c Má ng Quyê n. 

f. Bộ n cộ i Vộ  sá c tá i tu c bá ng mộ  t tá m quá  Vộ  sá c tương 

ư ng. 
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Ghi chú: 

Mộ  t ngươ i độ  n cá n (mandapuggala), tư c kê  trí  chá  m, sáu 

khi đá c Sơ thiê n phá i bộ  bơ t tư ng chi thiê n mộ  t đê  lá n lươ t 

chư ng đá c cá c tá ng thiê n cáộ hơn. Vơ i ngươ i lơ i cá n thí  sáu 

khi chư ng Sơ thiê n, cộ  thê  cu ng lu c bộ  cá  Tá m, Tư  đê  đá c Nhi  

thiê n. Tư c lá  Nhi  thiê n cu á ngươ i lơ i cá n cộ  phá m tí nh tương 

đương Tám thiê n cu á ngươ i độ  n cá n. Vá  Tư  thiê n cu á ngươ i 

lơ i cá n tương đương vơ i Ngu  thiê n cu á ngươ i độ  n cá n. Như 

vá  y cá ch tí nh 4 tá ng thiê n lá  dá nh chộ ngươ i lơ i cá n. Trộng 

thư c tê  tu chư ng, như đá  đươ c quán sá t ơ  trung tá m Pá Âuk, 

thiê n sinh ơ  đá y thươ ng chộ n cá ch kê  thiê n Sá c giơ i cộ  4, 

cộ n viê  c hộ  cộ  lá  lơ i cá n háy khộ ng thí  chưá rộ . Sáu đá y lá  

biê u độ  minh hộ á chộ cá  2 cá ch tí nh cá c tá ng thiê n. 

Bảng 41- Biểu Đồ Các Chi Thiền theo 2 cách tính  

và cõi tương ứng 

Chi Thiền 
(jhānanga) 

Cách tính  
Ngũ Thiền  
(A-tỳ-đàm) 

Cách tính  
Tứ Thiền  

(Kinh) 

Cõi  
Phạm 
thiên 

Tá m, Tư , Hy , 
Lá c, Đi nh 

Sơ Thiê n Sơ Thiê n Sơ Thiê n 

Tư , Hy , Lá c, 
Đi nh 

Nhi  Thiê n / Sơ thiê n 

Hy , Lá c, Đi nh Tám Thiê n Nhi  Thiê n Nhi  Thiê n 

Lá c, Đi nh Tư  Thiê n Tám Thiê n Tám Thiê n 

Xá , Đi nh Ngu  Thiê n Tư  Thiê n Tư  Thiê n 
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IV. SANH CHỦNG VÀ THỌ LƯỢNG 

Tá t cá  chu ng sinh trộng 31 cộ i nê u tí nh thêộ cá ch thộ  

sánh thí  gộ m cộ  bộ n lộá i lá : 

 Nộá n sánh, tư c sánh rá bá ng trư ng (aṇḍajapaṭisandhi). 

 Thái sánh, tư c sánh rá nguyê n cộn trư c tiê p tư  tư  cung 

(jalābujapaṭisandhi). 

 Thá p sánh, tư c sánh rá trộng mộ i trươ ng thiê n nhiê n 

(saṃsedajapaṭisandhi). 

 Hộ á sánh, tư c tư  xuá t hiê  n khộ ng cá n bá t cư  mộ  t mộ i 

trươ ng sinh hộ c ná ộ (opapātikapaṭisandhi). 

Ghi chú: 

 Chu ng sánh đi á ngu c thuộ  c há ng Hộ á sánh. 

 Ngá  quy  vá  Â-tu-lá cộ  cá  hái dá ng Thái sánh vá  Hộ á sánh. 

 Bá ng sánh cộ  thê  sinh rá bá ng cá  bộ n cá ch. 

 Nhá n lộá i thơ i sơ kiê p thuộ  c dá ng Hộ á sánh, sáu độ  thí  

độ i khi cộ  đu  cá  4 dá ng. 

 Cá c lộá i đi á cư thiê n (tí nh luộ n cộ i Tư  Thiê n Vương) thí  

sánh rá bá ng mộ  t trộng hái cá ch Thái sánh hộá  c Hộ á 

sánh. 

 Chư thiê n trộng cá c cộ i Du c thiê n tư  Đáộ lơ i trơ  lê n vá  

Phá m thiê n Sá c giơ i chí  cộ  thê  sánh rá bá ng cá ch Hộ á 

sánh. 
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Vê  thộ  lươ ng (tuộ i thộ ) cu á cá c lộá i chu ng sánh thí  như 

sáu: 

1. Độ i vơ i bộ n lộá i Độ á xư  thí  tuộ i thộ  bá t đi nh, ngá n dá i 

tu y thêộ há nh nghiê  p mộ i cá  nhá n. Cộ  nhiê u lộá i vi sinh 

tuộ i thộ  ngá n hơn mộ  t giá y độ ng hộ , vá  cộ  như ng đi á 

ngu c chí  mộ  t ngá y đê m cu ng hơn 9 ty  ná m, thá  m chí  thộ  

lươ ng lê n đê n 84.000 đá i kiê p. 

2. Tuộ i thộ  lộá i ngươ i cu ng lá  bá t đi nh, kê  vá y ngươ i khá c. 

Du  trộng mộ i thơ i ky  tuộ i thộ  trung bí nh cu á nhá n lộá i 

cộ  thê  á n đi nh lá  báộ nhiê u độ , nhưng khộ ng phá i ái cu ng 

sộ ng lá u bá ng nháu. 

 Cư  mộ  t lá n tuộ i thộ  tá ng tư  10 lê n đê n Â-tá ng-ky  

(10140) ná m rộ i giá m xuộ ng 10 trơ  lá i thí  gộ i lá  mộ  t 

Trung giá n kiê p (antarakappa). 

 64 Trung giá n kiê p lá m thá nh mộ  t Â-tá ng-ky  kiê p 

(asaṅkheyyakappa). Cộ  nơi nộ i lá  20 Trung giá n kiê p 

lá m thá nh mộ  t Â-tá ng-ky  kiê p. Â-tá ng-ky  kiê p ơ  đá y 

lá  tê n gộ i chộ mộ  t đơn vi  thơ i gián, khộ ng phá i lá  mộ  t 

cộn sộ  má  thươ ng đươ c biê u thi  lá  10140 như khi nộ i 

mộ  t Â-tá ng-ky  ná m háy thơ i gián tu há nh cu á bộ  tá t 

lá  bộ n Â-tá ng-ky  Đá i kiê p (Â-tá ng-ky  lu c ná y lá  mộ  t 

cộn sộ ). 

Thơ i gián cu á mộ  t Â-tá ng-ky  kiê p đươ c Đư c Phá  t 

sộ sá nh vơ i thơ i gián ngươ i tá lá y hê t sộ  hộ  t cá i tư  

mộ  t cá i thu ng mộ i cá nh mộ  t dộ-tuá n (khộá ng 11 km), 

vá  mộ i trá m ná m chí  lá y rá mộ  t hộ  t. 
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 4 Â-tá ng-ky  kiê p vư á nộ i cộ  ng thá nh mộ  t Đá i Kiê p 

(mahākappa), tư c 4 giái độá n Thá nh-Tru -Hộá i-

Khộ ng cu á mộ  t trá i đá t. 

3. Cá c lộá i đi á cư thiê n vá  á-tu-lá độ á trộng cộ i Tư  Thiê n 

Vương cu ng khộ ng cộ  thộ  lươ ng nhá t đi nh. 

4. Tư  cộ i Đáộ Lơ i trơ  lê n đê n cộ i Vộ  sá c cáộ nhá t thí  cộ  thộ  

lươ ng nhá t đi nh. 

 Cộ i Tư  Thiê n Vương sộ ng đươ c 500 tuộ i trơ i ơ  đá y 

(mộ  t ngá y đê m bá ng 50 ná m nhá n lộá i), tương 

đương vơ i 9 triê  u ná m cộ i ngươ i. 

 Chư thiê n Đáộ Lơ i sộ ng đươ c 1.000 tuộ i cộ i ná y (mộ  t 

ngá y đê m bá ng 100 ná m cu á lộá i ngươ i), tương 

đương 36 triê  u ná m nhá n lộá i. 

 Chư thiê n Dá  Má sộ ng đươ c 2.000 tuộ i cộ i ná y (mộ  t 

ngá y đê m bá ng 200 ná m cu á lộá i ngươ i), tương 

đương 144 triê  u ná m nhá n lộá i. 

 Chư thiê n Đá u Suá t sộ ng đươ c 4.000 tuộ i cộ i ná y 

(mộ  t ngá y đê m bá ng 400 ná m cu á lộá i ngươ i), tương 

đương 576 triê  u ná m nhá n lộá i. 

 Chư thiê n Hộ á Lá c sộ ng đươ c 8.000 tuộ i cộ i ná y (mộ  t 

ngá y đê m bá ng 800 ná m cu á lộá i ngươ i), tương 

đương hái ty  304 triê  u ná m nhá n lộá i. 

 Chư thiê n Thá Hộ á Tư  Tá i sộ ng đươ c 16.000 tuộ i cộ i 

ná y (mộ  t ngá y đê m bá ng 1.600 ná m cu á lộá i ngươ i), 

tương đương 9 ty  216 triê  u ná m nhá n lộá i. 



CHƯỚNG 5. TÂM LÔẠI – CẢNH GIỚI – TÁI SINH    225 

 

Độ  lá  ly  dộ tá i sáộ Chư Phá  t bá đơ i luộ n chộ n cộ i trơ i lá m 

chộ  thuyê t giá ng Â-ty -đá m. Vơ i thơ i gián cu á chư thiê n, đê  

nghê xộng Tá ng Â-ty -đá m chí  lá  mộ  t khộá nh khá c. Tí nh thêộ 

cộ i Đáộ Lơ i, chí  lá  3,6 phu t. Trộng suộ t thơ i gián độ  chư 

thiê n khộ ng hê  cá n đê n mộ  t sinh hộá t ná ộ xên kê  như á n 

uộ ng, vê   sinh háy nghí  ngơi. 

Nộ i vê  vá n đê  kiê p hộá i, tư c sư  tán rá  cu á mộ i trá i đá t, thí  

Đư c Phá  t dá y khộ ng mộ  t há nh tinh háy thiê n thê  ná ộ, kê  cá  

trá i đá t cu á chu ng tá, lá i cộ  thê  trươ ng tộ n bá t hộá i. Mộ i trá i 

đá t cộ  thê  bi  tiê u hu y bá ng mộ  t trộng bá nhá n: Lư á, nươ c 

háy giộ . Khi bi  hộá i bá ng lư á, tư  đi á ngu c thá p nhá t chộ đê n 

hê t bá tá ng Sơ thiê n đê u bi  chá y tán thá nh trộ bu i. Sáu bá y 

trá i đá t bi  tiê u hộá i bá ng lư á thí  sê  cộ  mộ  t trá i đá t tiê u hộá i 

bá ng nươ c. Trá  n hộ ng thu y ná y tá n phá  cá  bá cộ i Nhi  thiê n. 

Sáu bá y lá n hộá i bá ng nươ c thí  sê  cộ  mộ  t lá n đi á cá u bi  hộá i 

bá ng giộ . Trá  n cuộ ng phộng ná y thộ i tung cá  bá cộ i Tám 

thiê n. 

100.000 ná m trươ c khi xá y rá vu  hộá i kiê p, chư thiê n sê  

xuá t hiê  n trộng hí nh thư c như ng ngươ i má  t á ộ độ  đi khá p 

nơi khuyê n tá n mộ i ngươ i tu tá  p thiê n đi nh đê  cu ng rơ i khộ i 

Du c giơ i. Như ng chu ng sánh vộ  duyê n sê  lá n lươ t tá i sánh 

vê  cá c hê   vu  tru  khá c. 

Cu ng nê n biê t mộ  t ngá n ná m trươ c khi mộ  t vi  Chá nh 

Đá ng Giá c rá đơ i, mộ  t trá m ná m trươ c khi Chuyê n Luá n 

Vương rá đơ i, 7 hộá  c 12 ná m trươ c khi Phá  t Độ  c Giá c hộá  c 

cá c đá ộ sí  đư c trộ ng rá đơ i thí  chư thiê n (lokapāladeva) 

cu ng tí m cá ch thộ ng bá ộ chộ thiê n há  đươ c biê t trươ c. Dí  
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nhiê n chí  như ng ngươ i hư u phu c, hư u duyê n thí  mơ i cộ  

niê m tin vá  biê t chuá n bi  lá m lá nh đê  chơ  gá  p cá c vi  độ . 

Bảng 42- Chu Kỳ Tiêu Hoại của Thế Giới 

  Lá n thư  

  1 2 3 4 5 6 7 8 

C
h
u
 k
y  

 

1 Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Nươ c 

2 Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Nươ c 

3 Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Nươ c 

4 Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Nươ c 

5 Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Nươ c 

6 Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Nươ c 

7 Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Nươ c 

8 Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Lư á Giộ  

Bảng 43- Tuổi Thọ Ở Cõi Trời Dục Giới 

Cõi trời Dục giới 

(kāmadevabhūmi) 
Tuổi 
trời 

Năm ở cõi 
người 

 Tư  Thiê n Vương 
(catummahārājika) 

 Đáộ Lơ i (tāvatiṃsa) 

 Dá  Má (yāma) 

 Đá u Suá t (tusita) 

 Hộá  Lá c thiê n 
(nimmāṇarati) 

 Thá Hộá  Tư  Tá i 
(paranimmitavasavati) 

500 

 

1.000 

2.000 

4.000 

8.000 

 

16.000 

9.000.000 

 

36.000.000 

144.000.000 

576.000.000 

2.314.000.000 

 

9.216.000.000 
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Bảng 44- Tuổi Thọ các cõi Phạm thiên 

Tầng 
thiền 

Tên cõi Thọ lượng 

Sơ 
Thiê n 

- Phá m Chu ng (brahmapārisajja) 
- Phá m Phu  (brahmapurohita) 
- Đá i Phá m thiê n (mahābrahma) 

⅓ Tá ng-ky  kiê p 
½ Tá ng-ky  kiê p 
1 Tá ng-ky  kiê p 

Nhi  
Thiê n 

- Thiê u Quáng thiê n (parittābhā) 
- Vộ  Lươ ng Quáng thiê n 
(appamāṇābhā) 
- Quáng Â m thiê n (ābhassarā) 

2 Đá i kiê p 
4 Đá i kiê p 
8 Đá i kiê p  

Tám 
Thiê n 

- Thiê u Ti nh thiê n (parittasubhā) 
- Vộ  Lươ ng Ti nh thiê n 
(appamāṇasubhā) 
- Biê n Ti nh thiê n (subhakiṇhā) 

16 Đá i kiê p 
32 Đá i kiê p 

 
64 Đá i kiê p 

Tư  
Thiê n 

- Quá  thiê n (vehapphala) 
- Vộ  Tươ ng thiê n (asaññāsatta, 
asaññī) 

500 Đá i kiê p 
500 Đá i kiê p 

5 cộ i Ti nh Cư (suddhá vá sá ): 

- cộ i Vộ  Phiê n (ávihá ) 

- cộ i Vộ  Nhiê  t (á táppá ) 

- cộ i Thiê  n Hiê  n (sudássá ) 

- cộ i Thiê  n Kiê n (sudássí ) 

- cộ i Sá c Cư u Cá nh (ákánit t há) 

Đá i kiê p 

Đá i kiê p 

Đá i kiê p 

Đá i kiê p 

16. 000 Đá i kiê p 

Vộ  
Sá c 

- Hư Khộ ng Vộ  Biê n 
(ākāsānañcāyatanabhūmi) 
- Thư c Vộ  Biê n 
(viññānañcāyatanabhūmi) 
- Vộ  Sơ  Hư u 
(ākiñcaññāyatanabhūmi) 
- Phi Tươ ng Phi Phi Tươ ng 
(nevasaññānāsaññāyatanabhūmi) 

20.000 Đá i kiê p 
 

40.000 Đá i kiê p 
 

60.000 Đá i kiê p 
 

84.000 Đá i kiê p 
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V. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHIỆP BÁO 

Nghiê  p ơ  đá y lá  tá m sơ  Tư trộng cá c tá m thiê  n á c đê  tá ộ 

rá tám nghiê  p (Thá n, Khá u, Y  á c háy lá nh). Mộ  t cá ch đá i khá i 

nghiê  p cộ  hái lộá i: Nghiê  p Du c giơ i vá  nghiê  p Đá ộ đá i đê  dá n 

sánh 31 cộ i. Mộ i lộá i nghiê  p cộ  mộ  t cá ch chộ Quá  Di  Thu c 

khá c nháu. Sáu đá y lá  cá c lộá i nghiê  p đươ c phá n tí ch thêộ 

cá c khí á cá nh. 

A. NGHIỆP KỂ THEO NHIỆM VỤ (KICCA) 

1. Sanh Nghiệp (janakakamma), tư c nghiê  p tá ộ rá Ngu  uá n, 

nộ i gộ n lá  nghiê  p tá i sinh. 

2. Trì Nghiệp (upatthambhakakamma), tư c như ng nghiê  p 

cộ  nhiê  m vu  bá ộ trí  đơ i sộ ng cu á mộ  t chu ng sinh. 

3. Chướng Nghiệp (upapīḷakakamma) lá  như ng lộá i 

nghiê  p lá m ngá n trơ  háy gá y khộ  khá n trộng đơ i sộ ng 

bí nh nhá  t cu á chu ng sinh. 

4. Đoạn Nghiệp (upaghātakakamma), tư c lộá i nghiê  p cộ  

tá c du ng tá n phá  háy chá  n đư ng sư c sộ ng cu á mộ  t chu ng 

sánh. 

Tá cộ  thê  lá y cuộ  c đơ i cu á ộ ng Dêvádáttá đê  minh hộ á chộ 

4 lộá i nghiê  p ná y: Nhơ  Sánh nghiê  p tộ t nê n ộ ng lá  ngươ i 

Tám nhá n trộng mộ  t giá đí nh hộá ng tộ  c. Nhơ  Trí  nghiê  p tộ t 

nê n ộ ng cộ  cá  mộ  t thơ i tuộ i trê  má  ái cu ng mộng muộ n. 

Chươ ng nghiê  p bá t đá u xuá t hiê  n khi ộ ng cộ  lộ ng chộ ng độ i 

Đư c Phá  t vá  chiá rê  Tá ng giá , như ng thư  tộ t đê p má  ộ ng cộ  
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trươ c độ  cu ng ví  vá  y má  dá n dá n má t sá ch, tư  thiê n đi nh, 

thá ng trí  đê n uy tí n vá  sư c khộê . Vá  Độá n nghiê  p đá  xuá t 

hiê  n khi ộ ng bi  đá t ru t ví  đá  cu ng lu c tá ộ hái nghiê  p Vộ  Giá n 

lá  Chiá rê  tá ng vá  Lá m thá n Phá  t chá y má u. 

B. NGHIỆP PHÂN THEO CÁCH CHO QUẢ (PĀKADĀNAPARIYĀYA) 

1. Trọng Nghiệp (garukakamma): Gộ m như ng nghiê  p 

thiê  n á c cộ  khá  ná ng má nh liê  t khộ ng thê  ngá n chá  n 

đươ c bá ng bá t cư  mộ  t nghiê  p ná ộ khá c vá  chá c chá n sê  

chộ Quá  Di  Thu c ngáy đơ i kê  tiê p. 

 Trộ ng nghiê  p bá t thiê  n gộ m Tà Kiến Cố Định 

(niyatamicchādiṭṭhi) vá  5 tộ  i đá i nghi ch cộ n gộ i lá  

Nghiệp vô gián (pañcānantariyakamma) lá  giết cha 

(pitughāta), giết mẹ (matughāta), giết A-la-hán 

(arahattaghāta), chia rẽ tăng chúng 

(sanghabhedana) vá  làm thân Phật chảy máu 

(lohituppāda). 

 Trộ ng nghiê  p thiê  n gộ m cộ  cá c tá ng thiê n Đi nh Sá c 

giơ i, Vộ  sá c giơ i vá  thá nh đá ộ (lokuttaramagga). 

2. Cận Tử Nghiệp (maraṇāsannakamma): Lá  cá c nghiê  p 

đươ c thư c hiê  n ngáy trươ c giơ  phu t lá m chung. 

3. Thường Nghiệp (āciṇṇakamma): Lá  như ng nghiê  p 

thiê  n á c tuy khộ ng lơ n láộ nhưng đươ c lá  p đi lá  p lá i 

nhiê u lá n trộng lu c bí nh sinh, như nghê  nghiê  p hộá  c 

như ng viê  c thươ ng lá m mộ i ngá y. 
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4. Khinh Thiểu Nghiệp (kaṭattākamma): Lá  như ng nghiê  p 

thiê  n á c vá  t vá nh, rơi rơ t trộng mộ  t đơ i ngươ i má  

thươ ng khi tá cu ng khộ ng nhơ  đê n. 

Nê u tá đá  tá ộ mộ  t trộng cá c lộá i Trộ ng nghiê  p như đá  kê  

thí  chí nh nộ  sê  đưá tá đi tá i tu c ngáy kiê p sáu ơ  mộ  t cá nh 

giơ i tương ư ng. Trộng trươ ng hơ p khộ ng cộ  Trộ ng nghiê  p 

thí  Cá  n tư  nghiê  p lá  lộá i nghiê  p cộ  sư c má nh thư  hái. Nê n 

nhơ  Cá  n tư  nghiê  p luộ n chi u mộ  t tá c độ  ng rá t lơ n tư  

Thươ ng nghiê  p. Nghí á lá  tu y thuộ  c vá ộ thộ i quên thươ ng 

ngá y má  Cá  n tư  nghiê  p kiá cộ  đu  má nh đê  á nh hươ ng đê n 

viê  c tá i sinh cu á tá háy khộ ng. Kinh kê  rá ng ơ  Tí ch Lán ngá y 

xưá cộ  mộ  t vi  Â-lá-há n tê n Soṇa. Thá n phu  cu á ngá i cá  đơ i 

lá  mộ  t thơ  sá n, vê  giá  đi xuá t giá sộ ng chung chu á vơ i ngươ i 

cộn trái. Phu t cá  n tư , vi  sư giá  ná y nhí n thá y Thu  tươ ng đi á 

ngu c hiê  n rá, vá  dí  nhiê n rá t sơ  há i, đêm chuyê  n kê  lá i chộ 

cộn mí nh lá  ngá i Soṇa. Vi  thá nh tá ng nhơ  ngươ i khiê ng 

giươ ng cu á chá đê n bê n cá nh ngộ i đá i thá p cu á chu á vá  chộ 

tráng hộá ng ơ  độ  thá  t nhiê u bộ ng hộá, nháng đê n. Khi nhá  

sư giá  nhí n thá y cá nh tươ ng ná y rộ i khơ i tá m hộán hy  thí  

hí nh á nh Thu  Tươ ng kiá lá  p tư c biê n má t. Tháy vá ộ độ  lá  

Thu  tươ ng thiê n giơ i vá  vi  sư giá  đươ c sinh thiê n. 

Chuyê  n thư  hái lá  cu á vuá Tí ch Lán tê n Duṭṭhāgamiṇi. 

Suộ t thơ i bí nh sinh, vuá lá  mộ  t cư sí  thuá n thá nh rá t mư c. 

Lá n độ , vuá bi  đá ộ chá nh vá  phá i lá n trộ n trộng rư ng sá u, 

hộá n cá nh cư c ky  bi đá t, trộng táy chí  cộ n lá i mộ  t bá t cơm. 

Nhưng vuá khộ ng muộ n á n mộ  t mí nh, cá m bá t cơm má  ộ ng 

cư  thá m mộng nhí n thá y đươ c mộ  t ty  khêộ đá u đá  ná ộ độ  
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trộng rư ng đê  cu ng dươ ng. Khi á y mộ  t vi  Â-lá-há n lu c thộ ng 

đá  xuá t hiê  n trươ c má  t vuá, ngáy trê n hư khộ ng. Vuá mư ng 

rơ  vá  cu ng hê t phá n cơm chộ ngá i. Sáu độ , biê t vuá đáng độ i, 

vi  Â-lá-há n lu c ná y đá  đi má t nhưng đá  du ng thá n thộ ng gơ i 

đê n vuá mộ  t bá t cơm đá y quá đươ ng hư khộ ng đê  cu ng cộ  

niê m tin cu á vuá. Vê  sáu cuộ  c nộ  i lộá n chá m dư t, vuá lá y lá i 

đươ c ngái vá ng vá  cá ng hê t lộ ng hộ   trí  Phá  t phá p. Vuá đá  

chộ xá y dư ng rá t nhiê u đá i thá p đê  thơ  phu ng Xá  Lơ i Phá  t. 

Tá t cá  cộ ng đư c cu á vuá sáu độ  đá  đươ c ghi lá i thá nh sá ch, 

tư c lá  cuộ n Thūpavaṃsa lá  mộ  t trộng như ng sư  liê  u quán 

trộ ng bá  c nhá t cu á Phá  t giá ộ Tí ch Lán. Sáu ná y, lu c lá m 

chung, vuá đươ c nghê ngươ i tá độ c lá i bộ   sá ch ná y vá  vơ i 

hộ i ư c má nh liê  t vê  chuyê  n cu , vuá đá  sánh vê  cộ i Đá u Suá t. 

Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  cộ  lu c Cá  n tư  nghiê  p cộ  thê  lá  như ng 

Thươ ng nghiê  p đươ c tá i hiê  n lá i trộng giơ  cá  n tư . 

Ngá i Buddhaghosa cộ  đưá mộ  t ví  du  vê  4 lộá i nghiê  p trê n 

như sáu: Mộ i sá ng, khi mộ  t chuộ ng bộ  đươ c mơ  cư á thí  cộn 

bộ  má nh nhá t hộá  c cộn bộ  đư ng gá n cư á nhá t sê  cộ  di p chá y 

rá ngộá i đá u tiê n. Cộn bộ  má nh nhá t tươ ng trưng chộ Trộ ng 

nghiê  p. Nê u khộ ng cộ  cộn bộ  ná y, thí  cộn bộ  gá n cư á chuộ ng 

nhá t (tươ ng trưng chộ Cá  n tư  nghiê  p) sê  lá  cộn đá u tiê n 

chá y rá. Lộá i nghiê  p thư  bá đư ng sáu Cá  n tư  nghiê  p lá  

Thươ ng nghiê  p. Vá  như đá  nộ i lộá i nghiê  p ná y cu ng cộ  thê  

biê n thá nh Cá  n tư  nghiê  p khi đươ c dá n dư ng bộ i cá nh. 

Lộá i nghiê  p yê u nhá t chí nh lá  Khinh thiê u nghiê  p. Tuy nộ i 

lá  yê u nhá t nhưng độ i khi nộ  cu ng cộ  thê  lá  Cá  n tư  nghiê  p 

đê  đưá ngươ i đi tá i sinh. Độ  lá  trươ ng hơ p cu á hộá ng há  u 
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Mallikā. Bá  suộ t đơ i lá  mộ  t tí n nư  thuá n cộ  đá ộ tá m, lá  vi  

hộá ng há  u đươ c su ng á i nhá t cu á vuá Bá Tư Ná  c (mộ  t vi  

Phá  t tương lái). Chí nh bá  lá  ngươ i đá  nghí  rá buộ i cu ng 

dươ ng Vộ  Sộng Thí  (asadisadāna) đê n Đư c Phá  t nhưng phu t 

lá m chung bá  đá  khộ ng nhơ  gí  má  chí  cộ  lộ ng hộ i há  n ví  đá  

cộ  mộ  t lá n nộ i dộ i gá t vuá. Chuyê  n độ  chí  lá  Khinh 

thiê unghiê  p nhưng cu ng đá  trơ  thá nh Cá  n tư  nghiê  p đê  đưá 

bá  xuộ ng đi á ngu c trộng 7 ngá y (tí nh thêộ thơ i gián nhá n 

lộá i) trươ c khi sánh vê  cộ i Đá u Suá t. 

C. NGHIỆP PHÂN THEO THỜI GIAN CHO QUẢ (PĀKAKĀLA) 

Thêộ cá ch phá n chiá ná y thí  cộ  4 lộá i nghiê  p: 

1. Hiện Báo Nghiệp (diṭṭhadhammavedanīyakamma): 

Nghiê  p chộ quá  ngáy đơ i hiê  n tá i đươ c tá ộ rá bơ i tá m sơ  

Tư trộng Độ ng lư c thư  nhá t. 

2. Sanh Báo Nghiệp (upapajjavedanīyakamma): Nghiê  p 

chộ quá  nhá t đi nh ơ  đơ i kê  tiê p, ngáy sáu kiê p ná y. Sánh 

bá ộ nghiê  p đươ c tá ộ bơ i tá m sơ  Tư trộng Độ ng lư c thư  

bá y. Nê u khộ ng cộ  cơ hộ  i ơ  kiê p thư  hái ná y thí  nộ  trơ  

thá nh Vộ  hiê  u nghiê  p. 

3. Hậu Báo Nghiệp (aparāpariyavedanīyakamma): Nghiê  p 

chộ quá  tư  đơ i thư  bá trơ  đi chộ đê n khi khộ ng cộ n hiê  u 

lư c. Nghiê  p ná y đươ c tá ộ rá bơ i tá m sơ  Tư trộng 5 Độ ng 

lư c giư á. Đê n cá  chư Phá  t Tộá n Giá c vá n khộ ng thộá t 

đươ c sư  á nh hươ ng cu á cá c Há  u bá ộ nghiê  p quá  khư . 

4. Vô Hiệu Nghiệp (ahosikamma), gộ m cá c trươ ng hơ p: 
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 Cá c nghiê  p thiê  n á c đá  hê t há n chộ quá  (dộ bi  chê n 

lá n bơ i cá c nghiê  p khá c má nh hơn). 

 Vơ i ngươ i đá  khộ ng cộ n cơ hộ  i chi u quá  (như vơ i 

ngươ i sánh cộ i cáộ hộá  c vi  Â-lá-há n đá  viê n ti ch). 

 Cá c nghiê  p khộ ng cộ n giư  đươ c tá c du ng cu  (như 

ngươ i đá c đươ c Nhi  thiê n thí  lu c lá m chung Sơ thiê n 

cu á vi  á y lá  Vộ  hiê  u nghiê  p). 
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D. CÁC LOẠI NGHIỆP CĂN (PĀKAṬHĀNA) 

Tư c nghiê  p đươ c phá n tí ch thêộ tá m vá  tá m sơ  gộ m cộ  4 

lộá i sáu đá y: 

1. Nghiệp Bất Thiện (akusala): Gộ m tá m sơ  Tư trộng 12 

tá m bá t thiê  n, cộ  ná ng lư c dá n sánh độ á xư . 

2. Nghiệp Thiện Dục Giới (kāmāvacarakusala-kamma): 

Lá  tá m sơ  Tư trộng 8 tá m Đá i thiê  n, cộ  ná ng lư c dá n sánh 

7 cộ i nhá n thiê n Du c giơ i. 

3. Nghiệp Thiện Sắc Giới (rūpāvacarakuslakamma): Lá  

tá m sơ  Tư trộng 5 tá m thiê  n Sá c giơ i, cộ  ná ng lư c dá n 

sánh 16 cộ i Sá c giơ i. 

4. Nghiệp Thiện Vô Sắc Giới (arūpāvacarakusala-

kamma): Lá  tá m sơ  Tư trộng 4 tá m thiê  n Vộ  sá c giơ i, cộ  

ná ng lư c dá n sánh 4 cộ i Vộ  sá c giơ i. 

Tá t cá  cá c nghiê  p vư á kê  chung quy tá ộ rá 2 thư  quá  bá ộ: 

 Dánh uá n Di  Thu c (vipākanāmakkhandha), lá  tá t cá  

tá m quá  Hiê  p thê . Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  cá c tá m thiê  n 

á c đơ i ná y hộá n tộá n khộ ng phá i lá  nghiê  p quá  khư  

má  dộ tá tá ộ rá ngáy hiê  n tá i. Nê u cộ  mộ  t quán hê   ná ộ 

độ  trộng quá  khư  thí  chí  lá  vá n đê  thộ i quên huá n tá  p 

tư  trươ c cộ  ng vơ i hộá n cá nh hiê  n tá i. 

 Sá c phá p sinh hộ c (kaṭattarūpa) chí  chộ Sá c Nghiê  p 

(kammajarūpa) vá  Sá c Nhiê  t Lươ ng (utujarūpa) 

trộng cơ thê  chu ng sánh háy cộ  liê n hê   giá n tiê p đê n 

đơ i sộ ng cu á chu ng sánh. 
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E. NGHIỆP MÔN (KAMMADVĀRA) 

Chu ng sánh cộ  3 cá ch tá ộ nghiê  p, ơ  đá y gộ i lá  nghiê  p mộ n: 

1. Thân nghiệp (kāyakamma), tư c nghiê  p thiê  n á c đươ c 

thư c hiê  n quá ngộ  thá n, vơ i sư  trơ  giu p cu á thá n biê u tri. 

2. Khẩu nghiệp (vacīkamma) tư c ngộ n ngư  háy lơ i nộ i 

đươ c tá c độ  ng bá ng tá m thiê  n háy bá t thiê  n vá  đươ c thư c 

hiê  n bơ i khá u biê u tri. 

3. Ý nghiệp (manokamma), tá t cá  tư tươ ng thiê  n á c diê n rá 

trộng nộ  i tá m, khộ ng cá n thê  hiê  n quá há nh độ  ng háy lơ i 

nộ i. 

F. MƯỜI BẤT THIỆN NGHIỆP (AKUSALAKAMMAPATHA) 

Thân nghiệp bất thiện kê  vá n tá t thêộ kinh gộ m cộ  3: 

 Sá t sánh (pāṇātipātā) 

 Trộ  m cá p (adinnādānā) 

 Tá  dá m (kamesumicchācārā) 

Khẩu nghiệp bất thiện kê  vá n tá t thêộ kinh gộ m cộ  4: 

 Nộ i dộ i (musāvādā) 

 Nộ i đá m thộ c (pisuṇavācā) 

 Nộ i lơ i á c ngư  (pharusavācā) 

 Nộ i phiê m luá  n (samphappalāpa) 

Ý nghiệp bất thiện kê  vá n tá t thêộ kinh gộ m cộ  3: 

 Thám á c (abhijjhā), lộ ng thám đu  má nh đê  tá ộ cá c 

nghiê  p bá t thiê  n quá đươ ng Thá n Khá u. 
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 Sá n á c (vyāpāda), lộ ng sá n đu  má nh đê  tá ộ cá c 

nghiê  p bá t thiê  n quá đươ ng Thá n Khá u. 

 Tá  kiê n (micchādiṭṭhi) gộ m Thươ ng kiê n vá  Độá n 

Kiê n. 

Trộng 10 nghiê  p bá t thiê  n trê n đá y, sá t sánh, á c ngư  vá  

sá n há  n đươ c tá ộ bơ i tá m sá n (dosamūlacitta). Tá  dá m, 

thám, tá  kiê n đươ c tá ộ bơ i tá m thám (lobhamūlacitta). 

Trộ  m cá p, nộ i dộ i, nộ i đá m thộ c vá  phiê m luá  n đươ c tá ộ bơ i 

tá m thám hộá  c tá m sá n. 

Bảng 45- Mười Bất Thiện Nghiệp 

Bất thiện 
nghiệp 

Nghiệp tạo 
qua 

Tâm bất thiện 

Sá t sánh Thá n Sá n 

Trộ  m cá p Thá n Thám hộá  c Sá n 

Tá  dá m Thá n Thám 

Nộ i dộ i Khá u Thám hộá  c Sá n 

Nộ i đá m thộ c Khá u Thám hộá  c Sá n 

Nộ i lơ i á c ngư  Khá u Sá n 

Nộ i phiê m luá  n Khá u Thám hộá  c Sá n 

Thám á c Y  Thám 

Sá n á c Y  Sá n 

Tá  Kiê n Y  Thám 
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G. MƯỜI THIỆN NGHIỆP (KUSALAKAMMAPATHA) 

Sư  cộ  y  trá nh xá (virati) 10 nghiê  p bá t thiê  n vư á kê  thí  

đươ c gộ i lá  10 thiê  n nghiê  p. Hộá  c cu ng cộ  cá ch kê  khá c, gộ m 

chung 3 nghiê  p mộ n (Thá n, Khá u, Y ). 

1. Thân Thiện Hạnh (kāyasucarita), tư c như ng há nh 

độ  ng tộ t đê p gộ m cộ  3: 

 Cộ  y  trá nh xá sư  sá t sánh (pāṇātipātāvirati) 

 Cộ  y  trá nh xá sư  trộ  m cá p (adinnādānāvirati) 

 Cộ  y  trá nh xá sư  tá  dá m (Kamesu-micchācārāvirati) 

2. Khẩu Thiện Hạnh (vacīsucarita), tư c ngộ n ngư  tộ t đê p 

gộ m 4: 

 Cộ  y  trá nh xá sư  nộ i dộ i (musāvādāvirati) 

 Cộ  y  trá nh xá sư  nộ i lơ i đá m thộ c (pisunavācāvirati) 

 Cộ  y  trá nh xá sư  nộ i lơ i á c ngư  (pharusavācāvirati) 

 Cộ  y  trá nh xá sư  nộ i phiê m luá  n (samphappalāpavirati) 

3. Ý Thiện Hạnh (Kusalamanokamma), tư c như ng tư 

tươ ng tộ t đê p gộ m cộ  3: 

 Vộ  Thám (anabhijjhā) 

 Vộ  Sá n (avyāpāda) 

 Chá nh Kiê n (sammā-diṭṭhi) 
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H. PHƯỚC NGHIỆP SỰ (PUÑÑAKIRIYAVATTHU) 

Gộ m cá c nghiê  p lá nh má  trộng kinh thươ ng kê  cộ  10 điê u 

sáu đá y, đươ c chiá thá nh 3 nhộ m: 

1. Nhóm Bố Thí (dāna) dộ tá m sơ  Vộ  Thám tá c độ  ng, độ i 

lá  p vơ i tá m sơ  Thám vá  Lá  n, gộ m: 

 Bộ  Thí  (dāna): Lá  sư  xá  tá i giu p ngươ i. 

 Hộ i Hươ ng (puñña-uddissa): Lá  chiá sê  phươ c bá ộ. 

 Tu y Hy  (anumodanā): Lá  sư  vui thêộ há nh lá nh cu á 

ngươ i khá c. 

Há nh ná y đươ c ví  du  như hái chá n cu á mộ  t ngươ i. 

2. Nhóm Trì Giới (sīla) lá  cá c há nh lá nh dộ tá m sơ  Vộ  Sá n 

tá c độ  ng, độ i lá  p vơ i tá m sơ  Sá n vá  Tá  t, gộ m: 

 Giơ i (sīla) 

 Cung Kí nh (apacāyana) 

 Phu c vu  (veyyāvacca) 

Nhộ m ná y tươ ng trưng chộ phá n thá n thê  mộ  t ngươ i. 

3. Nhóm Tu Tiến (bhāvanā) lá  cá c há nh lá nh dộ tá m sơ  Trí  

Tuê   tá c độ  ng, độ i lá  p lá i vơ i tá m sơ  Si, gộ m: 

 Chí  Quá n (bhāvanā) 

 Nghê phá p (dhammassavana) 

 Thuyê t phá p (dhammadesana) 

 Điê u chí nh tri kiê n (diṭṭhujukatā) 

Nhộ m ná y tươ ng trưng chộ cá i đá u cu á mộ  t ngươ i.
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VI. PHÂN LOẠI CÁC THIỆN NGHIỆP 

Thiê  n nghiê  p, tư c nghiê  p lá nh đươ c phá n tí ch thá nh 2 

trươ ng hơ p. 

A. THIỆN NGHIỆP LẤY TÂM SỞ TRÍ TUỆ LÀM GỐC 

Cộ  trươ ng hơ p tá lá m thiê  n bá ng tá m tám nhá n 

(tihetukakusalakamma) tư c lá  tá m cộ  đươ c một trong hai 

loại trí đi cùng, là trí về Nghiệp lý và trí về Tam tướng 

danh sắc. Chí  cộ  lộá i tá m Đá i thiê  n ná y mơ i cộ  đu  3 nhá n 

thiê  n Vộ  Thám, Vộ  Sá n, Vộ  Si (tá m sơ  Trí  Tuê  ). Đá y đươ c gộ i 

lá  thiê  n nghiê  p Tám nhá n. Cu ng cộ  trươ ng hơ p tá lá m cộ ng 

đư c bá ng lộá i tá m thiê  n khộ ng cộ  đươ c 2 lộá i trí  trê n, độ  

đươ c gộ i lá  thiê  n nghiê  p Nhi  nhá n (dvihetukakusalakamma). 

B. THIỆN NGHIỆP LẤY TÂM SỞ TƯ LÀM GỐC GỒM CÓ 2 TRƯỜNG HỢP 

Thư  nhá t thiê  n nghiê  p Ưu Thá ng (ukkaṭṭha) lá  viê  c thiê  n 

cộ  đu  tá m sơ  Tư trươ c khi, đáng khi vá  sáu khi thư c hiê  n vá  

trươ ng hơ p thư  hái lá  thiê  n nghiê  p Bí nh Phá m (omaka) lá  

thiê  n nghiê  p bi  thiê u tá m sơ  Tư vá ộ mộ  t thơ i điê m ná ộ độ  

(trươ c khi, đáng khi háy sáu khi thư c hiê  n).

 

 



CHƯỚNG 5. TÂM LÔẠI – CẢNH GIỚI – TÁI SINH    241 

 

 

Hình 35- Phân loại các thiện nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 tâm Đại 
Thiện

4 Thiện nghiệp
Nhị nhân

4 thiện 
nghiệp Ưu 
Thắng

4 thiện 
nghiệp 

Bình Phàm

4 Thiện nghiệp
Tam nhân

4 thiện 
nghiệp Ưu 
Thắng

4 thiện 
nghiệp 

Bình Phàm
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VII. CÁCH THỨC NGHIỆP CHO QUẢ

Quá  ơ  đá y lá  quá  cu á nghiê  p thiê  n á c, cộ n gộ i lá  di  thu c,

như đá  nộ i lá  á m chí  chộ cá c tá m quá  Hiê  p thê , tá m sơ  đi 

cu ng vá  Sá c nghiê  p. Cá c lộá i Sá c Quy  Tiê t cá n thiê t chộ đơ i 

sộ ng cu á chu ng sinh cu ng dộ sư  tá c độ  ng giá n tiê p cu á 

nghiê  p má  xuá t hiê  n. 

Chá ng há n như tá m sơ  Tư trộng 11 tá m bá t thiê  n (trư  Tư 

đi chung vơ i si Phộ ng Dá  t) vá ộ thơ i tá i tu c thí  tá ộ rá Quán 

Sá t xá  bá t thiê  n đê  dá n sánh độ á xư . Trộng thơ i bí nh sinh 

thí  cá  12 Tư bá t thiê  n tá ộ rá 7 tá m quá  Vộ  Nhá n bá t thiê  n 

trộng 11 cộ i Du c giơ i vá  4 quá  bá t thiê  n Vộ  Nhá n trê n 15 cộ i 

Sá c giơ i ngu  uá n. 
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Độ i vơ i nghiê  p thiê  n Du c giơ i, như đá  nộ i cộ  2 lộá i tám 

nhá n vá  nhi  nhá n, mộ i lộá i cộ n cộ  hái trươ ng hơ p ưu thá ng 

vá  bí nh phá m. 

Bộ n Đá i thiê  n nhi  nhá n bí nh phá m thơ i tá i tu c tá ộ rá Quán 

Sá t thộ  xá  quá  thiê  n dá n sánh thá nh ngươ i Lá c Vộ  nhá n 

trộng cộ i ngươ i vá  Tư  Thiê n Vương. Thơ i bí nh nhá  t, 4 

nghiê  p ná y tá ộ rá 8 quá  thiê  n Vộ  Nhá n trộng 11 cộ i Du c giơ i, 

5 quá  thiê  n Vộ  Nhá n (trư  Ty  thư c, Thiê  t thư c, Thá n thư c) ơ  

15 cộ i Sá c giơ i ngu  uá n. 

4 Đá i thiê  n nhi  nhá n ưu thá ng vá  4 Đá i thiê  n tám nhá n 

bí nh phá m trộng thơ i tá i tu c tá ộ rá 4 Đá i quá  ly trí  dá n sánh 

7 cộ i lá nh Du c giơ i lá m ngươ i nhi  nhá n. Trộng thơ i bí nh nhá  t 

4 nghiê  p ná y tá ộ rá 8 tá m quá  thiê  n Vộ  Nhá n vá  4 Đá i quá  ly 

trí  trộng 7 cộ i lá nh Du c giơ i, 8 quá  thiê  n Vộ  Nhá n trộng 4 cộ i 

khộ , 5 quá  thiê  n Vộ  Nhá n trộng 15 cộ i Sá c giơ i ngu  uá n. 

4 Đá i thiê  n tám nhá n ưu thá ng thơ i tá i tu c tá ộ rá 4 Đá i 

quá  hơ p trí  dá n sánh 7 cộ i lá nh Du c giơ i chộ lá m ngươ i Tám 

nhá n. Trộng thơ i bí nh sinh thí  cộ  thê m 8 quá  thiê  n Vộ  Nhá n 

trộng 11 cộ i Du c giơ i, 5 quá  thiê  n Vộ  Nhá n trộng 15 cộ i Sá c 

giơ i ngu  uá n. 
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Vê  cá c nghiê  p thiê  n Sá c giơ i, cá n cư  trê n Tư  Trươ ng (Du c, 

Cá n, Tá m, Thá m) trộng mộ i tá m thiê n má  Quá  Di  Thu c đươ c 

chiá thá nh 3 lộá i (há , trung, thươ ng): 

1. Sơ Thiền

 Sơ thiê n thiê  n bá  c há  (cộ  Tư  Trươ ng yê u) dá n sánh

cộ i Phá m chu ng thiê n.

 Sơ thiê n thiê  n bá  c trung (cộ  Tư  Trươ ng trung bí nh)

dá n sánh cộ i Phá m phu  thiê n.

 Sơ thiê n thiê  n bá  c thươ ng (cộ  Tư  Trươ ng má nh) dá n

sánh cộ i Đá i phá m thiê n.

2. Nhị Thiền

 Nhi  thiê n bá  c há  vá  Tám thiê n bá  c há  dá n sánh cộ i

Thiê u Quáng thiê n.

 Nhi  thiê n bá  c trung vá  Tám thiê n bá  c trung dá n sánh

cộ i Vộ  Lươ ng Quáng thiê n.

 Nhi  thiê n bá  c thươ ng vá  Tám thiê n bá  c thươ ng dá n

sánh cộ i Quáng á m thiê n.

3. Tứ Thiền

 Tư  thiê n bá  c há  dá n sánh cộ i Thiê u Ti nh thiê n.

 Tư  thiê n bá  c trung dá n sánh cộ i Vộ  Lươ ng Ti nh thiê n.

 Tư  thiê n bá  c thươ ng dá n sánh cộ i Biê n Ti nh thiê n.

4. Ngũ Thiền

 Ngu  thiê n bá  c há  dá n sánh cộ i Quá ng Quá  thiê n.
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 Vơ i vi  đá c Ngu  thiê n nhá m chá n tá m thư c thí  sánh vê  

Vộ  Tươ ng thiê n bá ng Sá c tá i tu c.  

 Nê u ngươ i đá c ngu  thiê n lá  bá  c Tám quá  thí  sê  tu y 

thuộ  c vá ộ 5 Quyê n má  sê  sánh vê  mộ  t cộ i tương ư ng 

(xin xêm lá i phá n trươ c). 

Vê  cá c nghiê  p thiê  n Vộ  sá c giơ i thí  tá m thiê n tá ng ná ộ dá n 

sánh cộ i Vộ  sá c ná y. 
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VIII. BÀN RỘNG VỀ CÁI CHẾT THEO A-TỲ-ĐÀM 

(MARAṆUPPATTI) 

Như mộ  t ngộ n đê n bi  hê t dá u, thiê u khộ ng khí  háy tim 

lu n thí  phá i bi  tá t đi, độ i khi chí  mộ  t trộng bá ly  dộ cu ng đá  

quá  đu . Sinh mê  nh cu á mộ  t chu ng sinh cộ  thê  bi  kê t thu c bơ i 

mộ  t trộng cá c nguyê n nhá n sáu đá y: 

1. Do hết tuổi thọ (āyukkhaya): Nghí á lá  đá  sộ ng đu  thộ  

lươ ng cu á sánh chu ng độ , cá nh giơ i độ . Như nhá n lộá i 

thơ i náy cộ  sộ ng lá u báộ nhiê u cu ng khộ  má  hơn đươ c 

100 tuộ i. 

2. Chết do hết nghiệp (kammakkhaya): Chá ng há n như 

cá c lộá i độ á xư  khi đá  chi u hê t thơ i gián thộ  nghiê  p thí  

cu ng tư  má ng chung đê  sánh vê  cộ i khá c. 

3. Chết do cả hai nguyên nhân trên cộng lại 

(ubhayakkhayamaraṇa). 

4. Chết bất đắc kỳ tử (upacchedakamaraṇa): Dộ sư  cán 

thiê  p bá t ngơ  cu á Độá n nghiê  p. Như chê t trộng mộ  t tái 

ná n hộá  c tư  sá t. 

Chí  trư  như ng trươ ng hơ p tư  vộng khá n cá p háy hộ n mê  

sá u trộng mộ  t thơ i gián quá  dá i, ơ  như ng cá i chê t thộ ng 

thươ ng, ngươ i sá p mê  nh chung thươ ng thá y mộ  t trộng bá 

cá nh sáu đá y, hiê  n rá quá cá  6 giá c quán: 

á. Nghiệp Tượng (kammārammaṇa): Hí nh á nh trộ n 

vê n cu á mộ  t thiê  n nghiê  p háy á c nghiê  p ná ộ độ  

trộng quá  khư  như mộ  t lá n sá t sánh, háy di p bộ  thí  

ná ộ độ . 
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b. Nghiệp Tướng (kammanimitta): Hí nh á nh vu n vá  t 

nhưng máng tí nh tươ ng trưng chộ cá c thiê  n á c 

nghiê  p má  đương sư  tư ng lá m trộng quá  khư . Như 

ngươ i thơ  sá n nhí n thá y lá i cung tê n, thá y giá ộ thá y 

lá i phá n trá ng bá ng đên. 

c. Thú Tướng (gatinimitta): Hí nh á nh tiê u biê u chộ 

cá nh giơ i má  mí nh sá p sánh vê  (chí  trộng trươ ng 

hơ p cá c cộ i Du c giơ i). 

Ví  cá nh Nghiê  p Tươ ng lá  dộ mộ  t tá m sơ  Tư (cetanā) quá  

khư  tá ộ thá nh, nê n trộng lu c cá  n tư  nộ  phá i hiê  n quá Y  mộ n. 

Vê  Nghiê  p Tươ ng, nê u dộ mộ  t nghiê  p đơ i quá  khư  tá ộ 

nê n thí  bá y giơ  nộ  xuá t hiê  n quá Y  mộ n. Nê u nộ  thuộ  c vê  

nghiê  p đơ i hiê  n tá i thí  nộ  cộ  thê  xuá t hiê  n quá cá  6 mộ n. 

 Nê u nghiê  p độ  liê n đê n cá nh sá c thí  Nghiê  p Tươ ng sê  

hiê  n quá Nhá n mộ n. 

 Nê u nghiê  p độ  liê n đê n cá nh thinh thí  Nghiê  p Tươ ng sê  

hiê  n quá Nhí  mộ n…Xêm lá i phá n ná y ơ  mu c Dá n nhá  p lộ   

tá m. 
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IX. CÁC LOẠI TÂM LỘ CẬN TỬ (MARAṆĀSANNAVĪTHI) 

Khi mộ  t trộng bá cá nh trê n đá y hiê  n rá quá 6 mộ n, Khái 

y  mộ n (hộá  c Khái Ngu  Mộ n) sê  xuá t hiê  n đê  độ n nhá  n vá  tư  

độ  bá t đá u mộ  t tá m lộ   cá  n tư . Dộ lư c tá c độ  ng cu á thư  nghiê  p 

sê  dá n sánh kiê p sộ ng kê  tiê p, mộ  t tá m thiê  n háy bá t thiê  n 

sê  xuá t hiê  n 5 sá t-ná ơ  chá  ng Độ ng lư c trộng tá m lộ   cá  n tư  

ná y. Sáu đá y lá  mộ  t sộ  tá m lộ   cá  n tư  thươ ng thá y: 
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Ớ  đá y, cá nh Nghiê  p Tươ ng háy Thu  Tươ ng hiê  n rá ơ  

Nhá n mộ n vá ộ sá t-ná sinh cu á Hư u Phá n Vư á Quá. Ví  lá  cá nh 

quá  rộ  nê n ơ  sá t-ná Ru ng Độ  ng thí  đá  hộá n chí nh. Trí nh tư  

cu á tá m lộ   ná y cu ng giộ ng hê  t như lộ   Ngu  mộ n cá nh rá t lơ n 

thơ i bí nh nhá  t, chí  khá c lá  cộ  5 Độ ng lư c tháy ví  7 vá  kê t thu c 

bá ng Tư  tá m. Ớ  trươ ng hơ p thư  nhá t cộ  xên Hư u Phá n rộ i 

mê  nh chung, ơ  trươ ng hơ p hái thí  khộ ng cá n. Ngáy sáu khi 

tá m mê  nh chung diê  t má t thí  tá m Tá i Tu c lá  p tư c xuá t hiê  n 

đê  dá n sánh đương sư  vê  đá u độ . Thơ i gián tá i sinh vá ộ bu ng 

ngươ i ná m cá nh mí nh háy sánh vê  mộ  t cộ i Phá m thiê n cá ch 

xá nhiê u ná m á nh sá ng cu ng khộ ng hê  khá c biê  t nháu. Trộng 

giá ộ ly  Â-ty -đá m khộ ng hê  nhí n nhá  n mộ  t linh hộ n trộ i nộ i 

tư  nơi ná y quá nơi khá c. Nhá n vá  Quá  chí  tộ n tá i quá tư ng 

sá t-ná, cá i ná y tá ộ rá cá i kiá vá  mộ i cá i cu ng dộ nhiê u thư  

hơ p thá nh. 
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Trộng trươ ng hơ p cá c cá nh cá  n tư  xuá t hiê  n quá Y  mộ n 

thí  Hư u Phá n chí  hiê  n rá 2 lá n, khộ ng cộ  Vư á Quá. 

 Lộ Ý môn cận tử cảnh rõ gộ m cộ  2 trươ ng hơ p 

 R-DD-KY-5ĐL-HP-TƯ -TÂ I TU C 

Tử TtHPR D KY ĐL ĐL ĐL ĐL ĐL
 

Hình 42- Lộ Ý môn cận tử cảnh rõ - trường hợp 1 

 R-DD-KY-5ĐL-TƯ -TÂ I TU C 

Tử TtR D KY ĐL ĐL ĐL ĐL ĐL
 

Hình 43- Lộ Ý môn cận tử cảnh rõ - trường hợp 2 

Vê  tá m Tá i Tu c, thư c chá t chí  lá  kê t quá  cu á mộ  t nghiê  p 

xưá náy dá n sánh kiê p mơ i. Tá m tá i tu c cộ  nhiê  m vu  kê t nộ i 

kiê p trươ c vơ i đơ i sáu nê n tê n gộ i trộng tiê ng Pá li lá  

Patisandhicitta (tá m kê t nộ i hái kiê p sộ ng). Tá m ná ộ cu ng 

phá i cộ  cá c tá m sơ  đi cu ng, tá m tá i tu c cu ng vá  y. Chộ  nương 

chộ tá m tá i tu c lá  Sá c Y  Vá  t (hadayavatthu) cu ng đươ c tá ộ 

rá bơ i cu ng mộ  t thư  nghiê  p đá  tá ộ rá tá m tá i tu c. Chộ nê n ơ  

cộ i Vộ  sá c khộ ng cộ  Sá c Y  Vá  t. Cá nh cu á tá m tá i tu c chí nh lá  

cá nh cu  cu á cá c Độ ng lư c cá  n tư  đơ i trươ c. Tư  độ  tá t cá  Hư u 

Phá n trộng đơ i sộ ng mơ i cu ng lá y cá nh độ  lá m độ i tươ ng. 

Độ i vơ i tá m Hư u Phá n cu á Phá m thiê n cộ i Sá c giơ i thí  cộ  

cá nh lá  Quáng Tươ ng cu á đê  mu c trộng thơ i cá  n tư  đơ i 

trươ c. Tá m Tá i Tu c vá  Hư u Phá n cu á Phá m thiê n Vộ  sá c lá y 

cá nh lá  đê  mu c Vộ  sá c hộá  c tá m thiê n Vộ  sá c thá p hơn.
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X. CẢNH GIỚI TÁI SANH 

Chê t chí  lá  sư  chá m dư t tá m thơ i cu á mộ  t hiê  n tươ ng phu  

du. Trộng Â-ty -đá m, chê t lá  thơ i điê m biê n má t cu á Sá c 

Má ng Quyê n (jīvitindriya), hơi nộ ng (usma) tư c yê u tộ  Lư á 

(tejodhātu) vá  Thư c (viññāṇa). Chê t lá  giái độá n phá i cộ  đê  

chu ng sinh đi tư  hộá n cá nh ná y sáng hộá n cá nh khá c má  

hươ ng chi u tiê n nghiê  p cu á mí nh. 

1. Khi mộ  t Phá m thiê n Vộ  sá c mê  nh chung, vi  á y cộ  thê  tá i 

sinh trơ  lá i cộ i cu  hộá  c vê  cộ i cáộ hơn, nhưng khộ ng thê  

xuộ ng cộ i Vộ  sá c thá p hơn. Trộng trươ ng hơ p khộ ng thê  

tiê p tu c ơ  lá i cộ i Vộ  sá c, vi  ná y phá i sánh vê  cộ i Du c giơ i 

thiê  n thu  trộng mộ  t đơ i như lá  mộ  t gá ch nộ i, sáu độ  thí  

bá t đi nh. Như vá  y mộ  t Phá m thiê n ơ  cộ i Khộ ng Vộ  Biê n 

má t đi cộ  thê  du ng đê n 4 tá m Tá i Tu c Vộ  sá c vá  4 tá m Tá i 

tu c Du c giơ i Tám nhá n. 

 Vơ i Vi  Phá m thiê n ơ  cộ i Thư c Vộ  Biê n khi mê  nh 

chung cu ng cộ  đươ c 4 tá m Tá i tu c Du c giơ i Tám 

nhá n vá  3 tá m tá i tu c Vộ  sá c trư  Khộ ng Vộ  Biê n. 

 Ớ  cộ i Vộ  Sơ  Hư u Xư  thí  chí  cộ n lá i 2 tá m Tá i Tu c 

Vộ  sá c thư  bá, thư  tư vá  4 tá m Tá i tu c Du c giơ i 

Tám nhá n. 

 Ớ  cộ i Phi Tươ ng Phi Phi Tươ ng Xư  thí  chí  cộ n lá i 

1 tá m Tá i Tu c Vộ  sá c thư  tư vá  4 tá m Tá i tu c Du c 

giơ i Tám nhá n. 
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2. Ngộá i trư  Vộ  Tươ ng thiê n vá  Ti nh Cư thiê n, Phá m thiê n 

cá c cộ i Sá c giơ i cộ  thê  tá i sinh há u hê t cá c cá nh giơ i, ngộá i 

trư  độ á xư . Cu ng dộ thiê n đi nh cu , cá c vi  khộ ng sánh lá m 

ngươ i cu ng khộ  hộá  c á-tu-lá đi á. Nộ i vá  y thí  sáu khi rơ i 

khộ i Phá m thiê n giơ i cá c vi  cộ  thê  thêộ nghiê  p má  tá i tu c 

bá ng 17 tá m Tá i Tu c ngộá i trư  2 tá m Tá i Tu c Vộ  Nhá n. 17 

tá m độ  lá  4 Đá i quá  nhi  nhá n, 4 Đá i quá  tám nhá n, 5 Quá  

Sá c giơ i vá  4 Quá  Vộ  sá c. Vơ i cá c vi  Vộ  Tươ ng thiê n, sáu 

khi mê  nh chung chá c chá n phá i sánh vê  cộ i Du c giơ i bá ng 

4 tá m Đá i quá  nhi  nhá n háy 4 tá m Đá i quá  tám nhá n. 

3. Khi nhá n lộá i háy mộ  t vi  Du c thiê n mê  nh chung thí  tu y 

thêộ trí nh độ   tá m thư c lu c cuộ i đơ i má  đi vê  mộ  t cộ i 

tương ư ng. Ngươ i Tám nhá n cộ  đá c thiê n thí  sánh vê  

Phá m thiê n, thá nh Hư u Hộ c tuyê  t độ i khộ ng bi  độ á vá  

cá c há ng cộ n lá i thêộ nghiê  p má  đi. Như vá  y ngươ i cộ i 

Du c giơ i cộ  đu  tá t cá  lộá i tá m tá i tu c đê  lư á chộ n. 

4. Ngươ i Nhi  nhá n vá  Vộ  nhá n khi mê  nh chung chí  cộ  đươ c 

10 tá m tá i tu c đê  đi. 
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CHƯƠNG 6 

SẮC PHÁP VÀ NÍP-BÀN 

I. SẮC PHÁP (RŪPA)

á n phá p trộng đơ i nê u đêm phá n tí ch rộ t rá ộ đê u ná m 

gộ n trộng 4 phá p Chá n đê  (paramattha) gộ m: Tâm 

(citta), Tâm Sở (cetasika), Sắc pháp (rūpa) vá  Níp-bàn 

(nibbāna). Tá đá  biê t đá i khá i vê  tá m vá  tá m sơ , trộng khi 

phá n lơ n ngươ i hộ c Phá  t í t khi quán tá m vá n đê  Sá c phá p 

vộ n chiê m mộ  t vi  trí  quán trộ ng trộng như ng thư  lá m nê n 

cuộ  c đơ i. Đi nh nghí á nộ m ná thí  Sá c phá p trộng Â-ty -đá m 

chí nh lá  tá t cá  như ng thá nh tộ  đá  tá ộ nê n tộá n bộ   cá i gộ i lá  

Vá  t Chá t trộng vá  ngộá i chu ng sinh. Khộ ng giộ ng như Dánh 

phá p, Sá c phá p luộ n cộ  thê  biê n độ i hộá  c tiê u má t ví  như ng 

tá c độ  ng ngộá i lái như nhiê  t độ   hộá  c như ng sư  cộ  khộ ng liê n 

quán tá m thư c. Gộ i lá  mộ n ná y vá  t kiá thá  t rá chí  lá  mộ  t tộ  

hơ p cu á nhiê u thá nh tộ  Sá c phá p. 

Trộng Â-ty -đá m, cá i gộ i lá  vá  t chá t chí  lá  như ng trá ng thá i 

V 
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khộ ng hí nh dá ng vá  khộ i lươ ng. Mộ i thư  chí  lá  gí  độ  khi cộ  

sư  kê t hơ p mộ  t cá ch hơ p ly  cu á nhiê u thư  vá  t chá t. Mộ  t mộ n 

độ  cộ  cộ  tuộ i đơ i há ng chu c ná m trộng suy nghí  cu á thiê n há , 

nhưng thêộ Â-ty -đá m thí  khộ ng mộ  t thá nh tộ  ná ộ trộng độ  

tộ n tá i quá  mộ  t sá t-ná. Cộ  nhiê u thư  Sá c phá p cộ  ng lá i đê  tá ộ 

nê n mộ n độ  độ  vá  tu y thuộ  c vá ộ nhiê u điê u kiê  n ngộá i tá i, 

cá c thá nh tộ  độ  cu á mộ n độ  cộ  á y luộ n biê n chuyê n khộ ng 

ngư ng. Rộ i đê n mộ  t lu c ná ộ thí ch hơ p, chu ng khộ ng tiê p tu c 

tộ n tá i nư á, mộ n độ  cộ  kiá dá u khộ ng bi  táy ngươ i phá  hộá i 

cu ng tư  hư má t. 

Thêộ Â-ty -đá m cá i gộ i lá  Vá  t chá t háy Sá c phá p ơ  dá ng rộ t 

rá ộ nhá t thí  lá  như ng thá nh tộ  vá  t chá t cộ  tuộ i thộ  dá i lá u 

hơn tá m phá p 17 lá n. Tư  thá n xá c chu ng sinh đê n sộ ng biê n 

đá t đá , cu ng cá c thiê n thê  tinh tu  trộng vu  tru  đê u cộ  đươ c 

tư  4 nguộ n nghiê  p (kamma), tá m (citta), nhiê  t lươ ng (utu) 

vá  Vá  t Thư c (āhāra). Nê u phá n lộá i thí  tá t cá  vá  t chá t ná m 

trộng hái nhộ m Tư  Đá i (bhūtarūpa) vá  Y Đá i Sinh 

(upādāyarūpa). 

A. SẮC TỨ ĐẠI (MAHĀBHŪTA) 

1. Địa Đại (paṭhavī): Lá  trá ng thá i cư ng háy mê m cu á vá  t 

chá t. Tư  cá i nhí n bá chiê u, ngươ i tá cộ  á ộ giá c rá ng mộ i 

vá  t cộ  hí nh dá ng nộ  kiá vá  cơ hộ  nộ  lá  mộ  t khộ i lươ ng cộ  

thê  chộá n chộ  khộ ng gián. Trộng khi độ  thêộ Â-ty -đá m 

thí  từng trạng thái vật chất không hề có trọng lượng 

hình dáng thì làm gì có được khối lượng. Độ  lá  lê  

tương độ i cu á phá p Tu c đê . 



CHƯỚNG 6. SẮC PHÁP VÀ NÍP-BÀN    261 

 

Ngáy cá  khá i niê  m cư ng háy mê m cu ng chí  lá  y  niê  m 

giá  lá  p. Â đươ c xêm lá  cư ng khi sộ vơ i B nhưng lá i lá  mê m 

khi sộ vơ i C. Đá  c tươ ng cu á Đi á Đá i lá  chất ngại nê n đươ c 

xêm lá  cá i giá  đơ  chộ sư  tộ n tá i cu á cá c thá nh tộ  Sá c phá p 

độ ng sinh. 

2. Thủy Đại (āpo): Lá  trá ng thá i ngưng tụ và tan chảy cu á 

vá  t chá t, cộ  tí nh ná ng nộ i kê t cá c thá nh tộ  vá  t chá t lá i vơ i 

nháu. 

3. Hỏa Đại (tejo): Chí nh lá  nhiệt độ cu á vá  t chá t, nộ i rộ  rá 

lá  trá ng thá i nộ ng háy lá nh cu á Sá c phá p. Nhiê  t độ   ná ộ 

cu ng kê  lá  nhiê  t độ  , cáộ thá p háy lá nh nộ ng báộ nhiê u 

cu ng gộ i lá  Hộ á Đá i. 

4. Phong Đại (vāyo): Lá  thư  ná ng lươ ng thu c đá y sư  lay 

động háy trương phồng cu á Sá c phá p. Cộ  thê  nộ i mộ i 

độ  ng thá i xê  di ch, giáộ độ  ng, láy lá t, di chuyê n vá  á p suá t 

đê u lá  như ng tá c độ  ng tư  Phộng Đá i. 

Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  khá i niê  m Đá t, Nươ c, Lư á, Giộ  trộng 

Â-ty -đá m khộ ng giộ ng như trộng cá ch nghí  thộ ng thươ ng 

cu á ngươ i đơ i. Vá  chí nh tư  như ng đi nh nghí á kiê u vá  y, 

ngươ i hộ c Phá  t mơ i cộ  di p thá y rá cá i gộ i lá  bá n chá t thá  t 

sư  cu á vá  t chá t trộng vá  ngộá i mí nh. 

B. SẮC Y ĐẠI SINH (UPĀDĀRŪPA) 

Cu ng lá  như ng thá nh tộ  Sá c phá p nhưng phá i dư á trê n Tư  

Đá i đê  trơ  thá nh mộ  t tộ  hơ p vá  t chá t vá  phá i nhiê u tộ  hơ p 

như vá  y cộ  ng lá i đê  lá m nê n như ng gí  má  5 giá c quán tá biê t 

đươ c như cá y cộ , đá t đá , ghê  bá n, chê n ní á... 



262    I. SẮC PHÁP (RŪPÂ) 

 

Cộ  tá t cá  24 Sá c Y Đá i Sinh chiá thá nh 10 nhộ m: 

1. Năm sắc Thần kinh (pasādarūpa) gộ m: 

 Thá n kinh thi  giá c (cakkhupasāda) 

 Thá n kinh thí nh giá c (sotapasāda) 

 Thá n kinh khư u giá c (ghānapasāda) 

 Thá n kinh vi  giá c (jivhāpasāda) 

 Thá n kinh xu c giá c (kāyapasāda) 

2. Bảy sắc cảnh giới (gocararūpa) gộ m: 

 Sá c cá nh sá c (rūpārammaṇa), như ng gí  thá y đươ c 

bá ng má t. 

 Sá c cá nh thinh (saddārammaṇa), như ng gí  nghê 

đươ c bá ng tái. 

 Sá c cá nh khí  (gandhārammaṇa), như ng gí  ngư i đươ c 

bá ng mu i. 

 Sá c cá nh vi  (rasārammaṇa), như ng gí  nê m đươ c bá ng 

lươ i. 

 Sá c cá nh xu c (phoṭṭhabbārammaṇa), như ng gí  biê t 

đươ c bá ng xu c giá c. Ớ  đá y cá nh xu c báộ gộ m 3 Đá i lá  

Đá t (pathavī), Lư á (tejo), Giộ  (vāyo). 

Thu y đá i chí  lá  trá ng thá i đê  tá hí nh dung chư  khộ ng thê  

biê t đươ c quá xu c giá c như lá  nươ c trộng cá ch nghí  cu á 

ngươ i đơ i. 

3. Hai sắc Giới tính (bhāvarūpa) tư c cá c sá c tộ  lá m nê n 

nám tí nh vá  nư  tí nh gộ m: 
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 Sá c tộ  nư  (itthibhá vá) 

 Sá c tộ  nám (pumábhá vá) 

4. Sắc Ý Vật (hadayavatthu): Lá  chộ  dư á sinh ly  chộ tá m 

thư c chu ng sinh. Trộng mộ  t thá n ngươ i cộ  đê n há ng ty  

Sá c Y  Vá  t hộ á huyê  n trộng má u. Độ i vơ i như ng lộá i 

khộ ng má u thí  lá  như ng di ch chá t luá n lưu trộng cơ thê . 

5. Sắc Mạng Quyền (jīvitarūpa): Ớ  đá y lá  sư c sộ ng tiê m á n 

trộng mộ i nhộ m Sá c phá p. Độ i vơ i mộ  t vá  t đá  đê n lu c rá  

tán, Sá c Má ng Quyê n phá i biê n má t thí  sư  tán rá  độ  mơ i 

cộ  thê  diê n rá. Độ i vơ i đơ i sộ ng cu á tá m phá p thí  sư c 

sộ ng kiê u ná y cu ng lá  cá n thiê t nê n trộng mộ i sá t-ná tá m 

cu ng phá i luộ n cộ  tá m sơ  Má ng Quyê n đi kê m như lá  

nguộ n ná ng lươ ng chộ sư  tộ n tá i cu á nộ . Tá m sơ  ná y ná m 

trộng 7 tá m sơ  Biê n há nh (sabbacittasādhāraṇacetasika) 

đi chung vơ i tá t cá  tá m. 

6. Sắc Vật Thực (āhārarūpa, ojā): Lá  nguộ n dươ ng tộ  luộ n 

cộ  sá n trộng cơ thê  chu ng sinh đê  nuộ i dươ ng cá c Sá c 

phá p. 

7. Sắc Giao Giới (paricchedarūpa, ākāsadhātu): Gộ i lá  Sá c 

nhưng thư c rá nộ  chí  lá  khộá ng trộ ng ná m giư á cá c nhộ m 

Sá c phá p đê  phá n đi nh Â vơ i B. 

8. Hai Sắc Biểu Tri (viññattirūpa) gộ m: 

 Thá n Biê u Tri (kāyaviññatti) lá  như ng độ  ng tá c lơ n 

nhộ  hư u tá m háy vộ  thư c cu á thá n. 

 Khá u Biê u Tri (vacīviññatti) lá  độ  ng tá c phá t ngộ n 

cu á miê  ng. 
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9. Năm Sắc Đặc Biệt (vikārarūpa): Lá  3 trá ng thá i mê m, 

nhê , linh hộá t cu á Sá c phá p cộ  ng thê m 2 sá c Biê u Tri. 

 Khinh Sá c (rūpassalahutā) ơ  đá y lá  sư  nhê  nhá ng cá n 

cộ  trộng hộá t độ  ng cu á Sá c phá p. 

 Nhu Sá c (rūpassamudutā) ơ  đá y lá  sư  mê m dê ộ cá n 

cộ  chộ hộá t độ  ng cu á Sá c phá p. 

 Sá c Thí ch Nghiê  p (rūpassakammaññatā) lá  trá ng thá i 

thí ch nghi háy khá  ná ng thuá  n ư ng cu á Sá c phá p. 

Ngá i Ledi Sayadaw gộ i 5 Sá c Đá  c Biê  t lá  như ng điê u kiê  n 

háy khá  ná ng đá  c du ng cu á Sá c phá p. Ngá i Narada cu á Tí ch 

Lán thí  gộ i 5 Sá c ná y lá  khá  ná ng linh hộá t háy cơ độ  ng cu á 

Sá c phá p. 

10. Sắc Tứ Tướng (lakkhaṇarūpa): Tuộ i thộ  cu á Dánh Sá c 

nộ i chung thươ ng đươ c chiá thá nh 3 giái độá n Sánh 

(uppāda), Tru  (ṭhiti), Diê  t (bhaṅga) nhưng độ i vơ i Sá c 

phá p độ i khi cộ n đươ c phá n tí ch quá 4 giái độá n: 

 Sá c Hí nh Thá nh (upacayarūpa) lá  khộá ng thơ i gián 

Sá c phá p sơ hiê  n vá  hộá n chí nh. 

 Sá c Thư á Tiê p (santatirūpa): Lá  sư  tiê p diê n cu á Sá c 

phá p sáu khi đá  hí nh thá nh hộá n chí nh. 

 Sá c Lá ộ Suy (jaratā) lá  giái độá n xuộ ng dộ c đê  chuá n 

bi  tiê u má t cu á Sá c phá p, thơ i gián tương đương vơ i 

15 sá t-ná tá m. 

 Sá c Vộ  Thươ ng (aniccatā) lá  giái độá n biê n má t cu á 

Sá c phá p, tuộ i thộ  chí  lá  mộ  t sá t-ná. 
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Ghi chú: 

 Trộng Sá c Tư  Tươ ng, Sá c Hí nh Thá nh vá  Sá c Thư á 

Tiê p đươ c kê  lá  giái độá n Sánh, nê n trộng trươ ng 

hơ p độ  thí  Sá c phá p phá i đươ c kê  lá  27 tháy ví  28. 

 Ngộá i trư  2 sá c Biê u Tri vá  sá c Tư  Tươ ng, cá c sá c 

cộ n lá i cộ  tuộ i thộ  tương đương 17 sá t-ná tá m. 

 Nộ i rộ t rá ộ thí  khộ ng phá i lá  Sá c Tư  tươ ng má  phá i 

lá  Tám tươ ng tư c giái độá n xuá t hiê  n, giá  cộ i vá  biê n 

má t cu á Sá c phá p má  thộ i. 

C. MƯỜI TÁM SẮC CHÂN ĐẾ (NIPPHANNARŪPA) 

Đá y lá  tê n gộ i chung chộ 18 thư  Sá c phá p cộ  thư c tươ ng 

vá  đá  c tí nh chá n đê  há n hội, gộ m 4 Đá i, 5 sá c Thá n kinh, 5 

Sá c cá nh giơ i (sá c cá nh xu c chí nh lá  Đá t, Lư á, Giộ ), 2 sá c Giơ i 

tí nh, Y  Vá  t, Má ng Quyê n vá  Vá  t Thư c. 

Chu ng đươ c tá ộ nê n bơ i 4 nhá n lá  Nghiê  p (kamma), Tá m 

(citta), nhiê  t lươ ng (utu) vá  Dươ ng tộ  (āhāra). 18 sá c ná y 

cộ n đươ c gộ i lá  Sá c Thư c tí nh (sabhāvarūpa). Mộ i thư  sá c 

trộng 18 sá c ná y đê u cộ  3 giái độá n Sánh Tru  Diê  t nê n chu ng 

cộ n đươ c gộ i lá  Sá c Hư u Tươ ng (salakkhanarūpa). Vá  cu ng 

chí nh 18 thư  Sá c phá p ná y mơ i lá  độ i tươ ng nhá  n thư c, tư c 

đê  mu c quá n chiê u Tám Tươ ng cu á há nh giá  Tuê   quá n nê n 

chu ng cu ng đươ c gộ i lá  Sá c Độ i Tươ ng (Sammasanarūpa). 

D. MƯỜI SẮC PHI THỰC TÍNH (ANIPPHANNARŪPA) 

10 Sá c cộ n lá i đươ c gộ i lá  Sá c Phi Thư c Tí nh, khộ ng phá i 
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độ i tươ ng Tuê   quá n vá  bá n thá n chu ng khộ ng cộ  đá  c tí nh 

Chá n đê , khộ ng cộ  duyê n tá ộ vá  cu ng khộ ng cộ  riê ng cá c giái 

độá n Sinh, Tru , Diê  t. Ly  dộ đơn giá n bơ i chu ng chí  lá  như ng 

giái độá n háy tí nh trá ng khá c nháu cu á cá c Sá c phá p má  thộ i. 

Như nộ i Sá c Sánh (Hí nh Thá nh) thá  t rá chí  lá  sư  xuá t hiê  n 

cu á mộ  t thư  Sá c phá p ná ộ độ , sá c Giáộ giơ i chí  lá  khộá ng 

cá ch cu á cá c nhộ m Sá c phá p. 

E. PHÂN LOẠI SẮC PHÁP 

Trộng Â-ty -đá m, Sá c phá p đươ c hí nh dung quá nhiê u 

khá i niê  m vá  tê n gộ i như lá : 

 Vộ  nhá n (ahetuka) khộ ng cộ  6 nhá n (thám, sá n, si, vộ  

thám, vộ  sá n, vộ  si) đi kê m. 

 Hư u duyê n (sappaccaya) dộ 4 duyê n (nghiê  p, tá m, nhiê  t 

lươ ng vá  dươ ng tộ ) má  cộ . 

 Hư u lá  u (sāsava) ví  cộ  thê  lá  cá nh chộ phiê n ná ộ. 

 Hư u vi (saṅkhāta) ví  sánh diê  t dộ nhá n duyê n. 

 Hiê  p thê  (lokiya) cộ n ná m trộng cộ i sánh tư . 

 Du c giơ i (kāmāvacara) ví  lá  độ i tươ ng cu á 5 giá c quán 

vá  t chá t. 

 Vộ  cá nh (anārammaṇa) ví  khộ ng cộ  khá  ná ng nhá  n biê t. 

 Bá t ư ng trư  (appahātabba) ví  khộ ng phá i lá  độ i tươ ng 

cá n lộá i bộ  bơ i thá nh trí … 

Sá c phá p đươ c phá n lộá i dư á trê n nhiê u khí á cá nh vá  tu y 

chộ  má  gộ i tê n: 
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1. Nội sắc (ajjhattikarūpa) chí  chộ 5 sá c Thá n kinh vá  

Ngoại Sắc (bāhirarūpa) lá  23 Sá c phá p cộ n lá i. 

2. Vật Sắc (vatthurūpa) chí  chộ 5 sá c Thá n kinh vá  Y  vá  t 

vộ n lá  chộ  nương chộ 6 thư c. Cá c Sá c cộ n lá i đươ c gộ i lá  

Sắc Phi Vật (avatthurūpa). 

3. Môn Sắc (dvārarūpa) gộ m 5 sá c Thá n kinh vá  2 Biê u Tri. 

5 sá c Thá n kinh lá  Mộ n sá c ví  chu ng lá  cư á ngộ  chộ lộ   ngu  

mộ n. Cộ n 2 Sá c Biê u Tri thí  lá  cư á ngộ  đê  bá y tộ  háy biê u 

lộ  . Cá c Sá c cộ n lá i lá  Sắc Phi Môn (advārarūpa). 

4. Quyền Sắc (indriyarūpa) gộ m 5 sá c Thá n kinh, 2 sá c Giơ i 

tí nh vá  Sá c Má ng Quyê n, ví  chu ng ná m trộng 22 Quyê n 

vộ n lá  như ng phá p chu  đá ộ trộng đơ i sộ ng cu á chu ng 

sánh. Chá ng há n như 5 sá c thá n kinh giu p tá nhá  n thư c 

thê  giơ i quá ngu  quán, cá c sá c giơ i tí nh phá n đi nh ái lá  

nám vá  ái lá  nư , cá c thộ  lá  đơ i sộ ng cá m giá c cu á chu ng 

sinh. 20 sá c cộ n lá i lá  Sắc Phi Quyền (anindriyarūpa). 

5. Thô Sắc (oḷārikarūpa) gộ m 5 sá c Thá n kinh vá  7 Sá c 

cá nh giơ i. 16 Sá c cộ n lá i lá  Sắc Tế (sukhumarūpa). Gộ i lá  

Thộ  háy Tê  ơ  đá y lá  dư á vá ộ viê  c cộ  thê  đươ c biê t bá ng 

cá c giá c quán vá  t chá t háy y  thư c. Dộ độ  Sá c Thộ  cộ n 

đươ c gộ i lá  Sắc Gần (santikerūpa) vá  Sắc Tế cộ n đươ c 

gộ i lá  Sắc Xa (dūrerūpa). 12 Sá c Thộ  cu ng cộ  tê n gộ i khá c 

lá  Sắc Hữu Đối Chiếu (sappaṭigharūpa) ví  phá i đươ c 

nhá  n biê t bá ng sư  tương chiê u vơ i 5 cá n vá  t chá t. Riê ng 

16 Sá c Tê  đươ c gộ i lá  Sắc Phi Đối Chiếu (asappaṭigha-

rūpa) bơ i khộ ng cá n đê n sư  vá chá m vơ i cá c sá c Thá n 

kinh vá  t chá t. 
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6. Sắc do Thủ (upādinnarūpa) ơ  đá y chí  chộ 18 Sá c Nghiê  p 

vộ n hí nh thá nh tư  Thám Â i (taṇhā) vá  Tá  Kiê n (diṭṭhi) 

đơ i trươ c. 10 Sá c cộ n lá i gộ i lá  Sắc Phi do Thủ 

(anupādinnarūpa). 

7. Sắc Hữu Kiến (sanidassanarūpa): Chí  chộ sá c Cá nh sá c 

cộ  thê  nhí n thá y bá ng má t. Cá c Sá c cộ n lá i gộ i lá  Sá c Phi 

Hư u Kiê n (sanidassarūpa). 

8. Sắc Nhiếp Cảnh (gocaraggāhikarūpa): Chí  chộ 5 sá c 

Thá n kinh. Cá c Sá c cộ n lá i lá  Sắc Vô Nhiếp Cảnh 

(agocaraggāhikarūpa). 

9. Trộng 5 sá c Thá n kinh, thá n kinh thi  giá c vá  thá n kinh 

thí nh giá c đươ c gộ i lá  Sắc Nhiếp Viễn Cảnh 

(asampattagāhaka) ví  cộ  thê  biê t cá nh tư  mộ  t khộá ng 

cá ch xá. Riê ng 3 sá c Thá n kinh cộ n lá i gộ i lá  Sắc Nhiếp 

Cận Cảnh (sampattagāhaka) ví  chu ng phá i lá m viê  c 

bá ng cá ch tiê p cá  n trư c tiê p vơ i cá nh. 

10. Sắc Bất Ly (avinibbhogarūpa): Ớ  đá y gộ m 8 thư  Đá t, 

Nươ c, Lư á, Giộ , sá c cá nh sá c, sá c cá nh khí , sá c cá nh vi  vá  

Dươ ng tộ  (Vá  t thư c nộ  i). Gộ i lá  Bá t Ly ví  bá t cư  ơ  đá u cộ  

Sá c phá p, tư c vá  t chá t nộ i chung, thí  ơ  độ  phá i cộ  8 Sá c 

ná y. Thêộ phá n tí ch quá Â-ty -đá m thí  sư  cộ  má  t cu á 8 Sá c 

ná y cộ  thê  đươ c hiê u như lá  như ng êlêctrộn, prộtộn vá  

nêutrộn trộng Vá  t ly . Thêộ như ng gí  vư á trí nh bá y ơ  trê n 

vê  Sá c phá p thí  như ng khá i niê  m vá  t chá t trộng Â-ty -đá m 

cơ hộ  phá i hiê u khá c đi rá t nhiê u sộ vơ i như ng khá i niê  m 

vá  t chá t thươ ng tí nh cu á thê  gián. Tư  độ , độ i vơ i mộ  t 

ngươ i hộ c Â-ty -đá m thí  trộng nươ c luộ n cộ  lư á vá  trộng 



CHƯỚNG 6. SẮC PHÁP VÀ NÍP-BÀN    269 

 

lư á luộ n cộ  nươ c bơ i ơ  đá u cu ng cộ  8 Sá c Bá t Ly. Chu ng 

đi chung vơ i nháu thá nh nhộ m đê  lá m nê n tá ng chộ vá  t 

chá t vá  nê u nộ i cu  thê  mộ  t chu t thí  kí ch cơ  cu á mộ i nhộ m 

Bá t ly cộ  thê  tương đương vơ i mộ  t điê  n tư  (êlêctrộn). 

F. BỐN ĐIỀU KIỆN TẠO SINH SẮC PHÁP (RŪPASAMUṬṬHĀNA) 

1. Tiền nghiệp (kamma): Cộ  25 lộá i nghiê  p cộ  thê  tá ộ rá 

Sá c phá p lá  12 nghiê  p bá t thiê  n, 8 nghiê  p thiê  n Du c giơ i 

vá  5 nghiê  p thiê  n Sá c giơ i. Cá c Sá c dộ tiê n nghiê  p tá ộ gộ i 

lá  Sá c Nghiê  p. Nghiê  p Vộ  sá c giơ i khộ ng thê  tá ộ rá Sá c 

phá p. 

2. Tâm thức (citta): Cộ  tá t cá  75 tá m cộ  thê  tá ộ rá Sá c Tá m, 

ngộá i trư  Ngu  sộng thư c vá  4 Quá  Vộ  sá c. Tá t cá  tá m tá i 

tu c vá  tá m mê  nh chung cu á vi  Â-lá-há n cu ng khộ ng tá ộ 

đươ c Sá c phá p. 

Bá t đá u tư  Hư u Phá n đá u tiê n cu á kiê p sộ ng chộ đê n 

khi mê  nh chung, 75 tá m kê  trê n liê n tu c tá ộ rá Sá c Nghiê  p 

trộng tư ng khộá nh khá c. Trộng 75 tá m độ , 26 Độ ng lư c 

Kiê n cộ  khộ ng chí  tá ộ rá Sá c Tá m má  cộ n cộ  thê  hộ  trơ  Tư  

Ôái Nghi (đi, đư ng, ná m, ngộ i). Sáu đá y lá  tư ng trươ ng 

hơ p chi tiê t: 

á. Khái y  mộ n, 29 Độ ng lư c Du c giơ i vá  2 tá m Thộ ng 

ngộá i viê  c tá ộ Sá c Tá m, hộ  trơ  Tư  Ôái Nghi, cộ n tá ộ rá 

2 Biê u Tri đê  Thá n, Khá u lá m viê  c. 

b. Cu ng trộng 32 tá m ná y, 13 tá m Độ ng lư c thộ  hy  cộ n 

tá ộ rá cá c cá ch cươ i trộng khi 2 Độ ng lư c thộ  ưu thí  

tá ộ rá cá c kiê u thán khộ c. 
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c. Tá m Sinh Tiê u vá  4 tá m Đá i tộ  hy  thộ  tá ộ rá nu  cươ i 

chộ cá c vi  Â-lá-há n. 

d. 2 tá m thám thộ  hy  ly tá  vá  4 tá m Đá i thiê  n thộ  hy  cộ n 

tá ộ rá nu  cươ i chộ cá c bá  c thá nh Hư u Hộ c. 

ê. Tá t cá  phá m phu cộ  thê  cươ i bá ng cá  4 tá m thám thộ  

hy  vá  4 Đá i thiê  n thộ  hy . 

f. 3 Y  giơ i, 11 Ná Cá nh vá  5 Quá  Sá c giơ i (tộ ng cộ  ng 19) 

chí  cộ  thê  tá ộ rá Sá c tá m thộ ng thươ ng, tư c như ng cộ 

duộ i háy nhu t nhí t cu á thá n, nộ i rộ  hơn lá  như ng độ  ng 

tá c vộ  dánh. 

3. Nhiệt lượng (utu): Ớ  đá y lá  Hộ á Đá i trộng vá  ngộá i thá n 

xá c chu ng sinh. Sư  cáộ thá p, í t nhiê u cu á nhiê  t độ   trộng 

cu ng mộ  t mộ i trươ ng ná ộ độ  cu ng cộ  thê  tá c độ  ng chộ 

Sá c phá p sánh diê  t. 

4. Dưỡng tố (āhāra): Ớ  đá y chí  chộ tá t cá  như ng thá nh 

phá n hộá  chá t cộ  tá c du ng nuộ i lơ n cá c thư  vá  t chá t trộng 

vá  ngộá i cơ thê  chu ng sinh. Cộ  như ng thư  Sá c phá p 

khộ ng thê  đươ c sinh rá bá ng sư  tá c độ  ng cu á Nghiê  p, 

Tá m háy nhiê  t lươ ng, má  phá i cá n đê n sư  trơ  giu p cu á 

cá c thư  Dươ ng tộ . Trộng Â-ty -đá m gộ i chu ng lá  Sá c 

Dươ ng Tộ , cá ch gộ i xưá giơ  ơ  Viê  t Nám lá  sá c vá  t thư c. 

Nộ i đá i khá i lá  vá  y, nhưng trộng thư c tê  cộ  như ng Sá c chí  

dộ mộ  t nhá n má  cộ , cộ  như ng Sá c phá p phá i dộ nhiê u nhá n 

má  cộ : hái, bá, bộ n đu  cá . 

1. Sắc nhất nhân (ekajarūpa): Gộ m 11 Sá c lá  5 sá c 

Thá n kinh, 2 sá c Giơ i tí nh, Y  Vá  t vá  Má ng Quyê n chí  

dộ nghiê  p sánh. 2 Sá c Biê u Tri chí  dộ Tá m sánh. 
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2. Sắc nhị nhân (dvijarūpa): Sá c cá nh thinh (sadda) 

đươ c tá ộ rá bơ i 2 nhá n lá  Tá m vá  nhiê  t lươ ng. Tư  

tiê ng khộ c cươ i cu á ngươ i đê n như ng á m thánh 

như tư  nhá c cu , háy giộ  thộ i, sá m chơ p bê n ngộá i 

chu ng sinh cu ng đê u cộ  thê  dộ nhiê  t lươ ng má  sinh. 

3. Sắc tam nhân (tijarūpa): Gộ m 3 Sá c Khinh, Nhu, 

Thí ch Nghiê  p dộ cá  3 nhá n sánh, gộ m tá m, nhiê  t 

lươ ng vá  dươ ng tộ . 

4. Sắc tứ nhân (catujarūpa): Gộ m 8 Bá t Ly vá  Giáộ 

giơ i. 

5. Sắc đa nhân (anekajarūpa): Trộng 18 Sá c Nghiê  p 

(kammajarūpa) cộ  9 Sá c dộ 1 nhá n sánh vá  9 Sá c dộ 

4 nhá n sánh. 

6. Trộng 15 Sá c Tá m (cittajarūpa) cộ  2 sá c dộ 1 nhá n 

sánh vá  13 sá c dộ nhiê u nhá n sánh (trộng độ  cộ  9 

sá c 4 nhá n sánh, 1 sá c dộ 2 nhá n sánh lá  sá c cá nh 

thinh vá  3 Sá c dộ 3 nhá n sánh). 

7. Trộng 13 Sá c Nhiê  t Lươ ng (utujarūpa) dộ nhiê u 

nhá n sánh giộ ng hê  t như 13 Sá c tá m dộ nhiê u nhá n 

sánh vư á kê  trê n. 

8. 12 Sá c Vá  t Thư c (āhārajarūpa) cộ  3 nhá n sánh. 

Ghi chú: 

Sá c Tư  Tươ ng chí  lá  4 giái độá n cu á cá c Sá c nê n khộ ng cộ  

nhá n sánh. Sá c phá p khộ ng thê  xuá t hiê  n riê ng rê  tư ng thư  

má  phá i đi thá nh nhộ m vơ i nháu. Cá c Sá c trộng mộ i nhộ m 

phá i cu ng sinh, cu ng diê  t, cu ng nương 4 Đá i vá  khộ ng thê  
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rơ i nháu má  tộ n tá i. Tuy nộ i Sá c phá p đi chung vơ i nháu 

trộng tư ng Nhộ m (kalāpa), nhưng mộ i nhộ m sá c nhộ  đê n 

mư c tá chí  cộ  thê  hí nh dung trộng ộ c chư  khộ ng thê  nhí n 

thá y bá ng bá t cư  phương tiê  n ná ộ. Thêộ mộ  tá  trộng kinh 

thí  kí ch thươ c cu á mộ i nhộ m sá c trộng cộ i nhá n lộá i cộ n nhộ  

hơn mộ  t phá n ty  cu á mộ  t há t vi trá n (paramāṇu) vộ n đươ c 

cội lá  cộ n nhộ  hơn mộ  t nguyê n tư  (átộm), tư c chí  tương 

đương vơ i mộ  t há t điê  n tư  (êlêctrộn) háy quáng tư  (phộtộn). 

Bảng 48- Bốn điều kiện tạo ra Sắc Pháp 

 Sắc pháp được tạo bởi 

 Nghiệp Tâm 
Nhiệt 

Lượng 
Dưỡng 

tố 

- 5 sá c thá n kinh 
- 2 sá c giơ i tí nh 
- Sá c y  vá  t 
- Sá c má ng quyê n 

 

 

 

 

   

- 2 sá c biê u tri     

- Sá c cá nh thinh     

- 3 sá c khinh, nhu, 
thí ch 

    

- 8 sá c bá t ly 
- Sá c giáộ giơ i 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. HAI MƯƠI MỐT NHÓM SẮC PHÁP (KALĀPA) 

 9 nhộ m Sá c Nghiê  p 
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 6 nhộ m Sá c Tá m 

 4 nhộ m Sá c Nhiê  t Lươ ng 

 2 nhộ m Sá c Vá  t Thư c 

1. Chín nhóm Sắc Nghiệp (kammajakalāpa) 

Đươ c hí nh thá nh tư  18 Sá c nghiê  p. Trộng độ  8 Sá c Bá t Ly 

luộ n độ ng vái trộ  há t nhá n. Tá t cá  Sá c nghiê  p đê u đi chung 

vơ i Sá c Má ng Quyê n. Nhộ m Sá c Nghiê  p đơn giá n nhá t cu ng 

phá i cộ  9 lộá i sá c lá  8 Sá c Bá t Ly vá  Sá c Má ng Quyê n. Dươ i 

đá y lá  9 nhộ m Sá c Nghiê  p. 

 Nhộ m Nhá n gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n vá  thá n kinh thi  

giá c. 

 Nhộ m Nhí  gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n vá  thá n kinh thí nh 

giá c. 

 Nhộ m Ty  gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n vá  thá n kinh khư u 

giá c. 

 Nhộ m Thiê  t gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n vá  thá n kinh vi  

giá c. 

 Nhộ m Thá n gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n vá  thá n kinh xu c 

giá c. 

 Nhộ m Nư  tí nh gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n vá  Sá c tộ  Nư . 

 Nhộ m Nám tí nh gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n vá  Sá c tộ  

Nám. 

 Nhộ m Y  vá  t gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n vá  Sá c Y  Vá  t. 

 Nhộ m Má ng quyê n gộ m 8 Bá t Ly, Má ng Quyê n.
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Bảng 49- Biểu đồ 9 nhóm Sắc Nghiệp (do nghiệp tạo) 

  
8 Bất 

Ly 
Mạng 

Quyền 
Cộng thêm 

N
h

ó
m

 

Nhá n   thá n kinh thi  giá c 

Nhí    thá n kinh thí nh giá c 

Ty    thá n kinh khư u giá c 

Thiê  t   thá n kinh vi  giá c 

Thá n   thá n kinh xu c giá c 

Nư    Sá c tộ  nư  

Nám   Sá c tộ  nám 

Y  vá  t   Sá c y  vá  t 

Má ng 
quyê n 

  / 

2. Sáu nhóm Sắc Tâm (cittajakalāpa) 

Đươ c hí nh thá nh tư  14 Sá c tá m trư  Giáộ giơ i. 

 Nhộ m thuá n Sá c Tá m gộ m 8 Bất Ly do tâm tá ộ. 

 Nhộ m Thá n Biê u Tri gộ m 8 Bá t Ly vá  Thá n Biê u Tri. 

 Nhộ m Thinh Khá u Biê u tri gộ m 8 Bá t Ly, Khá u Biê u Tri 

vá  sá c cá nh thinh. 

 Nhộ m Đá  c Biê  t gộ m 8 Bá t Ly vá  Khinh, Nhu, Thí ch 

Nghiê  p. 
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 Nhộ m Thá n biê u tri Đá  c Biê  t gộ m 8 Bá t Ly, Thá n biê u tri 

vá  3 Đá  c Biê  t. 

 Nhộ m Thinh Khá u biê u tri Đá  c Biê  t gộ m 8 Bá t Ly, Khá u 

biê u tri, sá c cá nh thinh vá  3 Đá  c Biê  t. 

Bảng 50- Biểu đồ 6 nhóm Sắc Tâm (do Tâm tạo) 

  

8
 B

ấ
t 

L
y

 

T
h

â
n

 b
iể

u
 t

ri
 

K
h

ẩ
u

 b
iể

u
 t

ri
 

3
 Đ

ặ
c 

b
iệ

t 

N
h

ó
m

 

Thuá n     

Thá n biê u tri     

Thinh Khá u biê u tri     

Đá  c biê  t     

Thá n biê u tri đá  c biê  t     

Thinh Khá u biê u tri đá  c biê  t     

3. Bốn nhóm Sắc Nhiệt Lượng (utujakalāpa) 

 Nhộ m thuá n Nhiê  t Lươ ng gộ m 8 Bá t Ly dộ nhiê  t lươ ng 

tá ộ. 

 Nhộ m cá nh thinh gộ m 8 Bá t Ly vá  sá c cá nh thinh. 

 Nhộ m Đá  c Biê  t gộ m 8 Bá t Ly vá  3 Đá  c Biê  t. 
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 Nhộ m Thinh Đá  c Biê  t gộ m 8 Bá t Ly, sá c cá nh thinh vá  3 

Đá  c Biê  t. 

Bảng 51- Biểu đồ 4 nhóm Sắc Nhiệt Lượng 

(do nhiệt lượng tạo) 

  

8 Bất 
Ly 

Sắc cảnh 
thinh 

3 Đặc 
Biệt 

N
h

ó
m

 

Thuá n nhiê  t lươ ng    

Cá nh thinh    

Đá  c Biê  t    

Thinh Đá  c Biê  t    

4. Hai Nhóm Sắc Dưỡng Tố (āhārajakalāpa) 

Đươ c hí nh thá nh tư  8 Bá t Ly vá  3 Đá  c Biê  t dộ dươ ng tộ  

sánh. 

 Nhộ m thuá n Dươ ng Tộ  gộ m 8 Bá t Ly dộ dươ ng tộ  tá ộ. 

 Nhộ m Đá  c biê  t gộ m 8 Bá t Ly vá  3 Đá  c Biê  t. 

Bảng 52- Biểu đồ 2 nhóm Sắc Dưỡng tố 

(do Dưỡng tố tạo) 

  8 Bất Ly 3 Đặc Biệt 

N
h

ó
m

 

Thuá n Dươ ng tộ    

Đá  c biê  t   
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21 nhộ m Sá c phá p trê n đá y chí  xuá t hiê  n bê n trộng cơ thê  

chu ng sánh. Trộng độ  Sá c tộ  Nư  khộ ng thê  xuá t hiê  n ơ  ngươ i 

nám vá  ngươ c lá i. Vơ i ngươ i mu  điê c bá m sinh thí  khộ ng cộ  

sá c thá n kinh thi  giá c, thá n kinh thí nh giá c. 

Trộng thê  giơ i thiê n nhiê n bê n ngộá i chu ng sánh chí  cộ  2 

nhộ m Sá c Nhiê  t Lươ ng: 

 Tá t cá  như ng vá  t vộ  tri như cá y cộ , đá t đá , nu i nộn… đươ c 

tá ộ rá tư  cá c nhộ m sá c Thuá n Nhiê  t Lươ ng, tư c 8 Bá t Ly 

dộ nhiê  t lươ ng tá ộ. 

 Trộng trươ ng hơ p á m thánh thí  phá i cộ  ng thê m sá c cá nh 

thinh.
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II. LỘ TRÌNH SINH DIỄN CỦA SẮC PHÁP 

(RŪPAPAVATTIKKAMA) 

Đê  tí m hiê u vê  phá n ná y, tá nê n độ c lá i chương 5. Đá i khá i 

má  nộ i, trộng thơ i tá i tu c, lộá i Thá p Sánh vá  Hộ á Sánh cộ  

đươ c 7 nhộ m Sá c nghiê  p lá  nhộ m Nhá n, nhộ m Nhí , nhộ m Ty , 

nhộ m Thiê  t, nhộ m Thá n, nhộ m Giơ i tí nh vá  nhộ m Y  Vá  t. 

Trộng trươ ng hơ p đá  c biê  t, cộ  thê  sê  bi  thiê u tư  1 đê n 4 

nhộ m Nhá n, Nhí , Ty  vá  Giơ i tí nh (như ngươ i Lá c vộ  nhá n ơ  

cộ i Tư  Thiê n Vương. 

Vơ i lộá i Thái sánh, thơ i tá i tu c chí  cộ  3 nhộ m Sá c Nghiê  p 

lá  nhộ m Thá n, Giơ i tí nh vá  Y  vá  t. Cộ  trươ ng hơ p khộ ng cộ  

nhộ m Giơ i tí nh (ngươ i bá t thươ ng vê  sinh ly ). Vơ i ngươ i 

bí nh thươ ng thí  cá c nhộ m Sá c Nghiê  p cộ n lá i phá i xuá t hiê  n 

tư  tư . 

Vê  thơ i điê m xuá t hiê  n, Sá c nghiê  p cộ  má  t ngáy tư  lu c tá i 

tu c. Sá c Tá m bá t đá u xuá t hiê  n tư  sá t-ná Hư u Phá n đá u đơ i 

(kê  sáu tá m tá i tu c). Sá c Nhiê  t Lươ ng cộ  má  t ngáy tư  sá t-ná 

Tru  cu á tá m Tá i Tu c. Ly  dộ lá  Hộá  giơ i trộng nhộ m Sá c 

nghiê  p đá u đơ i xuá t hiê  n vá ộ sá t-ná Tru  cu á tá m tá i tu c. Sáu 

độ  Hộá  giơ i tá ộ rá Sá c Nhiê  t Lươ ng trộng mộ i sá t-ná tiê u 

chộ đê n suộ t đơ i. 
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Hình 44- Lộ trình sinh diễn của Sắc Pháp tại sát-na tái tục 

Trộng mộ i nhộ m Sá c phá p luộ n cộ  Sá c Dươ ng Tộ  đi kê m. 

Sá c Dươ ng Tộ  đá u đơ i dộ nghiê  p tá ộ, nhưng vê  sáu thí  dộ 

vá  t thư c ngộá i tá ộ nê n gộ m cá c nguộ n má u sư á cu á mê  háy 

thư c á n thư c uộ ng. Dá u lá  lộá i Sá c phá p ná ộ thí  tuộ i thộ  cu ng 

tương đương vơ i 17 sá t-ná tá m vá  cư  vá  y sánh diê  t chộ đê n 

hê t đơ i. 

Khi mộ  t ngươ i vư á mê  nh chung, Dánh Má ng Quyê n vá  

Sá c Má ng Quyê n độ ng thơ i biê n má t chộ nê n tá t cá  Sá c 

Nghiê  p cu ng ví  vá  y má  chá m dư t ví  khộ ng cộ n Má ng Quyê n 

bê n cá nh nư á. Vá ộ sá t-ná sinh cu á sá t-ná thư  17 trươ c tá m 

mê  nh chung lá  thơ i điê m xuá t hiê  n cu á nhộ m Sá c nghiê  p sáu 

cu ng. Nhộ m Sá c nghiê  p ná y sê  diê  t má t vá ộ sá t-ná diê  t cu á 

tá m Mê  nh Chung. 

Sá c Tá m suộ t đơ i cư  sánh diê  t liê n tu c, phá i đơ i đê n sá t-

ná sinh cu á tá m Mê  nh Chung thí  khộ ng cộ n sinh cá i mơ i nư á. 

Nê n mơ i cộ  trươ ng hơ p nhộ m Sá c tá m cuộ i đơ i chí  tộ n tá i 

trộng mộ  t sá t-ná, vê  16 sá t-ná cộ n lá i cội như chí  lá  cá i trơ n. 

Tái Tục Hữu 
Phần 

Sắc nghiệp (đầu tiên) 
& Sắc Dưỡng Tố 

Sắc Tâm (đầu tiên) & Sắc Dưỡng Tố  

Sắc Nhiệt Lượng (đầu tiên) 
& Sắc Dưỡng Tố 
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Sá c Dươ ng Tộ  xuá t hiê  n lá n cuộ i cu ng vá ộ sá t-ná diê  t cu á 

tá m Mê  nh Chung. Sáu độ  sê  diê  t má t trộng khộá ng thơ i gián 

tương đương 17 sá t-ná. 

 

Hình 45- Lộ trình sinh diễn của Sắc Pháp tại sát-na tử 

Như vá  y vá ộ lu c mê  nh chung 3 lộá i Sá c Nghiê  p, Sá c Tá m 

vá  Sá c Dươ ng Tộ  đê u má t thêộ cu ng ngươ i chê t. Nhưng Sá c 

Nhiê  t Lươ ng thí  tiê p tu c tộ n tá i chộ đê n báộ giơ  hí nh há i độ  

hộá n tộá n rá  tán. Sá c nhiê  t lươ ng tư  lu c ná y tộ n tá i lá  dộ 

ngộá i nhiê  t (bāhira-utu), khộ ng phá i nộ  i nhiê  t (ajjhattika-

utu) như trộng cơ thê  sộ ng. 

Trê n cá c cộ i Phá m thiê n Sá c giơ i Ngu  uá n, thơ i tá i tu c chí  

cộ  cá c nhộ m Nhá n, Nhí , Y  Vá  t vá  Má ng Quyê n. Thơ i bí nh 

nhá  t cộ  thê m nhộ m Sá c Tá m vá  nhộ m Sá c Nhiê  t Lươ ng. Ớ  

đá y khộ ng hê  cộ  má  t cá c nhộ m Ty , nhộ m Thiê  t, nhộ m Thá n, 

nhộ m Giơ i tí nh vá  nhộ m Dươ ng Tộ . 

Độ i vơ i Vộ  Tươ ng thiê n, thơ i tá i tu c chí  cộ  nhộ m Sá c Má ng 

Quyê n, sáu độ  lá  nhộ m Sá c Nhiê  t Lươ ng, trư  rá nhộ m Sá c 

cá nh Thinh. 

Tử 

Sắc Tâm cuối cùng 
xuất hiện 

Sắc Dưỡng tố cuối cùng 
xuất hiện 

Sắc Nghiệp diệt 
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Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  ơ  cộ i Du c giơ i cộ  đu  28 Sá c phá p, ơ  cộ i 

Sá c giơ i hư u tá m chí  cộ  23 Sá c phá p (trư  Ty , Thiê  t, Thá n vá  

2 Giơ i Tí nh), ơ  Vộ  Tươ ng thiê n chí  cộ  17 Sá c phá p gộ m 8 Bá t 

ly, Má ng Quyê n, Giáộ giơ i, 3 Đá  c biê  t vá  Tư  Tươ ng. 

Thơ i tá i tu c cu á cá c lộá i nộ i chung khộ ng cộ  Sá c cá nh 

Thinh, 5 Đá  c Biê  t vá  2 sá c sáu cu á Tư  Tươ ng (sá c Lá ộ Suy vá  

sá c Vộ  Thươ ng). 

Như ng điê u vư á nộ i ơ  trê n vê  Sá c phá p chí  lá  đê  tá i hư ng 

thu  chộ như ng há nh giá  Tuê   quá n háy Chí  ti nh. Như ng khí á 

cá nh chi ly cu á Sá c phá p khộ ng thê  đươ c kiê m chư ng quá 

cá c phương tiê  n khộá hộ c má  phá i bá ng cá i nhí n cu á ngươ i 

cộ  chư ng ngộ  . Mộ  t ngươ i cộ  đi nh lư c cáộ cộ  thê  quán sá t cá c 

nhộ m sá c trộng cơ thê  cu á mí nh, độ i khi khộ ng phá i bá ng 

má t má  lá  mộ  t sư  cá m nhá  n thộ ng quá như ng kiê n thư c đá  

hộ c trươ c độ  cộ  ng vơ i tá m lư c bá y giơ . Chá ng há n như biê t 

rộ  thá n kinh thi  giá c, thá n kinh thí nh giá c tộ n tá i ơ  đá u trộng 

cơ thê , khi má t, tái lá m viê  c vi  độ  cộ  thê  hí nh dung rá sư  cộ  

má  t cu á 2 thá n kinh độ . 

Thá n kinh xu c giá c, 2 Sá c Tí nh, Sá c Tá m, Sá c Nhiê  t Lươ ng 

vá  Sá c Dươ ng Tộ  thí  cộ  má  t ơ  khá p chá u thá n. Bá ng bá trí  

Vá n, Tư, Tu, há nh giá  dê  dá ng thá y rá bư c tránh Sá c phá p ơ  

mí nh vá  ngươ i. Sá c phá p má  tá cộ n cá m nhá  n đươ c thí  chưá 

phá i lá  Sá c phá p chá n đê  tuyê  t độ i vộ n vộ  hí nh vá  khộ ng 

khộ i lươ ng. Ngươ i quán sá t nộ  chí  biê t quá mộ  t liê n tươ ng 

trung gián như ngươ i nhí n mộ  t má nh kim lộá i vá  biê t rộ  bê n 

trộng độ  gộ m cộ  như ng hộ á chá t gí .
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III. NÍP-BÀN (NIBBĀNA) 

Lá  mộ  t trộng bộ n phá p Chá n đê  nhưng ná m ngộá i tá t cá  

như ng gí  thuộ  c vê  chu ng sánh, cá nh giơ i, vá n vá  t. Ní p-bá n lá  

mộ  t thư c tá i chí  đươ c nhá  n thư c quá thá nh trí  gộ m 4 tá m 

Đá ộ (maggañāṇa), 4 tá m Quá  (phalañāṇa). Tá chí  cộ  thê  

nghí  vê  Ní p-bá n bá ng cá ch hí nh dung rá ng khi cá c phiê n ná ộ 

(kilesa) đươ c chá m dư t mộ  t phá n háy chá m dư t tộá n bộ   thí  

sư  khộ  tá m cu á vi  thá nh nhá n cu ng giá m bơ t mộ  t phá n háy 

chá m dư t tộá n bộ  . Sư  án lá c (pīti) vá  thánh ti nh (santi) cu á 

mộ  t ngươ i đá  chá m dư t phiê n ná ộ tuyê  t khộ ng thê  giá i thí ch 

bá ng ngộ n ngư  chộ phá m phu. Mộ  t trộng cá c đi nh nghí á phộ  

biê n vá  nộ i tiê ng nhá t vê  Ní p-bá n thêộ Tám Tá ng Pá li lá  Ái 

tận tức Níp-bàn. Hê  cộ n mộ  t tí  Thám Â i (taṇhā) thí  tá cộ n 

cộ  chộ  đê  tá i sinh vá  dộ vá  y cộ n phá i giá  chê t. Khi thám á i 

đươ c chá m dư t hộá n tộá n rộ i thí  đương sư  khộ ng cộ n bá t 

cư  mộ  t mộ i lộ ná ộ nư á. Khi cá n thiê t thí  ngươ i hộ c Phá  t chí  

nê n hí nh dung vê  Ní p-bá n đê n chư ng độ  thộ i. Mộ i suy diê n 

xá hơn lơ i Phá  t đê u lá  vộ  í ch hộá  c nguy hiê m. 

Trộng cá ch nghí  cu á nhiê u ngươ i thí  Ní p-bá n lá  cá i gí  độ  

thuộ  c tá m ly  như mộ  t trá ng thá i tí nh cá m thương thí ch háy 

buộ n vui. Nhưng thư c rá Ní p-bá n lá  mộ  t phá p tá nh độ  c lá  p 

như lá  Tá m phá p háy Sá c phá p vá  y. Chí nh ví  vá  y nê n Ní p-

bá n thươ ng đươ c mộ  tá  thá nh 2 trươ ng hơ p: 

 Sư  biê n má t ví nh viê n cu á phiê n ná ộ bá ng thá nh trí , 

khộ ng phá i tá m thơ i như bá ng thiê n đi nh, thí  gộ i lá  Hữu 

Dư Y Níp-bàn (saupādisesanibbāna), háy phiê n ná ộ 
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Ní p-bá n (kilesanibbāna) nghí á lá  Ní p-bá n đươ c chư ng 

ngộ   trộng khi tá m thá n ná y vá n cộ n độ , gộ m cá c tá m Quá  

(vipākanāmakhandha) vá  Sá c Nghiê  p (kammaja-rūpa). 

 Trươ ng hơ p thư  hái lá  Vô Dư Y Níp-bàn 

(anupādisesanibbāna, khandhanibbāna) tư c sư  chá m 

dư t tộá n bộ   5 uá n cu á mộ  t vi  Â-lá-há n lu c viê n ti ch. 

Xê t trê n thư c tí nh Chá n đê , Ní p-bá n chí  cộ  mộ  t, nhưng độ i 

khi tá thá y ơ  đá u độ  như ng phá n tí ch nộ  kiá chí  nhá m đê  

minh hộ á cá c khí á cá nh tu chư ng má  thộ i. 

1. Không Tánh Níp-bàn (suññatānibbāna): Lá  nộ i đê n 

khí á cá nh vá ng má  t cu á phiê n ná ộ vá  dánh sá c. Ngươ i 

hộ c Phá  t tuyê  t khộ ng nê n ngộ   nhá  n rá ng Ní p-bá n chí  lá  

mộ  t khá i niê  m háy lá  sư  vá ng má  t dánh sá c. Ngươ i nhiê u 

trí  tuê   (Tuệ Quyền má nh) khi tu Tuê   quá n thí  khí á cá nh 

Vô Ngã nộ i bá  t hơn lá  hái khí á cá nh Khộ  Ná ộ vá  Vộ  

Thươ ng. Nê u vi  á y chư ng thá nh thí  đươ c gộ i lá  Khộ ng 

Tá nh Ní p-bá n. 

2. Vô Nguyện Níp-bàn (appaṇihitanibbāna): Lá  khí á cá nh 

ly á i, Vộ  Thám cu á Ní p-bá n. Thê  giơ i ná y tộ n tá i bá ng sư c 

đá y cu á lộ ng thám muộ n. Ní p-bá n thí  khộ ng phá i vá  y, lá  

cá i gí  độ  độ i lá  p lá i. Ngươ i Định Quyền má nh khi tu Tuê   

quá n sê  thá y Khổ Tướng rộ  nhá t nê n nê u chư ng thá nh 

thí  đươ c gộ i lá  đá  đá c Vộ  Nguyê  n Ní p-bá n. 

3. Vô Tướng Níp-bàn (animittanibbāna): Lá  khí á cá nh vộ  

hí nh vộ  tươ ng khộ ng thê  đi nh dá ng cu á Ní p-bá n. Thê  

giơ i ná y đươ c phá m phu ngộ   nhá  n bá ng như ng bá y vê  
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Tu c đê  như cáộ thá p dá i ngá n, đê p xá u…bơ i hộ  khộ ng 

thá y đươ c sư  rá p nộ i, tộ ng hơ p cu á cá c thá nh tộ  trộng độ . 

Ngươ i Tín Quyền má nh khi tu Tuê   quá n sê  thá y khí á 

cá nh Vô Thường rộ  nhá t, nhí n đá u cu ng thá y như ng độ  

gá y, rơ i rá c. Ngươ i ná y nê u chư ng thá nh thí  đươ c gộ i lá  

đá  chư ng Vộ  Tươ ng Ní p-bá n. 

Tư  như ng giá i thí ch trê n, Ní p-bá n cộ n đươ c gộ i bá ng 

nhiê u tư  độ ng nghí á khá c đê  mộ  tá  như ng khí á cá nh đá  c thu : 

 Bá t Tư  (accuta): Lá  mộ  t thư c tá i ná m ngộá i cá i chê t. 

 Bá t Tá  n (accanta): Ní p-bá n lá  mộ  t thư c tá i khộ ng cộ  sư  

kê t thu c háy biê n tê . 

 Vộ  Vi (asaṅkhata): Lá  mộ  t thư c tá i khộ ng dộ mộ  t nguyê n 

tộ  ná ộ tá ộ nê n như cá c phá p hư u vi phá i luộ n đươ c tá ộ 

rá tư  bộ n nguyê n tộ  nghiê  p, tá m, nhiê  t lươ ng vá  dươ ng 

tộ . 

 Vộ  Thươ ng (anuttara): Khộ ng cộ n cá i gí  cáộ hơn Ní p-bá n 

nư á, tư c ngươ i đá  chư ng Ní p-bá n thí  khộ ng cộ n mộng 

mộ i mộ  t thư  gí  khá c. 

 Thư c tá i (padaṃ): Tư c cá i gí  độ  cộ  thá  t nhưng chí  cộ  thê  

nhá  n biê t bá ng trí  tuê   thá nh nhá n.  
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IV. LỘ TÂM VIÊN TỊCH (PARINIBBĀNAVĪTHI) 

Cá c vi  Â-lá-há n khi viê n ti ch thí  dánh sá c sê  chá m dư t, 

khộ ng cộ n tá i tu c, đá t đươ c Vộ  Dư Y Ní p-bá n. Diê n tiê n cu á 

dộ ng tá m thư c khi vi  Â-lá-há n viê n ti ch gộ i lá  Tá m Lộ   Viê n 

Ti ch (parinibbānavīthi). Đá y đê u lá  tá m lộ   cá  n tư  y  mộ n, 

đươ c chiá thá nh hái trươ ng hơ p lơ n:  

1. Tá m lộ   viê n ti ch thộ ng thươ ng: Tá m viê n ti ch sánh 

kê  tu c mộ  t lộá t độ ng lư c du c giơ i. 

2. Tá m lộ   viê n ti ch đá  c biê  t: Tá m viê n ti ch sánh kê  tu c 

mộ  t lộá t độ ng lư c kiê n cộ . 

Cá nh sơ  tri cu á tá m lộ   viê n ti ch khộ ng lá  mộ  t trộng 3 cá nh 

chu  quán (nghiê  p tươ ng, nghiê  p tươ ng, thu  tươ ng) ví  ly  dộ 

lá  trộng tá m cu á vi  Â-lá-há n khộ ng cộ n cá i gí  lá  thiê  n, háy 

bá t thiê  n nư á. 

A. LỘ VIÊN TỊCH Ý MÔN THÔNG THƯỜNG 

(MARAṆASANNACITTANIBBĀNAVĪTHI) 

Đá y lá  lộ   tá m viê n ti ch cu á vi  Â-lá-há n chưá đá c thiê n, 

hộá  c vi  đá  đá c thiê n nhưng khộ ng nhá  p thiê n. Lộ   tá m ná y 

diê n tiê n như lộ   tư  y  mộ n nhưng sáu khi tư  khộ ng cộ n tá i 

tu c. Gộ m cộ  4 lộá i dộ chiá thá nh lộá i kê t thu c ơ  Ná Cá nh vá  

kê t thu c ơ  Độ ng Lư c, hộá  c chiá thá nh Cộ  xên Hư u Phá n vá  

Khộ ng xên Hư u phá n. Lộá i cộ  Ná Cá nh chí  dá nh chộ 7 cộ i vui 

du c giơ i. 
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a. R, D, KY, 5ĐL, 2NC, HP, Viên Tịch 

R D KY ĐL ĐL ĐL ĐL ĐL NC NC HP VT
 

Hình 46- Lộ Viên Tịch Ý Môn Thông Thường, kết thúc ở  

Na Cảnh, xen hữu phần 

b. V, R, D, KY, 5ĐL, 2NC, VT 

R D KY ĐL ĐL ĐL ĐL ĐL NC NC VT
 

Hình 47- Lộ Viên Tịch Ý Môn Thông Thường, kết thúc ở 

Na Cảnh, không xen hữu phần 

c. V, R, D, KY, 5ĐL, HP, VT 

R D KY ĐL ĐL ĐL ĐL ĐL HP VT
 

Hình 48- Lộ Viên Tịch Ý Môn Thông Thường, kết thúc ở 

Đổng Lực, xen hữu phần 

d. R, D, KY, 5ĐL, VT 
 

R D KY ĐL ĐL ĐL ĐL ĐL VT
 

Hình 49- Lộ Viên Tịch Ý Môn Thông Thường, kết thúc ở 

Đổng Lực, không xen hữu phần 
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B. LỘ VIÊN TỊCH ĐẶC BIỆT 

Cộ  cá  thá y 4 tá m lộ   viê n ti ch đá  c biê  t : 

1. Lộ   viê n ti ch liê n thiê n (Jhānasamanantaravīthi). 

2. Lộ   viê n ti ch liê n thộ ng (Abhiññāsamanantaravīthi). 

3. Lộ   viê n ti ch liê n phá n khá n 
(Paccavekkhanasamanantaravīthi). 

4. Lộ   viê n ti ch chí  má ng (Jīvitasamasīsīvīthi). 

1. Lộ viên tịch liên thiền (Jhānasamanantaravīthi) 

Nê u muộ n viê n ti ch bá ng cá ch ná y thí  trươ c hê t vi  Â-lá-

há n phá i nhá  p thiê n đi nh (Jhānasamāpattivīthi) đê  lá m ti nh 

chí  cá c khộ  thộ  trộng cơ thê  tá m lộ   nhá  p thiê n đi nh ná y diê n 

rá như sáu: Ru ng độ  ng, Dư t dộ ng, Khái y  mộ n, Chuá n bi , Cá  n 

há nh, Thuá  n thư , Chuyê n tộ  c (4 sá t-ná ná y dộ 1 đá i tộ  ná ộ 

độ  lá n lươ t độ ng vái), sáu chuyê n tộ  c thí  mộ  t trộng 9 tộ  đá ộ 

đá i sê  khơ i lê n bá t cá nh á n xư  (như Kasina chá ng há n). Tá m 

tộ  ná y sê  xuá t hiê  n quá í t háy nhiê u sá t-ná tu y thêộ y  muộ n 

cu á đương sư . Tá m tư  sê  kê  tu c sá t-ná độ ng lư c cuộ i cu ng, 

khộ ng quá mộ  t hư u phá n trung gián ná ộ cá . 

Đá y lá  tá m lộ   viê n ti ch nộ i liê n mộ  t cá ch trư c tiê p vơ i lộ   

nhá  p thiê n, má  khộ ng cộ  mộ  t tá m khá ch quán ná ộ khá c xên 

vá ộ giư á. Vi  Â-lá-há n cộ  thê  nhá  p vá  xá  xuộ i ngươ c quá cá c 

tá ng thiê n trươ c rộ i mơ i vá ộ lộ   viê n ti ch ná y. Mộ  t trộng 30 

tu c lê   cu á vi  Chá nh Đá ng Giá c lá  viê n ti ch bá ng lộ   ná y. 

Tá m lộ   viê n ti ch liê n thiê n sánh đươ c ơ  7 cộ i vui Du c giơ i, 

15 cộ i sá c giơ i (trư  cộ i vộ  tươ ng), 4 cộ i vộ  sá c. 
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Cộ  tá t cá  36 tá m lộ   viê n ti ch liê n thiê n = 2 (cộ /khộ ng xên 

hư u phá n) x 9 (tộ  đá ộ đá i) x 2 (độ  n/lơ i cá n) 

a. Xét lộ chót: R, D, KY, CB, CH, TT, CT, Tâm Thiền số 

lượng bất định, HP, VT 

R D CH TTKY HPVô số tâm thiềnCB CT Jh Jh VT
 

Hình 50- Lộ Viên Tịch Liên Thiền – của người độn căn 

xen hữu phần 

b. Xét lộ chót: R, D, KY, CB, CH, TT, CT, Tâm Thiền số 

lượng bất định, VT 

R D CH TTKY Vô số tâm thiềnCB CT Jh Jh VT
 

Hình 51- Lộ Viên Tịch Liên Thiền – của người độn căn 

không xen hữu phần 

c. Xét lộ chót: R, D, KY, CH, TT, CT, Tâm Thiền số lượng 

bất định, HP, VT 

R D CH TTKY HPVô số tâm thiềnCT Jh Jh VT
 

Hình 52- Lộ Viên Tịch Liên Thiền – của người lợi căn xen 

hữu phần 

d. Xét lộ chót: R, D, KY, CH, TT, CT, Tâm Thiền số lượng 

bất định, VT 

R D CH TTKY Vô số tâm thiềnCT Jh Jh VT
 

Hình 53- Lộ Viên Tịch Liên Thiền – của người lợi căn  

không xen hữu phần 
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2. Lộ viên tịch liên thông (Abhiññāsamanantaravīthi) 

Muộ n hộ á hiê  n thá n lư c trươ c khi viê n ti ch thí  vi  Â-lá-há n 

phá i nhá  p thiê n cơ rộ i xuá t rá, chu  nguyê  n thư  phê p lá  má  

mí nh muộ n thi  hiê  n rộ i lá i nhá  p vá ộ thiê n cơ bá  n nhí . Khi 

vư á xuá t khộ i thiê n cơ thí  tá m lộ   hiê  n thộ ng (abhiññāvīthi) 

lá  p tư c khơ i lê n, nộ  diê n tiê n như sáu:  

- Ru ng độ  ng, Dư t dộ ng, Khái y  mộ n, (Chuá n bi ,) Cá  n 

há nh, Thuá  n thư , Chuyê n tộ  c, thộ ng tộ  (1 sá t-ná duy 

nhá t). Khi tá m thộ ng tộ  hiê  n khơ i thí  phê p lá  ná ộ 

mí nh đá  ươ c nguyê  n sê  hiê n nhiê n tư c khá c.  

- Sáu khi tá m thộ ng tộ  vư á diê  t xộng thí  tá m tư  sê  lá  p 

tư c kê  tu c hộá  c lá  cộ  mộ  t hư u phá n xên vá ộ giư á 

Thộ ng tộ  vá  tá m tư .  

Vá  y trộng trươ ng hơ p viê n ti ch liê n thộ ng ná y cộ  đê n hái 

mộ  thư c viê n ti ch: Ðộ ng lư c nộ i liê n tá m tư  hộá  c giư á Ðộ ng 

lư c (thộ ng tộ ) vá  tá m tư  cộ  hư u phá n xên vá ộ. 

Đá y lá  tá m lộ   viê n ti ch nộ i liê n trư c tiê p vơ i tá m thộ ng má  

khộ ng bi  mộ  t tá m khá ch quán ná ộ xên vá ộ giư á. Chư  Thộ ng 

trộng thuá  t ngư  "tá m lộ   viê n ti ch liê n thộ ng" á m chí  chộ biê n 

hộ á thộ ng (iddhividha). Vi  Â-lá-há n cộ  thê  sánh khơ i nhiê u 

lộ   hiê  n thộ ng trươ c khi vá ộ lộ   viê n ti ch hiê  n thộ ng. 

Tá m lộ   viê n ti ch liê n thộ ng cộ  thê  sánh đươ c ơ  7 cộ i vui 

du c giơ i vá  15 cộ i sá c giơ i (trư  cộ i vộ  tươ ng). Tá m lộ   viê n 

ti ch liê n thộ ng khộ ng thê  sinh khơ i ơ  4 cộ i vộ  sá c lá  dộ chư 

Phá m Thiê n ơ  độ  khộ ng cộ  tá m ngu  thiê n sá c giơ i, phương 

tiê  n cơ bá n chộ viê  c hộ á thộ ng. 
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Chí  cộ  4 tá m lộ   viê n ti ch liê n thộ ng thộ i, tư c lá  tá lá y hái 

há ng độ  n cá n, lơ i cá n đêm nhá n vơ i 02 cá ch viê n ti ch lá  cộ  

hộá  c khộ ng xên hư u phá n. 

a. Xét lộ chót: R, D, KY, CB, CH, TT, CT, Th, HP, VT 

HPR D CB CH TT CTKY Th VT
 

Hình 54- Lộ Viên Tịch Liên Thông – của người độn căn 

xen hữu phần 

b. Xét lộ chót: R, D, KY, CB, CH, TT, CT, Th, rồi Viên Tịch 

R D CB CH TT CTKY Th VT
 

Hình 55- Lộ Viên Tịch Liên Thông – của người độn căn  

không xen hữu phần 

c. Xét lộ chót: R, D, KY, CH, TT, CT, Th, HP, VT 

HPR D CH TT CTKY Th VT
 

Hình 56- Lộ Viên Tịch Liên Thông – của người lợi căn xen  

hữu phần 

d. Xét lộ chót: R, D, KY, CH, TT, CT, Th, VT 

R D CH TT CTKY Th VT
 

Hình 57- Lộ Viên Tịch Liên Thông – của người lợi căn không 

xen hữu phần 
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3. Lộ viên tịch liên phản khán 

(Paccavekkhanasamanantaravīthi) 

Nê u muộ n viê n ti ch bá ng cá ch ná y thí  trươ c hê t vi  Â-lá-

há n phá i nhá  p thiê n (Jhānasamāpatti) đê  lá m ti nh chí  cá c 

cá m thộ  đáu đơ n trộng thá n thê  Tá m lộ   nhá  p thiê n đi nh ná y 

diê n tiê n như sáu:  

- Ru ng độ  ng, Dư t dộ ng, Khái y  mộ n, (Chuá n bi ,) Cá  n 

há nh, Thuá  n thư , Chuyê n tộ  c thiê n tộ  giái độá n ná y dộ 

1 trộng 9 tộ  đá ộ đá i đá m nhiê  m, tá m thiê n ná y cư  sinh 

diê  t liê n tu c, í t nhiê u tu y thêộ y  muộ n cu á đương sư .  

- Vư á chá m dư t tá m lộ   nhá  p thiê n đi nh xộng thí  tá m lộ   

phá n khá n lá  p tư c khơ i lê n đê  quá n xê t chi thiê n, tá m 

lộ   phá n khá n ná y sê  tá i hiê  n há ng trá m há ng ngá n bá  n 

mộ  t cá ch thí ch ư ng rộ i diê  t đi, tá m tư  sê  sánh kê  tu c 

độ ng lư c phá n khá n (paccayakkhaṇajavana) cuộ i 

cu ng hộá  c lá  cộ  hư u phá n xên vá ộ giư á. 

Đá y lá  tá m lộ   viê n ti ch nộ i liê n vơ i cá c độ ng lư c phá n khá n 

chi thiê n má  khộ ng bi  mộ  t tá m khá ch quán ná ộ khá c xên vá ộ 

giư á. Riê ng tá m lộ   phá n khá n cuộ i cu ng chí  cộ  5 sá t-ná Độ ng 

Lư c. 

Tá m lộ   viê n ti ch liê n phá n khá n sánh đươ c ơ  7 cộ i vui Du c 

giơ i, 15 cộ i sá c giơ i (trư  cộ i vộ  tươ ng) 4 cộ i vộ  sá c. 

Tá m lộ   viê n ti ch liê n phá n khá n cộ  cá  thá y 48 = 2 

(cộ /khộ ng xên hư u phá n) x 24 chi thiê n. 
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24 chi thiê n = 5 chi sơ thiê n + 4 chi nhi  thiê n + 3 chi tám 

thiê n + 2 chi tư  thiê n + 2 chi ngu  thiê n sá c giơ i + 2 chi thiê n 

vộ  sá c giơ i x 4 thiê n vộ  sá c giơ i. 

Tu y thêộ vi  Â-lá-há n lá  độ  n háy lơ i cá n má  cộ  háy khộ ng 

cộ  tá m Chuá n Bi  trộng tá m lộ   nhá  p thiê n trươ c tá m lộ   viê n 

ti ch. Ớ  đá y chí  minh hộ á sơ độ  chộ trươ ng hơ p vi  độ  n cá n.  
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4. Lộ viên tịch chí mạng (Jīvitasamasīsīvīthi) 

Ðộ i vơ i vi  Â-ná-há m tránh thu  chư ng đá t Tư  Quá  trộng 

giơ  phu t lá m chung tá m lộ   đá c đá ộ lu c á y đươ c gộ i lá  tá m lộ   

đá c đá ộ chí  má ng, diê n tiê n như sáu:  

- Ru ng độ  ng, Dư t dộ ng, Khái y  mộ n, (Chuá n bi ,) Cá  n 

há nh, Thuá  n thư , Du  ti nh (4 sá t-ná ná y dộ mộ  t đá i 

thiê  n tương ư ng trí  ná ộ độ  lá n lươ t độ ng vái), Kê  tu c 

Du  ti nh lá  mộ  t sá t-ná Tư  Ðá ộ, rộ i (2) sá t-ná Tư  quá .  

- Khi tá m Tư  Quá  thư  hái vư á diê  t xộng thí  tá m lộ   phá n 

khá n liê n khơ i lê n đê  quán sá t Ðá ộ Quá , Ní p-bá n cu ng 

phiê n ná ộ đá  diê  t Tá m lộ   phá n khá n ná y cư  tá i hiê  n 

há ng trá m há ng ngá n lá n mộ  t cá ch tương ư ng. Riê ng 

tá m lộ   phá n khá n cuộ i cu ng chí  cộ  5 sá t-ná Độ ng Lư c. 

- Lu c tá m độ ng lư c phá n khá n (paccavekkhaṇa-

samanantaravīthi javana) cuộ i cu ng vư á diê  t má t thí  

tá m tư  sánh kê  tu c tư c khá c hộá  c lá  sáu khi cộ  hư u 

phá n xên vá ộ tá m tư  mơ i sánh lê n.  

Ðê  ná m rộ  y  nghí á cu á thuá  t ngư  Jīvitasamasīsī, tá phá i 

hiê u rá ng ngu  uá n ná y cộ  2 cá i đá u (sīsa): 

1) Vaṭṭasīsa: chí  cộ  tá m sơ  Má ng Quyê n vá  sá c má ng 
quyê n, chu ng lá  đá u cu á luá n hộ i khộ . 

2) Kilesasīsa: Chí  chộ tá m sơ  Si, nộ  lá  cá i đá u cu á tá t cá  
phiê n ná ộ. 

Ngươ i đá c đá ộ chí  má ng (Jīvitasamasī) lá  ngươ i biê t 

tránh thu  giá y phu t ngá n ngu i trộng thơ i điê m há p hộ i cu á 

mí nh đê  triê n khái tá m ly  yê m ly tám giơ i tu tá  p 4 niê  m xư  
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lá  chư ng đá t lá n lươ t 4 tá ng thá nh quá  trộng phu t giá y chơ p 

nhộá ng á y đê  vaṭṭasīsa vá  kilesasīsa cu ng lu c bê  tán khi tá m 

lộ   chư ng đá c Tư  quá  khơ i lê n vư á xộng.  Phiê n ná ộ cu ng 2 

thư  má ng quyê n chá m dư t độ ng lươ t nộ i trê n phương diê  n 

thơ i gián thộ ng thươ ng (vekā) khộ ng y cư  vá ộ thơ i gián 

"chơn đê " (khana háy sá t-ná). 

Tá m lộ   đá c đá ộ chí  má ng chí  cộ  thê  sánh khơ i ơ  7 cộ i vui 

du c giơ i ví  ơ  cá c tá ng Phá m Thiê n giơ i khộ ng cộ  cá i chê t đáu 

đơ n, thá  m chí  khộ ng cộ  sư  buộ n đáu trộng tư tươ ng 

(cetasikadukkhavedanā). 

Khộ ng phá i chí  cộ  vi  Â-ná-há m, trươ ng hơ p đá c đá ộ chí  

má ng cu á phá m tám nhá n, vi  Dư  Lưu, hộá  c Nhá t Lái thí  quy 

trí nh độ  đươ c diê n rá vơ i 4, 3 hộá  c 2 tá m lộ   đá c đá ộ liê n tu c 

cu ng vơ i mộ i tá m lộ   phá n khá n tương ư ng, sáu độ  tá m tư  

mơ i khơ i lê n.  

Tá m lộ   viê n ti ch chí  má ng độ  cộ  tá t cá  22, đươ c phá n 

thá nh 4 trươ ng hơ p: 

- Quá n xê t Ðá ộ Quá , Ní p-bá n rộ i viê n ti ch thêộ mộ  thư c 

"độ ng lư c nộ i liê n tá m viê n ti ch". (1 tá m lộ  ) 

- Quá n xê t Ðá ộ Quá , Ní p-bá n rộ i hư u phá n mộ  thư c 

"độ ng lư c - hư u phá n - viê n ti ch". (1 tá m lộ  ) 

- Quá n xê t 10 phiê n ná ộ đá  diê  t rộ i viê n ti ch, đá y lá  mộ  

thư c "độ ng lư c nộ i liê n tá m viê n ti ch". (10 tá m lộ  ) 

- Quá n xê t 10 phiê n ná ộ đá  diê  t rộ i hư u phá n xên vá ộ 

trươ c khi tá m tư  khơ i lê n. Ðá y lá  mộ  thư c "độ ng lư c - 

hư u phá n - viê n ti ch". (10 tá m lộ  ) 
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Trộng 22 tá m lộ   viê n ti ch chí  má ng ná y, 2 tá m lộ   đá u chá c 

chá n phá i khơ i lê n nơi mộ  t vi  đá c đá ộ chí  má ng 

(Jīvitasamasīsīpuggalā), dí  nhiê n, chí  mộ  t trộng hái thộ i. Cộ n 

20 tá m lộ   sáu thí  bá t đi nh. 

Tu y thêộ vi  Â-lá-há n lá  độ  n háy lơ i cá n má  cộ  háy khộ ng 

cộ  tá m Chuá n Bi  vá  2 háy 3 tá m Thá nh Quá  trộng tá m lộ   đá c 

đá ộ trươ c tá m lộ   viê n ti ch. Ớ  đá y chí  minh hộ á sơ độ  chộ 

trươ ng hơ p vi  độ  n cá n. Trươ c tá m lộ   phá n khá n cộ  thê  cộ  

vá i tá m Hư u Phá n xên giư á, ơ  đá y chí  minh hộ á 1 tá m. 
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CHƯƠNG 7 

 

A-TỲ-ĐÀM TẬP YẾU (Samuccaya) 

á t cá  cá c phá p Siê u thê  vá  Hiê  p thê  đươ c gộm chung lá i 

trộng 72 phá p Thư c Tí nh (sabhāvadhamma): 

 1 Tá m (citta), kê  rộ  ng lá  89 hộá  c 121. 

 52 Tá m Sơ  (cetasika) 

 18 Sá c Chá n đê  (nipphannarūpa) 

 1 Ní p-bá n (nibbāna) 

72 phá p ná y lá i đươ c xê p vá ộ 4 nhộ m:  

I. Bá t Thiê  n Tá  p Yê u 

II. Tá p Phá n Tá  p Yê u  

III. Giá c Phá n Tá  p Yê u  

IV. Thư c Tí nh Tá  p Yê u. 

T 
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I. BẤT THIỆN TẬP YẾU (AKUSALASAṄGAHA) 

Gộ m cộ  9 phá n: 

A. TỨ LẬU (ĀSAVA) 

Chư  Āsava ơ  đá y cộ  hái nghí á lá  cặn bã háy sư  rò rỉ. Đư c 

Phá  t du ng tư  ná y đê  gộ i tê n như ng thư  phiê n ná ộ cá n bá n 

tá ộ nê n cuộ  c luá n hộ i.  

 Dục Lậu (kāmāsava): Lá  tá m sơ  Thám (lobha) trộng 

8 tá m thám (lobhamūlacitta) trộng trươ ng hơ p lá y 5 

du c lá m độ i tươ ng. 

 Hữu Lậu (bhavāsava): Lá  tá m sơ  Thám (lobha) hơ p 

vơ i 4 thám ly tá  (lobhamūladiṭṭhigatavippayuttacitta) 

trộng trươ ng hơ p đám mê  trộng 9 tá ng thiê n Đá ộ đá i 

vá  cá c cộ i Phá m thiê n. 

 Kiến Lậu (diṭṭhāsava): Lá  tá m sơ  Tá  Kiê n (diṭṭhi) 

trộng 4 tá m thám đi chung Tá  Kiê n (lobhamūladiṭṭhi-

gatasampayuttacitta) trộng trươ ng hơ p Thươ ng 

Kiê n vá  Độá n Kiê n, kê  rộ  ng cộ  62 Tá  Kiê n (xêm lá i 

kinh Phá m Vộ ng trộng Trươ ng Bộ   Kinh). 

 Vô Minh Lậu (avijjāsava): Lá  tá m sơ  Si (moha) trộng 

12 tá m Bá t thiê  n (akusalacitta). Si ơ  đá y lá  sư  bá t tri 

Tư  Đê , Duyê n Khơ i vá  Tám Thê  Luá n Hộ i. 

Như vá  y cộ t lộ i cu á Tư  Lá  u chí  cộ  3 thư  phiê n ná ộ lá  

Tham, Tà Kiến và Si. Chí nh 3 phá p ná y đá  tá ộ nê n vộ ng 

trộ n Duyê n Khơ i. 
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B. TỨ BỘC (OGHA) 

Ogha cộ  nghí á lá  dộ ng nươ c chá y má nh, thươ ng đươ c 

di ch lá  Bộ  c Lưu. Tư  Bộ  c lá  tê n gộ i khá c cu á Tư  Lá  u trộng 

trươ ng hơ p á m chí  khí á cá nh cuộ n trộ i chu ng sánh vá ộ 

đươ ng sánh tư . 

 Du c Bộ  c (ká mộghá) 

 Hư u Bộ  c (bhávộghá) 

 Kiê n Bộ  c (dit t hộghá) 

 Vộ  Minh Bộ  c (ávijjộghá) 

C. TỨ PHƯỢC (YOGA) 

Yoga ơ  đá y cộ  nghí á lá  sư  rá ng buộ  c háy trộ i cộ  t. Tư  Lá  u 

độ i khi đươ c gộ i lá  Tư  Phươ c ví  nộ  giộ ng như cá i á ch rá ng 

buộ  c chu ng sinh vá ộ cộ  xê luá n hộ i. Phá m phu như như ng 

cộn bộ  cư  phá i đi tơ i má  khộ ng biê t phá i lá m sáộ đê  thá ộ cơ i 

rá đươ c. 

 Du c Phươ c (kāmayoga) 

 Hư u Phươ c (bhavayoga) 

 Kiê n Phươ c (diṭṭhiyoga) 

 Vộ  Minh Phươ c (avijjāyoga 

D. TỨ KẾT (GANTHA) 

Chư  ná y cộ  nghí á lá  sơ i dá y háy sư  kê t nộ i cá c phiê n ná ộ 

sáu đá y đươ c ví  du  như lá  như ng sơ i dá y trộ i chá  t phá m phu. 

 Tham Độc (abhijjhā): Lá  tá m sơ  Thám (lobha) trộng 

8 tá m thám (lobhamūlacitta), nộ i rộ  ng lá  tá t cá  hí nh 

thư c cu á thám á i trộng tám giơ i. 
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 Sân Độc (vyāpāda): Lá  tá m sơ  Sá n (dosa) trộng 2 tá m 

sá n (dosamūlacitta), nộ i rộ  ng lá  tá t cá  hí nh thư c bá t 

má n cu á tá m. 

 Giới Cấm Thủ (sīlabbataparāmāsa): Lá  sư  chá p chá  t 

trộng cá c tí n điê u khộ ng nhá m đê n cư u cá nh Ní p-bá n 

vá  cá ch há nh trí  ná m ngộá i Bá t Chá nh Đá ộ. Chi phá p 

lá  tá m sơ  Tá  Kiê n (micchādiṭṭhi) trộng 4 tá m thám 

hơ p tá  (lobhamūladiṭṭhisampayuttacitta). 

 Cực Đoan Kiến (idaṃsaccābhinivesa): Lá  thá i độ   ộ m 

á p như ng điê u sái lá m hộá  c khiê m khuyê t rộ i phu  

nhá  n như ng điê u mí nh chưá thá y, chưá biê t. Chi phá p 

cu ng lá  tá m sơ  Tá  Kiê n (micchādiṭṭhi) trộng 4 tá m 

thám hơ p tá  (lobhamūladiṭṭhisampayuttacitta). 

E. TỨ THỦ (UPĀDĀNA) 

Thuá  t ngư  ná y cộ  nghí á lá  sư  ná m ní u (upa + ādāna). Cá c 

phiê n ná ộ như Â i vá  Kiê n ơ  mư c độ   má nh liê  t thí  gộ i lá  Thu . 

Cá c ngá i ví  du  Thám Â i (taṇhā) lá  tê n trộ  m trộng đê m vá  

Thu  (ūpādāna) lá  độ  ng tá c cá m ná m vá  t trộ  m. 

 Dục Thủ (kāmupādāna): Tá m sơ  Thám (lobha) trộng 

8 tá m thám (lobhamūlacitta) trộng trươ ng hơ p đám 

mê  Ngu  Du c (pañcakāma). 

 Kiến Thủ (diṭṭhupādāna): Sư  chá p trươ c như ng Tá  

Kiê n ná m ngộá i Giơ i Cá m Thu  vá  Ngá  Chá p Thu . Như 

tin Thươ ng đê  tộ i cáộ, thiê n đươ ng ví nh cư u háy thơ  

phu ng má quy , thá n vá  t. Chi phá p lá  tá m sơ  Tá  Kiê n 
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(micchādiṭṭhi) trộng 4 tá m thám hơ p tá  (lobhamūla-

diṭṭhisampayuttacitta). 

 Giới Cấm Thủ (silabbatūpādāna):  Xêm lá i đi nh 

nghí á trê n. 

 Ngã Chấp Thủ (attavādūpādāna): Đá y lá  tư  độ ng 

nghí á cu á Thá n Kiê n (sakkāyadiṭṭhi). Thu  ná y lá  sư  

chá p chá  t quán điê m Ngá  (ahankāra) vá  Ngá  Sơ  

(mamaṅkāra) như cộ  tộ i, cu á tộ i, cộ  há n, cu á hộ . Chi 

phá p lá  tá m sơ  Tá  Kiê n (micchādiṭṭhi) trộng 4 tá m 

thám hơ p tá  (lobhamūladiṭṭhisampayuttacitta). 

F. SÁU TRIỀN CÁI (NĪVĀRAṆA) 

Trộng quán điê m truyê n thộ ng thí  Triê n Cá i đươ c kê  cộ  5 

khi nộ i đê n trươ ng hơ p ngá n chá  n thiê n đi nh (samādhi). 

Nhưng ơ  đá y kê  thê m mộ  t triê n cá i nư á lá  Vộ  Minh đê  nhá m 

đê n y  nghí á ngá n chá  n Tuê   quá n tư c trí  tuê   giá i thộá t. 

 Dục Cái (kāmachanda): Sư  đám mê  trộng cá nh du c 

trá n. Chi phá p lá  tá m sơ  Thám (lobha) trộng 8 tá m 

thám (lobhamūlacitta). 

 Sân Cái (vyāpāda): Tư c tá t cá  như ng sư  bá t má n cu á 

tá m. Chi phá p lá  tá m sơ  Sá n (dosa) trộng 2 tá m sá n 

(dosamūlacitta). 

 Hôn Thụy Cái (thīnamiddha): Tư c sư  lươ i biê ng vá  

buộ n ngu . Chi phá p lá  2 tá m sơ  Hộ n Trá m (thīna), tá m 

sơ  Thu y Miê n (middha). 
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 Trạo Hối Cái (uddhaccakukkucca): Tư c sư  bộ n chộ n 

vá  cá n rư t. Chi phá p lá  tá m sơ  Phộ ng Dá  t (uddhacca) 

vá  tá m sơ  Hộ i (kukkucca). 

 Hoài Nghi Cái (vicikicchā): Sư  hộá i nghi, thá c má c 

háy phá n vá n lươ ng lư . Chi phá p lá  tá m sơ  Hộá i Nghi 

(vicikicchā). 

 Vô Minh Cái (avijjā): Tá m sơ  Si (moha) trộng 12 tá m 

bá t thiê  n (akusalacitta). 

Hộ n Thu y đươ c kê  chung ví  chu ng cộ  3 điê m giộ ng nháu: 

 Chư c ná ng (kicca) lá  khộ ng thá thiê t vơ i cộ ng viê  c. 

 Nhá n sánh (hetu) lá  sư  khộ ng khê ộ tá c y . 

 Phá p độ i lá  p (paccanika) lá  trá ng thá i thu  độ  ng cu á 

tá m, độ i lá  p lá i sư  tinh tá n. 

Trá ộ Hộ i đươ c kê  chung ví  cộ  3 điê m độ ng: 

 Chư c ná ng lá  sư  xá ộ trộ  n nộ  i tá m. 

 Nhá n sánh lá  sư  thiê u điê m tư á cu á tá m. 

 Phá p độ i lá  p lá  sư  án tí nh cu á tá m. 

Đê  hiê u thê m vê  cá c Triê n Cá i xin vá ộ Tá ng Chi Bộ   Kinh 

độ c lá i 5 ví  du  cu á Phá  t vê  5 phá p Cá i. (Tá m cộ  Du c Cá i như 

nươ c bi  phá má u, tá m cộ  Sá n Cá i như nươ c bi  sộ i, tá m cộ  

Hộ n Thu y như nươ c bi  rộng rê u, tá m cộ  Trá ộ Hộ i như nươ c 

bi  giộ  thộ i, tá m cộ  Hộá i Nghi như nươ c bi  bu n sí nh, vá n đu c). 

G. BẢY TIỀM MIÊN (ANUSAYA) 

Thuá  t ngư  ná y cộ  nghí á lá  sư  á n má  t háy tiê m tá ng. Ớ  đá y 
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tiê m miê n phiê n ná ộ lá  khá  ná ng xuá t hiê  n cu á cá c phiê n 

ná ộ. Mộ  t ngươ i phá m phu đáng cộ  thiê  n tá m, kê  cá  ngươ i 

chư ng thiê n đi nh, vá n đươ c xêm lá  cộ  khá  ná ng sinh khơ i 

phiê n ná ộ khi cộ  điê u kiê  n thí ch hơ p. Khá  ná ng tiê m tá ng độ  

đươ c gộ i lá  tiê m miê n. Ớ  đá y cộ  7 thư  phiê n ná ộ Tiê m miê n: 

 Dục tiềm miên (kāmārāgānusaya): Tư c khá  ná ng 

đám mê  trộng cá nh du c trá n. Chi phá p lá  tá m sơ  

Thám (lobha) trộng 8 tá m thám (lobhamūlacitta). 

 Hữu Ái Tiềm miên (bhavarāgānusaya): Lá  khá  

ná ng đám mê  trộng cá c tá ng thiê n Đá ộ đá i vá  sư  

hiê  n hư u ơ  cá c cộ i Phá m thiê n. Chi phá p lá  tá m sơ  

Thám (lobha) hơ p vơ i 4 tá m thám ly tá  

(lobhamūladiṭṭhigatavippayuttacitta). 

 Sân Tiềm miên (paṭighānusaya): Lá  tá t cá  sư  bá t 

má n (ghê t, sơ , giá  n, ghên, tiê c nuộ i). Lá  tá m sơ  Sá n 

(dosa) trộng 2 tá m sá n (dosamūlacitta). 

 Mạn tiềm miên (mānānusaya): Lá  y  chá p hơn 

thuá, tư c sư  cội trộ ng viê  c sộ sá nh đá y vơ i kiá. Chi 

phá p lá  tá m sơ  Má n (māna) trộng 4 tá m thám ly 

tá  (lobhamūladiṭṭhivippayuttacitta). 

 Kiến tiềm miên (diṭṭhānusaya): Lá  tá t cá  như ng 

suy nghí  sái lá m vê  cá c phá p, gộm chung lá  

Thươ ng Kiê n vá  Độá n Kiê n. Chi phá p lá  tá m sơ  Tá  

Kiê n (micchādiṭṭhi) trộng 4 tá m thám hơ p tá  

(lobhamūladiṭṭhisampayuttacitta). 

 Hoài Nghi tiềm miên (vicikicchānusaya): Lá  tá t 
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cá  như ng Hộá i Nghi liê n hê   Tá  Kiê n. Chi phá p lá  

tá m sơ  Hộá i Nghi (vicikicchā) trộng tá m si Hộá i 

Nghi (mohamūlavicikicchā-sampayuttacitta). 

 Vô Minh tiềm miên (avijjānusaya): Lá  sư  bá t tri 

trộng Tư  Đê . Chi phá p lá  tá m sơ  Si (moha) trộng 

12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta). 

H. MƯỜI TRIỀN PHƯỢC (SAṂYOJANA) 

Lá  như ng phiê n ná ộ trộ i buộ  c chu ng sánh khộ ng chộ rá 

khộ i vộ ng quáy cu á cá c khộ . Đư c Phá  t tu y duyê n má  nhá n 

má nh như ng phiê n ná ộ ná ộ độ  trộng trươ ng hơ p cá n thiê t. 

Cộ  lu c chí  kê  phiê n ná ộ cộ  1, cộ  lu c lá  4, 5, 6, 7,10. Nhưng 

chung quy vá n lá  chư ng độ . Sáu đá y lá  10 Triê n Phươ c kê  

thêộ Kinh Tá ng (suttapiṭaka), vê  đi nh nghí á xin xêm lá i ơ  

trê n: 

 Du c Â i (kāmarāgasaṃyojana) 

 Sá c Â i (rūparāgasaṃyojana) 

 Vộ  sá c á i (arūparāgasaṃyojana) 

 Sá n (paṭighāsaṃyojana) 

 Má n (mānasaṃyojana) 

 Kiê n (diṭṭhisaṃyojana) 

 Giơ i cá m Thu  (silabbatasaṃyojana) 

 Hộá i nghi (vicikicchāsaṃyojana) 

 Phộ ng Dá  t (uddhaccasaṃyojana) 

 Vộ  Minh (avijjāsaṃyojana) 

Trộng khi độ , nê u kê  thêộ Tá ng Â-ty -đá m (abhidhamma) 

thí  lá : 
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 Du c Â i (kāmarāgasaṃyojana) 

 Hư u Â i (bhavarāgasaṃyojana) gộ m 

o Sá c Â i (rūparāgasaṃyojana) 

o vá  Vộ  sá c á i (arūparāgasaṃyojana) 

 Sá n (paṭighāsaṃyojana) 

 Má n (mānasaṃyojana) 

 Kiê n (diṭṭhisaṃyojana) 

 Giơ i cá m Thu  (sīlabbatasaṃyojana) 

 Hộá i nghi (vicikicchāsaṃyojana) 

 Gánh Ty  (issāsaṃyojana) 

 Bộ n xê n (macchariyasaṃyojana) 

 Vộ  Minh (avijjāsaṃyojana) 

Như vá  y nê u kê  thêộ Tá ng Kinh thí  chi phá p cu á 10 Triê n 

Phươ c lá  7 tá m sơ : Thám, Sá n, Si, Má n, Kiê n, Hộá i nghi, 

Phộ ng Dá  t. 

Nê u kê  thêộ Tá ng Â-ty -đá m thí  cộ  8: Thám, Sá n, Si, Má n, 

Kiê n, Hộá i nghi, Gánh Ty , Bộ n Xê n. 

Gộm chung cá  2 nguộ n thí  cộ  9 tá m sơ . 

I. MƯỜI PHIỀN NÃO (KILESA) 

Lá  tá t cá  như ng gí  độ t chá y nộ  i tá m chu ng sánh. 

 Thám (lobha) 

 Sá n(dosa) 

 Si (moha) 

 Má n (māna) 

 Kiê n (diṭṭhi) 
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 Hộá i Nghi (vicikicchā) 

 Hộ n Trá m (thina) 

 Phộ ng Dá  t (uddhacca) 

 Vộ  Tá m (ahirika) 

 Vộ  Quy  (anottappa) 

 

Bảng 53- Biểu đồ Bất Thiện Tập Yếu 

Tứ Lậu Tứ Bộc 
Tứ 

Phược 
Tứ Kết Tứ Thủ 

- Du c 

- Hư u 

- Kiê n 

- Vộ  
Minh 

- Du c 

- Hư u 

- Kiê n 

- Vộ  
Minh 

- Du c 

- Hư u 

- Kiê n 

- Vộ  
Minh 

- Thám độ  c 

- Sá n độ  c 

- Giơ i cá m thu  

- Cư c độán 
kiê n 

- Du c 

- Kiê n 

- Giơ i cá m 

- Ngá  chá p 

 

6 Triền cái 7 Tiềm miên 

- Du c 

- Sá n 

- Hộ n Thu y 

- Trá ộ hộ i 

- Hộá i nghi 

- Vộ  minh 

- Du c 

- Hư u á i 

- Sá n 

- Má n 

- Kiê n 

- Hộá i nghi 

- Vộ  minh 

Xem tiếp biểu đồ ở trang kế… 
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1500 Phiền Não (kilesa) 

71 phá p thư c tí nh (trư  Ní p-bá n) khi đươ c cộ  ng thê m 4 

Sá c Tươ ng (lakkhaṇarūpa) thí  thá nh rá 75 phá p thư c tí nh 

hư u vi (saṅkhatasabhāvadhamma). 75 phá p ná y lá i cộ  2 

trươ ng hơ p nộ  i phá n (ajjhattika) vá  ngộá i phá n (bahiddha). 

Như vá  y tá cộ  150 phá p thư c tí nh. Khi 150 phá p ná y lá  độ i 

tươ ng chộ tư ng thư  phiê n ná ộ (10 thư ) kê  trê n thí  tá cộ  1500 

phiê n ná ộ. 

108 Tham Ái (taṇhā) 

Cá ch tí nh đá  c biê  t ná y lá i mơ  rá mộ  t cá ch phá n tí ch khá c 

vê  thám á i. Vê  thư c tí nh Â i chí  cộ  mộ  t lá  sư  hám thí ch, nhưng 

nê u xê t vê  cá nh giơ i thí  Â i cộ  bá lá : 

10 Triền Phược 
10 Phiền não 

thêộ Tá ng Kinh thêộ Â-ty -đá m 

- Dục ái 

- Sá c á i 

- Vộ  sá c á i 

- Sân 

- Mạn 

- Kiến 

- Giới cấm thủ 

- Hoài nghi 

- Phộ ng dá  t 

- Vô minh 

- Dục ái 

- Hư u á i 

- Gánh ty  

- Sân 

- Mạn 

- Kiến 

- Giới cấm thủ 

- Hoài nghi 

- Bộ n xê n 

- Vô minh 

- Thám 

- Sá n 

- Si 

- Hộ n Trá m 

- Mạn 

- Kiến 

- Phộ ng dá  t 

- Hoài nghi 

- Vộ  Tá m 

- Vộ  U y 
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 Du c Â i (kāmataṇhā): Sư  ưá thí ch trộng cá nh du c 

trá n. 

 Hư u Â i (bhavataṇhā): Sư  ưá thí ch trộng cá c tá ng 

thiê n vá  cộ i thiê n. 

 Vộ  Hư u Â i (vibhavataṇhā): Sư  hám thí ch liê n hê   

Độá n Kiê n. 

Nê u xê t trê n độ i tươ ng thí  Â i cộ  6 lá : 

 Sá c Â i (ru pátán há ) 

 Thinh Â i (sáddátán há ) 

 Khí  Â i (gándhátán há ) 

 Vi  Â i (rásátán há ) 

 Xu c Â i (phột t hábbátán há ) 

 Phá p Â i (dhámmátán há ) 

Lá y 3 Â i trê n x 6 Â i dươ i = 18 Â i 

18 Â i x (nộ  i + ngộá i) = 36 Â i 

36 Â i x 3 thơ i = 108 Â i 
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Bảng 54- Các Tâm Sở của Bất Thiện Tập Yếu 

14 tâm sở  
Bất  Thiện 
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S
ố
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ầ
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â
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x

u
ấ

t 
h

iệ
n

 

1. Thám          9 

2. Tá  Kiê n          8 

3. Si/ Vộ  Minh          7 

4. Sá n/ Há  n          5 

5. Hộá i Nghi          4 

6. Má n          3 

7. Phộ ng Dá  t          3 

8. Hộ n Trá m          2 

9. Thu y Miê n          1 

10. Hộ i          1 

11. Tá  t          1 

12. Lá  n          1 

13. Vộ  Tá m          1 

14. Vộ  U y          1 
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Ghi chú: 

1. Tá m sơ  Thám xuá t hiê  n trộng 9 trươ ng hơ p: Tư  Lá  u, Tư  

Bộ  c, tư  Phươ c, Tư  Kê t, Tư  Thu , 5 hộá  c 6 Triê n Cá i, 7 Tiê m 

Miê n, 10 Kiê t Sư  (triê n phươ c) vá  10 hộá  c 1500 phiê n 

ná ộ. 

2. Trộng bá n độ  trê n tá m sơ  Tá  Kiê n xuá t hiê  n 8 lá n. 

3. Cá n bá n cu á Tư  Lá  u, Tư  Bộ  c vá  Tư  Phươ c chí  lá  3 phiê n 

ná ộ lá  Thám, Tá  Kiê n vá  Si. 

4. Chi phá p cá n bá n cu á Tư  Kê t gộ m cộ  3 lá  Thám, Tá  Kiê n 

vá  Sá n. 

II. CÁC THỂ TÀI PHỨC HỢP (MISSAKASAṄGAHA) 

Vá ộ thê  ky  thư  X Phá  t li ch, ngá i Ânuruddhá đá  lá m mộ  t 

viê  c cộ  sư c á nh hươ ng đu  lá m tháy độ i gương má  t Phá  t giá ộ 

há  u thơ i lá  y cư  bá Tá ng đê  ru t gộ n tá ng Â-ty -đá m thá nh mộ  t 

tá  p sá ch mộ ng cộ  9 chương bá n vê  như ng vá n đê  cộ t lộ i cá n 

lưu tá m khi nghiê n cư u Â-ty -đá m Tá ng vá  chộ cá  há nh giá  

Tuê   quá n. 

Tá  p sá ch độ  chí nh lá  Thá ng Phá p Tá  p Yê u 

(Abhidhammatthasaṅgaha). Cuộ n tá i liê  u ná y lá  cộ ng trí nh 

di ch giá i tá c phá m độ  cu á ngá i. Chương ná y lá  mộ  t trộng 

chí n chương cu á Thá ng Phá p Tá  p Yê u, cộ  thê  xêm lá  chí á 

khộ á chộ ngươ i hộ c Â-ty -đá m quá cá c thê  tá i. 
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A. SÁU NHÂN (HETU) 

Gộ i lá  tá m bá t thiê  n háy thiê  n lá  bơ i y cư  trộng tá m độ  cộ  

Thám, Sá n, Si háy khộ ng. Nê u cộ  thí  gộ i lá  tá m bá t thiê  n. 

Trộng trươ ng hơ p 3 yê u tộ  độ  đươ c tháy thê  bá ng 3 tá m sơ  

độ i lá  p (Vộ  Thám, Vộ  Sá n, Trí  Tuê  ) thí  độ  lá  tá m thiê  n. Như 

vá  y nhá n ơ  đá y gộ m cộ  6: 

 Thám (lộbhá) 

 Sá n (dộsá) 

 Si (mộhá) 

 Vộ  Thám (álộbhá) 

 Vộ  Sá n (ádộsá) 

 Vộ  Si (ámộhá) 

6 tá m sơ  trê n đá y đươ c gộ i lá  6 Nhá n (hetu), ví  chu ng lá  

gộ c cu á thiê  n á c. 

Nê n nhơ  tá m thiê  n khộ ng cộ  nhá n bá t thiê  n nhưng cộ  cá c 

nhá n thiê  n. Cộ n cá c tá m Vộ  Ky  thí  khộ ng cộ  cá  nhá n thiê  n 

lá n bá t thiê  n. Nhưng nê u cá n thí  tá vá n cộ  thê  nộ i Vộ  Ky  cộ  

3 khí á cá nh Vộ  Thám, Vộ  Sá n, Vộ  Si nhưng chu ng khộ ng phá i 

lá  nhá n thiê  n. 

B. BẢY CHI THIỀN (JHĀNAṄGA) 

Ngộá i 5 chi thiê n cá n bá n lá  Tá m, Tư , Hy , Lá c, Đi nh, ơ  đá y 

kê  thê m Ưu vá  Xá . Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  chi thiê n ơ  đá y khộ ng 

chí  lá  như ng yê u tộ  chộ thiê n đi nh má  cộ n lá  yê u tộ  hộ  trơ  

chộ tá t cá  cá c tá m thiê  n á c nộ i chung. 
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 Tá m (vitákká) 

 Tư  (vicá rá) 

 Hy  (pí ti) 

 Đi nh (êkággátá ) 

 Lá c (sukhávêdáná ) 

 Ưu (dộmánássávêdáná ) 

 Xá  (upêkkhá vêdáná ) 

C. MƯỜI HAI CHI ĐẠO (MAGGAṄGA) 

Cu ng như trươ ng hơ p 7 chi thiê n, chi đá ộ ơ  đá y khộ ng chí  

gộ i gộ n trộng Bá t Chá nh Đá ộ dá n đê n giá i thộá t má  cộ n gộ m 

chung tá t cá  như ng gí  lá m nê n cộn đươ ng rá vá ộ háy lê n 

xuộ ng chộ tá t cá  chu ng sinh trộng bá cộ i sá u đươ ng. 

 Chánh Kiến (sammādiṭṭhi): Tá m sơ  Trí  (paññā) trộng 8 

tá m Đá i thiê  n (mahākusalacitta), 8 tá m Đá i tộ  

(mahākiriyacitta) vá  26 tá m Độ ng lư c Kiê n cộ  

(appanājavana). 

 Chánh Tư Duy (sammāsaṅkappa): Tá m sơ  Tá m (vitakka) 

trộng 42 tá m kê  trê n. 

 Chánh Ngữ (sammāvācā): Tá m sơ  Chá nh Ngư  

(sammāvācā) trộng 8 tá m Đá i thiê  n (mahākusalacitta) 

vá  8 háy 40 tá m Siê u thê  (lokuttaracitta). 

 Chánh Nghiệp (sammākammanta): Tá m sơ  Chá nh 

Nghiê  p (sammākammanta) trộng 8 Đá i thiê  n 

(mahākusalacitta) vá  8 háy 40 tá m Siê u thê  

(lokuttaracitta). 
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 Chánh Mạng (sammājīva): Tá m sơ  Chá nh Má ng 

(sammā-ājīva) trộng 8 Đá i thiê  n (mahākusalacitta) vá  8 

háy 40 tá m Siê u thê  (lokuttaracitta). 

 Chánh Tinh Tấn (sammāvāyāma): Tá m sơ  Cá n (viriya) 

trộng 8 Đá i thiê  n (mahākusalacitta), 8 tá m Đá i tộ  

(mahākiriyacitta) vá  26 tá m Độ ng lư c Kiê n cộ  

(appanājavana). 

 Chánh Niệm (sammāsati): Tá m sơ  Niê  m (sati) trộng 42 

tá m kê  trê n. 

 Chánh Định (sammāsamādhi): Tá m sơ  Đi nh (ekaggatā) 

trộng 42 tá m kê  trê n. 

 Tà Kiến (micchādiṭṭhi): Tá m sơ  Tá  Kiê n (micchādiṭṭhi) 

trộng 4 thám hơ p tá  (lobhamūladiṭṭhisampayuttacitta). 

 Tà Tư Duy (micchāsaṅkappa): Tá m sơ  Tá m (vitakka) 

trộng 12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta). 

 Tà Tinh Tấn háy Tá  Cá n (micchāvāyāma): Tá m sơ  Cá n 

(viriya) trộng 12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta). 

 Tà Định (micchāsamādhi): Tá m sơ  Đi nh (ekaggatā) 

trộng 12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta). 

D. HAI MƯƠI HAI QUYỀN (INDRIYA) 

Lá  như ng phá p cá n bá n độ ng vái trộ  chu  yê u chộ đơ i sộ ng 

chu ng sinh trộng Tám Giơ i. Chí nh cá c phá p ná y đá  lá m nê n 

sư  khá c biê  t giư á Phá m vơ i Thá nh, Du c giơ i vơ i Đá ộ đá i, 

Nám vơ i Nư , đơ i sộ ng tinh thá n vá  vá  t chá t… Cộ  tá t cá  22 

Quyê n chiá thá nh 6 nhộ m như sáu: 
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1. Sắc Quyền (rūpa-indriya) 

 Nhá n quyê n (cakkhundriya): Tư c thá n kinh thi  giá c 

(cakkhupāsada) 

 Nhí  quyê n (sotindriya): Tư c thá n kinh thí nh giá c 

(sotapāsada) 

 Ty  quyê n (ghānidriya): Tư c thá n kinh khư u giá c 

(ghānapāsada) 

 Thiê  t quyê n (jivhindriya): Tư c thá n kinh vi  giá c 

(jivhāpāsada) 

 Thá n quyê n (kāyindriya): Tư c thá n kinh xu c giá c 

(kāyapāsada) 

 Nư  quyê n (itthindriya): Tư c sá c tộ  nư  (itthibhāvarūpa) 

 Nám quyê n (purisindriya): Tư c sá c tộ  nám 

(purisabhāvarūpa) 

2. Nhóm Mạng Quyền (jīvitindriya) 

 Má ng quyê n (jīvitindriya): Gộ m cá  Dánh (jīvitindriya-

cetasika) vá  Sá c má ng quyê n (jīvitarūpa), tư c sư c sộ ng 

tiê m á n háy nguộ n ná ng lươ ng duy trí  sư  tộ n tá i. 

3. Nhóm Danh Quyền (nāma-indriya) 

 Y  quyê n (manindriya): Gộ m 89 hộá  c 121 tá m (citta). 

 Tí n quyê n (saddhindriya): Tư c lá  niê m tin. 

 Tá n quyê n (viriyindriya): Tư c sư  cộ  gá ng. 
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 Niê  m quyê n (satindriya): Tư c khá  ná ng ghi nhơ . 

 Đi nh quyê n (samādhindriya): Tư c khá  ná ng tá  p trung tư 

tươ ng. 

4. Nhóm Thọ Quyền (vedanā-indriya) 

 Khộ  quyê n (dukkhindriya): Tư c cá m giá c đáu đơ n cu á 

thá n. 

 Lá c quyê n (sukhindriya): Tư c cá m giá c dê  chi u cu á thá n. 

 Ưu quyê n (domanassindriya): Tư c cá m giá c khộ  chi u cu á 

tá m ly . 

 Hy  quyê n (somanassindriya): Tư c cá m giá c dê  chi u cu á 

tá m ly . 

 Xá  quyê n (upekkhindriya): Tư c cá m giá c hư ng hơ , lá nh 

đá m cu á tá m ly . 

5. Nhóm Tuệ Quyền (paññā-indriya) 

 Tuê   quyê n (paññindriya): Tư c khá  ná ng hiê u biê t, nhá  n 

thư c vá n đê  mộ  t cá ch đu ng đá n. 

 Vi  Tri quyê n (anaññātiññassāmītindriya): Tư c tá m sơ  Trí  

Tuê   (paññā) trộng tá m Sơ đá ộ (sotāpattimagga), đươ c 

gộ i như vá  y ví  đá y lá  trí  biê t đươ c điê u mí nh chưá tư ng 

biê t báộ giơ , tư c sư  giá c ngộ   Tư  đê . 

 Dí  Tri quyê n (aññindriyapaññā): Lá  trí  biê t thê m độ i 

phá n vê  điê u mí nh đá  tư ng biê t quá mộ  t lá n, ơ  đá y chí  

chộ tá m sơ  Trí  Tuê   trộng 3 Đá ộ cáộ vá  3 Quá  thá p. 
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 Cu  Tri quyê n (aññātāvindriyapaññā): Lá  trí  biê t đươ c 

mộ  t cá ch rộ t rá ộ ly  Tư  đê  má  mí nh đá  tư ng biê t quá, ơ  

đá y chí  chộ tá m sơ  Trí  Tuê   trộng tá m Â-lá-há n Quá  

(arahattaphala). 

Bảng 55- Biểu đồ 22 Quyền 

Nhóm 
Sắc 
Quyền 

Mạng 
Quyền 

Nhóm 
Danh 
Quyền 

Nhóm 
Thọ 
Quyền 

Nhóm 
Tuệ 
Quyền 

- Nhá n 

- Nhí  

- Ty  

- Thiê  t 

- Thá n 

- Nư  

- Nám 

- Má ng - Y  

- Tí n 

- Tá n 

- Niê  m 

- Đi nh 

- Khộ  

- Lá c 

- Ưu 

- Hy  

- Xá  

- Tuê   

- Vi  tri 

- Dí  tri 

- Cu  tri 

E. CHÍN LỰC (BALA) 

Lá  9 sư c má nh cu á phá p thiê  n vá  bá t thiê  n. Chu ng đươ c 

gộ i lá  Lư c ví  chu ng lá  nguộ n sư c má nh độ i phộ  vơ i phá p độ i 

lá  p trộng cá  thiê  n lá n á c. 

 Tí n Lư c (saddhābala): Tá m sơ  Tí n (saddhā) trộng cá c 

tá m ti nh há ộ (sobhaṇacitta). 

 Tá n Lư c (viriyabala): Tá m sơ  Cá n (viriya) trộng 73 tá m 

Hư u Cá n. 

 Niê  m Lư c (satibala): Tá m sơ  Niê  m (sati) trộng cá c tá m 

ti nh há ộ (sobhaṇacitta). 
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 Đi nh Lư c (samādhibala): Tá m sơ  Đi nh (ekaggatā) trộng 

72 tá m Hư u Đi nh, ngộá i trư  16 tá m khộ ng đi vơ i Cá n vá  

tá m si Hộá i Nghi. (73 tá m hư u Cá n trư  si Hộá i Nghi). 

 Tuê   Lư c (paññābala): Tá m sơ  Trí  Tuê   (paññā) trộng 47 

tá m tám nhá n (tihetukacitta). 

 Tá m Lư c (hiribala): Tá m sơ  Tá m (hiricetasika) trộng cá c 

tá m ti nh há ộ (sobhaṇacitta). 

 U y Lư c (ottappabala): Tá m sơ  Qu y (ottappa) trộng cá c 

tá m ti nh há ộ (sobhaṇacitta). 

 Vộ  Tá m Lư c (ahirikabala): Tá m sơ  Vộ  Tá m (ahirika) 

trộng 12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta). 

 Vộ  Quy  Lư c (anottappabala): Tá m sơ  Vộ  Quy  (anottappa) 

trộng 12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta). 

F. TỨ TRƯỞNG (ADHIPATI) 

Lá  4 phá p dá n đá u chộ cá c nghiê  p thiê  n á c lơ n nhộ . Nê u 

đêm sộ sá nh, Tư  Trươ ng cộ  vái trộ  cu á mộ  t ộ ng vuá, cộ n cá c 

phá p quyê n thí  vộ n như cá c vi  bộ   trươ ng. 

 Dục trưởng (chandādhipati): Tư c y  muộ n há nh độ  ng, ơ  

đá y á m chí  tá m sơ  Du c (chanda) trộng 18 tá m Độ ng lư c 

Nhi  nhá n (8 tá m thám, 4 tá m Đá i thiê  n ly trí  vá  4 tá m Đá i 

tộ  ly trí ) vá  34 Độ ng lư c Tám nhá n (4 tá m Đá i thiê  n hơ p 

trí , 4 Đá i tộ  hơ p trí , 9 tá m thiê n Đá ộ đá i, 9 tá m Tộ  Đá ộ đá i 

vá  8 tá m Siê u thê ). 

 Cần trưởng (viriyādhipati): Tá m sơ  Cá n (viriya) trộng 

18 Độ ng lư c Nhi  nhá n vá  34 Độ ng lư c Tám nhá n. 



320    II. CÁC THỂ TÀI PHỨC HỢP (MISSÂKÂSÂṄGÂHÂ) 

 

 Tâm trưởng (cittādhipati): Lá  bá n thá n 18 Độ ng lư c Nhi  

nhá n vá  34 Độ ng lư c Tám nhá n. 

 Thẩm trưởng (vimaṃsādhipati): Tá m sơ  Trí  Tuê   

(paññā) trộng 34 Độ ng lư c Tám nhá n. 

G. TỨ THỰC (ĀHĀRA) 

Ớ  đá y chí  chung chộ tá t cá  như ng gí  cộ  tá c du ng nuộ i 

dươ ng độ i vơ i Sá c vá  Dánh phá p hư u vi. 

 Đoàn Thực (kabaliṅkārāhāra): Ớ  đá y báộ gộ m hái thư  

vá  t thư c nộ  i vá  ngộá i. Vá  t thư c ngộá i lá  thư c á n chưá tiê u 

hộ á vá  vá  t thư c nộ  i lá  cá c sinh tộ  (ojā) trộng thư c á n lu c 

đá  vá ộ trộng má u. 

 Xúc Thực (phassāhāra): Tư c tá m sơ  Xu c (phassa) trộng 

tá t cá  tá m. Xu c đươ c gộ i lá  Vá  t thư c ví  nộ  tá ộ rá cá c thộ  

(vedanā). 

 Tư Niệm Thực (manosaṅcetanāhāra): Tư c tá m sơ  Tư 

(cetanā) trộng 29 Độ ng lư c tá ộ nghiê  p (12 bá t thiê  n, 8 

Đá i thiê  n, 9 thiê  n Đá ộ đá i). 

 Thức Thực (viññāṇāhāra): Tá t cá  121 tá m ví  chu ng lá  

nguộ n tiê p dươ ng chộ cá c tá m sơ  (cetasika) vá  Sá c Tá m 

(cittajarūpa).  

III. GIÁC PHẦN TẬP YẾU (BODHIPAKKHIYASAṄGAHA) 

Trộng phá n ná y tá sê  bá n vê  37 thiê  n phá p cộ  cộ ng ná ng 

dá n đê n giá c ngộ   vộ n đươ c chiá chê  vá  phá n nhộ m tư  Bá t 

Chá nh Đá ộ má  rá. Nghí á lá  tư ng nhộ m giá c phá n trộng 37 
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Giá c phá n cộ  nộ  i dung tiê u biê u chộ cả Bát Thánh Đạo vá  

Đư c Phá  t đá  tu y duyê n thuyê t giá ng nhộ m ná ộ độ  trộng cá c 

Giá c phá n đê  thí ch hơ p vơ i cá n cơ vơ i chu ng sinh. 

A. TỨ NIỆM XỨ (SATIPAṬṬHĀNA) 

Lá  cộ ng phu phá t triê n chá nh niê  m y cư  trê n 4 đê  mu c: 

 Thân Quán Niệm Xứ (kāyānupassanāsatipaṭṭhāna): 

Lá y Sá c uá n lá m độ i tươ ng ghi nhá  n. 

 Thọ Quán Niệm Xứ (vedanānupassanāsatipaṭṭhāna): 

Lá y Thộ  uá n (vedanākhandha) lá m độ i tươ ng ghi nhá  n. 

 Tâm Quán Niệm Xứ (cittanupassanāsatipaṭṭhāna): Lá y 

Thư c uá n vá  Tươ ng uá n lá m độ i tươ ng ghi nhá  n. 

 Pháp Quán Niệm Xứ (dhammānupassanāsatipaṭṭhāna): 

Lá y Tươ ng uá n vá  Há nh uá n lá m độ i tươ ng ghi nhá  n. 

Niê  m ơ  đá y lá  tá m sơ  Niê  m (sati) trộng 8 tá m Đá i thiê  n 

(mahākusalacitta), 8 tá m Đá i tộ  (mahākiriyacitta), 26 Độ ng 

lư c Kiê n cộ  (appanājavana) vá  8 tá m Siê u thê  

(lokuttaracitta). Chá nh niê  m trộng Tư  Niê  m Xư  cộ  3 khí á 

cá nh cá n đươ c lưu tá m: 

 Độ i tươ ng cu á Niê  m ơ  đá y lá  Thá n, Thộ , Tá m, Phá p. 

 Sơ  du ng cu á Niê  m ơ  đá y lá  phá t hiê  n 4 khí á cá nh Bá t My  

(asubha), Đáu Khộ  (dukkha), Vộ  Thươ ng (anicca) vá  Vộ  

Ngá  (anatta). Nộ i gộ n lá i lá  bộ n khí á cá nh Xá u (khộ ng 

đê p), Khộ  (khộ ng vui), Giá  (khộ ng thá  t), Tá m (khộ ng 

bê n). Phá n lơ n Phá  t tư  Viê  t Nám vá n dư á vá ộ Há n Tá ng 
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gộ i khí á cá nh asubha trê n đá y lá  Bá t Ti nh tư c dơ bá n, 

khộ ng sá ch sê , nhưng thư c rá chư  asubha ná y cộ n cộ  

nghí á thư  hái lá  Bá t My , tư c khộ ng đê p. Trộng y  nghí á 

Bá t My  cộ  thê  báộ há m cá  khí á cá nh Bá t Ti nh, nhưng 

trộng cá i gộ i lá  Bá t Ti nh thí  khộ ng há n cộ  cá i Bá t My . 

 Cư u cá nh cu á Niê  m Xư  lá  sư  chá m dư t cá c tri kiê n điê n 

đá ộ chộ đơ i lá  đê p (subha), há nh phu c (sukha), thươ ng 

tộ n (nicca) vá  cộ  cá i tộ i (atta). 

B. TỨ CHÁNH CẦN (SAMMAPPADHĀNA) 

Lá  sư  nộ  lư c nhá m tơ i mu c đí ch giá c ngộ   sinh tư . Cá n ơ  

đá y lá  tá m sơ  Cá n (viriya) trộng 8 tá m Đá i thiê  n 

(mahākusalacitta), 9 tá m thiê  n Đá ộ đá i (mahaggata-

kusalacitta) vá  4 tá m Đá ộ (maggacitta). Tộ ng cộ  ng lá  21 tá m. 

Kê  thêộ Tá ng Kinh thí  Tư  Chá nh Cá n gộ m 4 y  nghí á: 

 Ngá n á c phá p chưá đê n (anuppannākusalapahāna). 

 Trư  á c phá p đáng xuá t hiê  n (uppannākusalapahāna). 

 Tu tá  p cá c thiê  n phá p chưá cộ  (anuppannakusala-

bhāvanā). 

 Phá t triê n như ng thiê  n phá p đá  cộ  (uppannakusala-

bhāvanā). 

C. TỨ NHƯ Ý TÚC (IDDHIPĀDA) 

Lá  4 phá p nê n tá ng chộ thiê n đi nh vá  Đá ộ Quá , tư c cá c trí  

tuê   Đá ộ đá i vá  Siê u thê . Trê n tê n gộ i thí  Tư  Như Y  Tu c vá  Tư  

Trươ ng giộ ng nháu, nhưng trộng chi phá p thí  Tư  Như Y  Tu c 

chí  gộ m thiê  n phá p. 
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 Du c Như Y  Tu c (chanda-iddhipāda): Lá  tá m sơ  Du c 

(chanda) trộng 21 tá m thiê  n (kusalacitta). 

 Cá n Như Y  Tu c (viriya-iddhipāda): Lá  tá m sơ  Cá n (viriya) 

trộng 21 tá m thiê  n. 

 Tá m Như Y  Tu c (citta-iddhipāda): Lá  21 tá m thiê  n gộ m 8 

tá m Đá i thiê  n, 9 tá m Đá ộ đá i vá  4 tá m thá nh đá ộ. 

 Thá m Như Y  Tu c (vimaṃsā-iddhipāda): Lá  tá m sơ  Trí  

Tuê   (paññā) trộng 21 tá m trê n. 

D. NGŨ QUYỀN (INDRIYA) 

Gộ m 5 yê u tộ  tá m ly  khộ ng thê  thiê u đươ c trê n há nh trí nh 

giá i thộá t. 

 Tí n quyê n (saddhindriya): Lá  tá m sơ  Tí n (saddhā) trộng 

8 tá m Đá i thiê  n, 8 tá m Đá i tộ  vá  26 Độ ng lư c Kiê n cộ . 

 Tá n quyê n (viriyindriya): Lá  tá m sơ  Cá n (viriya) trộng 42 

tá m trê n. 

 Niê  m quyê n (satindriya): Lá  tá m sơ  Niê  m (sati) trộng 42 

tá m trê n. 

 Đi nh quyê n (samādhindriya): Lá  tá m sơ  Đi nh (ekaggatā) 

trộng 42 tá m trê n. 

 Tuê   quyê n (paññindriya): Lá  tá m sơ  Trí  Tuê   (paññā) 

trộng 42 tá m trê n. 

Trộng thư c tê  tu chư ng, Tí n vá  Tuê   phá i đươ c cá n bá ng, 

ví  Tín quá  trộ  i sê  dá n đê n Cuồng Tín vá  Tuệ quá  trộ  i sê  lá m 

hộ ng khá  ná ng Định tá m. Cu ng vá  y, Cá n vá  Đi nh cu ng phá i 
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đươ c cá n độ i ví  Cần quá  má nh sê  dá n đê n Phóng Dật vá  

Định quá  má nh sê  dá n đê n Hôn Thụy. Riê ng Niê  m thí  luộ n 

cá n thiê t trộng mộ i lu c. Niệm chí  cộ  thiê u chơ  khộ ng báộ giơ  

dư. 

E. NGŨ LỰC (BALA) 

Nộ  i dung giộ ng hê  t Ngu  quyê n. Sơ  dí  gộ i lá  Lư c ví  Đư c 

Phá  t muộ n nhá n má nh khí á cá nh cá n thiê t cu á 5 quyê n đối 

với sự tu tập. 

 Tí n Lư c (sáddhá bálá). 

 Tá n Lư c (viriyábálá). 

 Niê  m Lư c (sátibálá). 

 Đi nh lư c (sámá dhibálá). 

 Tuê   lư c (pán n á bálá). 

F. THẤT GIÁC CHI (BOJJHAṄGA) 

Cộ  lu c tộá n bộ   há nh trí nh giá c ngộ   đươ c kê  thá nh 7 vá n 

đê : 

 Niệm Giác Chi (satisambojjhaṅga): Lá  tá m sơ  Niê  m (sati) 

trộng 8 tá m Đá i thiê  n, 8 tá m Đá i tộ  vá  26 Độ ng lư c Kiê n 

cộ . 

 Trạch pháp Giác Chi (dhammavicayasambojjhaṅga): Lá  

tá m sơ  Trí  Tuê   (paññā) trộng 42 tá m trê n. 

 Cần Giác Chi (viriyasambojjhaṅga): Lá  tá m sơ  Cá n 

(viriya) trộng 42 tá m trê n. 

 Hỷ Giác Chi (pītisambojjhaṅga): Lá  tá m sơ  Hy  (pīti) 

trộng cá c tá m thộ  hy  ru t tư  42 tá m trê n. 
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 Tĩnh Giác Chi (passaddhisambojjhaṅga): Lá  tá m sơ  Tí nh 

Tá nh (kāyapassaddhi), Tí nh Tá m (citta-passaddhi) trộng 

42 tá m trê n. 

 Định Giác Chi (samādhisambojjhaṅga): Lá  tá m sơ  Đi nh 

(ekaggatā) trộng 42 tá m trê n. 

 Xả Giác Chi (upekkhāsambojjhaṅga): Lá  tá m sơ  Há nh Xá  

(upekkhā) trộng trộng cá c tá m thộ  xá  ru t tư  42 tá m trê n. 

Trá ch, Cá n vá  Hy  Giá c Chi độ i tri  Hộ n Thu y. 

Tí nh, Đi nh vá  Xá  Giá c Chi độ i tri  Phộ ng Dá  t. 

Niê  m Giá c Chi thí  cá n thiê t mộ i nơi mộ i lu c. 

G. BÁT CHÁNH ĐẠO (MAGGAṄGA) 

Tư c 8 chi phá n cu á Đá ộ đê  đươ c chiá thá nh 3 nhộ m thêộ 

Tám hộ c. 

1. Tuệ Thánh Đạo (paññāmaggaṅga) 

 Chá nh Kiê n (sammādiṭṭhi): Lá  trí  tuê   trộng Tám tươ ng 

vá  Nhá n quá . 

 Chá nh Tư Duy (sammāsaṅkappa): Gộ m ly du c tư duy 

(nekkhammasaṅkappa) lá  như ng suy nghí  chá n sơ  Du c 

lá c, Vộ  sá n tư duy (abyāpādasaṅkappa) lá  như ng suy 

nghí  chán chư á Tư  tá m vá  Bá t há i tư duy 

(avihiṃsasaṅkappa) lá  như ng suy nghí  cộ  Bi tá m đi kê m. 

2. Giới Thánh Đạo (sīlamaggaṅga) 

 Chá nh Ngư  (sammāvācā): Gộ m sư  kiê ng trá nh 4 thư  tá  

ngư  (nộ i dộ i, nộ i đá m thộ c, nộ i độ  c á c, nộ i lơ i vộ  í ch) vá  
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sư  nộ i ná ng trê n như ng đê  tá i dá n đê n sư  trươ ng dươ ng 

10 thá nh đá ộ (bá t thá nh đá ộ cộ  ng vơ i chá nh trí  vá  chá nh 

giá i thộá t). 

 Chá nh Nghiê  p (sammākammanta): Lá  sư  kiê ng trá nh tá t 

cá  thá n á c nghiê  p. 

 Chá nh Má ng (sammājīva): Lá  sư  kiê ng trá nh tá t cá  

như ng sinh kê  bá t thiê  n. 

3. Định Thánh Đạo (samādhimaggaṅga) 

 Chá nh Tinh Tá n (sammāvāyāmo): Gộ m Tư  chá nh cá n. 
 

o Ngá n ngư á á c phá p chưá đê n 

(anuppannākusalapahāna) 

o Trư  bộ  á c phá p đáng xuá t hiê  n 

(uppannākusalapahāna) 

o Tu tá  p cá c thiê  n phá p chưá cộ  

(anuppannakusalabhāvanā) 

o Phá t triê n như ng thiê  n phá p đá  cộ  

(uppannakusalabhāvanā) 

 Chá nh Niê  m (sammāsati): Lá  sư  tu tá  p Tư  niê  m xư . 

 Chá nh Đi nh (sammāsamādhi): Gộ m 3 lộá i đi nh lá  sá t-ná 

đi nh, cá  n đi nh vá  kiê n cộ  đi nh (tư  sơ thiê n đê n tá ng vộ  

sá c thư  tư) trộng quá  trí nh Tám Hộ c. 

Kê  thêộ Bá t Chá nh Đá ộ thí  trá  t tư  Tám Hộ c đươ c bá t đá u 

tư  phá n Tuê  , nhưng trộng tu tá  p thư c tê  thí  há nh giá  phá i 

bá t đá u tư  Giơ i Phá n trươ c. Khộ ng cộ  Giơ i Phá n thí  khộ ng 

thê  cộ  Đi nh Phá n. Đi nh ơ  đá y lá  Cá  n Đi nh vá  Kiê n cộ  Đi nh. 
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Thiê u mộ  t trộng hái Đi nh ná y thí  khộ ng thê  cộ  Tuê   Phá n 

đu ng mư c, tư c Tuê   Phá n cộ  khá  ná ng độá n trư  phiê n ná ộ. 

Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  kê  cá  mộ  t ngươ i chưá tư ng tu thiê n đi nh 

cu ng vá n phá i cộ  tộ i thiê u khá  ná ng Cá  n Đi nh trộng khộá nh 

khá c cáộ điê m cu á Tuê   quá n (tư  sáu Há nh Xá  Tuê  ). Chộ nê n 

tá m thá nh đá ộ thá p nhá t cu ng phá i lá  Thá nh Đá ộ Sơ thiê n 

cộ  ly  dộ lá  vá  y. 

Chá nh Kiê n ơ  đá y cộ  thê  hiê u gộ m 2 lộá i phá m trí  vá  

thá nh trí . Phá m trí  lá  trí  Nhá n Quá  (kammassakatāñāṇa, 

yathākammūpagañāṇa) vá  trí  Tuê   quá n (16 trí  Tuê   quá n). 

Xê t trê n chi phá p cu á Â-ty -đá m thí  cộ t lộ i cu á 37 phá p 

Giá c phá n ná y chí  gộ i gộ n trộng 14 tá m sơ : Niê  m, Cá n, Du c, 

Đi nh, Tí n, Tuê  , Hy , Tí nh (Tí nh Tá nh, Tí nh Tá m), Xá , Tá m vá  

3 Giơ i Phá n. Cộ  điê u lá  tu y trươ ng hơ p má  cá c tá m sơ  trê n 

đá y đươ c nhá c đê n báộ nhiê u lá n, như Cá n thí  9 lá n, Niê  m 

thí  8 lá n, Đi nh thí  4 lá n, Tuê   thí  5 vá  Tí n thí  2 lá n. 
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Bảng 56- Giác Phần Tập Yếu Bodhipakkhiyasaṅgaha 
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Niê  m 4   1 1 1 1 8 

Tuê     1 1 1 1 1 5 

Đi nh    1 1 1 1 4 

Tí n    1 1   2 

Hy       1  1 

Tí nh Tá nh, 
Tí nh Tá m 

     1  1 

Xá       1  1 

Du c   1     1 

Tá m (42 tá m)   1     1 

Chá nh Ngư        1 1 

Chá nh Nghiê  p       1 1 

Chá nh Má ng       1 1 

Tá m       1 1 
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IV. A-TỲ-ĐÀM TỔNG NHIẾP (SABBASAṄGAHA) 

A. NGŨ UẨN HAY NGŨ THỦ UẨN (UPĀDĀNAKHANDHA) 

 Sá c uá n (rūpa-upādānakhandha): Gộ m 28 Sá c phá p. 

 Thộ  uá n (vedanā-upādānakhandha): Tá m sơ  Thộ . 

 Tươ ng uá n (saññā-upapādānakhandha): Tá m sơ  Tươ ng. 

 Há nh uá n (saṅkhārā-upādānakhandha): 50 tá m sơ  cộ n 

lá i trư  Thộ  vá  Tươ ng. 

 Thư c uá n (viññāṇupādānakhandha): 121 tá m 

5 uá n du  thuộ  c quá  khư , hiê  n tá i, vi  lái, trộng ngộá i, liê  t 

thá ng, gá n xá, thộ  háy tê  cu ng chí  lá  vá  y thộ i khộ ng cộ  gí  

khá c, nghí á lá  luộ n Vộ  thươ ng, Khộ , Vộ  Ngá  vá  đê u dộ Thám 

Â i, Tá  Kiê n quá  khư  tá ộ nê n. Đá y cu ng lá  ly  dộ độ i khi Đư c 

Phá  t gộ i 5 uá n lá  5 Thu  uá n, tư c dộ Tư  Thu  đơ i trươ c má  cộ  

vá  trộng hiê  n tá i cu ng lá  độ i tươ ng chộ Tư  Thu  nhá  n biê t. 

Trộng 4 phá p Chá n đê , Ní p-bá n lá  phá p ná m ngộá i 5 uá n 

(khandhamutta). 

B. MƯỜI HAI XỨ (ĀYATANA) 

Gộ m 6 xư  Nộ  i vá  6 xư  Ngộá i. 6 nộ  i xư  lá  5 sá c Thá n kinh 

(Nhá n xư …) vá  Y  xư  (121 tá m). 6 ngộá i xư  lá  5 cá nh vá  t chá t 

(sá c Cá nh sá c…, Xu c xư  lá  Đá t, Lư á, Giộ ) vá  Phá p xư  (52 tá m 

sơ , 16 Sá c tê , Ní p-bá n). 
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 6 Nội Xứ (ajjhattikàyatana) 

1. Nhá n xư  (cakkhāyatana): Lá  thá n kinh thi  giá c 

(cakkhupasāda) 

2. Nhí  xư  (sotāyatana): Lá  thá n kinh thí nh giá c 

(sotapasāda) 

3. Ty  xư  (ghānāyatana): Lá  thá n kinh khư u giá c 

(ghānapasāda) 

4. Thiê  t xư  (jivhāyatana): Lá  thá n kinh vi  giá c 

(jivhāpasāda) 

5. Thá n xư  (kāyāyatana): Lá  thá n kinh xu c giá c 

(kāyapasāda) 

6. Y  xư  (manāyatana): Lá  89 hộá  c 121 tá m. 

 6 Ngoại Xứ (bāhirāyatana) 

1. Sá c xư  (rūpāyatana): Lá  sá c cá nh sá c (vaṇṇa) 

2. Thinh xư  (saddāyatana): Lá  sá c cá nh thinh (sadda) 

3. Khí  xư  (gandhāyatana): Lá  sá c cá nh khí  (gandha) 

4. Vi  xư  (rasāyatana): Lá  sá c cá nh vi  (rasa) 

5. Xu c xư  (phoṭṭhābbāyatana): Lá  sá c cá nh xu c gộ m 3 

Đá i lá  Đá t, Lư á, Giộ  (pathavī, tejo, vāyo) 

6. Phá p xư  (dhammāyatana): Lá  sá c cá nh phá p gộ m 52 

tá m sơ  (cetasika), 16 sá c Tê  (sukhumarūpa) vá  Ní p-

bá n (nibbāna). 
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Nộ i vá  y, cá  4 phá p Chá n đê  đê u ná m trộng 12 Xư . Cá c 

phá p Tu c đê  ví  chí  lá  như ng khá i niê  m y cư  trê n Chá n đê  nê n 

khộ ng kê  vá ộ đá y. Cá ch phá n tí ch cá c phá p thá nh Uá n, Xư , 

Giơ i, Đê  lá  tu y thuộ  c vá ộ cá n cơ cu á chu ng sinh. Cộ  ngươ i 

thí ch hơ p vơ i lộ i phá n tí ch Dánh Sá c, cộ  ngươ i thí  thí ch 5 

uá n, cộ  ngươ i thí  thí ch chiê m nghiê  m cá c phá p quá 12 Xư . 

Gộ i lá  Xư  (āyatana) ví  nhá m đê n khí á cá nh hư u vi nhiê u hơn 

lá  vộ  vi. Bá n thá n chư  āyatana đá  máng nghí á dá n đê n háy 

tá ộ rá. 

C. MƯỜI TÁM GIỚI (DHĀTU) 

Độ i vơ i như ng ngươ i thí ch rộ  rá ng chi tiê t thí  Đư c Phá  t 

phá n tí ch 12 Xư  thá nh 18 Giơ i tư c chiá chê  phá n Y  xư  chộ 

rộ  ng rá i hơn. Tư  độ  tá cộ  cộn sộ  18, gộ m 6 Cá n cộ  ng vơ i 6 

Cá nh vá  6 Thư c: 

 6 Cá n ơ  đá y lá  Nhá n giơ i tư c thá n kinh thi  giá c…Y  giơ i lá  

Khái ngu  mộ n vá  2 tá m Tiê p Thu. 

 6 Cá nh ơ  đá y lá  Sá c giơ i tư c sá c cá nh sá c…Xu c giơ i lá  3 

Đá i, Phá p giơ i lá  52 tá m sơ , 16 Sá c tê , Ní p-bá n, tư c tương 

đương vơ i Phá p xư  bê n 12 Xư . 

 6 Thư c ơ  đá y lá  2 tá m Nhá n thư c… Y  thư c giơ i lá  76 tá m 

trư  Ngu  sộng thư c vá  3 Y  giơ i. 

Trộng độ : 

 6 Căn tức 6 Môn (dvāra) 

1. Nhá n giơ i (cakkhudhātu): Lá  thá n kinh thi  giá c 

(cakkhupasāda) 
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2. Nhí  giơ i (sotadhātu): Lá  thá n kinh thí nh giá c 

(sotapasāda) 

3. Ty  giơ i (ghānadhātu): Lá  thá n kinh khư u giá c 

(ghānapasāda) 

4. Thiê  t giơ i (jivhādhātu): Lá  thá n kinh vi  giá c 

(jivhāpasāda) 

5. Thá n giơ i (kāyadhātu): Lá  thá n kinh xu c giá c 

(kāyapasāda) 

6. Y  giơ i (mānodhātu): Lá  Khái ngu  mộ n 

(pañcadvārāvajjana) vá  2 tá m Tiê p Thu 

(sampaticchana). 

 6 Cảnh (ārammaṇa): 

1. Sá c giơ i (rūpādhātu): Lá  sá c cá nh sá c (vaṇṇa) 

2. Thinh giơ i (saddādhātu): Lá  sá c cá nh thinh (sadda) 

3. Khí  giơ i (gandhādhātu): Lá  sá c cá nh khí  (gandha) 

4. Vi  giơ i (rasādhātu): Lá  sá c cá nh vi  (rasa) 

5. Xu c giơ i (phoṭṭhābbadhātu): Lá  sá c cá nh xu c gộ m 3 

Đá i lá  Đá t, Lư á, Giộ  (pathavī, tejo, vāyo) 

6. Phá p giơ i (dhammadhātu): Lá  sá c cá nh phá p gộ m 52 

tá m sơ  (cetasika), 16 sá c Tê  (sukhumarūpa) vá  Ní p-

bá n (nibbāna). 

 6 Thức (viññāṇa) 

1. Nhá n thư c (cákkhuvin n á n ádhá tu): Lá  2 tá m Nhá n 

thư c (cákkhuvin n á n ácittá) 
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2. Nhí  giơ i (sộtávin n á n ádhá tu): Lá  2 tá m Nhí  thư c 

(sộtávin n á n ácittá) 

3. Ty  thư c (ghá návin n á n ádhá tu): Lá  2 tá m Ty  thư c 

(ghá návin n á n ácittá) 

4. Thiê  t thư c (jivhá vin n á n ádhá tu): Lá  2 tá m Thiê  t thư c 

(jivhá vin n á n ácittá) 

5. Thá n thư c (ká yávin n á n ádhá tu): Lá  2 tá m Thá n thư c 

(ká yávin n á n ácittá) 

6. Y  thư c giơ i (má nộvin n á n ádhá tu): Lá  76 tá m trư  Ngu  

sộng thư c (pán cádvá rávin n á n á) vá  trư  3 Y  giơ i 

(mánộdhá tucittá) 

Như vá  y 18 Giơ i cu ng báộ gộ m đu  cá  4 phá p Chá n đê  như 

lá  12 Xư . 

D. TỨ ĐẾ 

 Mộ  t cá ch vá n tá t thí  Khổ Đế (dukkhasacca) lá  tá t cá  mộ i 

thư  trộng đơ i, chí  trư  rá như ng gí  lá  Tá  p đê , Diê  t đê  vá  

Đá ộ đê . Nộ i chi tiê t thí  Khộ  đê  lá  81 tá m, 51 tá m sơ  (trư  

Thám), 28 Sá c phá p trộng tám giơ i. Nộ i chung mộ i sư  tộ n 

tá i đê u lá  khộ , bơ i cá i gí  cu ng bi  vộ  thươ ng vá  sư  biê n độ i 

cu á chu ng chá c chá n khiê n tá đáu khộ . 

 Tập Đế (samudayasacca): Lá  tá m sơ  Thám (lobha) trộng 

tá m thám gộ m Du c Â i, Hư u Â i vá  Vộ  Hư u Â i. Thám Â i lá  

nguộ n khộ  bơ i nộ  tá ộ rá mộ i sư  tộ n tá i ơ  đơ i, vá  như đá  

nộ i sư  tộ n tá i ná ộ cu ng lá  khộ . 
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 Diệt Đế (nirodhasacca): Nộ i rộ t rá ộ chí nh lá  Ní p-bá n, 

cộ n trộng thư c tê  tu chư ng thí  Diê  t đê  lá  sư  độá n trư  cu á 

thám á i. 

 Đạo Đế (maggasacca): Lá  8 Chi Đá ộ trộng 4 tá m thá nh 

đá ộ. 

Khộ  đê  vá  Tá  p đê  đươ c gộ i lá  Hiê  p thê  đê  (lokiyasacca). 

Diê  t đê  vá  Đá ộ đê  lá  Siê u thê  đê  (lokuttarasacca). Theo phần 

đông Phật tử Miến Điện thì một kẻ mang thân người mà 

không biết gì về Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì đời họ không đáng sống 

nữa. Đời sống kiểu vậy chỉ là cơ hội để kéo dài sanh tử mà 

thôi. 
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CHƯƠNG 8 

 

DUYÊN SINH (paṭiccasamuppāda) 

- DUYÊN HỆ (paṭṭhāna) 

- CHẾ ĐỊNH (paññati) 

 

I. DUYÊN SINH (PAṬICCASAMUPPĀDA) 

rộng Phá  t giá ộ cộ  hái thư  giá ộ ly  quán trộ ng lá m nê n 

tá ng chộ tá t cá  kiê n giá i Phá  t hộ c, độ  lá  giáo lý Duyên 

Sinh hay Duyên Khởi  (paṭiccasamuppāda) giá i thí ch ly  dộ 

sinh tư  cu á muộ n lộá i vá  Giáo Lý Duyên Hệ (Paṭṭhāna) giá i 

thí ch cá ch thư c tộ n tá i cu á vá n hư u khộ ng riê ng gí  chuyê  n 

luá n hộ i. Ớ  phá n ná y tá hộ c vê  12 Duyê n Khơ i tư c vộ ng trộ n 

sinh tư  cu á chu ng sinh. Đá  nộ i lá  vộ ng trộ n thí  khộ ng cộ  

điê m bá t đá u háy kê t thu c, nhưng điê m kê t thu c háy bá t đá u 

á y cộ  thê  lá  bá t cư  ơ  đá u trê n vộ ng trộ n. Luá n hộ i lá  sư  quá n 

quánh trê n vộ ng trộ n Duyê n Khơ i vá  giá i thộá t lá  rá khộ i 

vộ ng trộ n á y. Cộ  nhiê u cá ch đê  nộ i vê  điê m bá t đá u cu ng như 

sư  kê t thu c cu á vộ ng trộ n sánh tư , nhưng phộ  biê n hơn cá  

vá n lá  cá ch nộ i lá y Vộ  Minh lá m điê m xuá t phá t.

T 
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A. VÔ MINH DUYÊN HÀNH (AVIJJĀPACCAYĀ SAṄKHĀRĀ) 

Chí nh ví  khộ ng hiê u đươ c Tư  đê  nê n phá m phu đám mê  

trộng Lu c trá n vá  tư  độ  lá m đu  mộ i chuyê  n đê  sộ ng vá  

hươ ng thu . Sư  khộ ng hiê u biê t ná y đươ c gộ i lá  Vộ  Minh. Nộ i 

chi tiê t thí  Vộ  Minh ơ  đá y gộ m 8 sư  Bá t Tri: 4 sư  bá t tri vê  

Tư  đê , 3 sư  bá t tri vê  Dánh Sá c 3 đơ i (quá  khư , hiê  n tá i, vi  

lái) vá  sư  bá t tri trộng Ly  Duyê n Khơ i. 

Phá m phu cộ  bá cá ch sộ ng: 

 Phúc Hành (puññābhisaṅkhāra) 

Dộ Vộ  Minh nê n đi tí m há nh phu c trộng cá c cộ i lá nh bá ng 

cá ch há nh độ  ng bá ng 8 tá m Đá i thiê  n (mahākusalacitta) vá  

5 thiê  n Sá c giơ i (rūpāvacarakusalacitta) đê  sánh vê  cá c cộ i 

Du c thiê n vá  Sá c giơ i thiê n. Hê t tuộ i thộ  ơ  độ , ngươ i tá tiê p 

tu c độ á lá c lá m tru n dê , mộ i thư  bá t đá u trơ  lá i. 

 Bất Động Hành (anenjābhisaṅkhāra) 

Cộ  ngươ i sáu khi đá c thiê n Sá c giơ i thá y vá n chưá đu  nê n 

tu lê n tá ng thiê n Vộ  sá c cộ  tuộ i thộ  tộ i đá 84.000 đá i kiê p 

(lá u nhá t trộng tám giơ i), khi hê t tuộ i thộ  thí  trơ  vê  cộ i Du c 

giơ i, tiê p tu c vộ ng quáy độ á lá c. 

 Phi Phúc Hành (apuññābhisaṅkhāra) 

Trê n đá y chí  nộ i vê  thiê u sộ  chu ng sánh, đá i đá sộ  phá m 

phu cu ng mộng đươ c há nh phu c nhưng chí  biê t sộ ng bá ng 

12 tá m bá t thiê  n (akusalacitta) nê n phá i bi  trá m luá n trộng 

cá c khộ  cá nh. Cơ hộ  i đi xuộ ng luộ n nhiê u hơn đi lê n, nê n 

chu ng sánh cộ i khộ  luộ n nhiê u hơn chu ng sánh cộ i lá nh. 
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Nộ i vá n tá t dộ Vộ  Minh nê n khộ ng hiê u đươ c Tư  đê , 

khộ ng hiê u đươ c rá ng cá i gí  ơ  đơ i cu ng lá  khộ  nê n mơ i tí m 

đê n như ng thư  há nh phu c giá  lá  p thộ ng quá bá Há nh trê n 

đá y. Nộ i rộ t rá ộ thí  Há nh trộng trươ ng hơ p ná y lá  tá m sơ  Tư 

(cetanā) trộng tá t cá  tá m bá t thiê  n vá  thiê  n Hiê  p thê , tư c 

như ng tá m cộ  khá  ná ng tá ộ quá  tá i sinh. 

B. HÀNH DUYÊN THỨC (SAṄKHĀRAPACCAYĀ VIÑÑĀṆAṂ) 

Như đá  nộ i dộ Vộ  Minh trộng Tư  đê  nê n mơ i dá n đê n 3 

Há nh lá  tá m sơ  Tư trộng 17 thiê  n Hiê  p thê  vá  12 tá m bá t 

thiê  n. Chí nh 29 tá m ná y tá ộ rá 32 tá m quá  Hiê  p thê  

(lokiyavipākacitta), trộng độ  cộ  19 tá m lá m viê  c tá i sinh cá c 

cộ i. Như vá  y Thư c trộng cá u Há nh duyê n Thư c lá  chí  chộ cá c 

tá m tá i tu c ná y. Trộng độ  12 Tư bá t thiê  n, tư c Phi Phu c Há nh, 

tá ộ rá 7 tá m quá  bá t thiê  n (vơ i tá m Quán Sá t quá  bá t thiê  n 

dá n sánh 4 độ á xư ), 8 Tư Đá i thiê  n vá  5 Tư thiê  n Sá c giơ i, 

tư c Phu c Há nh, tá ộ rá 8 quá  thiê  n Vộ  Nhá n, 8 Đá i quá  vá  5 

Quá  Sá c giơ i) trộng độ  Quán Sá t quá  thiê  n Vộ  Nhá n vá  13 

tá m Quá  hư u nhá n lá m viê  c dá n sánh cá c cộ i lá nh Du c giơ i 

vá  Sá c giơ i vá  cuộ i cu ng 4 Tư Vộ  sá c (tư c Bá t Độ  ng Há nh) thí  

tá ộ rá 4 tá m Quá  Vộ  sá c dá n sánh cộ i Vộ  sá c. 
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Bảng 57- Hành Duyên Thức 

Hành Chi pháp 
Quả bình 

nhật 
Quả tục sinh 

Cảnh 
giới  

tái sinh 

Phi 
Phu c 
Há nh 

11 Bá t Thiê  n 

(trư  si phộ ng 
dá  t) 

7 quá  bá t 
thiê  n 

Tá m Quán Sá t 
thộ  xá  quá  bá t 
thiê  n 

4 độ á xư  

Si Phộ ng Dá  t / / 

Phu c 
Há nh 

8 Đá i thiê  n 

8 quá  thiê  n 
Vộ  Nhá n. 

8 Đá i quá  

Quán Sá t thộ  
xá  quá  thiê  n. 

8 Đá i quá  

7 cộ i 
lá nh 

5 thiê  n Sá c 
giơ i 

5 Quá  
Thiê n SG 

5 Quá  Thiê n 
Sá c giơ i 

16 cộ i 
Sá c giơ i 

Bá t 
Độ  ng 
Há nh 

4 tá m thiê n 
Vộ  sá c giơ i 

4 Quá  Vộ  
sá c 

4 Quá  Vộ  sá c 
4 cộ i Vộ  
sá c 

Tộ ng 
cộ  ng 

SH Tư trộng 
29 (28) 

32 Quá  
bí nh nhá  t 

19 Quá  tu c 
sinh 

31 cộ i 

C. THỨC DUYÊN DANH SẮC (VIÑÑĀṆAPACCAYĀ NĀMARŪPAṂ) 

Dánh ơ  đá y lá  35 tá m sơ  hơ p (cetasika) vơ i cá c tá m Tá i 

Tu c vá  Sá c ơ  đá y lá  18 Sá c nghiê  p thơ i tá i tu c. Như vá  y lá  

trươ ng hơ p cá c tá m tá i tu c (Thư c) giu p chộ Dánh phá p lá  35 

tá m sơ  đi cu ng vá  Sá c phá p lá  18 Sá c nghiê  p đươ c cộ  má  t 

trộng thơ i tá i tu c. Nê n nhơ  trộng 4 lộá i Nộá n, Thái, Thá p, 

Hộá  thơ i tá i tu c cộ  sộ  lươ ng Dánh Sá c khá c nháu. 
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Cá i gộ i lá  tá m thư c cu á chu ng sánh nộ i chung chí  gộ m 

trộng 2 thư  Quá  thư c (vipākaviññāṇa) chí  chộ 32 tá m Quá  

Hiê  p thê  vá  Nghiê  p thư c lá  29 tá m Hiê  p thê  thiê  n á c. Chí nh 

29 tá m ná y tá ộ rá 32 tá m Quá  vư á kê  vá  18 thư  Sá c phá p 

trộng cơ thê  chu ng sinh. Khi nộ i Thư c duyê n Dánh Sá c thí  tá 

phá i hiê u Dánh ơ  đá y lá  35 tá m sơ  cộ  má  t trộng 32 tá m Quá  

Hiê  p thê , chu ng ná m trộng 3 uá n Thộ , Tươ ng, Há nh. Cộ n Sá c 

ơ  đá y chí nh lá  18 Sá c Nghiê  p. Xin xêm lá i Chương 6. 

Đê n đá y thí  tá đá  hiê u đươ c sánh tư  lá  gí . Dộ khộ ng hiê u 

Tư  đê  (Vộ  Minh) nê n phá m phu mơ i tá ộ cá c nghiê  p thiê  n á c 

(Há nh), dộ cá c nghiê  p thiê  n á c mơ i cộ  cá c tá m tá i tu c (Thư c), 

dộ cộ  cá c tá m tá i tu c nê n mơ i cộ  sư  xuá t hiê  n cu á 35 tá m sơ  

vá  Sá c nghiê  p thơ i tá i tu c (ngáy chộ  ná y chu ng đươ c gộ i 

bá ng thuá  t ngư  Dánh Sá c). 
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D. DANH SẮC DUYÊN LỤC NHẬP (NĀMARŪPAPACCAYĀ 

SAḶĀYATANAṂ) 

Lu c Nhá  p ơ  đá y lá  6 Nộ  i xư  (Y  xư  lu c ná y lá  32 tá m Quá  

Hiê  p thê ). Nộ i chộ dê  hiê u thí  tư  chuyê  n tá i tu c mơ i cộ  sư  

xuá t hiê  n cu á 6 cá n, tu y lộá i má  sư  xuá t hiê  n ná y sơ m háy 

muộ  n. 6 nộ  i xư  ơ  đá y gộ m 5 sá c thá n kinh vá  32 tá m quá  

Hiê  p thê  (cộ  35 tá m sơ  đi cu ng). Như vá  y Dánh Sá c duyê n 

Lu c Nhá  p ơ  đá y chí nh lá  Dánh Sá c thơ i tá i tu c dá n sánh 5 

cá n vá  t chá t vá  35 tá m sơ  đi chung vơ i cá c tá m Quá . 

E. LỤC NHẬP DUYÊN XÚC (SAḶĀYATANAPACCAYĀ PHASSO) 

Ví  cộ  6 cá n nê n mơ i cộ  sư  vá chá m háy hộ p má  t giư á má t 

vơ i cá nh sá c vá  Nhá n thư c. Độ i vơ i cá c xu c cộ n lá i cu ng cư  

vá  y má  hiê u. Xu c ơ  đá y lá  tá m sơ  Xu c trộng 32 tá m quá  Hiê  p 

thê . Tộá n bộ   đơ i sộ ng cu á chu ng tá nộ i chộ cu ng chí  lá  

như ng lá n hộ p má  t giư á 3 thư  Cá n, Cá nh vá  Thư c. Chá ng há n 

như ví  cộ  lươ i (Cá n) vá  cộ  thư  gí  độ  đê  nê m (Cá nh) cộ  ng vơ i 

cá i Biê t (tư c Tá m háy Thư c) nê n tá mơ i lá m xộng viê  c 

thươ ng thư c mộ  t hương vi  ná ộ độ . Nộ i thá  t rộ t rá ộ, tá m chí  

cộ  mộ  t lá  sư  nhá  n thư c độ i tươ ng nhưng dư á trê n chộ  

nương cu á nộ  vá  độ i tươ ng nhá  n biê t má  nộ  đươ c gộ i lá  tá m 

gí . Dí  nhiê n ơ  mộ i trươ ng hơ p khá c nháu thí  sộ  lươ ng tá m 

sơ  đi cu ng vơ i mộ i thư  tá m luộ n í t nhiê u khá c biê  t nháu. 

F. XÚC DUYÊN THỌ (PHASSAPACCAYĀ VEDANĀ) 

Tư  6 sư  vá chá m kiá (Xu c) mơ i độ ng thơ i tá ộ rá sư  cộ  má  t 

cu á cá c cá m thộ . Nê n nhơ  thộ  ơ  đá y báộ gộ m cá  5 thộ  xuá t 
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hiê  n sáu khi má t, tái… vá chá m cá nh. Tu y cá nh tộ t xá u má  

cá c thộ  xuá t hiê  n mộ  t cá ch tương thí ch. 

Nộ i chộ rộ  rá ng thí  thộ  ơ  đá y lá  tá m sơ  Thộ  trộng 32 tá m 

quá  Hiê  p thê . Thộ  vá  Xu c lá  như ng tá m sơ  độ ng thơ i xuá t 

hiê  n trộng tá t cá  tá m. Tuy nhiê n, trộng chuộ i Duyê n Khơ i 

ná y Xu c đươ c cội như lá  điê u kiê  n đê  tá ộ rá Thộ  bơ i tu y thêộ 

lộá i Xu c xuá t hiê  n má  mộ  t trộng 6 thộ  cu ng thêộ độ  má  cộ  

má  t. Như vá  y tư  Nhá n xu c mơ i cộ  Nhá n thộ …Tư  Y  xu c mơ i 

cộ  Y  thộ . Đá i khá i lá  vá  y. 

G. THỌ DUYÊN ÁI (VEDANĀPACCAYĀ TAṆHĀ) 

Mộ  t cá ch nộ m ná má  nộ i cá m thộ  chí nh lá  cá m giá c tiê u 

cư c háy tí ch cư c cu á tá m trươ c độ i tươ ng. Trộng trươ ng hơ p 

nộ i vê  nguyê n nhá n tá i sánh thí  ơ  đá y tá phá i ngá m hiê u lá  

đáng nộ i đê n trươ ng hơ p Lu c Nhá  p biê t cá nh vư á y  tư  độ  

dá n đê n Xá  thộ  háy hy  thộ  trộng tá m thám. Nộ i vá n tá t thí  6 

Xu c dá n đê n 6 thộ , 6 thộ  dá n đê n 6 Â i lá : 

 Sá c Â i (rūpataṇhā) 

 Thinh Â i (saddataṇhā) 

 Khí  Â i (gandhataṇhā) 

 Vi  Â i (rasataṇhā) 

 Xu c Â i (phoṭṭhabataṇhā) 

 Phá p Â i (dhammataṇhā) 

Â i cu ng đươ c kê  cộ  3 lá  Du c Â i (sư  đám mê  trộng 3 cộ i nộ i 

chung), Hư u Â i lá  tá m thám gá n liê n vơ i Thươ ng Kiê n vá  Vộ  
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Hư u Â i lá  tá m thám gá n liê n vơ i Độá n Kiê n. 

Xêm lá i 108 Thám Â i ơ  phá n Bá t Thiê  n Tá  p Yê u. 

H. ÁI DUYÊN THỦ (TAṆHĀPACCAYĀ UPĀDĀNAṂ) 

Thám Â i ơ  giái độá n má nh liê  t vá  cộ  Tá  Kiê n đi cu ng thí  

đươ c gộ i lá  Thu . Nộ i Â i duyê n Thu  lá  y  ná y. Thu  gộ m cộ  4: 

 Du c Thu  (kāmupādāna) lá  sư  đám mê  trộng 5 cá nh du c 

trá n. 

 Kiê n Thu  (diṭṭhupādāna) lá  sư  đám mê  trộng như ng điê u 

mí nh chá p trươ c. 

 Giơ i Cá m Thu  (sīlabbatupādāna) lá  sư  chá p chá  t trộng 

như ng phá p tu ná m ngộá i Bá t Chá nh Đá ộ. 

 Ngá  Chá p Thu  (attavādupādāna) lá  sư  chá p chá  t trộng y  

niê  m “Tộ i, cu á tộ i” dộ tá c độ  ng cu á Thá n Kiê n. 

I. THỦ DUYÊN HỮU (UPĀDĀNAPACCAYĀ BHAVO) 

Khi Thám Â i vá  Tá  Kiê n trơ  nê n má nh mê  đê  cộ  thê  gộ i lá  

Thu  thí  chu ng cộ  khá  ná ng đưá đá y chu ng sinh vá ộ dộ ng 

trá m luá n bá ng 2 Hư u: 

 Nghiê  p Hư u (kammabhava) chí nh lá  29 Độ ng lư c Hiê  p 

thê . 

 Sánh Hư u (upapattibhava) lá  32 tá m Quá  Hiê  p thê  

(lokiyavipākacitta), 35 tá m sơ  đi cu ng vá  18 Sá c Nghiê  p 

(kammajarūpa). 
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Như vá  y Há nh (saṅkhāra) tá ộ rá Thư c (viññāṇa) vá  Dánh 

Sá c (nāmarūpa) lá  thuộ  c thơ i quá  khư , cộ n Nghiê  p Hư u hiê  n 

tá i thí  tá ộ rá Sánh Hư u trộng tương lái. Khi Nghiê  p Hư u lá  

thiê  n thí  tá ộ rá Sánh Hư u lá  quá  thiê  n, khi Nghiê  p Hư u lá  bá t 

thiê  n thí  tá ộ rá Sánh Hư u lá  quá  bá t thiê  n. 

J. HỮU DUYÊN SANH (BHAVAPACCAYĀ JĀTI) 

Hư u ơ  đá y lá  29 Nghiê  p Hư u tá ộ rá 32 tá m Quá  Hiê  p thê , , 

35 tá m sơ  đi cu ng vá  18 Sá c nghiê  p. Sư  xuá t hiê  n cu á Sánh 

Hư u chí nh lá  Sánh trộng cá u “Hư u duyê n Sánh” ná y. 

K. SANH DUYÊN LÃO, TỬ, SẦU, BI, KHỔ, ƯU, NÃO (JĀTIPACCAYĀ 

JARĀMARAṆAM SOKAPARIDEVADUKKHA-DOMANASSŪPĀYĀSĀ  

SAMBHAVANTI) 

Mộ  t khi đá  xuá t hiê  n ơ  mộ  t cá nh giơ i ná ộ độ  bá ng cá c tá m 

vá  sá c vư á kê  thí  tá t cá  phá m phu cội như đá  bá t đá u mộ  t 

há nh trí nh vui í t khộ  nhiê u, đá y dá y như ng nguy cơ bá t trá c 

như sánh ly tư  biê  t, thương phá i xá, ghê t phá i gá n, muộ n má  

khộ ng đươ c. Tá t cá  nộ i khộ  ơ  đơ i chí  cộ  má  t khi mộ  t chu ng 

sánh cộ  má  t. 

Như vá  y tí nh tư  Vộ  Minh chộ đê n Lá ộ, Tư  tá cộ  12 vá n đê , 

trộng độ  vư á lá  Nhá n vư á lá  Quá , 2 mộ n ná y xộá n chá  t nháu 

lá m nê n cuộ  c luá n hộ i. 

Xê t trê n thơ i gián tí nh (kāla) cu á cá c kiê p tá i sinh, Vộ  

Minh vá  Há nh cu á đơ i trươ c (quá khứ) tá ộ rá cá c hê   quá  

cu á đơ i ná y (hiện tại) lá  Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, Xu c, Thộ , 
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Â i, Thu , Nghiê  p Hư u. Đê  rộ i tư  cá c thư  duyê n ná y ơ  mộ  t kiê p 

sáu (vị lai) ná ộ độ  Sinh Hư u (cu ng lá  Sánh) vá  Lá ộ, Tư , Sá u 

Bi tiê p tu c cộ  má  t. 

Xê t trê n khí á cá nh Nhá n Quá  thí  vá n đê  thơ i gián trộng 

Duyê n Khơ i đươ c tí nh như sáu: 

 Vộ  Minh, Há nh, Â i, Thu , Nghiê  p Hư u kiê p trươ c lá  cá c 

phá p nhân quá khứ (atītahetu). 

 Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, Xu c, Thộ  kiê p ná y lá  quả hiện 

tại (vattamānaphala). 

 Â i, Thu , Nghiê  p Hư u, Vộ  Minh, Há nh ngáy kiê p ná y lá  cá c 

phá p nhân hiện tại (vattamānahetu). 

 Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, Xu c, Thộ  trộng cá c kiê p sáu lá  

quả tương lai (anāgataphala). 

Bảng 58- Nhân và Quả trong Duyên Sinh 

Nhân  
quá khứ 

Quả  
hiện tại 

Nhân  
hiện tại 

Quả  
tương lai 

Vộ  Minh 

Há nh 

Â i 

Thu  

Nghiê  p Hư u 

Thư c 

Dánh Sá c 

Lu c Nhá  p 

Xu c 

Thộ  

Â i 

Thu  

Nghiê  p Hư u 

Vộ  Minh 

Há nh 

Thư c 

Dánh Sá c 

Lu c Nhá  p 

Xu c 

Thộ  
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L. TỔNG LƯỢC GIÁO LÝ DUYÊN SINH 

Trươ c hê t, hê   thộ ng ná y gộ m 12 phá n khu c (anga). Trộng 

độ  cá c phá n khu c đươ c trí nh bá y thá nh 3 Thơ i Điê m (kāla), 

20 Chi Tiê t, 4 Yê u Độán (saṅkhepa), 3 Tu c Độán (sandhi), 3 

Luá n hộ i (vaṭṭa) vá  2 Cá n Bộ n (mūla). 

1. Mười Hai Phân Khúc  

Lá  Vộ  minh, Há nh, Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, Lu c Xu c, 

Lu c Thộ , Lu c Â i, Tư  Thu , Nhi  Hư u, Sánh, Lá ộ, Tư . 

2. Ba Thời Điểm (kāla)  

Ớ  đá y đươ c trí nh bá y như sáu: Vộ  minh vá  Há nh thuộ  c 

quá  khư . Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, Lu c Xu c, Lu c Thộ , Lu c 

Â i, Tư  Thu  vá  Nghiê  p Hư u thuộ  c thơ i hiê  n tá i. Sánh, Lá ộ, Tư  

thuộ  c thơ i tương lái. 

Mộ  t cá ch nộ m ná, tá cộ  thê  hiê u rá ng mộ  t ngươ i ví  khộ ng 

hiê u đươ c (Vộ  Minh) cá i khộ  trá m luá n nê n lá m rá cá c 

nghiê  p thiê  n á c (Tám Há nh). Dư á vá ộ điê m ná y má  Vộ  minh 

vá  Há nh đươ c kê  lá  thơ i quá  khư , khộ ng nê n hiê u chư  quá  

khư  ná y thêộ nghí á thộ ng thươ ng, ví  nộ  chí  lá  quá  khư  trộng 

hê   thộ ng ná y má  thộ i. Tư  Há nh quá  khư , tư c tiê n nghiê  p đơ i 

trươ c, nê n mơ i cộ  đơ i sộ ng hiê  n tá i, bá t đá u tư  thư c tá i tu c 

sáu độ  lá  dánh sá c bí nh nhá  t rộ i thí  Lu c Nhá  p, Lu c Xu c, Lu c 

Thộ , Lu c Â i, Tư  Thu  vá  Nhi  Hư u. Dộ vá  y 8 phá n khu c ná y 

đươ c kê  vá ộ đơ i hiê  n tá i. Tư  Nghiê  p Hư u (trộng Nhi  Hư u) 

mộ  t đơ i sộ ng khá c (Sánh Hư u trộng Nhi  Hư u) mơ i đươ c 
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chuá n bi . Má  đá  cộ  sánh thí  phá i cộ  giá  vá  chê t. Độ  lá  ly  dộ 

Sánh, Lá ộ, Tư  đươ c kê  vá ộ tương lái. 

3. Hai Mươi Chi Tiết 

 Nhá n quá  khư  (atitahetu) gộ m Vộ  Minh, Tám Há nh, 

Lu c Â i, Tư  Thu  vá  Nghiê  p Hư u. 

 Quá  hiê  n tá i (vattamānaphala) gộ m Thư c, Dánh 

Sá c, Lu c Nhá  p, Lu c Xu c, Lu c Thộ . 

 Nhá n hiê  n tá i (vattamānahetu) gộ m Lu c Â i, Tư  Thu , 

Nghiê  p Hư u, Vộ  Minh, Tám Há nh. 

 Quá  tương lái (anāgataphala) gộ m Thư c, Dánh Sá c, 

Lu c Nhá  p. Lu c Xu c, Lu c Thộ . 

Khi tá nhí n vê  quá  khư , như đá  nộ i ơ  trươ c, chí  cộ  Vộ  Minh 

vá  Há nh đươ c xêm lá  nhá n quá  khư , nhưng xê t ky  Lu c Â i vá  

Tư  Thu  cu ng đê u cộ  vi  trí  vá  tá c du ng giộ ng hê  t Vộ  Minh, đê u 

lá  phiê n ná ộ luá n hộ i, cu ng xuá t hiê  n trộng mộ  t tá m nê n ơ  

đá y chu ng cu ng đươ c kê  vá ộ nhá n quá  khư . Lá i nư á, Há nh 

thuộ  c vê  nghiê  p luá n hộ i má  cu ng chí nh lá  Nghiê  p Hư u, nê n 

khi nhá c đê n Há nh thí  cu ng lá  nộ i đê n Nghiê  p Hư u. Dộ vá  y, 

trộng trươ ng hơ p ơ  đá y nhá n quá  khư  độ i khi cu ng đươ c kê  

lá  5. Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, Lu c Xu c vá  Lu c Thộ  kiê p ná y 

chí nh lá  quá  hiê  n tá i cộ  tư  nhá n quá  khư . Vá  ngáy thơ i hiê  n 

tá i, Lu c Â i, Tư  Thu  vá  Nghiê  p Hư u lá i tiê p tu c lá m nhá n sinh 

chộ sư  hiê  n hư u tương lái. Vá  như đá  nộ i, ơ  đá u cộ  Lu c Â i vá  

Tư  Thu  thí  ơ  độ  cu ng cộ  Vộ  Minh đi cu ng. Hơn nư á Há nh 

luộ n đươ c kê  chung vơ i Nghiê  p Hư u, chộ nê n Lu c Â i, Tư  
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Thu , Nghiê  p Hư u, Vộ  Minh vá  Há nh lu c ná y trơ  thá nh nhá n 

hiê  n tá i đê  tá ộ rá đơ i sộ ng tương lái. 

Trộng thơ i tương lái cu á hê   thộ ng Duyê n Sinh thí  chí  kê  

Sánh, Lá ộ, Tư . Nộ i vá  y bơ i ví  Sánh, Lá ộ, Tư  ơ  đá y chí nh lá  sư  

xuá t hiê  n, giá  cộ i vá  biê n má t cu á Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, 

Lu c Xu c vá  Lu c Thộ . Như trộng Thánh Ti nh Đá ộ cộ  ghi: 

Ná m Nhá n trộng quá  khư  

Tá ộ ná m Quá  hiê  n tá i 

Ná m Nhá n đơ i hiê  n tá i 

Tá ộ ná m Quá  tương lái 

Chu ng tá nê n nhơ  rá ng thộá t nhí n thí  trộng hê   thộ ng 

Duyê n Khơ i cộ  vê  như mộ  t nhá n tá ộ rá mộ  t quá , nhưng ky  

thá  t mộ i phá n khu c lá  sư  hộ p má  t cu á cu ng lu c rá t nhiê u 

nhá n vá  tư  độ  cu ng tá ộ rá rá t nhiê u quá . 

4. Bốn Yếu Đoan (saṅkhepa) 

 Ná m nhá n quá  khư  lá  1 yê u độán 

 Ná m quá  hiê  n tá i lá  1 yê u độán 

 Ná m nhá n hiê  n tá i lá  1 yê u độán 

 Ná m quá  tương lái lá  1 yê u độán 

5. Ba Tục Đoan (sandhi) 

Tu c độán ơ  đá y cộ  nghí á lá  mộ i nộ i. Há nh vá  Thư c lá  mộ i 

nộ i giư á nhá n quá  khư  vá  quá  hiê  n tá i. Thộ  vá  Â i lá  mộ i nộ i 

giư á quá  hiê  n tá i vá  nhá n hiê  n tá i. Nghiê  p Hư u vá  sánh lá  

mộ i nộ i giư á nhá n hiê  n tá i vá  quá  tương lái. 
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Tu há nh háy phộ ng dá  t chí  lá  vá n đê  ơ  mộ i nộ i Thộ  vá  Â i. 

Nê u tá cộ  chá nh niê  m vư ng má nh thí  thá y chí  lá  thá y, nghê 

chí  lá  nghê…Lu c ná y lá  Thộ  duyê n chộ Trí  tháy ví  lá  Thộ  

duyê n chộ Â i. Cộ  hộ c đươ c chộ  ná y tá mơ i thá y rá vái trộ  cu á 

chá nh niê  m trê n há nh trí nh giá i thộá t. 

6. Ba Luân Hồi (vaṭṭa) 

Vaṭṭa ơ  đá y lá  sư  xộáy vá n háy vộ ng trộ n. 12 chi Duyê n 

Khơ i vá  n há nh thêộ mộ  hí nh cu á mộ  t bá nh xê. Ớ  đá y tá cộ  3 

vộ ng trộ n háy lá  3 vộ ng quáy: 

 Vộ ng quáy thư  nhá t lá  Phiê n ná ộ Luá n hộ i 

(kilesavaṭṭa) gộ m Vộ  Minh, Lu c Â i vá  Tư  Thu . 

 Vộ ng quáy thư  hái lá  Nghiê  p Luá n Hộ i 

(kammavaṭṭa) gộ m Nghiê  p Hư u vá  Há nh. 

 Vộ ng quáy thư  bá lá  Quá  Luá n Hộ i (vipākavaṭṭa) 

gộ m Sánh Hư u, Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p. Lu c Xu c, 

Lu c Thộ , Sánh, Lá ộ, Tư . 

Vộ  Minh, Lu c Â i vá  Tư  Thu  đê u lá  phiê n ná ộ nê n đươ c kê  

chung nhộ m Phiê n ná ộ luá n hộ i. Nghiê  p Hư u vá  Há nh chí nh 

lá  tá m sơ  Tư trộng cá c tá m thiê  n á c nê n đươ c kê  lá  Nghiê  p 

Luá n Hộ i. Cá c chi cộ n lá i đê u cộ  tư  nghiê  p thiê  n á c nê n đươ c 

gộ i chung lá  Quá  Luá n Hộ i. Trộng đơ i quá  khư , ví  cộ  Vộ  Minh 

nê n tá má c phá i tá  kiê n vá  thám đá m trộng lu c trá n. Tá  Kiê n 

vá  Thám Â i độ  khi phá t triê n đê n mư c má nh mê  thí  đươ c gộ i 

lá  Tư  Thu , điê u kiê  n đê  tá ộ rá Nghiê  p Hư u vá  Há nh. Như vá  y 

lá  quán hê   giư á phiê n ná ộ luá n hộ i độ i vơ i nghiê  p luá n hộ i 

trộng quá  khư . 
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Kiê p ná y dộ Nghiê  p Hư u vá  Há nh cu á đơ i trươ c nê n tá 

mơ i cộ  đơ i sộ ng hiê  n tá i má  phá n tí ch chộ rộ t rá ộ thí  chí  lá  

sư  hiê  n hư u cu á Sánh Hư u, Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, Lu c 

Xu c, Lu c Thộ , Sánh, Lá ộ, Tư . Ngáy đơ i sộ ng ná y, chí  cá n cộ n 

lá  phá m phu thí  Thư c cu á chu ng tá chí nh lá  chộ  dư á cu á Vộ  

Minh, Lu c Â i vá  Tư  Thu  trộng hí nh thư c tiê m miê n phiê n 

ná ộ. Khi Lu c Nhá  p tiê p xu c vơ i Lu c Trá n, Lu c Xu c vá  Lu c Thộ  

xuá t hiê  n vá  chí  cá n thiê u chá nh niê  m thí  cá c tiê m miê n 

phiê n ná ộ lá  p tư c hiê  n rộ . Độ  lá  mộ i quán hê   giư á Nghiê  p 

Luá n Hộ i vá  Quá  Luá n Hộ i độ i vơ i Phiê n ná ộ Luá n hộ i. Tư  

Phiê n ná ộ Luá n hộ i ná y, Nghiê  p Luá n Hộ i xuá t hiê  n vá  bá t 

đá u mộ  t vộ ng quáy mơ i. Cư  như vá  y dộ ng luá n hộ i đươ c tá i 

hiê  n tư  đơ i ná y sáng kiê p khá c triê n miê n khộ ng dư t. 

7. Hai Căn Bổn (mūla) 

Tộá n bộ   dộ ng chá y Duyê n Sinh đươ c nộ i đê n ná y giơ  cộ  

thê  đươ c phá n tí ch ngá n gộ n thá nh 2 phá n cá n bá n: 

 Trươ c hê t lá  Vộ  Minh trộng chuộ i quán hê   giư á 

Nhá n quá  khư  vá  Quá  hiê  n tá i gộ m Vộ  Minh, Há nh, 

Thư c, Dánh Sá c, Lu c Nhá  p, Lu c Xu c vá  Lu c Thộ . 

 Chí nh lá  Thám Â i trộng chuộ i quán hê   giư á Nhá n 

hiê  n tá i vá  Quá  tương lái gộ m Lu c Â i, Tư  Thu , Nhi  

Hư u, Sánh, Lá ộ, Tư . Như vá  y mộ  t khi Vộ  Minh vá  

Thám Â i đươ c cá t đư t thí  tộá n bộ   dộ ng luá n hộ i 

cu ng sê  kê t thu c. Cộn đươ ng duy nhá t dá n đê n sư  

kê t thu c ná y chí nh lá  Chí  vá  Quá n kê t hơ p. Khi tá 

nhí n thá y đươ c bá n chá t thá  t sư  cu á cá c phá p thí  



CHƯỚNG 8. DUYÊN SINH - DUYÊN HỆ - CHẾ ĐỊNH    351 

 

Thám Â i vá  Vộ  minh khộ ng cộ n chộ  dư á nư á. Độ  

chí nh lá  cư u cá nh giá i thộá t. 

8. Nguồn Gốc Của Vô Minh 

Trộng mộ  thư c thươ ng thá y, Đư c Phá  t bá t đá u vộ ng trộ n 

Duyê n Khơ i tư  điê m xuá t phá t lá  Vộ  Minh, sáu độ  lá  Há nh, 

Thư c…Điê u tá t yê u ơ  đá y lá  mộ  t cá u hộ i liê  u Vộ  Minh cộ  phá i 

lá  nguyê n nhá n đá u tiê n háy trươ c Vộ  Minh cộ n cộ  mộ  t 

nguộ n cộ  i khá c. Cá u trá  lơ i lá  cộ . Vộ  Minh khộ ng phá i lá  

nguyê n nhá n đá u tiê n đê  bá t đá u mộ  t vộ ng trộ n Duyê n Khơ i. 

Mộ  t cá ch kí n đá ộ, Vộ  Minh cộ  điê m xuá t phá t lá  Tư  Lá  u cu á 

kiê p sộ ng quá  khư . Tư  Lá  u lá  Du c Lá  u (kāmāsava - sư  thí ch 

thu  trộng 5 cá nh du c trá n), Hư u Lá  u (bhavāsava - sư  thí ch 

thu  trộng cá c tá ng thiê n vá  cá nh giơ i Phá m thiê n), Kiê n Lá  u 

(diṭṭhāsava - gộ m hái thư  Thươ ng kiê n vá  Độá n kiê n), Vộ  

Minh Lá  u (avijjāsava – chí nh lá  Vộ  Minh). Trộng Sơ  Giá i cộ  

đu c kê t vá n đê  ná y quá bá i kê   ngá n như sáu: 

“Jarāmaraṇamucchāya 

Pīḷitānamabhiṇhaso 

Āsavānaṃ samuppādā 

Avijjā ca pavattati” 

“Dộ bi  mê  lộá n bơ i cá c nộ i khộ  sánh tư , 

kê  phá m phu huá n tá  p Tư  Lá  u vá  

tư  độ  Vộ  Minh cộ  má  t.” 

Khi gá  p phá i mộ  t điê u bá t tộá i lơ n nhộ  ná ộ độ  tư  cá i chê t, 

cá i bê  nh đê n sư  má t má t tiê n, tí nh, đi á vi  thí  phá m phu ná ộ 

cu ng đáu khộ , nhê  thí  buộ n vá  ná  ng thí  thán khộ c háy bá t 
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tí nh. Như ng độ  ng thá i ná y lá  biê u hiê  n cu á Du c lá  u, khi cá i 

thí ch bi  tộ n há i thí  ngươ i tá mơ i đáu khộ . 

Độ i vơ i cá c vi  Phá m thiê n, cá i chê t cu ng khộ ng phá i lá  

điê u háy hộ. Nộ  lá m chộ hộ  thiê u án lá c. Điê u ná y lá  dộ Hư u 

Lá  u tá c độ  ng. Cộ n độ i vơ i Kiê n Lá  u thí  sư  tí nh cá ng rộ  rá ng 

hơn. Tộá n bộ   đáu khộ  cu á phá m phu đê u khơ i đi tư  như ng 

cá i nhí n sái lá m. Chí nh cá c y  niê  m TÔ I LÂ , CU Â TÔ I đá  khiê n 

thiê n há  đáu đơ n khộ n nguộ i trươ c như ng má t má t. Như vá  y 

Vộ  Minh khộ ng phá i lá  nguộ n cộ  i đá u tiê n háy duy nhá t đê  

tá ộ nê n vộ ng xộá y đáu khộ  chộ chu ng sinh. Má  dộ ng sinh tư  

cu á phá m phu đươ c tá ộ nê n bơ i sư  tộ ng hơ p cu á nhiê u thư  

như vư á nộ i. Khi đáu khộ  xuá t hiê  n thí  cá c lộá i tá m bá t thiê  n 

cu ng thêộ độ  má  xuá t hiê  n, lu c thám, lu c sá n. Cộ n Vộ  Minh 

tư c Si thí  luộ n luộ n cộ  má  t mộ i nơi, mộ i lu c. Như vá  y ơ  đá y 

tá thá y rá mộ  t vộ ng lá n quá n mơ i: Tư  Tư  Lá  u mơ i cộ  sá u 

khộ , tư  sá u khộ  Vộ  Minh xuá t hiê  n vá  vộ ng trộ n luá n hộ i 

đươ c bá t đá u vơ i mộ  t quy  đá ộ mơ i. 

9. Dòng Luân Hồi Là Vô Thủy 

Vộ  thu y ơ  đá y nghí á lá  khộ ng cộ  điê m bá t đá u. Cuộ  c luá n 

hộ i cu á phá m phu lá  mộ  t vộ ng trộ n khê p kí n, trộng độ  5 uá n 

liê n tu c sánh diê  t trộng tư ng khộá nh khá c. Tá tuyê  t độ i 

khộ ng thê  du ng khá i niê  m thơ i gián thươ ng thư c đê  hí nh 

dung rá mộ  t điê m bá t đá u ná ộ độ  cu á vộ ng trộ n ná y. Như 

khộ ng ái cộ  thê  nộ i đê n mộ  t giơ i há n cu á vu  tru , vê  thơ i gián 

thí  tá cu ng khộ ng thê  ná ộ nộ i đê n mộ  t điê m bá t đá u cu á 

dộ ng chá y tư  sinh. Cư  hí nh dung độ  lá  mộ  t dộ ng chá y miê n 
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viê n bá t tuyê  t, mộ i kiê p sộ ng chí  lá  mộ  t dá u chá m bê  xí u. 

Đư c Phá  t đá  giá i thí ch cuộ  c luá n hộ i độ  bá ng hê   thộ ng nhá n 

quá  trộng giá ộ ly  Duyê n Khơ i. Đê  hiê u đươ c hê   thộ ng giá ộ 

ly  ná y tá chí  cộ  mộ  t cộn đươ ng duy nhá t lá  tu tá  p Tuê   quá n. 

Đá y lá  ly  dộ má  trung tá m Tuê   quá n Pá Âuk đá  xêm viê  c 

quá n chiê u 12 Duyê n Khơ i lá  mộ  t kiê u tu Tư  Niê  m Xư  rộ t 

rá ộ. 

Tá há y thư  vê  mộ  t vộ ng trộ n vơ i mộ  t điê m bá t đá u, khi 

vộ ng trộ n đá  hộá n tá t thí  rộ  rá ng ơ  độ  tá khộ ng thê  tí m thá y 

mộ  t điê m đá u háy điê m cuộ i ná ộ hê t. Dộ ng chá y cu á 12 

Duyê n Sinh cu ng vá  y, cu ng khộ ng cộ  điê m đá u vá  cuộ i. Vộ ng 

trộ n độ  chí  đươ c phá  vơ  khi ná ộ tá cá t đư t đươ c 2 cá n cộ  i 

sánh tư  lá  Vộ  Minh vá  Thám Â i. Trộng kinh Đá i Duyê n sộ  15 

cu á Trươ ng Bộ   Kinh, Đư c Phá  t đá  dá y: 

-“Ná y Ânándá, giá ộ ly  Duyê n Khơ i ná y vộ  cu ng sá u sá c. 

Ví  khộ ng hiê u đươ c nộ  nê n thê  giơ i ná y rộ i mu  như mộ  t 

cuộ  n chí , mộ  t tộ  chim, mộ  t đá m sá  y vá  chu ng sinh phá m 

phu đá  khộ ng thộá t khộ i sinh tư  vá  độ á lá c”. 
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Bảng 59- Sự tương quan trong 3 đời sinh tử 

Quá  khư  

1. Vộ  Minh 

2. Há nh 

Nghiê  p Hư u (Kammabhava) 

5 nguyê n nhá n: Vộ  Minh, 
Há nh, Â i, Thu , Nghiê  p 
Hư u 

Hiê  n tá i 

3. Thư c 

4. Dánh Sá c 

5. Lu c Nhá  p 

6. Xu c 

7. Thộ  

Sánh Hư u (Upapattibhava) 

5 Quá : Thư c, Dánh Sá c, Lu c 
Nhá  p, Xu c, Thộ  

8. Thám 

9. Thu  

10.Nghiê  p Hư u 

Nghiê  p Hư u (Kammabhava) 

5 nguyê n nhá n: Vộ  Minh, 
Há nh, Â i, Thu , Nghiê  p 
Hư u 

Vi  lái 

11. Sánh 

12. Giá , Chê t 

Sánh Hư u (Upapattibhava) 

5 Quá : Thư c, Dánh Sá c, Lu c 
Nhá  p, Xu c, Thộ  
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II. GIÁO LÝ DUYÊN HỆ (PAṬṬHĀNA) 

Bộ   cuộ i cu ng trộng 7 bộ   Â-ty -đá m cộ  dung lươ ng lơ n nhá t 

trộng cá  Tá ng bá n vê  24 cá ch quán hê   giư á Dánh Sá c vơ i 

nháu. Đá y lá  cá ch phá n tí ch rộ t rá ộ nhá t vê  sư  hiê  n hư u cu á 

tá t cá  hư u vi. 

1. Nhân Duyên (hetupaccaya): Gộ m 6 nhá n thiê  n vá  bá t 

thiê  n trộng mộ i tương quán vơ i cá c tá m sơ  vá  sá c tá m, 

sá c nghiê  p. 6 nhá n đươ c ví  du  như gộ c rê  cu á mộ  t cộ  i cá y. 

2. Cảnh Duyên (ārammaṇapaccaya): Lá  mộ i quán hê   

giư á 6 cá nh độ i vơ i tá m vá  tá m sơ . 6 Cá nh ơ  đá y đươ c ví  

du  như cá y gá  y cu á ngươ i tá n tá  t. 

3. Trưởng Duyên (adhipatipaccaya): Lá  mộ i quán hê   

giư á Tư  Trươ ng độ i vơ i cá c phá p độ ng sánh, giộ ng như 

quán hê   cu á mộ  t ộ ng vuá háy ộ ng chu  độ i vơ i như ng 

ngươ i dươ i quyê n. Tư  duyê n gộ c lá  Trươ ng duyê n, nê u 

phá n tí ch thê m thí  tá cộ n cộ  2 duyê n nhá nh lá  Cá nh 

Trươ ng duyê n (giu p bá ng cá ch lá m độ i tươ ng lơ n) vá  

Cá u Sánh Trươ ng duyê n (giu p bá ng cá ch cu ng xuá t hiê  n 

vá  giư  vái trộ  chu  đá ộ). 

4. Vô Gián Duyên (anantarapaccaya): Lá  khí á cá nh tiê p 

nộ i nháu khộ ng giá n độá n cu á Dánh phá p trươ c vá  sáu. 

Chí nh sư  tương tu c triê n miê n ná y lá  bộ   má  t Vộ  thươ ng, 

Vộ  Ngá  cu á phá p hư u vi. Mộ i quán hê   ná y đươ c ví  du  

bá ng hí nh á nh mộ  t vi  thá i tư  kê  thư á ngái vá ng cu á vuá 

chá. 
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5. Đẳng Vô Gián Duyên (samanantarapaccaya): Giộ ng 

hê  t như Vộ  Giá n duyê n. Kinh nộ i Phá  t giá ng thê m duyê n 

ná y ví  nhá m đê n như ng vi  trơ i chưá ki p hiê u Vộ  Giá n 

duyê n. 

6. Câu Sanh Duyên (sahajātapaccaya): Lá  sư  quán hê   

giư á như ng thư  Dánh Sá c phá i độ ng thơ i xuá t hiê  n chung 

nháu mơ i cộ  má  t đươ c. Hí nh á nh ví  du  lá  ngộ n lư á mộ i 

vá  á nh sá ng cu á mộ  t ngộ n đê n dá u. 

7. Hỗ Tương Duyên (aññamaññapaccaya): Lá  mộ i quán 

hê   giư á cá c phá p vơ i nháu quá mộ  hí nh cá i ná y phá i tư á 

vá ộ cá i kiá như mộ  t cá i vá c bá chá n: Chá n ná ộ cu ng tuyê  t 

độ i quán trộ ng độ i vơ i hái chá n cộ n lá i. 

8. Y Chỉ Duyên (nissayapaccaya): Lá  mộ i quán hê   giư á 

cá c phá p vơ i nháu trộng trươ ng hơ p Â giu p B bá nh cá ch 

lá m chộ  dư á. Hí nh á nh ví  du  lá  mộ  t ngươ i quá sộ ng phá i 

nhơ  cộn thuyê n háy má  t đá t độ i vơ i cá c lộá i sinh vá  t trê n 

cá n. 

9. Cận Y Duyên (upanisayapaccaya): Lá  sư  tiê p sư c lá n 

nháu giư á cá c phá p như mưá độ i vơ i cá y cộ  háy chá mê  

độ i vơ i cộn cá i. 

10. Tiền Sanh Duyên (purejātapaccaya): Lá  sư  hộ  trơ  giư á 

cá c phá p vơ i nháu bá ng cá ch cộ  trươ c đê  lá m nê n tá ng. 

Như má  t trá ng vá  má  t trơ i độ i vơ i cá c sinh vá  t trê n há nh 

tinh. 

11. Hậu Sanh Duyên (pacchājātapaccaya): Lá  trươ ng hơ p 

cá c phá p hộ  trơ  nháu bá ng cá ch xuá t hiê  n muộ  n hơn. 
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Hí nh á nh ví  du  lá  mộ  t chu  kê n kê n cộn. Thêộ luá  t thiê n 

nhiê n, kê n kê n mê  khộ ng mơ m mộ i chộ cộn, nê n sáu khi 

nơ  rá, cộ  hí nh há i rộ i, kê n kê n cộn phá i tư  tí m thư c á n. 

Cơn độ i cu á kê n kê n cộn lá  Há  u Sánh duyê n chộ hí nh há i 

cu á nộ . 

12. Trùng Dụng Duyên (āsevanapaccaya): Lá  trươ ng hơ p 

cá c phá p giu p nháu bá ng cá ch lá  p lá i nhiê u lá n tá c du ng 

cu á mí nh. Đá y cu ng lá  chuyê  n thươ ng thá y trộng thiê n 

nhiê n. Nộ i rộ t rá ộ thí  chi phá p cu á duyê n ná y thuộ  c vê  

nộ  i tá m chu ng sinh (giái độá n Độ ng lư c) nhưng khí á 

cá nh tru ng du ng thí  tá cộ  thê  bá t gá  p ơ  bá t cư  đá u trộng 

đơ i sộ ng thươ ng nhá  t. Như viê  c ngươ i tá phá i độ c lá i độ i 

lá n đê  hiê u mộ  t độá n vá n khộ , háy như mộ  t cá i chuộ ng 

giộ , mộ  t dộ ng nươ c suộ i…chí  cộ  thê  lá m đươ c viê  c khi 

chu ng tá i hiê  n nhiê u lá n cá ch vá  n độ  ng cu . 

13. Nghiệp Duyên (kammapaccaya): Lá  trươ ng hơ p tá m 

sơ  Tư tá c độ  ng lê n cá c phá p cu ng sánh háy sánh sáu 

mí nh. Kê  cá  trươ ng hơ p tiê n nghiê  p quá  khư  (tá m sơ  Tư 

trộng nghiê  p thiê  n á c kiê p xưá) độ i vơ i 5 uá n bá y giơ  

cu ng lá  trươ ng hơ p Nghiê  p duyê n. 

14. Dị Thục Duyên (vipākapaccaya): Quá  bá ộ phá i dộ 

nhá n trươ c má  cộ , vá  nhá n trươ c phá i cộ  quá  sáu mơ i 

đươ c đi nh dánh (gộ i tê n). Như đê  gộ i độ  lá  nhá n du c giơ i 

háy đá ộ đá i thí  phá i xêm quá  cu á nộ  lá  gí . Khi cá c phá p 

giu p nháu trộng vái trộ  mộ  t quá  bá ộ di  thu c thí  đươ c gộ i 

lá  Quá  duyê n. 
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15. Vật Thực Duyên (āhārapaccaya): Mộ i quán hê   giư á 

cá c phá p vơ i nháu khi Â giu p B trộng vái trộ  dươ ng tộ , ơ  

đá y lá  mộ  t trộng Tư  Thư c. 

16. Quyền Duyên (indriyapaccaya): Lá  sư  trơ  giu p cu á 

mộ  t trộng 22 Quyê n độ i vơ i cá c phá p khá c, như sư  hộ  trơ  

cu á cá c vi  bộ   trươ ng trộng cá c ngá nh. 

17. Thiền Na Duyên (jhānapaccaya): Lá  sư  trơ  giu p cu á 7 

chi thiê n (Tá m, Tư , Hy , Lá c, Đi nh, Ưu, Xá ) độ i vơ i cá c 

phá p khá c, Dánh hộá  c Sá c. Chi thiê n ơ  đá y gộ m cá  thiê  n 

lá n á c. 

18. Đồ Đạo Duyên (maggapaccaya): Lá  sư  trơ  giu p cu á 12 

chi đá ộ (8 chá nh đá ộ vá  tá  kiê n, tá  đi nh, tá  cá n, tá  tư duy) 

độ i vơ i Dánh Sá c thí ch ư ng. 

19. Tương Ưng Duyên (sampayuttapaccaya): Lá  trươ ng 

hơ p Dánh phá p hộ  trơ  nháu bá ng cá ch đán xên hộá  

quyê  n vá ộ nháu. Cá ch hộ  trơ  ná y khộ ng thê  kê  Sá c phá p. 

Duyê n ná y đươ c ví  du  bá ng hí nh á nh cu á cá c thư  di ch 

chá t trộng mộ  t chiê c lộ . 

20. Bất Tương Ưng Duyên (vippayuttapaccaya): Lá  

trươ ng hơ p cá c phá p hộ  trơ  nháu má  vá n giư  riê ng vi  thê  

độ  c lá  p. Duyê n ná y đươ c ví  du  như cá c mộ n nư  tráng 

trộng mộ  t chiê c hộ  p, háy tư ng thư  linh kiê  n trộng mộ  t cộ  

má y. 

21. Hiện Hữu Duyên (atthipaccaya): Lá  trươ ng hơ p cá c 

phá p giu p nháu bá ng cá ch cu ng cộ  má  t như bá  mê  độ i 

vơ i đư á bê . 
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22. Vô Hữu Duyên (natthipaccaya): Lá  trươ ng hơ p cá c 

phá p giu p nháu bá ng sư  vá ng má  t cu á mí nh, khộá hộ c 

hiê  n đá i gộ i độ  lá  luá  t Phu  Đi nh, cá i ná y phá i má t đi đê  

nhươ ng chộ  chộ cá i khá c. 

23. Ly Khứ Duyên (vigatapaccaya): Lá  trươ ng hơ p cá c 

phá p giu p nháu bá ng cá ch rơ i nháu, giộ ng hê  t như 

trươ ng hơ p Vộ  Hư u duyê n. 

24. Bất Ly Duyên (avigatapaccaya): Lá  trươ ng hơ p cá c 

phá p giu p nháu bá ng cá ch khộ ng rơ i nháu, giộ ng hê  t 

trươ ng hơ p Hiê  n Hư u duyê n. 

Kinh nộ i chí  cộ  Phá  t trí  Tộá n Giá c mơ i cộ  thê  trí nh bá y rộ t 

rá ộ giá ộ ly  Duyê n Hê   ná y vá  chí  cộ  giá ộ ly  Duyê n Hê   mơ i lá  

bá n chá t tá  n cu ng cu á thê  giơ i vá  điê u thu  vi  lá  lá u náy nhiê u 

thê  hê   tá ng tu c Miê n Điê  n vá n xêm bá i tu ng 24 Duyê n lá  má  t 

chu  đê  trư  tá , xuá đuộ i má nh thu  háy ngá n chá  n thiê n tái rá t 

hiê  u quá . 

A. LƯỢC GIẢI GIÁO LÝ DUYÊN HỆ (PACCAYANIDDESA) 

1. Nhân Duyên (Hetupaccayo) 

Nhá n duyê n lá : 

6 nhá n hộ  trơ  chộ Dánh phá p tương ưng nhá n vá  cá c Sá c 

phá p tư -độ -sánh (tư  Dánh phá p tương ưng). 

2. Cảnh Duyên (ārammaṇapaccayo) 

Cá nh duyê n lá : 
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- Sá c xư  (cá nh sá c) hộ  trơ  chộ Nhá n thư c giơ i (nhá n thư c) 

cu ng cá c phá p tương ưng bá ng Cá nh duyê n. 

- Thinh xư  hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i cu ng cá c phá p tương 

ưng bá ng Cá nh duyê n. 

- Khí  xư  hộ  trơ  chộ Ty  Thư c giơ i cu ng cá c phá p tương ưng 

bá ng Cá nh duyê n. 

- Vi  xư  hộ  trơ  chộ Thiê  t thư c giơ i cu ng cá c phá p tương ưng 

bá ng Cá nh duyê n. 

- Xu c xư  hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i cu ng cá c phá p tương 

ưng bá ng Cá nh duyê n. 

- Sá c xư …tơ i Xu c xư  (6 ngộá i xư ) hộ  trơ  chộ Y  giơ i vá  cá c 

phá p tương ưng bá ng Cá nh duyê n. 

- Tá t cá  cá c phá p (Hư u Vi vá  Vộ  Vi) hộ  trơ  chộ Y  thư c giơ i 

vá  cá c phá p độ ng sánh bá ng Cá nh duyê n. 

- Tá t cá  cá c phá p lá m độ i tươ ng chộ Dánh phá p thí  luộ n 

hộ  trơ  chộ Dánh phá p bá ng Cá nh duyê n. 

3. Trưởng Duyên (adhipatipaccayo) 

Trươ ng duyê n lá : 

- Du c trươ ng hộ  trơ  chộ Dánh phá p tương ưng Du c vá  cá c 

Sá c phá p tư -độ -sánh bá ng Trươ ng duyê n. 

- Cá n trươ ng hộ  trơ  chộ Dánh phá p tương ưng Cá n vá  cá c 

Sá c phá p tư -độ -sánh bá ng Trươ ng duyê n. 
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- Tá m trươ ng hộ  trơ  chộ Dánh phá p tương ưng tá m vá  cá c 

Sá c phá p tư -độ -sánh bá ng Trươ ng duyê n. 

- Thá m trươ ng hộ  trơ  chộ Dánh phá p tương ưng Thá m vá  

cá c Sá c phá p tư -độ -sánh bá ng Trươ ng duyê n. 

- Tá t cá  phá p độ ng vái trộ  chu  lư c giu p tá m vá  tá m sơ  sánh 

khơ i luộ n hộ  trơ  chộ hái Dánh phá p độ  (tá m vá  tá m sơ ) 

bá ng Trươ ng duyê n. 

4. Vô Gián Duyên (anantarapaccayo) 

Vộ  Giá n duyê n lá : 

- Nhá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  giơ i 

vá  cá c phá p tương ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. Y  giơ i vá  cá c 

phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

- Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  giơ i vá  

cá c phá p tương ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. Y  giơ i vá  cá c 

phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

- Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  giơ i vá  

cá c phá p tương ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. Y  giơ i vá  cá c 

phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

- Thiê  t thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  giơ i 

vá  cá c phá p tương ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. Y  giơ i vá  cá c 
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phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

- Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  giơ i 

vá  cá c phá p tương ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. Y  giơ i vá  cá c 

phá p tương ưng hộ  trơ  chộ Y  thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

Cá c phá p thiê  n sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p thiê  n sánh 

sáu bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

Cá c phá p thiê  n sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p Vộ  Ky  

sánh sáu bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

Cá c phá p bá t thiê  n sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p bá t 

thiê  n sánh sáu bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

Cá c phá p bá t thiê  n sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p Vộ  Ky  

sánh sáu bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

Cá c phá p Vộ  Ky  sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p Vộ  Ky  

sánh sáu bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

Cá c phá p Vộ  Ky  sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p thiê  n 

sánh sáu bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

Cá c phá p Vộ  Ky  sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p bá t thiê  n 

sánh sáu bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

Tá t cá  cá c tá m vá  tá m sơ  sánh kê  liê n nháu luộ n giu p nháu 

bá ng Vộ  Giá n duyê n. 

5. Đẳng Vô Gián Duyên (samanantarapaccayo) 

Giộ ng hê  t Vộ  Giá n duyê n. 
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6. Câu Sanh Duyên (Đồng Sanh Duyên) 

(sahajātapaccayo) 

Cá u Sánh Duyê n lá : 

- 4 Dánh uá n hộ  trơ  nháu bá ng Cá u Sánh Duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  nháu bá ng Cá u Sánh Duyê n. 

- Dánh Sá c thơ i tá i tu c hộ  trơ  nháu bá ng Cá u Sánh Duyê n. 

- Tá m vá  tá m sơ  hộ  trơ  chộ Sá c Tá m bá ng Cá u Sánh Duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  chộ cá c Sá c Y Đá i Sinh. 

Sá c phá p hộ  trơ  chộ Dánh phá p độ i khi cu ng bá ng Cá u 

Sánh duyê n. 

7. Hỗ Tương Duyên (aññamaññapaccayo) 

Hộ  Tương Duyê n lá : 

- 4 Dánh uá n hộ  trơ  nháu bá ng Hộ  Tương duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  nháu bá ng Hộ  Tương duyê n. 

Dánh sá c thơ i tá i tu c hộ  trơ  nháu bá ng Hộ  Tương duyê n. 

8. Y Chỉ Duyên (nissayapaccayo) 

Y Chí  Duyê n lá : 

- 4 Dánh uá n hộ  trơ  nháu bá ng Y Chí  Duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  nháu bá ng Y Chí  Duyê n. 
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- Dánh Sá c thơ i tá i tu c hộ  trơ  nháu bá ng Y Chí  Duyê n. 

- Tá m vá  tá m sơ  hộ  trơ  chộ cá c Sá c Tá m bá ng Y Chí  Duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  cá c Sá c Y Đá i Sinh bá ng Y Chí  Duyê n. 

- Nhá n xư  hộ  trơ  chộ Nhá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Y Chí  Duyê n. 

- Nhí  xư  hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Y Chí  duyê n. 

- Ty  xư  hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Y Chí  duyê n. 

- Thiê  t xư  hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Y Chí  duyê n. 

- Thá n xư  hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Y Chí  duyê n. 

- Y  giơ i vá  Y  thư c giơ i nương vá ộ sá c ná ộ má  cộ  thí  sá c á y 

hộ  trơ  chộ 2 giơ i ná y vá  cá c phá p tương ưng bá ng Y Chí  

duyê n. 

9. Thường Cận Y Duyên (upanissayapaccayo) 

Thươ ng Cá  n Y duyê n lá : 

- Cá c thiê  n phá p sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c thiê  n phá p 

sánh sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

- Cá c thiê  n phá p sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c á c phá p sánh 

sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 
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- Cá c thiê  n phá p sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p Vộ  Ky  

sánh sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

- Cá c phá p bá t thiê  n sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p bá t 

thiê  n sánh sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

- Cá c phá p bá t thiê  n sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p thiê  n 

sánh sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

- Cá c phá p bá t thiê  n sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p Vộ  Ky  

sánh sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

- Cá c phá p Vộ  Ky  sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p Vộ  Ky  

sánh sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

- Cá c phá p Vộ  Ky  sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p thiê  n 

sánh sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

- Cá c phá p Vộ  Ky  sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p bá t thiê  n 

sánh sáu bá ng Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

Thơ i tiê t vá  thư c phá m, cộn ngươ i vá  tru  xư  cu ng cộ  thê  

đươ c xêm lá  mộ  t thư  Thươ ng Cá  n Y duyê n. 

10. Tiền Sanh Duyên (purejātapaccayo) 

Tiê n Sánh Duyê n lá : 

- Nhá n xư  hộ  trơ  chộ Nhá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Tiê n Sánh Duyê n. 

- Nhí  xư  hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Tiê n Sánh Duyê n. 
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- Ty  xư  hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Tiê n Sánh Duyê n. 

- Thiê  t xư  hộ  trơ  chộ Thiê  t thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Tiê n Sánh duyê n. 

- Thá n xư  hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Tiê n Sánh duyê n. 

- Sá c xư  hộ  trơ  chộ Nhá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Tiê n Sánh duyê n. 

- Thinh xư  hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Tiê n Sánh duyê n. 

- Khí  xư  hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Tiê n Sánh duyê n. 

- Vi  xư  hộ  trơ  chộ Thiê  t thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Tiê n Sánh duyê n. 

- Xu c xư  hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Tiê n Sánh duyê n 

- 5 ngộá i xư  (sá c, thinh, khí , vi , xu c) hộ  trơ  chộ Y  giơ i vá  

cá c phá p tương ưng bá ng Tiê n Sánh duyê n. 

Sá c Y  Vá  t hộ  trơ  chộ Y  giơ i vá  cá c phá p tương ưng bá ng 

Tiê n Sánh duyê n. 

Riê ng độ i vơ i Y  thư c giơ i thí  cộ  lu c bá ng Tiê n Sánh duyê n, 

cộ  lu c thí  khộ ng phá i. 
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11. Hậu Sanh Duyên (pacchājātapaccayo) 

Há  u Sánh duyê n lá : 

- Tá m vá  tá m sơ  sánh sáu hộ  trơ  chộ thá n ná y sánh trươ c 

bá ng Há  u Sánh duyê n. 

12. Trùng Dụng Duyên (Āsevanapaccayo) 

Tru ng Du ng duyê n lá : 

- Thiê  n phá p sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c thiê  n phá p sánh 

sáu bá ng Tru ng Du ng duyê n. 

- Bá t thiê  n phá p sánh trươ c hộ  trơ  chộ bá t thiê  n phá p 

sánh sáu bá ng Tru ng Du ng duyê n. 

- Cá c phá p Vộ  Ky  Tộ  sánh trươ c hộ  trơ  chộ cá c phá p Vộ  Ky  

Tộ  sánh sáu bá ng Tru ng Du ng duyê n. 

13. Nghiệp Duyên (Kammapaccayo) 

Nghiê  p duyê n lá : 

- Cá c nghiê  p thiê  n á c hộ  trơ  chộ cá c dánh sá c di  thu c bá ng 

Nghiê  p duyê n. 

- Tá m sơ  Tư hộ  trơ  chộ cá c phá p tương ưng vá  cá c Sá c 

Nghiê  p bá ng Nghiê  p duyê n. 

14. Dị Thục Duyên (Vipākapaccayo) 

Di  Thu c duyê n lá : 

- 4 Dánh uá n di  thu c hộ  trơ  nháu bá ng Di  Thu c duyê n. 
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15. Vật Thực Duyên (Āhārapaccayo) 

Vá  t Thư c duyê n lá : 

- Độá n Thư c hộ  trơ  chộ thá n ná y bá ng Vá  t Thư c duyê n. 

- Cá c Dánh Vá  t Thư c hộ  trơ  chộ cá c phá p tương ưng vá  Sá c 

Vá  t Thư c bá ng Vá  t Thư c duyê n. 

16. Quyền Duyên (Indriyapaccayo) 

Quyê n duyê n lá : 

- Nhá n quyê n (thá n kinh thi  giá c) hộ  trơ  chộ Nhá n thư c 

giơ i vá  cá c phá p tương ưng bá ng Quyê n duyê n. 

- Nhí  quyê n hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Quyê n duyê n. 

- Ty  quyê n hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Quyê n duyê n. 

- Thiê  t quyê n hộ  trơ  chộ Thiê  t thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Quyê n duyê n. 

- Thá n quyê n hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Quyê n duyê n. 

- Sá c Má ng quyê n hộ  trơ  chộ cá c Sá c Nghiê  p bá ng Quyê n 

duyê n. 

- Cá c Dánh quyê n hộ  trơ  chộ cá c phá p tương ưng vá  cá c 

Sá c phá p cu ng nhộ m bá ng Quyê n duyê n. 
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17. Thiền Duyên (Jhānapaccayo) 

Thiê n duyê n lá : 

- Cá c chi thiê n hộ  trơ  chộ cá c phá p tương ưng thiê n chi 

cu ng cá c Sá c phá p tư  độ  sánh bá ng Thiê n duyê n. 

18. Đạo Duyên (Maggapaccayo) 

Đá ộ duyê n lá : 

- Cá c chi đá ộ hộ  trơ  chộ cá c phá p tương ưng đá ộ cu ng cá c 

Sá c phá p tư  độ  sánh bá ng Đá ộ duyê n. 

19. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccayo) 

Tương Ưng duyê n lá : 

- Tư  Dánh uá n hộ  trơ  lá n nháu bá ng Tương Ưng duyê n. 

20. Bất Tương Ưng Duyên Vippayuttapaccayo) 

Bá t Tương Ưng duyê n lá : 

- Cá c Sá c phá p hộ  trơ  chộ Dánh phá p bá ng Bá t Tương Ưng 

duyê n. Dánh phá p hộ  trơ  chộ Dánh phá p bá ng Bá t tương 

Ưng duyê n. 

21. Hiện Hữu Duyên (Attipaccayo) 

Hiê  n Hư u duyê n lá : 

- 4 Dánh uá n hộ  trơ  nháu bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 
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- 4 Đá i hộ  trơ  nháu bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Dánh Sá c thơ i tá i tu c hộ  trơ  nháu bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Tá m vá  tá m sơ  hộ  trơ  nháu bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  chộ cá c Sá c Y Đá i Sinh bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Nhá n xư  hộ  trơ  chộ Nhá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Nhí  xư  hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Ty  xư  hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Thiê  t xư  hộ  trơ  chộ Thiê  t thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Thá n xư  hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Sá c xư  hộ  trơ  chộ Nhá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Thinh xư  hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Khí  xư  hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

- Vi  xư  hộ  trơ  chộ Thiê  t thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 
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- Xu c xư  hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

5 ngộá i xư  (sá c, thinh,…) hộ  trơ  chộ Y  giơ i (2 Quán Sá t + 

Khái y  mộ n) vá  cá c phá p tương ưng (tá m sơ ) bá ng Hiê  n Hư u 

duyê n. 

Sá c Y  Vá  t hộ  trơ  chộ Y  giơ i vá  Y  thư c giơ i cu ng cá c phá p 

tương ưng bá ng Hiê  n Hư u duyê n. 

22. Vô Hữu Duyên (Natthipaccayo) 

Vộ  Hư u duyê n lá : 

- Tá m vá  tá m sơ  vư á diê  t ngáy phí á trươ c hộ  trơ  chộ tá m 

vá  tá m sơ  hiê  n tá i bá ng Vộ  Hư u duyê n. 

23. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccayo) 

Ly Khư  duyê n lá : 

- Tá m vá  tá m sơ  vư á diê  t ngáy phí á trươ c hộ  trơ  chộ tá m 

vá  tá m sơ  hiê  n tá i bá ng Ly Khư  duyê n. 

24. Bất Ly Duyên (Avigatapaccayo) 

Bá t Ly duyê n lá : 

- 4 Dánh uá n hộ  trơ  lá n nháu bá ng Bá t Ly duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  lá n nháu bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Dánh Sá c thơ i tá i tu c hộ  trơ  lá n nháu bá ng Bá t Ly duyê n. 
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- Tá m vá  tá m sơ  hộ  trơ  Sá c Tá m bá ng Bá t Ly duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  chộ cá c Sá c Y Đá i Sinh bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Nhá n xư  hộ  trơ  chộ Nhá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Nhí  xư  hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Ty  xư  hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Thiê  t xư  hộ  trơ  chộ Thiê  t thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Thá n xư  hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương 

ưng bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Sá c xư  hộ  trơ  chộ Nhá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Thinh xư  hộ  trơ  chộ Nhí  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Khí  xư  hộ  trơ  chộ Ty  thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Vi  xư  hộ  trơ  chộ Thiê  t thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Bá t Ly duyê n. 

- Xu c xư  hộ  trơ  chộ Thá n thư c giơ i vá  cá c phá p tương ưng 

bá ng Bá t Ly duyê n. 
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5 ngộá i xư  (sá c, thinh…) hộ  trơ  chộ Y  giơ i (2 Quán Sá t + 

Khái y  mộ n) vá  cá c phá p tương ưng (tá m sơ ) bá ng Bá t Ly 

duyê n. 

Sá c Y  Vá  t hộ  trơ  chộ Y  giơ i vá  Y  thư c giơ i cu ng cá c phá p 

tương ưng bá ng Bá t Ly duyê n. 

B. DUYÊN HỆ YẾU GIẢI 

1. Tá m vá  tá m sơ  lá m duyê n chộ nháu quá 6 cá ch: 

- Vộ  Giá n duyê n 

- Đá ng Vộ  Giá n duyê n 

- Tru ng Du ng duyê n 

- Tương Ưng duyê n 

- Vộ  Hư u duyê n 

- Ly Khư  duyê n 

Ghi chú: 

 Tá m vá  tá m sơ  vư á diê  t hộ  trơ  chộ tá m vá  tá m sơ  hiê  n 

tá i bá ng 4 duyê n: 

- Vộ  Giá n duyê n 

- Đá ng Vộ  Giá n duyê n 

- Vộ  Hư u duyê n 

- Ly Khư  duyê n 

 Độ ng lư c trươ c hộ  trơ  Độ ng lư c sáu bá ng Tru ng Du ng 

duyê n 



374    II. GIÁO LÝ DUYÊN HỆ (PÂṬṬHĀNÂ) 

 

 Tá m vá  tá m sơ  hộ  trơ  nháu bá ng Tương Ưng duyê n 

2. Dánh phá p hộ  trơ  Dánh phá p vá  Sá c phá p bá ng 5 Duyê n: 

- Nhá n duyê n 

- Thiê n duyê n 

- Đá ộ duyê n 

- Nghiê  p duyê n 

- Di  Thu c duyê n 

Ghi chú: 

 6 nhá n, 7 chi thiê n, 12 chi đá ộ hộ  trơ  chộ Dánh Sá c 

tương ưng bá ng Nhá n duyê n, Thiê n duyê n vá  Đá ộ 

duyê n. 

 Tá m sơ  Tư hộ  trơ  chộ Dánh vá  Sá c bá ng Nghiê  p 

duyê n. Ớ  đá y báộ gộ m Cá u Sánh nghiê  p vá  Di  Thơ i 

nghiê  p. 

 4 Dánh uá n di  thu c hộ  trơ  lá n nháu cu ng Sá c phá p di  

thu c bá ng Di  Thu c duyê n. 

3. Dánh phá p hộ  trơ  chộ Sá c phá p bá ng Há  u Sánh duyê n. 

Tá m vá  tá m sơ  sánh sáu hộ  trơ  chộ 6 sá c vá  t sánh trươ c 

bá ng Há  u Sánh duyê n. 

4. Sá c phá p hộ  trơ  chộ Dánh phá p bá ng Tiê n Sánh duyê n. 6 

Sá c vá  t thơ i bí nh sinh hộ  trơ  chộ 7 Thư c giơ i (Nhá n thư c 

giơ i... Y  giơ i, Y  thư c giơ i, tư c lá  tá t cá  tá m) bá ng Tiê n Sánh 

duyê n. 5 trá n cá nh hộ  trơ  chộ cá c lộ   ngu  mộ n bá ng Tiê n 

Sánh duyê n. 
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5. Chê  Đi nh, Dánh vá  Sá c hộ  trơ  chộ Dánh phá p bá ng Cá nh 

duyê n vá  Cá  n Y duyê n. 

Cá nh duyê n ơ  đá y báộ gộ m tá t cá  phá p Chê  Đi nh, tá m 

phá p vá  Sá c phá p. Bá lộá i cá nh ná y hộ  trơ  chộ tá m vá  tá m 

sơ  bá ng Cá nh duyê n. 

Cá  n Y duyê n ơ  đá y gộ m 3 khí á cá nh: 

- Há p lư c cu á cá nh, du  nộ  i phá n háy ngộá i phá n (chá ng 

há n mộ  t hí nh á nh hiê  n tá i lá  mộ  t gơ i y  lơ n chộ cá nh 

tươ ng ná ộ độ  ngá y xưá). 

- Sư c má nh thư á tiê p (gá  p điê u kiê  n cu  thí  tiê p tu c, như 

chưá tư ng bi  giá n độá n) 

- Sư c má nh tá m ly  (chí  cá n mộ  t sư  gơ i y  đu ng mư c lá  

cộ  thê  trơ  lá i như cu ). 

6. Dánh vá  Sá c hộ  trơ  chộ Dánh vá  Sá c bá ng 9 duyê n: 

- Trươ ng duyê n 

- Cá u Sánh duyê n 

- Tương Ưng duyê n 

- Y duyê n 

- Vá  t Thư c duyê n 

- Quyê n duyê n 

- Bá t Tương Ưng duyê n 

- Hiê  n Hư u duyê n 

- Bá t Ly duyê n 
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Ghi chú: 

Vê  Trươ ng duyê n cộ  2 trươ ng hơ p: 

- Cá nh nộ i bá  t hộ  trơ  chộ sư  chu  y  cu á mộ  t ngươ i 

(gộ m tá m vá  tá m sơ  thí ch hơ p) bá ng Cá nh Trươ ng 

duyê n. 

- 4 phá p Trươ ng hộ  trơ  chộ tá m, tá m sơ  vá  Sá c phá p 

độ ng sánh bá ng Cá u Sánh Trươ ng duyê n. 

Vê  Cá u Sánh duyê n cộ  3 trươ ng hơ p: 

- Tá m vá  tá m sơ  độ ng sánh giu p chộ Dánh Sá c độ ng 

sánh bá ng Cá u Sánh duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  lá n nháu cu ng cá c Y Đá i Sinh bá ng Cá u 

Sánh duyê n. 

Vê  Hộ  Tương duyê n cộ  3 trươ ng hơ p: 

- Tá m vá  tá m sơ  độ ng sinh hộ  trơ  lá n nháu bá ng Hộ  

Tương duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  nháu bá ng Hộ  Tương duyê n. 

- Sá c Y  Vá  t thơ i tá i tu c hộ  trơ  tá m tá i tu c vá  cá c tá m 

sơ  bá ng Hộ  Tương duyê n. 

Vê  Y Chí  duyê n cộ  3 trươ ng hơ p: 

- Tá m vá  tá m sơ  độ ng sinh hộ  trơ  lá n nháu cu ng Sá c 

phá p độ ng sinh bá ng Y Chí  duyê n. 

- 4 Đá i hộ  trơ  lá n nháu vá  cá c Sá c Y Đá ộ Sinh độ ng 

sinh bá ng Y Chí  duyê n. 

- 6 Sá c vá  t hộ  trơ  chộ 7 thư c giơ i bá ng Y Chí  duyê n 
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Vê  Vá  t Thư c duyê n cộ  2 trươ ng hơ p: 

- Sá c vá  t thư c hộ  trơ  chộ cá c bộ n sá c sánh chung (6 

sá c vá  t). 

- 3 Dánh vá  t thư c hộ  trơ  chộ Dánh Sá c độ ng sánh 

bá ng Vá  t Thư c duyê n. 

Vê  Quyê n duyê n cộ  3 trươ ng hơ p: 

- 5 sá c thá n kinh hộ  trơ  chộ Ngu  sộng thư c. 

- Sá c Má ng Quyê n hộ  trơ  chộ cá c Sá c nghiê  p 

- Cá c Dánh Quyê n hộ  trơ  chộ Dánh phá p vá  Sá c phá p. 

Vê  Bá t Tương Ưng duyê n: 

- Sá c Y  Vá  t thơ i tá i tu c hộ  trơ  chộ tá m tá i tu c vá  tá m 

sơ  đi cu ng bá ng Cá u Sánh Bá t Tương Ưng duyê n. 

Tá m vá  tá m sơ  cu ng hộ  trơ  chộ Sá c phá p độ ng sánh 

bá ng duyê n ná y. 

- Tá m vá  tá m sơ  sánh sáu hộ  trơ  chộ 6 sá c vá  t sánh 

trươ c bá ng Há  u Sánh Bá t Tương Ưng. 

- 6 sá c vá  t thơ i bí nh nhá  t hộ  trơ  chộ 7 Thư c giơ i 

bá ng Tiê n Sánh Bá t Tương Ưng duyê n. 

Vê  Hiê  n Hư u duyê n vá  Bá t Ly duyê n cộ  5 trươ ng hơ p. Xin 

xêm lá i cá c duyê n Cá u Sánh, Tiê n Sánh, Há  u Sánh, Vá  t Thư c 

vá  Sá c Má ng Quyê n duyê n đê u cộ  Hiê  n Hư u vá  Bá t Ly đi 

cu ng. 

 24 Duyê n cộ  thê  kê  gộ n thá nh 4 duyê n lá : 

1. Cá nh duyê n 
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2. Cá  n Y duyê n 

3. Nghiê  p duyê n 

4. Hiê  n Hư u duyê n 

 28 thư  sá c đươ c gộ i chung lá  Sá c phá p. 

 Dánh uá n vá  Ní p-bá n đươ c gộ i chung lá  Dánh phá p. 

 Ní p-bá n sơ  dí  đươ c kê  vá ộ đá y ví  lá  cá nh cu á tá m Siê u 

thê .
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III. CÁC PHÁP CHẾ ĐỊNH (PAÑÑATTI) 

Chá n đê  lá  bá n thê  rộ t rá ộ cu á tá t cá  cá c phá p, nhưng nê u 

khộ ng phá i thá nh nhá n hộá  c ngươ i đươ c hộ c hộ i tư  thá nh 

nhá n thí  ái trộng đơ i ná y cu ng chí  biê t đê n vá n vá  t quá 

như ng khá i niê  m giá  lá  p, tư c lơ p vộ  bê n ngộá i háy phá n trê n 

cu á mộ  t tá ng bá ng sơn. Tư  chuyê n mộ n trộng Â-ty -đá m gộ i 

cá c khá i niê  m độ  lá  Tu c đê  (sammutisacca) háy Chê  Đi nh 

(paññatti). Cộ  2 thư  Chê  Đi nh: 

1. Hí nh Chê  Đi nh háy Vá  t Chê  Đi nh (atthapaññatti). Chí  chộ 

cá c khá i niê  m hí nh thê  như vuộ ng, trộ n, dá i, ngá n, nu i, 

sộ ng, nhá  cư á háy chim muộ ng, độ  ng vá  t… 

2. Dánh Xưng Chê  Đi nh (Saddapaññatti) tư c ngộ n ngư  háy 

tư  vư ng du ng đê  diê n tá  háy gộ i tê n cá c khá i niê  m. 

Cộ  thê  nộ i tộá n bộ   nê n vá n minh, vá n hộá  cu á báộ đơ i 

phá m phu báộ gộ m cá c ngá nh khộá hộ c, nghê   thuá  t, tộ n giá ộ, 

ngộ n ngư … cu ng đê u gộ i gộ n trộng hái phá p chê  đi nh ná y. 

A. HÌNH CHẾ ĐỊNH (ATTHAPAÑÑATTI) 

Hí nh chê  đi nh, gộ i thêộ chư  cu  lá  Vá  t chê  đi nh, chí nh lá  vê  

ngộá i cu á Sá c phá p chá n đê  má  cá n bá n lá  8 Sá c Bá t Ly, 

như ng nguyê n tộ  vá  t chá t nhộ  nhá t thêộ Â-ty -đá m. Nộ i rộ  ng 

thí  cộ  đê n 9 lộá i Hí nh Chê  Đi nh (háy Vá  t Chê  Đi nh): 

1. Liên Thành Chế Định (santānapaññatti) gộ m như ng 

khá i niê  m vê  cá c sư  vá  t má  thư c chá t lá  hí nh thư c kê ộ dá i 

trá i rộ  ng cu á Tư  Đá i như đá t đái, nu i độ i, độ ng ruộ  ng… 
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2. Tập Thành Chế Định (samūhapaññatti) lá  khá i niê  m vê  

cá c độ  vá  t dộ lá p rá p, kê t nộ i má  thá nh, như nhá  cư á, xê 

cộ  , má y mộ c… 

3. Hình Thức Chế Định (saṇṭhānapaññatti) lá  khá i niê  m 

vê  cá c độ  vá  t đươ c phá n lộá i thêộ hí nh dá ng bê n ngộá i 

như tộ , chê n, muộ ng, ní á… 

4. Chúng Sanh Chế Định (sattapaññatti) lá  khá i niê  m vê  

cá c lộá i chu ng sinh xê t thêộ cá c khí á cá nh tá  p tí nh sinh 

hộ c như ngươ i, thu , quy , thá n. 

5. Phương Vị Chế Định (disāpaññatti) lá  khá i niê  m vê  

phương hươ ng háy vi  trí  trộng trơ i đá t như độ ng, tá y, 

nám, bá c, trê n, dươ i… 

6. Thời Gian Chế Định (kālapaññatti) lá  khá i niê  m vê  cá c 

mộ c thơ i gián như ngá y đê m, bộ n mu á, sơ m trê , nhánh 

chá  m. 

7. Không Gian Chế Định (ākāsapaññatti) lá  khá i niê  m vê  

như ng vá  t thê  đươ c đi nh hí nh tư  như ng khộá ng trộ ng 

như giê ng nươ c, há m hộ , khê hơ , cư á nê ộ… 

8. Đề Mục Chế Định (kasiṇapaññatti) lá  như ng hí nh á nh 

đươ c há nh giá  tá m thơ i nghí  rá rộ i dư á vá ộ độ  đê  phá t 

triê n đi nh tá m trộng khi bá n thá n chu ng chá ng lá  gí  

trộng trơ i đá t, thá  m chí  vộ  dánh, vộ  nghí á độ i vơ i mộ i 

ngươ i. Độ  cộ  thê  chí  lá  mộ  t chê n nươ c, mộ  t ngộ n lư á háy 

chiê c lá  xánh nhưng lu c ná y đươ c cội lá  điê m tá  p trung 

tư tươ ng. 
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9. Ấn Tướng Chế Định (nimittapaññatti) lá  cá c hí nh á nh 

giá  tươ ng chí  há nh giá  mơ i nhí n thá y đươ c trộng lu c tu 

thiê n đi nh gộ m Sơ Tươ ng, Nhiê p Tươ ng vá  Quáng Tươ ng. 

Â n Tươ ng Chê  Đi nh cộ n đươ c gộ i lá  Tiê u Biê u Chê  Đi nh 

chí  chộ tá t cá  như ng gí  máng tí nh biê u tươ ng trộng đơ i 

sộ ng xá  hộ  i phá m phu như lá  cơ , bá ng hiê  u, huy hiê  u… 

Như vá  y tá t cá  như ng gí  thuộ  c vê  Vá  t Chê  Đi nh đê u chí  lá  

như ng khá i niê  m giá  lá  p, khộ ng cộ  thư c. Ngáy đê n khộá hộ c 

hiê  n đá i cu ng nhí n nhá  n mộ  t sư  thá  t rá ng tộá n bộ   thê  giơ i 

má  tá đáng sộ ng chí  lá  chộ  gá  p nháu cu á như ng sộ ng vá  há t. 

Cá  như ng hí nh á nh má t tá nhí n đươ c chí  lá  chộ  phá n quáng 

cu á á nh sá ng. Khộ ng cộ  mộ  t thư  gí  thá  t sư  lá  hí nh dá ng háy 

má u sá c tuyê  t độ i. 

B. DANH XƯNG CHẾ ĐỊNH (SADDAPAÑÑATTI) 

Gộ m tá t cá  như ng gí  thuộ  c vê  ngộ n ngư  vá n đươ c nhá n 

thiê n sư  du ng đê  diê n tá  háy gộ i tê n cá c khá i niê  m. Cộ  tá t cá  

6 thư  Dánh Chê  Đi nh: 

1. Danh Chơn Chế Định hay Thực Hữu Chế Định 

(vijjamānapaññatti) lá  tê n gộ i á m chí  cá c phá p cộ  thư c 

tí nh Chá n đê  (tư c như ng tư  ngư  đươ c du ng đê  mộ  tá  

phá p chá n đê ) như cá c dánh tư  Thộ , Tươ ng, Tá m, Tư , 

Dánh, Sá c… 

2. Phi Danh Chơn Chế Định hay Hư Danh Chế Định 

(avijjamānapaññatti) lá  tê n gộ i á m chí  như ng sư  vá  t 

khộ ng liê n quán gí  đê n cá c khá i niê  m Chá n đê . Chá ng há n 

như cá c dánh tư  ngươ i, thu , độ  vá  t, thiê n nhiê n… 
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3. Danh Chơn Phi Danh Chơn Chế Định (vijjamānena-

avijjamānapaññatti) lá  như ng tư  ngư  báộ gộ m cá  2 khá i 

niê  m Tu c vá  Chá n đê  như lu c thộ ng háy ngươ i đá c thiê n, 

kê  tá  kiê n. 

4. Phi Danh Chơn Danh Chơn Chế Định (avijjamānena-

vijjamānapaññatti) cu ng lá  như ng tư  cộ  khá i niê  m kê p 

nhưng nư á trươ c lá  Tu c đê  cộ n nư á sáu lá  á m chí  Chá n 

đê  như nộ i nhá n tá m, thu  tí nh. 

5. Danh Chơn Danh Chơn Chế Định (vijjamanena-

vijjamana paññatti) lá  như ng tư  ngư  má  cá c ngư  tộ  trươ c 

sáu đê u á m chí  phá p Chá n đê  như Nhá n thư c, Sá c Â i, 

Thiê  n Tá m. 

6. Phi Danh Chơn Phi Danh Chơn Chế Định 

(avijjamānenaavijjamāna paññatti) lá  như ng tư  kê p má  

cá c ngư  tộ  trươ c sáu đê u chí  phá p chê  đi nh như hộá ng 

tư , minh tinh, giá m độ c. 
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CHƯƠNG 9 

 

THIỀN CHỈ TỊNH (samatha) 

THIỀN QUÁN (vipassanā) 

 

á ộ đê  lá  Bá t Chi Đá ộ, cộ  thê  kê  gộ n thá nh Tám Hộ c lá  

Giơ i, Đi nh, Tuê  . Đi nh ơ  đá y thá p nhá t lá  Cá  n Đi nh vá  

cáộ nhá t lá  thiê n Phi Tươ ng Phi Phi Tươ ng, đê u dư á trê n cá c 

đê  mu c thiê n Chí  ti nh má  thá nh. Cộ n Tuê   hộ c chí nh lá  cộn 

đươ ng Quá n Niê  m Dánh Sá c tư c phá p mộ n Tư  Niê  m Xư . Ớ  

đá y lá  phá n bá n vê  Đi nh hộ c cộ n gộ i lá  phá p mộ n thiê n Chí  

ti nh lá y sư  tá  p trung tư tươ ng lá m chí nh. Cộ  tá t cá  40 đê  mu c 

đê  há nh giá  án tru  đi nh tá m. Mộ  t sộ  trộng độ  chí  dá n đê n 

trí nh độ   Cá  n Đi nh, mộ  t sộ  cộ  thê  dá n đê n Ngu  thiê n vá  mộ  t 

sộ  thí  chí  dá n đê n cá c tá ng thiê n thá p hơn. Nhưng chung quy 

thí  sư  đi nh tá m dộ thiê n Chí  ti nh máng lá i luộ n rá t cá n thiê t 

chộ viê  c phá t huy trí  tuê   dá u lá  thê  trí  háy thá nh trí . Lá n lươ t 

sáu đá y lá  cá c đê  mu c thiê n Chí  ti nh.

Đ 
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I. THIỀN CHỈ TỊNH (SAMATHA) 

A. MƯỜI ĐỀ MỤC HOÀN TỊNH (KASIṆA) 

Chư  Kasiṇa ná y cộ  nghí á lá  tộá n thê  háy trộ n vê n đươ c 

du ng đê  nộ i đê n khí á cá nh khộ ng há n lươ ng cu á đê  mu c. 

Như mộ  t miê ng đá t cộ  đươ ng kí nh mộ  t gáng bộ n ngộ n lu c 

lá m đê  mu c tu thiê n, lu c thá nh Quáng Tươ ng thí  khộ ng cộ n 

giơ i há n trộng kí ch thươ c độ  nư á, cộ  thê  tộ như mộ  t chiê c 

má m lơ n vá  lu c hộá  hiê  n thá n thộ ng thí  y  niê  m Đá t trộng 

tá m há nh giá  lá  vộ  há n. Nê u muộ n, há nh giá  cộ  thê  nhí n đá u 

cu ng thá y đá t đê  cộ  thê  đi trê n độ , kê  cá  trê n nươ c háy trê n 

khộ ng. 

1. Đê  mu c Đất (paṭhavī) lá  mộ  t khuộ n đá t hí nh trộ n cộ  

đươ ng kí nh 1 gáng vá  4 ngộ n xê p ngáng trêộ vư á tá m 

má t há nh giá  đê  vi  ná y chu  mu c vá ộ độ  má  đi nh tá m. 

2. Đê  mu c Nước (āpo) lá  mộ  t chá  u nươ c sá ch khộ ng má u 

vơ i kí ch cơ  y như khuộ ng đá t hộá n ti nh. 

3. Đê  mu c Lửa (tejo) lá  mộ  t bê p lộ  cộ  lư á chá y thá nh ngộ n 

vơ i tá m má n chá  n ngáng cộ  lộ  trộ n cu ng vơ i đươ ng kí n 

trê n. 

4. Đê  mu c Gió (vāyo): Ớ  đá y lá  mộ  t khê hơ  đê  giộ  cộ  thê  

luộ ng quá vá  chá m vá ộ tộ c háy dá cu á há nh giá . 

5. Đê  mu c màu xanh (nīla) cu ng lá  mộ  t khung trộ n má u 

xánh (lộá i má u xánh ná ộ cu ng đươ c) bá ng chá t liê  u ná ộ 

độ  nhưng phá i trơn lá ng đư ng đê  há nh giá  phá i bá  n tá m 

vá ộ khí á cá nh ná ộ độ  ngộá i má u xánh. 
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6 & 7 & 8Đê  mu c Vàng, Đỏ, Trắng (pīta, lohita, odāta) 

cu ng như đê  mu c má u xánh má  hiê u. 

9. Đê  mu c Ánh Sáng (āloka): Ớ  đá y cộ  thê  lá  á nh ná ng hộá  c 

á nh trá ng hộá  c mộ  t độ m sá ng ná ộ độ  ư ng hiê  n quá giá y 

háy vá i. 

10. Đê  mu c Hư Không (ākāsa): Cộ  thê  lá  mộ  t lộ  trộ ng háy 

khê hơ  ná ộ độ  khộ ng hí nh thu  cu ng đươ c. 

10 đê  mu c ná y cộ  thê  dá n đê n Ngu  thiê n Sá c giơ i vá  giu p 

há nh giá  luyê  n thá nh Ngu  Thộ ng. 

B. MƯỜI ĐỀ MỤC BẤT MỸ (ASUBHA), 

chữ cũ gọi là BẤT TỊNH 

Chư  Asubha cộ  hái nghí á: Khộ ng đê p vá  khộ ng sá ch. Thêộ 

ly  má  nộ i, nê u phá i chộ n mộ  t trộng hái thí  chư  BÂ T MY  

(khộ ng đê p) sê  chí nh xá c hơn lá  BÂ T TI NH. Ví  nộ i KHÔ NG 

ĐÊ P thí  cộ  thê  báộ gộ m cá  KHÔ NG SÂ CH, nhưng trộng cá i 

KHÔ NG SÂ CH khộ ng báộ há m đươ c y  nghí á KHÔ NG ĐÊ P. 

Chu ng tá cộ  thê  xêm kinh má  thá y điê u ná y, vá  hái ngá i 

Sumêdhộ (mộ  t thiê n sư ngươ i My ) vá  Bráhmávámsộ (mộ  t 

thiê n sư bê n U c) đê u lá  hộ c trộ  ngá i Âcháhn Cháh, đá  lê n 

tiê ng vê  điê u ná y tư  lá u. 

Ớ  đá y đê  mu c lá  xá c chê t ơ  cá c giái độá n: 

1. Trương sí nh (uddhumātaka) 

2. Xánh xá m (vinīlaka) 

3. Chá y nươ c vá ng (vipubbaka) 
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4. Bi  đư t lí á nhiê u khu c (vicchiddaka) 

5. Bi  dá  thu  háy cộ n tru ng xá m phá m dơ  dáng 

(vikkhāyitaka) 

6. Tư ng phá n tư  thi bi  vung vá i rơ i rá c đá y độ  (vikkhittaka) 

7. Bi  bá m ná t tư ng má nh vu n (hatavikkhitaka) 

8. Ươ t đá m má u tươi (lohitaka) 

9. Dộ i bộ  bu đá y (puluvaka) 

10. Chí  lá  mộ  t bộ   xương (aṭṭhika), nguyê n vê n hộá  c rơ i rá c, 

háy chí  cộ n lá  mộ  t nhu m bộ  t trá ng. 

Đê  mu c Bá t My  ná y chí  cộ  thê  dá n đê n Sơ thiê n, khộ ng thê  

cáộ hơn. Ví  muộ n tu đê  mu c ná y phá i luộ n cộ  Tá m. 

C. MƯỜI ĐỀ MỤC TÙY NIỆM (ANUSSATI) 

Nộ i lá  đê  mu c thiê n Chí  ti nh nhưng khi tu tá  p cá c đê  mu c 

ná y há nh giá  lá i chu  yê u du ng Niê  m chơ  khộ ng phá i Đi nh 

như há u hê t cá c đê  mu c khá c. 

1. Niê  m Phật (buddhānussati): Thêộ kinh điê n Pá li thí  

niê  m Phá  t khộ ng chí  lá  rê ộ gộ i hộ ng dánh cu á Ngá i như 

trê  cộn hộ c bá i háy như ngươ i niê  m chu . Phê p niê  m Phá  t 

háy cá c đê  mu c tu y niê  m khá c cu ng vá  y, luộ n độ i hộ i 

há nh giá  phá i biê t suy tươ ng. Như niê  m Bhagavā thí  phá i 

tá m niê  m y  nghí á cu á hộ ng dánh ná y lá  bá  c thá nh tư u 

mộ i đư c lá nh, mộ i phươ c bá ộ hộá  c Arahaṃ lá  bá  c đá  

độá n trư  tá t cá  phiê n ná ộ vá  xư ng đá ng cu ng dươ ng. Xêm 

thê m trộng Thánh Ti nh Đá ộ phá n Đi nh. 
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2. Niê  m Pháp (dhammānussati): Suy tươ ng y  nghí á bá i 

Svākhāto bhagavatā dhammo… 

3. Niê  m Tăng (saṅghānussati): Suy tươ ng y  nghí á cu á bá i 

Suppatipanno… 

4. Niê  m Giới (silānussati): Lá  quá n xê t giơ i há nh bá n thá n 

đê  tư  hộán hy  vơ i mí nh lá  khộ ng mộ  t hộ c giơ i ná ộ bi  lá m 

nhơ. 

5. Niê  m Thí (cāgānussati): Há nh giá  suy tươ ng đê n khá  

ná ng há ộ sá ng cu á mí nh rá ng trộng điê u kiê  n chộ phê p, 

tộ i sê  khộ ng tư  chộ i giu p đơ  như ng ái cá n đê n tộ i vê  vá  t 

chá t. 

6. Niê  m Thiên (devatānussati): Há nh giá  suy tươ ng vá  

quá n niê  m vê  cá c cộ i Du c thiê n vơ i sư  yê n lộ ng rá ng 

chu ng sánh ơ  độ  cộ  như ng Tí n, Thí , Giơ i, Vá n, Tuê  , Tá m, 

Quy  ná ộ thí  mí nh cu ng cộ  đu  như ng đư c lá nh độ  đê  cộ  

thê  cộ  ng sinh vơ i hộ  mái ná y. 

7. Niê  m Níp-bàn (upasamānussati): Há nh giá  suy tươ ng 

vê  y  nghí á Chá n đê  cu á Ní p-bá n thêộ khá  ná ng cu á hái trí  

Vá n vá  Tư đê  hộán hy  vá  án lá c rá ng sư  chá m dư t phiê n 

ná ộ vá  sinh tư  cu ng lá  sư  chá m dư t tuyê  t độ i tá t cá  như ng 

khộ  thá n khộ  tá m má  tá vá  cá c lộá i đáng gá nh chi u. 

8. Niê  m Chết (maraṇānussati): Lá  há nh giá  suy niê  m rá ng 

mộ  t ngươ i ví  đá i như Đư c Phá  t háy Đê  Thí ch, Phá m thiê n 

cu ng khộ ng trá nh đươ c cá i chê t nộ i gí  mộ  t ngươ i như tá. 

Vá  cá i chê t cộ  thê  xá y đê n vơ i mộ i ngươ i ơ  bá t cư  lư á tuộ i 

ná ộ, dươ i bá t cư  hí nh thư c ná ộ, ê m đê m háy tá n khộ c. 
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9. Thân Hành Niệm (kāyagatāsati): Há nh giá  suy niê  m 

đê  thá y rộ  tư  gộ t chá n đê n chộ t tộ c cu á mí nh lá  mộ  t tu i 

dá chư á đá y cá c vá  t uê  trươ c, nê u lộ  n ngươ c nộ  rá thí  

ngươ i chí  thá n cu ng khộ ng dá m đê n gá n vá  bá n thá n mộ i 

ngươ i cu ng khộ ng dá m nuộ t lá i như ng thư  mí nh đá  mư á. 

10. Niê  m Hơi Thở (ānāpānasati): Tư c sư  tá  p trung tư 

tươ ng đê  biê t hơi thơ  đáng rá háy vá ộ. 

Trộng 10 đê  mu c Tu y Niê  m trê n đá y, đê  mu c Thá n Há nh 

Niê  m chí  cộ  thê  dá n đê n Sơ thiê n, đê  mu c hơi thơ  cộ  thê  dá n 

đê n Ngu  thiê n Sá c giơ i, cá c đê  mu c Tu y Niê  m cộ n lá i chí  cộ  

thê  dá n đê n Cá  n Đi nh má  thộ i. 

Mộ  t há nh giá  trộng Phá  t giá ộ mộ i ngá y cá n nhơ  đê n 4 đê  

mu c giư  mí nh (ārakkhakakammaṭṭhāna), bá t kê  lá  mộ  t 

ngươ i đáng tu Chí  háy Quá n: 

- Niê  m Phá  t 

- Niê  m Chê t 

- Niê  m Bá t My  

- Niê  m Tư  tá m 

Cộ  thê  nộ i đê  mu c hơi thơ  lá  mộ  t trộng như ng đê  mu c cá n 

bá n nhá t cu á thiê n Chí  ti nh. Tá t cá  chư Phá  t đê u thá nh đá ộ 

bá ng đê  mu c ná y. Nộ  độ ng thơ i cu ng lá  đê  mu c tiê  n du ng 

nhá t, luộ n cộ  sá n mộ i nơi, mộ i lu c. Vê  phương thư c chuá n bi  

đê  mu c cu ng khộ ng cộ  gí  khộ  khá n. Há nh giá  chí  viê  c chộ n 

lá y mộ  t tư thê  thí ch hơ p, tu y hộá n cá nh, rộ i tá  p chu  vá ộ chộ t 

mu i, mộ i trê n háy vu ng bu ng rộ i ghi nhá  n hơi thơ  vá ộ rá. 
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Tu y cá n cơ mộ i ngươ i má  khá  ná ng đê  nê n 5 Triê n Cá i thá nh 

tư u sơ m háy muộ  n. Mộ  t trộng như ng ky  thuá  t cá n bá n cu á 

phê p niê  m hơi thơ  lá  chí  thêộ dộ i chư  khộ ng điê u khiê n nộ , 

khi bi  phộ ng tá m cu ng đư ng hộ i tiê c, xêm như chưá cộ  gí  xá y 

rá vá  tiê p tu c thêộ dộ i hơi thơ . Khi đi nh tá m cộ n yê u, hơi thơ  

cu ng thộ  thiê n hơn lu c tá m đươ c án đi nh vư ng vá ng. Mộ  t lu c 

ná ộ độ  há nh giá  cộ n cá m thá y như mí nh khộ ng cộ n hơi thơ  

nư á, nhưng chuyê  n quán trộ ng vá n lá  tiê p tu c chu  tá m ơ  cá c 

điê m lộ   diê  n cu á hơi thơ  (chộ t mu i háy bu ng). Sơ  giá i cộ  chộ 

mộ  t ví  du  như mộ  t ngươ i đi tí m cộn bộ  bi  má t trộng rư ng, 

tháy ví  láng tháng kiê m tí m thí  nê n đê  y  như ng chộ  uộ ng 

nươ c cu á cộn bộ  như hộ  háy suộ i hộá  c đá m lá y. Nộ  đi đá u 

rộ i cu ng sê  vê  đá y. Hơi thơ  cu ng vá  y. Khi 5 Triê n Cá i vá ng 

má  t thí  điê u tư  nhiê n lá  Phí  Lá c (pīti), sư  Tí nh tá m 

(passaddhi), Thiê n Lá c (sukha) vá  Đi nh (samādhi) sê  lá n 

lươ t sinh khơ i. Sư  án lá c cu á há nh giá  lu c ná y rá t đá  c biê  t, 

khộ ng mộ  t thư  há nh phu c du c lá c ná ộ cộ  thê  đêm sộ sá nh. 

Cư  vá  y hơi thơ  cu á há nh giá  sê  đi quá cá c giái độá n Sơ  

Tươ ng, Nhiê p Tươ ng vá  Quáng Tươ ng đê  tá m đi vá ộ Cá  n 

Đi nh. Ngươ i duyê n kê m cộ  thê  suộ t đơ i chí  dư ng lá i ơ  đá y 

(Cá  n Đi nh). Ngươ i đu  cá n cơ thí  ngáy sáu độ  cộ  thê  trộng 

nhá y má t, hộá  c nhiê u thá ng nhiê u ná m, sê  lá n lươ t chư ng 

đá c tư  Sơ thiê n trơ  lê n đê n Ngu  thiê n Sá c giơ i. Ngươ i khộ ng 

tu Tuê   quá n cộ  thê  nhơ  vá  y má  sánh vê  cá c cộ i Phá m thiê n 

hộá  c ngáy đơ i hiê  n tá i cộ  thê  thư c hiê  n cá c lộá i thá n thộ ng. 

Vơ i ngươ i tu Tuê   quá n, thí  cá c tá ng thiê n chí nh lá  điê u kiê  n 

tộ t nhá t đê  tu tá  p trí  tuê   Minh Sá t. Đá y mơ i lá  há nh trí nh 

hộá n há ộ cu á đá ộ lộ   Tám Hộ c. 
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Như tá đá  thá y, trộng 40 đê  mu c thiê n Chí  ti nh cộ  mộ  t sộ  

đê  mu c cộ  thê  cu ng lá  đê  tá i Tuê   quá n nê u đươ c tu tá  p bá ng 

Niê  m vá  Tuê   chơ  khộ ng phá i Đi nh. Độ  lá  cá c đê  mu c hơi thơ , 

tư  thi, thê  trươ c. 

D. BỐN PHẠM TRÚ TỨC VÔ LƯỢNG TÂM (BRAHMAVIHĀRA) 

Tư , Bi, Hy , Xá  đươ c gộ i lá  4 phá p Phá m Tru  

(Brahmavihāra) ví  đá y lá  4 thư  tá m trá ng luộ n cộ  trộng tá m 

cu á cá c vi  Phá m thiê n như lá  mộ  t đá  c điê m. 4 phá p ná y cu ng 

đươ c gộ i lá  Tư  Vộ  Lươ ng Tá m (appamaññā) bơ i ví  chu ng 

chí  cộ  thê  đưá đê n Kiê n cộ  đi nh khi lá y độ i tươ ng lá  tá t cá  

chu ng sinh trộng mộ i phương hươ ng. 

1. Từ Tâm (mettā): Lá  lộ ng mộng muộ n lộá i đươ c vui, 

đươ c tộ t. Tá m trá ng ná y khộ ng phá i lá  sư  thương mê n 

thêộ cá ch á i luyê n thươ ng tí nh giư á nám nư , bá n bê  háy 

thá n tộ  c vơ i nháu. Bơ i độ  lá  thư  tí nh cá m dư á trê n như ng 

điê u kiê  n. Tộ i thương ánh bơ i ví  ánh lá  thê  ná y háy thê  

khá c. Riê ng tí nh thương đươ c gộ i lá  Tư  tá m thí  khộ ng 

cá n đê n bá t cư  điê u kiê  n gí : Âi cu ng thương vá  hộ  cộ  rá 

sáộ cu ng thương, thương mộ i nơi vá  mộ i lu c. Phá p độ i 

lá  p trư c tiê p cu á Tư  tá m lá  sư  Bá t Má n háy Ghê t Bộ , 

như ng khí á cá nh khá c nháu cu á tá m sá n (dosa). Phá p độ i 

lá  p giá n tiê p cu á Tư  tá m lá  sư  quyê n luyê n bá ng tá m 

thám. Chi phá p cộ t lộ i cu á Tư  tá m lá  tá m sơ  Vộ  Sá n. 

2. Bi Tâm (karuṇā): Lá  sư  Bá t Nhá n háy lộ ng Trá c Â n 

trươ c nộ i khộ  cu á chu ng sinh. Trộng khi Tư  tá m lá  mộng 

ngươ i đươ c vui thí  Bi tá m lá  mộng ngươ i đư ng khộ . Phá p 
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độ i lá  p trư c tiê p cu á Bi tá m lá  lộ ng Há i Ngươ i. Phá p độ i 

lá  p giá n tiê p lá  lộ ng Bi Lu y. Chi phá p cá n bá n chộ Bi tá m 

lá  tá m sơ  Bi. 

3. Tùy Hỷ (muditā): Lá  tá m trá ng vui thêộ niê m há nh phu c 

háy sư  tộ t lá nh cu á ngươ i khá c. Phá p độ i lá  p trư c tiê p 

cu á Hy  tá m lá  lộ ng Ghên Ty . Phá p độ i lá  p giá n tiê p lá  sư  

Xu Phu . Hy  tá m giu p tá bộ  đươ c như ng thá nh kiê n háy á c 

cá m vơ i ngươ i. Chi phá p cộ t lộ i cu á Hy  tá m lá  tá m sơ  Tu y 

Hy . 

4. Xả Tâm (upekkhā): Lá  trá ng thá i bí nh thá n cu á mộ  t 

ngươ i cộ  khá  ná ng thộ ng cá m vá  thá thư  chộ chu ng sinh. 

Ớ  đá y khộ ng cộ  thương háy ghê t má  lá  sư  thộ ng cá m cu á 

mộ  t ngươ i biê t vá  tin Nghiê  p Ly  khi nhí n vê  ngươ i đáng 

vui háy khộ  bá ng tá m niê  m rá ng: Hộ  đáng đi thêộ cá i 

nghiê  p cu á mí nh. Xá  tá m lá  trá ng thá i ná m giư á Bi vá  Hy , 

nê n Xá  tá m đu ng mư c chí  cộ  ơ  ngươ i đá  thá nh tư u bá 

Phá m Tru  trê n. Phá p độ i lá  p trư c tiê p cu á Xá  tá m lá  

Thám vá  Sá n (rāga, dosa) vá  phá p độ i lá  p giá n tiê p lá  sư  

Lá nh Lu ng Vộ  Tá m háy lá  sư  Lá nh Đá m Vộ  Tri 

(aññāṇupekkhā). Bá đê  mu c Phá m Tru  đá u cộ  thê  dá n 

đê n Tư  thiê n Sá c giơ i, riê ng Xá  Phá m Tru  thí  dá n đê n Ngu  

thiê n Sá c giơ i. 

Cộ  2 cá ch tu tá  p bộ n phá p Phá m Tru : 

 Bá t đá u tư  Cá  n Đi nh trơ  đi 

 Chư ng thiê n Sá c giơ i bá ng cá c đê  mu c khá c cu á thiê n 

Chí  ti nh rộ i dư á trê n nê n tá ng độ  má  tu bộ n phá p 
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Phá m Tru . Cá ch ná y nhánh hơn má  cu ng khộ  hơn. Gộ i 

tê n lá  vá  y, nhưng chí  cộ  Tư , Bi, Hy , Xá  ơ  mộ  t ngươ i 

chư ng thiê n bá ng 4 đê  mu c ná y mơ i đá ng gộ i lá  cá c 

phá p Phá m Tru  háy Vộ  Lươ ng Tá m má  thộ i. Vê  ky  

thuá  t lá m sáộ cộ  thê  đá c Đi nh khi lá y vộ  lươ ng chu ng 

sánh lá m độ i tươ ng đê  chu  tá m thí  xin xêm thê m 

trộng Thánh Ti nh Đá ộ phá n giá i vê  Đi nh. 

Bảng 60- Tứ Vô Lượng Tâm 

Tâm Chi pháp 
Pháp đối 
lập trực 

tiếp 

Pháp đối 
lập gián 

tiếp 

Tầng 
thiền đắc 

được 

Tư  SH Vộ  sá n Tá m sá n 
Quyê n 
luyê n bá ng 
tá m thám 

Sơ-Tư  
thiê n 

Bi SH Bi 
Lộ ng há i 
ngươ i 

Sư  bi lu y 
Sơ-Tư  
thiê n 

Hy  SH Hy  Gánh ty  Xu phu  
Sơ-Tư  
thiê n 

Xá  
SH Há nh 
Xá  

Thám, Sá n 
Lá nh đá m 
vộ  tí nh 

Ngu  thiê n 

Mộ  t cá ch vá n tá t, đê  tá ộ phươ c tá i sá n thí  khộ ng gí  hơn 

sư  cu ng dươ ng hươ ng đê n Tư  Phương Tá ng, đê  tráộ dộ i trí  

tuê   giá i thộá t thí  khộ ng gí  hơn viê  c tu tá  p Tư  Niê  m Xư , đê  cộ  

đươ c cá c cộ ng đư c ngộá i rá hái phươ c bá ộ vư á kê  thí  khộ ng 

gí  hơn viê  c tu tá  p Tư  Vộ  Lươ ng Tá m. Tu tá  p ơ  mư c độ   sơ sá i 

(chưá đá c đi nh) thí  cu ng cộ  thê  dá n sánh cá c cộ i lá nh Du c 
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giơ i. Nê u tu tá  p đu ng mư c, tư c đá c chư ng tư  Sơ thiê n trơ  lê n 

thí  há nh giá  dí  nhiê n cộ  thê  sánh vê  Phá m thiê n vá  hươ ng 

đươ c vộ  sộ  cá c phươ c lá nh hư u lá  u. Đê  cộ  thê  chư ng thiê n 

bá ng bộ n đê  mu c Vộ  Lươ ng Tá m thí  há nh giá  nê n biê t đá i 

khá i mộ  t sộ  ky  thuá  t sáu đá y: 

Độ i vơ i ngươ i sơ cơ, bươ c đá u tu há nh Tư  tá m nê n trá nh 

nghí  đê n như ng độ i tươ ng má  mí nh quá  ghê t hộá  c quá  

thương. Sáu độ  nê n hộ c thuộ  c lộ ng cá c cá u nguyê  n đá  c biê  t 

chộ tư ng phá p Phá m tru  (Tư , Bi, Hy , Xá ). 

E. CÁC PHÉP TU THIỀN 

1. Phép tu thiền với đề mục Từ Vô Lượng Tâm 

Trươ c hê t há nh giá  lá n lươ t nghí  đê n 12 độ i tươ ng sáu 

đá y: Tá t cá  hư u tí nh (satta), tá t cá  lộá i hư u má ng (pāṇa), tá t 

cá  sinh vá  t hiê  n hư u (bhuta), tá t cá  sinh linh nộ i chung 

(puggala), tá t cá  cá c lộá i cộ  tư  thê  (attabhāvapariyapanna), 

tá t cá  nư  nhá n (itthi), tá t cá  nám nhá n (purisa), tá t cá  thá nh 

nhá n (ariya), tá t cá  phá m phu (puthujjana), tá t cá  chư thiê n 

(deva), tá t cá  nhá n lộá i (manussa), tá t cá  cá c lộá i sá độ á 

(vinipātika). 

Sáu độ  há nh giá  nghí  đê n tư ng độ i tươ ng trê n đá y trộng 

tư ng hươ ng cu á 10 hươ ng: Độ ng, tá y, nám, bá c, độ ng-nám, 

tá y-nám, độ ng-bá c, tá y-bá c, trê n vá  dươ i vơ i 4 lơ i nguyê  n 

mộng tư ng độ i tươ ng đư ng ộán trá i (avera) lá n nháu, đư ng 

sộ ng trộng sá n tá m (abyāpajja), khộ ng bi  khộ n khộ  (anīgha) 

vá  luộ n đươ c há nh phu c (sukhī). Vá  đá y lá  vá i cá u nguyê  n 

má u: 
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Xin chộ tá t cá  phá m phu ơ  hươ ng độ ng đư ng ộán trá i lá n 

nháu, xin cá c phá m phu ơ  hươ ng độ ng đư ng sộ ng trộng sá n 

tá m, xin cá c phá m phu ơ  hươ ng độ ng khộ ng bi  khộ n khộ , 

xin cá c phá m phu ơ  hươ ng độ ng luộ n đươ c há nh phu c. 

Như vá  y tá cộ  480 cá u nguyê  n đê  cộ  thê  nhá  p đi nh vơ i đê  

mu c Tư  tá m ná y. 

2. Phép tu thiền với đề mục Bi Vô Lượng Tâm 

Ớ  đá y há nh giá  bán rá i (pharati) Bi tá m đê n tư ng độ i 

tươ ng trộng 12 độ i tươ ng ơ  tư ng hươ ng trộng 10 hươ ng vơ i 

mộ  t cá u nguyê  n duy nhá t: Mộng chộ độ i tươ ng đáng bi  khộ  

(nám, nư , phá m, thá nh, siê u độ á,…) đư ng bi  đáu khộ  nư á 

(dukkhā muccantu). Như vá  y trươ c khi cộ  thê  đá c đi nh vơ i 

đê  mu c Bi Vộ  Lươ ng Tá m ná y, há nh giá  phá i liê n tu c chuyê n 

chu  trộng 120 cá u niê  m (12 độ i tươ ng x 10 hươ ng x 1 cá u 

nguyê  n). 

3. Phép tu thiền với đề mục Hỷ Vô Lượng Tâm 

Ớ  đá y há nh giá  bán rá i (pharati) Hy  tá m đê n tư ng độ i 

tươ ng trộng 12 độ i tươ ng ơ  tư ng hươ ng trộng 10 hươ ng vơ i 

mộ  t cá u nguyê  n duy nhá t: Mộng chộ độ i tươ ng á y (nám, nư , 

phá m, thá nh, siê u độ á,…) há y giư  hộá i như ng điê u tộ t đê p 

đáng cộ  (yathāladdhasampattito mā vigacchantu). Như vá  y 

trươ c khi cộ  thê  đá c đi nh vơ i đê  mu c Hy  Vộ  Lươ ng Tá m ná y, 

há nh giá  phá i liê n tu c chuyê n chu  trộng 120 cá u niê  m (12 

độ i tươ ng x 10 hươ ng x 1 cá u nguyê  n). 

4. Phép tu thiền với đề mục Xả Vô Lượng Tâm 

Ớ  đá y há nh giá  bán rá i Xá  tá m đê n tư ng độ i tươ ng trộng 
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12 độ i tươ ng ơ  tư ng hươ ng trộng 10 hươ ng vơ i mộ  t cá u 

nguyê  n duy nhá t: Mộ i cá  nhá n trộng đơ i (nám, nư , phá m, 

thá nh, siê u độ á,…) đê u cộ  nghiê  p riê ng (sabbe sattā 

kammassakā) đu  đê  xộáy sơ . Như vá  y trươ c khi cộ  thê  đá c 

đi nh vơ i đê  mu c Xá  Vộ  Lươ ng Tá m ná y, há nh giá  phá i liê n 

tu c chuyê n chu  trộng 120 cá u niê  m (12 độ i tươ ng x 10 

hươ ng x 1 cá u nguyê  n). 

5. Bất Tịnh Thực (āhāre-paṭikūlasaññā) 

Đê  mu c ná y chí  cộ  thê  dá n đê n Cá  n Đi nh, ví  độ i hộ i khá  

ná ng suy tươ ng, quá n xê t nhiê u hơn lá  sư  tá  p trung tư 

tươ ng. Cá ch thư c tu tá  p lá  há nh giá  nhí n vá ộ má m á n cu á 

mí nh rộ i nghí  tươ ng đê n cá ch thư c phá trộ  n tư ng thư  rá sáộ, 

xuá t xư  cu á tư ng mộ n thê  ná ộ. Sáu độ  há nh giá  liê n tươ ng 

đê n đươ ng đi cu á thư c phá m tư  miê  ng vá ộ bê n trộng cơ thê . 

Mộ  t mộ n á n ngộn lá nh vá  đá t tiê n đê n má y cu ng trơ  nê n 

đá ng tơ m khi đá  chá m vá ộ nươ c bộ t cu á mộ  t ngươ i, nộ i chi 

lá  lu c đá  vá ộ đê n báộ tư  háy ruộ  t giá . Thá  m chí  mộ  t mộ n á n 

đươ c ná u nươ ng cá n thá  n, dá u chưá bi  chá m đu á, nê u đươ c 

cá t giư  ơ  mộ  t điê u kiê  n nhiê  t độ   khộ ng thí ch hơ p thí  trộng 

mộ  t thơ i gián ná ộ độ  cu ng sê  trơ  nê n khộ  nhí n, khộ  ngư i. 

Thư c phá m lá  nguộ n sộ ng chí nh yê u cu á lộá i ngươ i, thá  m 

chí  cộ n đươ c xêm lá  mộ  t trộng như ng khộá i lá c cu á nhá n 

sinh nê n nê u mộ  t ngươ i cộ  đươ c lộ ng ly du c trộng chuyê  n 

á n uộ ng thí  độ  cu ng lá  mộ  t cộ ng phu tu tá  p quán trộ ng lá m 

rộ i. Khi cội nhê  viê  c á n uộ ng, ngộá i viê  c há n chê  thám tá m 

trươ c má t, há nh giá  cu ng sê  khộ ng ví  nộ  má  má t nhiê u thơ i 

gián háy cộ ng sư c mộ  t cá ch vộ  í ch. 
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6. Tứ Đại Tưởng (catudhātuvavaṭṭhāna) 

Tư  Đá i ơ  đá y đươ c quán sá t quá tư ng bộ   phá  n cơ thê  cu á 

bá n thá n. Chá ng há n tí nh chá t cư ng mê m cu á Đá t cộ  thê  tí m 

thá y ơ  đá u trộng tá m thá n ná y. Tí nh chá t nộ ng lá nh cu á Lư á, 

sư  ngưng tu  cu á Nươ c háy sư  xê  di ch, di độ  ng cu á Giộ  cu ng 

đê u cộ  thê  tí m thá y trộng tư ng bộ   phá  n thá n ngươ i. Như 

thá n nhiê  t lá  lư á, cá c di ch chá t lá  nươ c, hơi thơ  lá  giộ …Tu y 

ơ  bộ   phá  n ná ộ má  cá c Đá i chá t hiê n hiê  n nhiê u háy í t, rộ  

rá ng háy mơ  nhá t. Nhí n bá i nươ c bộ t há nh giá  biê t độ  lá  

nươ c cu á thá n, xộá bộ p háy sơ  ná m táy chá n, thá n mí nh thí  

há nh giá  biê t độ  lá  đi á đá i cu á thá n, cá m đươ c thá n nhiê  t cáộ 

thá p trộng mí nh há nh giá  biê t độ  lá  lư á cu á thá n, lu c hí t thơ  

háy ơ  hơi, đá nh rá m thí  há nh giá  biê t độ  lá  giộ  cu á thá n. 

Ân tru  như vá  y nhiê u ngá y, nhiê u thá ng thí  há nh giá  sê  

thá y thá n mí nh háy thá n ngươ i chí  lá  mộ  t khộ i Tư  Đá i tộ ng 

hơ p, như ng thương ghê t háy sơ  há i sê  nhơ  vá  y má  giá m bơ t 

lá n. Đê n mộ  t lu c ná ộ độ  dá u cộ n lá  phá m nhá n, há nh giá  

cu ng án lá c như bá  c thá nh. Vơ i ngươ i hư u duyê n (như 

trươ ng hơ p tộ n giá  Lakuṇṭaka Bhaddiya), khi quá n tươ ng 4 

Đá i hộ  cu ng cộ  thê  lá y độ  lá m đê  mu c thê  trươ c, bá t ti nh háy 

má u sá c đê  chư ng đá c Kiê n cộ  đi nh, du  bá n thá n đê  mu c Tư  

Đá i Tươ ng chí  cộ  thê  dá n đê n Cá  n Đi nh. 

7. Bốn Đề Mục Vô Sắc 

Xin xêm lá i ơ  phá n trươ c. 
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F. CÁC CƠ TÁNH (CARITA) HÀNH GIẢ 

Cơ tá nh ơ  đá y lá  như ng khuynh hươ ng tá m ly  cu á chu ng 

sinh. Nộ i rộ  ng thí  cộ  63, nộ i gộ n thí  lá  6 cơ tá nh sáu đá y: 

1. Dục tánh (rāgacarita): Lá  ngươ i cộ  lộ ng thám nộ i trộ  i. 

Nê u tu tá  p thiê n Chí  ti nh, há ng ná y thí ch hơ p vơ i cá c đê  

mu c Tư  Thi vá  Thê  Trươ c. 

2. Nộ tánh (dosacarita): Lá  ngươ i cộ  lộ ng sá n há  n nộ i trộ  i. 

Há ng ná y thí ch hơ p vơ i đê  mu c bộ n Phá m Tru  vá  cá c đê  

mu c má u sá c (du  má u trá ng cu ng lá  má u ưá thí ch cu á 

ngươ i nhiê u ngộ   tá nh, ví  nộ  đơn giá n vá  sá ch sê ). 

3. Độn tánh (mohacarita): Lá  há ng độ  n cá n, chá  m chá p. 

Há ng ná y thí ch hơ p vơ i đê  mu c Hơi Thơ , ví  đê  mu c ná y 

thí ch hơ p chộ tá t cá  cá c cơ tá nh. 

4. Vọng tánh hay Đãng tánh (vitakkacarita): Lá  ngươ i cộ  

bá n tá nh hươ ng ngộá i mộ  t cá ch sộ i nộ i. Cu ng tu chung 

đê  mu c vơ i ngươ i tá nh si. 

5. Mộ tánh (saddhacarita): Lá  ngươ i cộ  niê m tin nộ i trộ  i, 

thí ch hơ p vơ i 6 đê  mu c Tu y Niê  m (Tám Bá ộ vá  Thí , Giơ i, 

Thiê n tu y niê  m). 

6. Ngộ tánh (buddhicarita): Lá  há ng ngươ i cộ  trí  tuê   nộ i 

trộ  i. Há ng ná y thí ch hơ p vơ i cá c đê  mu c niê  m Chê t, Ní p-

bá n, Bá t Ti nh Thư c vá  Tư  Đá i Tươ ng. Đá y lá  như ng đê  

mu c sá u sá c, vi tê  nê n cá n đê n sư  bê n nhá y cu á trí  tuê  . 

Sá u đê  mu c Kásin á (khộ ng kê  4 Kásin á má u sá c) vá  4 đê  

mu c Vộ  sá c thí ch hơ p vơ i tá t cá  cơ tá nh. 
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G. BA TRÌNH ĐỘ THIỀN CHỈ TỊNH (BHĀVANĀ) 

1. Giai đoạn Chuẩn Bị (parikammabhāvanā): Đá y lá  giái 

độá n bá t đá u tu tá  p mộ  t đê  mu c ná ộ độ  trộng 40 đê  mu c. 

Cộ ng phu cu á há nh giá  lu c ná y chí  mơ i lá  giái độá n tá  p 

sư  chu  tá m vá ộ đê  mu c. Chá ng há n như vơ i đê  mu c Đá t 

thí  sáu khi lá m rá mộ  t khuộ n đá t vơ i kí ch thươ c đá  đi nh 

sá n rộ i chu  mu c vá ộ độ  đê  niê  m: đá t, đá t…Đi nh tá m cộ  

đươ c ơ  giái độá n ná y đươ c gộ i lá  Chuá n Bi  Đi nh 

(parikammasamādhi). 

2. Giai đoạn Cận Định (upacārabhāvanā): Lá  giái độá n 

Đi nh tá m cu á há nh giá  đá  vư ng má nh hơn lu c đá u. Như 

độ i vơ i đê  mu c Đá t, lu c ná y há nh giá  khộ ng cá n mơ  má t 

nhí n vá n thá y khuộ n đá t độ  hiê n hiê  n trươ c má  t vá nh 

vá nh vá  chộ i rư c. Đi nh tá m lu c ná y đươ c gộ i lá  Cá  n Đi nh. 

Cá  thiê n Chí  ti nh lá n Tuê   quá n đê u cá n đê n khá  ná ng tá  p 

trung tư tươ ng ná y đê  đi vá ộ trí nh độ   Kiê n cộ  đi nh háy 

Đá ộ Quá . Hí nh á nh đê  mu c ơ  giái độá n Chuá n Bi  Đi nh thí  

gộ i lá  Sơ  Tươ ng (parikammanimitta), ơ  giái độá n Cá  n 

Đi nh thí  gộ i lá  Quáng Tươ ng (paṭibhāganimitta) vá  đi nh 

tá m ơ  giái độá n ná y gộ i lá  Cá  n Đi nh (upacārasamādhi). 

3. Giai đoạn Kiên Cố Định (appanābhāvanā): Ớ  thiê n Chí  

ti nh thí  đá y lá  lu c há nh giá  chư ng Sơ thiê n trơ  lê n. Ớ  Tuê   

quá n thí  đá y lá  lu c há nh giá  chư ng Sơ quá  trơ  lê n. 

Cá  40 đê  mu c thiê n Chí  ti nh đê u phá i trá i quá giái độá n 

Chuá n Bi  (parikammabhāvanā), riê ng 10 đê  mu c sáu đá y thí  

chí  dá n đê n Cá  n Đi nh: 
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- 8 Tu y niê  m đá u (trư  Thá n Há nh Niê  m vá  Hơi Thơ ) 

- Bá t Ti nh Thư c 

- Tư  Đá i Tươ ng 

30 đê  mu c cộ n lá i cộ  thê  dá n đê n Kiê n cộ  đi nh 

(appanāsamādhi). 

Bảng 61- Bốn mươi đề mục thiền Chỉ tịnh 

Đề mục 
Tổng 
cộng 

Tầng thiền 
đắc 

10 Kásin á, Hơi thơ  11 Sơ - Ngu  thiê n 

10 Bá t ti nh, Thá n há nh niê  m 11 Sơ thiê n 

Tư , Bi, Hy  3 Sơ - Tư  thiê n 

Xá  1 Ngu  thiê n 

4 Vộ  sá c 4 4 thiê n Vộ  sá c 

Như vá  y, cộ  25 đê  mu c dá n đê n Sơ thiê n Sá c giơ i, 14 đê  

mu c dá n Nhi , Tám, Tư  thiê n Sá c giơ i, 12 đê  mu c cộ  thê  dá n 

đê n Ngu  thiê n Sá c giơ i, 10 đê  mu c dá n đê n Cá  n Đi nh (vư á 

ghi ơ  trươ c). 4 đê  mu c Vộ  sá c dá n đê n 4 tá ng Vộ  sá c tương 

ư ng.  



400    I. THIỀN CHỈ TỊNH (SAMATHA) 

 

Bảng 62- Ấn chứng (nimitta) và Đề mục (kammaṭṭhāna) 

Đề mục 
Tổng 
cộng 

Nimitta có được 

10 Kásin á 

10 Bá t ti nh 

Thá n há nh niê  m 

Hơi thơ  

22 Sơ  tươ ng 

(parikammanimitta) 

Nhiê p tươ ng 

(uggahanimitta) 

Quáng tươ ng 
(paṭibhāganimitta) 

8 Tu y niê  m đá u tiê n 

4 Phá m tru  

4 Vộ  sá c 

Bá t Ti nh Thư c 

Tư  Đá i Tươ ng 

18 Sơ  tươ ng 

(parikammanimitta) 

Nhiê p tươ ng 
(uggahanimitta) 

Mộ  t há nh giá  đá  chư ng thiê n, tộ i thiê u Sơ thiê n, thươ ng 

phá i tráu dộ i 5 khá  ná ng sáu đá y, tư  chuyê n mộ n gộ i lá  5 

pháp Tự Tại (vasitā). 

1. Khá  ná ng bá t đá u nhánh chộ ng (āvajjanavasī). 

2. Khá  ná ng nhá  p thiê n nhánh chộ ng (samāpa-jjanavasī). 

3. Khá  ná ng tru  thiê n lá u máu như y  (adhiṭṭhānavasī). 

4. Khá  ná ng xuá t thiê n nhánh chộ ng như y  (vuṭṭhānavasī). 

5. Khá  ná ng phá n khá n chi thiê n như y , bá ng cá ch giá m bơ t 

sộ  lươ ng tá m Hư u phá n ná m giư á cá c tá m lộ   nhá  p đi nh 

(paccavekkhaṇavasī). 
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Cá ch thư c duy nhá t đê  tư  tá ng thiê n thá p lê n đươ c tá ng 

thiê n cáộ, trươ c hê t há nh giá  phá i nhí n thá y đươ c cá i gí  lá  

Tá m (vitakka) vá  thá y nộ  khộ ng cá n thiê t nư á, nhơ  vá  y mơ i 

lê n đươ c Nhi  thiê n. Đê  lê n cá c tá ng thiê n khá c cu ng bá ng 

cá ch ná y, lá  lộá i bộ  dá n dá n như ng chi thiê n thộ  thiê n. 

Nhá n lộá i tu 40 đê  mu c, Du c thiê n chí  tu đươ c 28 đê  mu c 

thiê n Chí  (trư  10 Âsubhá, 32 thê  trươ c, thư c phá m bá t ti nh). 

Phá m thiê n cộ i ngu  uá n chí  tu đươ c 27 đê  mu c, trư  thê m hơi 

thơ . 

H. CÁC LOẠI THẮNG TRÍ (ABHĪÑÑĀ), THẦN THÔNG (IDDHI) 

Mộ  t ngươ i đá  chư ng đá c tộ i thiê u lá  Ngu  thiê n Sá c giơ i 

nê u muộ n cộ  thê  tráu dộ i cá c lộá i thá n thộ ng sáu đá y, y cư  

trê n 10 đê  mu c Kásin á đá  tu tá  p (mộ  t ngươ i khi đá  đá c Ngu  

thiê n bá ng 1 trộng 10 đê  mu c Kásin á, sáu độ  cộ  thê  tu lá i 9 

đê  mu c kiá mộ  t cá ch rá t dê  dá ng. 

1. Biến Hóa Thông: Lá  khá  ná ng di chuyê n tư  tá i trộng đá t, 

nươ c, lư á, giộ  vá  hộ á hiê  n mộ n ná y vá  t nộ . 

2. Thiên Nhĩ Thông: Lá  khá  ná ng nghê đươ c như ng á m 

thánh quá  xá hộá  c rá t nhộ  má  tái thươ ng khộ ng nghê 

đươ c. 

3. Tha Tâm Thông: Lá  khá  ná ng độ c hiê u suy nghí  cu á 

ngươ i khá c. 

4. Túc Mạng Thông: Lá  khá  ná ng nhơ  lá i chuyê  n kiê p 

trươ c cu á mí nh vá  ngươ i khá c. Nhơ  đươ c í t háy nhiê u lá  

tu y thuộ  c trí nh độ   mộ i cá  nhá n. 
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5. Thiên Nhãn Thông: Lá  khá  ná ng thá y biê t như ng điê u 

má  má t thươ ng khộ ng nhí n thá y đươ c. 

Thuá  t ngư  Thiê n Nhá n Thộ ng á m chí  chộ 2 khá  ná ng: 

- Khá  ná ng nhí n thá y như ng thư  cư c xá hộá  c cư c nhộ . 

- Khá  ná ng thá y đươ c nhá n quá  3 đơ i. Vê  quá  khư  thí  

biê t rộ  dộ nhá n duyê n ná ộ tá vá  ngươ i phá i trá i quá 

như ng hộá n cá nh độ , vê  tương lái biê t rộ  tá vá  

ngươ i sê  như thê  ná ộ. 

Ná m lộá i thá n thộ ng ơ  trê n cộ  thê  cộ  ơ  phá m phu. Khi nộ i 

đê n lu c thộ ng thí  phá i cộ  ng thê m Lá  u Tá  n Thộ ng tư c thá nh 

trí  Â-lá-há n.
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II. PHÁP MÔN TUỆ QUÁN 

Như đá  nộ i ơ  trươ c, cộn đươ ng giá i thộá t cộ  thê  đươ c 

phá n thá nh 3 giái độá n: Giơ i, Đi nh vá  Tuê  . Đi nh ơ  đá y lá  

phá p mộ n thiê n Chí  ti nh lá y sư  tá  p trung tư tươ ng trê n 40 

đê  mu c lá m chí nh. Cư u cá nh cu á thiê n Chí  ti nh tộ i thiê u lá  

sư  án đi nh nộ  i tá m trộng hiê  n tá i vá  tộ i đá lá  sư  chư ng đá c 

cá c tá ng thiê n đi nh vá  sánh vê  Phá m thiê n giơ i. Mộ  t ngươ i 

cá u đá ộ giá i thộá t thí  du ng thiê n Chí  ti nh đê  cộ  đươ c khá  

ná ng đi nh tá m vư ng vá ng nhá m phá t triê n Tuê   quá n đê  

chá m dư t phiê n ná ộ, tá i sánh. 

Phá p mộ n Tuê   quá n chí nh lá  cộ ng phu tráu dộ i Chá nh 

Niê  m trê n 4 đê  mu c Thá n, Thộ , Tá m, Phá p, tư c Tư  Niê  m Xư . 

Mộ  t cá ch tộ i thiê u, há nh giá  tu Tuê   quá n phá i biê t sơ quá cá c 

vá n đê  sáu đá y: Thá t Ti nh, Tám Tươ ng (3 phá p Â n), 3 Phá p 

Tu y Quá n, 10 trí  Tuê   quá n, 3 Giá i Thộá t mộ n. Như ng vá n đê  

ná y đươ c trí nh bá y vá n tá t trộng Thá t Ti nh sáu đá y.

III. THẤT TỊNH (VISUDDHI) 

Gộ m 7 phá p thánh lộ c nộ  i tá m phá m phu đê  hộ  trơ  thá nh 

thá nh nhá n. 7 phá p Thánh Ti nh ná y thá  t rá chí  lá  cá ch trí nh 

bá y rộ  ng rá i cu á Tám Hộ c má  thộ i. 

A. GIỚI TỊNH (SĪLAVISUDDHI) 

Gộ m 2 lộá i giơ i luá  t cu á há ng xuá t giá vá  tá i giá. Nê u há ng 

ná ộ giư  trộ n giơ i há nh há ng ná y thí  viê  c tu tá  p Chí  Quá n nộ i 
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chung mơ i cộ  thê  tiê n bộ  . Giơ i ti nh cộ  cộ ng ná ng lá m sá ch 

Thá n Nghiê  p vá  Khá u Nghiê  p, dí  nhiê n cộ n lá  mộ  t phá n Y  

Nghiê  p. 

B. TÂM TỊNH (CITTAVISUDDHI) 

Ớ  đá y lá  3 Chi Đá ộ Chá nh Tinh Tá n, Chá nh Niê  m vá  Chá nh 

Đi nh. Nộ i ngá n gộ n thí  Tá m ti nh chí nh lá  Đi nh Hộ c, gộ m Sá t-

ná Đi nh (khaṇikasamādhi, sư  đi nh tá m trộng tư ng phu t), 

Cá  n Đi nh (upacārasamādhi, thơ i điê m sá p chư ng Kiê n cộ  

đi nh) vá  Kiê n cộ  đi nh (appanāsamādhi, tư  Sơ thiê n trơ  lê n). 

Cá c lộá i Đi nh ná y đươ c gộ i lá  Tá m ti nh ví  cộ  khá  ná ng đê  

nê n 5 Triê n Cá i. 

C. KIẾN TỊNH (DIṬṬHIVISUDDHI) 

Lá  khá  ná ng thánh lộ c tri kiê n bá ng sư  hiê u biê t cá n bá n 

vê  Dánh Sá c (cu ng lá  5 Uá n, 12 Xư , 18 Giơ i) quá cá c khí á 

cá nh thư c tí nh: Bá n tươ ng (lakkhana), chư c ná ng (rasa), 

điê m đá  c trưng (paccupaṭṭhāna) vá  yê u tộ  cá n thiê t 

(padaṭṭhāna). Nộ i thêộ 10 trí  Tuê   quá n thí  Kiê n ti nh chí nh 

lá  Dánh Sá c Phá n Biê  t Trí  (nāmarūpaparicchedañāṇa). 

D. ĐOẠN NGHI TỊNH (KAṄKHĀVITARAṆAVISUDDHI) 

Lá  khá  ná ng hiê u biê t vê  12 Duyê n Sinh, 24 Duyê n Hê  , lộ   

Tá m, lộ   Sá c đê  thá y đươ c cá i gộ i lá  chu ng sinh gộ m cộ  như ng 

gí  vá  thê  ná ộ lá  sư  luá n hộ i siê u độ á. Nhơ  như ng hiê u biê t 

ná y, há nh giá  mơ i bộ  đươ c như ng nghi hộá  c vê  bá n thá n vá  

ngươ i khá c thêộ cá ch nghí  thươ ng tí nh gá n liê n vơ i ngá  chá p: 
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- Trươ c kiê p ná y Tộ i lá  ái, ơ  đá u, sộ ng rá sáộ. 

- Hiê  n giơ  Tộ i đáng lá  gí  trộng trơ i đá t ná y. 

- Mái ná y chê t đi, Tộ i sê  rá sáộ. 

Mộ  t há nh giá  cộ  hiê u biê t vê  Phá  t phá p luộ n hiê u rá ng 

dá u trộng quá  khư , hiê  n tá i háy tương lái thí  cá i gộ i lá  chu ng 

sánh bá t luá  n cơ  ná ộ cu ng đê u lá  cá c uá n sinh diê  t thêộ tá c 

độ  ng cu á Nghiê  p Bá ộ vá  phiê n ná ộ. Há nh giá  luộ n hiê u rá ng 

5 uá n ơ  đá u vá  lu c ná ộ cu ng luộ n gá n liê n vơ i Tám Tươ ng. 

Cu ng nhơ  như ng nhá  n thư c ná y há nh giá  trá nh đươ c 2 thư  

Tá  Kiê n lá  Thươ ng Kiê n vá  Độá n Kiê n. Nộ i thêộ 10 trí  Tuê   

quá n thí  Độá n nghi ti nh chí nh lá  Liê u Duyê n Tuê   

(pariggahañāṇa). Cá c vi  chu  giá i Sư nộ i rá ng mộ  t há nh giá  

thá nh tư u đươ c Kiê n ti nh vá  Độá n nghi ti nh cội như đá  lá  

mộ  t vi  Sơ quá  tương độ i, gộ i thêộ tê n Páli lá  Cūlasotāpanna 

(Tiê u Tu Đá  Huơ n), sộ vơ i ngươ i khá c thí  khá  ná ng sá độ á 

thá p hơn nhiê u. Hái trí  Tuê   quá n trê n đá y lá  nê n tá ng quán 

trộ ng trộng phá p mộ n Tuê   quá n. 

E. ĐẠO PHI ĐẠO TRI KIẾN TỊNH 

(MAGGĀMAGGAÑĀṆA DASSANAVISUDDHI) 

Ti nh phá p ná y chí nh lá  hái trí  Thá m Sá t Tuê   

(sámmásánán á n á) vá  Sánh Diê  t Tuê   (udáyábbáyán á n á) 

trộng 10 trí  Tuê   quá n. Thá m Sá t Tuê   lá  khá  ná ng nhí n thá y 

Tám Tươ ng trộng Dánh Sá c, Ngu  uá n. Sánh Diê  t Tuê   lá  khá  

ná ng thá y đươ c sư  sánh rá vá  biê n má t cu á Chá n đê . Nộ i 

chí nh xá c thí  phá i tư  hái trí  Tuê   quá n ná y trơ  đi thí  há nh giá  
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mơ i thá y đươ c cá i gộ i lá  5 uá n Chá n đê  thộ ng quá bộ n khí á 

cá nh rộ t rá ộ: 

 Bá t cư  cá i gí  trộng đơ i, dá u lá  Dánh háy Sá c, cu ng 

đê u lá  như ng khộ i tộ ng hơ p (kalāpa). Khộ ng gí  cộ  

thê  tộ n tá i độ  c lá  p má  khộ ng cá n đê n như ng mộ i 

tương quán vơ i báộ thư  khá c. Nhá  n thư c ná y đươ c 

gộ i lá  Tích Quán (kalāpasammasana). 

 Cá i gí  ơ  đơ i cu ng lá  mộ  t giái độá n. Hộ m náy sê  lá  

hộ m quá vá  ngá y mái cộ  lu c sê  lá  hộ m náy. Nhá  n 

thư c ná y đươ c gộ i lá  Thời Quán 

(addhānasammasana). Bá n chá t cu á đơ i sộ ng lá  

sư  trộ i chá y khộ ng ngư ng vá  mộ i thư  luộ n trộng 

tí nh trá ng Đang Trở Thành cá i khá c. Tư  độ  bá thơ i 

chí  lá  mộ  t khộá nh khá c hiê  n tá i ngá n ngu i vộ  cu ng. 

 Cá i gí  ơ  đơ i cu ng chí  lá  như ng chuộ i dá i ghê p nộ i 

trươ c vơ i sáu (santati). Như nộ i nhí n thá y, lá ng 

nghê háy niê m vui, nộ i buộ n… đê u lá  như ng chuộ i 

dá i tá m ly  đươ c ghê p nê n bơ i vộ  sộ  sá t-ná trươ c 

sáu. Nhá  n thư c ná y đươ c gộ i lá  Liên Hợp Quán 

(santatisammasana). 

 Cá i gí  ơ  đơ i cu ng chí  tộ n tá i trộng mộ  t sá t-ná. 

Khộ ng mộ  t đơn vi  thơ i gián ná ộ trộng ngộ n ngư  

phá m phu cộ  thê  diê n tá  đươ c tộ c độ   sánh diê  t cư c 

ky  máu lê  cu á Dánh Sá c Chá n đê . Nhá  n thư c ná y 

đươ c gộ i lá  Sát-Na Quán, thá y đơ i trộng mộ i sá t-

ná (khaṇasammasana). 

Há nh giá  tu Tuê   quá n đê n giái độá n ná y luộ n phá i trá i quá 
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mộ  t cá m dộ  rá t lơ n, nê u thiê u duyê n khộ  má  vươ t quá, độ  

chí nh lá  10 Tùy phiền não (vipassanūpakkilesa). Gộ i lá  Tu y 

phiê n ná ộ lá  bơ i chu ng cộ  thê  trơ  thá nh chươ ng ngá i chộ sư  

tiê n bộ   cu á há nh giá . 

1. Hào Quang (obhāsa): Cộ  ngươ i vá ộ thơ i điê m ná y 

thá y thá n mí nh tư  nhiê n phá t sá ng hộá  c trơ  nê n trộng 

suộ t như phá lê . Ngươ i kê m duyê n sê  tươ ng độ  lá  mộ  t 

sư  chư ng ngộ   ghê  gơ m ná ộ độ . Thư c rá đá y chí  lá  mộ  t 

chuyê  n rá t tư  nhiê n khi nộ  i tá m mộ  t ngươ i đá t tơ i sư  

chuyê n độ i quá  lơ n. 

2. Phỉ Lạc (pīti): Cộ  ngươ i bộ ng nhiê n cá m nhá  n đươ c 

mộ  t niê m vui má  tư  bê  đê n giơ  chưá tư ng biê t quá. 

3. Sự Yên Tĩnh của Thân Tâm (passaddhi): Cộ  ngươ i 

như nghê đươ c như ng chuyê n độ  ng vi tê  nhá t cu á 

Thá n Tá m bơ i lu c độ  mộ i thư  ơ  hộ  như đáng trộng 

trá ng thá i vá ng lá  ng đê n tộ  t cu ng. 

4. Thuần Tín (adhimokkha): Cộ  ngươ i ơ  giái độá n ná y 

cư  tươ ng mí nh đá  lá  Sơ quá  khi niê m tin nơi Tám Bá ộ 

bộ ng dưng trơ  nê n má nh liê  t hơn báộ giơ  hê t. Hộ  như 

thá y Đư c Phá  t ngáy trươ c má  t vá  dá m chê t ví  ngá i. 

5. Dõng Mãnh (paggāha): Cộ  ngươ i lu c ná y thá y viê  c 

lá nh ná ộ cu ng dê  như trơ  bá n táy, du  thá  t rá nộ  quá  

sư c hộ . Há nh giá  lu c ná y lá m viê  c khộ ng biê t mê  t. 

Tá m trá ng ná y cu ng cộ  thê  khiê n há nh giá  ngộ   nhá  n 

mí nh đá  lá  thá nh nhá n, ví  tư  bê  đê n náy chưá báộ giơ  

trá i quá mộ  t kinh nghiê  m đá  c biê  t như vá  y. 
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6. Sự Tịnh Lạc (sukha): Cộ  ngươ i ơ  giái độá n ná y nghê 

đươ c trộng cá  thá n tá m mộ  t niê m há nh phu c vộ  bơ  

bê n khộ ng thê  diê n tá , mộ  t sư  dê  chi u má  khộ ng mộ  t 

du c lá c ná ộ cộ  thê  đêm lá i. Nhơ  vá  y há nh giá  cộ  như ng 

thư  sá c tá m chưá tư ng cộ  báộ giơ : Thánh thá n, nhê  

nhá ng vá  thánh ti nh. 

7. Sáng Trí (ñāṇa): Cộ  ngươ i ơ  giái độá n ná y thá y mí nh 

như trơ  thá nh mộ  t ngươ i khá c, bộ ng nhiê n hiê u rá 

như ng điê u xưá giơ  bê  tá c hộá  c chưá tư ng nghí  đê n. 

Đá y lá  chuyê  n tộ t nhưng cu ng lá  cá i bá y chộ há nh giá  

kê m duyê n tươ ng mí nh đá  đá c thá nh. 

8. Chánh Niệm (upaṭṭhāna): Ớ  giái độá n ná y há nh giá  

như sộ ng 100% vơ i chá nh niê  m, trộng khi trươ c đá y 

mộ  t giơ  chá nh niê  m liê n tu c đá  lá  rá t khộ , bá y giơ  báộ 

lá u cu ng đươ c vá  rá t dê  dá ng, thá  m chí  vư ng má nh 

hơn xưá rá t nhiê u lá n. 

9. Xả Tâm (upekkhā): Chi phá p cá n bá n ơ  đá y lá  tá m 

sơ  Há nh Xá  vá  tá m sơ  Tư trộng tá m Khái y  mộ n. Ớ  

giái độá n ná y, cộ  ngươ i thí  thá y tá m trá ng nộ i bá  t cu á 

mí nh lá  sư  thánh thá n khộ ng vui háy buộ n, thương 

ghê t độ i vơ i bá t cư  trá n cá nh ná ộ, dá u ngươ i háy vá  t. 

Cá m giá c độ  giộ ng như ơ  mộ  t bá  c thá nh khộ ng cộ n 

Sá n tá m háy Du c á i nư á, nghí á lá  khộ ng vui chá ng 

buộ n, khộ ng thí ch háy ghê t. 

10. Pháp Ái (nikanti): Lá  sư  hám thí ch, đám mê  vơ i 

như ng thá nh tư u tiê n bộ   cu á mí nh trộng phá p mộ n 

Tuê   quá n quá cá c Tu y phiê n ná ộ. 
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Trộng 10 Tu y phiê n ná ộ vư á kê  chí  cộ  điê u cuộ i cu ng mơ i 

lá  phiê n ná ộ má  thộ i. 9 điê u trươ c (trư  há ộ quáng lá  phá p 

Vộ  Ky ) đê u lá  thiê  n phá p cá . Nhưng sơ  dí  gộ i lá  Tu y phiê n 

ná ộ ví  chu ng lá  như ng cá m bá y chộ ngươ i thiê u duyê n 

tươ ng mí nh đá  lá  thá nh nhá n. 10 Tu y phiê n ná ộ lu c ná y lá  

cơ hộ  i chộ 3 phiê n ná ộ Má n, Â i, Kiê n. Vơ i ngươ i hư u duyê n 

đá c thá nh trí  thí  cá  10 Tu y phiê n ná ộ chí  lá  cá nh phu  du 

trộng giái độá n nhá t thơ i má  thộ i. Hộ  biê t rộ  cá nh Dánh Sá c 

sánh diê  t mơ i lá  điê u cá n lưu tá m, cá i gí  ngộá i rá cu ng khộ ng 

cá n thiê t đê  vươ ng má c. Độ  lá  ví  sáộ giái độá n ná y đươ c gộ i 

lá  Đá ộ phi đá ộ tri kiê n ti nh, tư c lá  trí  biê t rộ  cá i gí  giá , cá i gí  

thá  t. 

F. ĐẠO LỘ TRI KIẾN TỊNH (PAṬIPADĀÑĀṆADASSANAVISUDDHI) 

Lá  báộ gộ m cá c trí  Tuê   quá n tư  sáu Sánh Diê  t Tuê   chộ đê n 

Chuyê n Tộ  c Tuê  . 

1. Sanh Diệt Tuệ (Udayabbhayañāṇa): Lá  giái độá n 

trí  Tuê   quá n thá y rá đươ c Tám Tươ ng trộng Dánh Sá c 

má  khộ ng váy mươ n như ng cá i biê t tư  viê  c độ c háy 

nghê ngươ i khá c. 

2. Biến Diệt Tuệ (Bhaṅgañāṇa): Ớ  đá y há nh giá  thá y 

đươ c sư  sánh diê  t cu á Dánh Sá c vơ i mộ  t tộ c độ   má  

xưá giơ  chưá tư ng ngơ  đê n. Khộ ng ái cộ  thê  thá y 

đươ c tư ng sá t-ná Dánh Sá c sánh diê  t thê  ná ộ, nê n ơ  

giái độá n ná y cá i má  há nh giá  thá y đươ c tuy nộ i lá  sư  

sánh diê  t nhưng hí nh á nh nộ i bá  t vá n lá  cá i diê  t nhiê u 

hơn sánh. Trộng khi ơ  Sánh Diê  t Tuê   thí  sư  sánh vá  
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diê  t cơ hộ  như giộ ng nháu. Ớ  đá y há nh giá  nhí n vê  

Dánh háy Sá c thí  há u như chí  thá y khí á cá nh biê n má t 

cu á tư ng thư . Độ  lá  ly  dộ trí  ná y đươ c gộ i lá  Biê n Diê  t 

Tuê  . 

3. Kinh Úy Tuệ (Bhayañāṇa): Khi chí  cộ n thá y sư  biê n 

má t cu á Dánh Sá c, tá m trá ng lơ n nhá t cu á há nh giá  

lu c ná y lá  sư  kinh cá m khộ ng thê  diê n tá  đươ c. Há nh 

giá  thá y mí nh đáng chê t trộng tư ng giá y vá  nhí n rá 

tộá n bộ   thê  giơ i cá i gí  cu ng đáng su p độ . Đá y lá  cá i 

thá y cu á trí  tuê   như thá  t khộ ng phá i sư  tươ ng tươ ng. 

4. Nguy Hại Tuệ (ādīnavañāṇa): Ớ  đá y há nh giá  trư c 

nhá  n rá bá n chá t cu á Dánh Sá c khộ ng phá i lá  như ng 

gí  tộ t đê p như phá m nhá n vá n nghí . Đê p xá u, buộ n 

vui chí  lá  á ộ giá c, như ng khá i niê  m kiê n cộ  lá u bê n 

đê u lá  khộ ng thá  t, mộ i thư  sánh rá chí  đê  diê  t đi. 

5. Yếm Ố Tuệ (nibbidāñāṇa): Đê n đá y thí  sư  kinh 

hộá ng đá  lá ng xuộ ng vá  tháy vá ộ độ  lá  sư  nhá m chá n 

vơ i mộ i sư , kê  cá  chuyê  n tu tá  p cộ ng đư c. Vơ i há nh 

giá  lu c ná y thư  gí  cu ng lá  cu á giá . Thá  m chí  cộ  ngươ i 

cu ng ví  tá m trá ng ná y má  tư  bộ  cộ ng phu Tuê   quá n. 

6. Dục Thoát Tuệ (muñcitukamyatāñāṇa): Tuê   ná y lá  

tá m trá ng muộ n vươ t thộá t Dánh Sá c. Há nh giá  thá y 

mí nh như mộ  t ngươ i tu  đáng bi  giám nhộ t háy mộ  t 

cộn thu  đáng bi  vươ ng bá y. 

7. Quán Sát Tuệ (patisankhāñāṇa): Ngáy sáu lu c 

muộ n vươ t thộá t Dánh Sá c, há nh giá  hiê u rá rá ng 

khộ ng cộ  mộ  t cộn đươ ng ná ộ đê  thộá t khộ i Dánh Sá c 
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ngộá i viê  c tiê p tu c nhí n ngá m nộ  sánh diê  t chộ đê n 

báộ giơ  dư t sá ch phiê n ná ộ mơ i thộ i. 

Nhá m minh hộ á cá c Tuê   vư á kê  trê n, trộng Kinh cộ  chộ tá 

bư c tránh vê  mộ  t ngươ i nộ ng dá n đi đá nh cá  bá ng nộ m. Ânh 

ná y bươ c xuộ ng ruộ  ng vá  du ng nộ m chu p xuộ ng như ng chộ  

nghi lá  cộ  cá  vá  sáu cu ng đá  tí m thá y mộ  t chộ  bá t má t nhá t. 

Khi chiê c nộ m đươ c chu p xuộ ng, ánh nộ ng dá n thộ  táy vá ộ 

trộng vá  ná m lá y cộn cá  đêm rá ngộá i. Ânh tá bộ ng dưng hê t 

hộ n ví  cá i cá m đươ c trộng táy khộ ng phá i lá  cá  má  lá  mộ  t 

cộn rá n độ  c vơ i như ng vá n khộán trê n mí nh vá  mộ  t cá i đá u 

tám giá c. Như ng chi tiê t độ  khộ ng hê  há p dá n như ơ  mộ  t cộn 

cá  vá  lu c ná y điê u duy nhá t má  ánh nộ ng dá n muộ n lá m lá  

quá ng bộ  cộn rá n thá  t xá, cá ng nhánh cá ng tộ t. Cộ  điê u lá  

viê  c liê  ng bộ  cộn rá n độ  c khộ ng đơn giá n như độ i vơ i mộ  t 

cộn cá , ánh nộ ng dá n phá i ná m chá  t nộ  vá  lư á chiê u má  vung 

táy đê  nộ  khộ ng thê  quáy đá u cá n mí nh. Chí nh khí á cá nh 

muộ n bộ  nộ  phá i dư á vá ộ nộ  lá  tươ ng trưng chộ Quán Sá t 

Tuê  . Tư ng thơ i điê m tá m trá ng trươ c độ  cu á ánh nộ ng dá n 

cư  thêộ thư  lơ p má  tươ ng trưng chộ cá c tuê   Kinh U y, Yê m 

Ô , Nguy Há i vá  Du c Thộá t. 

8. Hành Xả Tuệ (sankhārupekkhāñāṇa): Vơ i trí  tuê   ơ  

giái độá n ná y há nh giá  cộ  cá m giá c giộ ng hê  t như ánh 

nộ ng dá n sáu khi quá ng bộ  cộn rá n độ  c đi: Thánh 

thá n, bí nh yê n, khộ ng tiê c nuộ i. Hộá  c giộ ng như mộ  t 

ngươ i nám háy nư  lu c nhí n vê  ngươ i vơ  háy chộ ng cu  

cu á mí nh vá  biê t rá ng tí nh xưá đá  hê t. Khộ ng thương 

khộ ng ghê t, chí  lá  mộ  t sư  hơ  hư ng má  ngươ i ngộá i 
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khộ ng sáộ hiê u đươ c. Há nh giá  lu c ná y nhí n vê  Dánh 

Sá c cu ng bá ng tá m trá ng độ : Khộ ng sơ , khộ ng chá n, 

khộ ng muộ n giư  lá i cu ng chá ng muộ n xuá đi, đá i khá i 

sáộ cu ng đươ c. Nộ i vá  y cộ  nghí á lá  sư  chá n ghê t háy 

sơ  há i độ i vơ i Dánh Sá c vá n lá  mộ  t thư  tá m trá ng 

bộ ng bộ  t ơ  giái độá n chưá thuá n thu c, chí n muộ i. Bơ i 

độ  cộ n lá  như ng tá m trá ng lê   thuộ  c tí nh cá m. Riê ng 

vơ i thư  Tuê   quá n giá  dá  n thí  mộ i thư  ná m ngộá i 

như ng ghê t thương. Tá đư ng quê n khộá ng cá ch tư  

ghê t sơ  quá thương thí ch luộ n gá n hơn lá  tư  sư  hơ  

hư ng quá thương thí ch. 

9. Thuận Thứ Tuệ (anulomañāṇa): Vơ i há nh giá  cộ  

đu  tu c duyê n (Bá lá má  t), sáu Há nh Xá  Tuê   sê  lá  

Thuá  n Thư  Trí . Trộng Â-ty -đá m thí  trí  ná y chí  diê n rá 

trộng mộ  t sá t-ná vá  độ i tươ ng cu á nộ  khộ ng cộ n lá  

cá nh Dánh Sá c nư á, má  lá  Ní p-bá n. Trộng kinh cộ  chộ 

tá mộ  t ví  du . Ngá y xưá như ng ngươ i đi biê n thươ ng 

máng thêộ vá i cộn chim đê  nuộ i trê n tá u trộng cá c 

chuyê n há i há nh. Khi đá  xá bơ  quá  lá u ngá y, muộ n 

biê t hươ ng ná ộ cộ  đá t liê n thí  ngươ i tá chí  viê  c thá  đi 

mộ  t cộn chim. Nê u thá y đươ c bơ  ơ  hươ ng ná ộ, chim 

sê  báy vê  độ  vá  khộ ng trơ  lá i tá u nư á. Nê u khộ ng thá y 

đươ c đá t liê n thí  chim sê  quáy vê  tá u. Ngươ i í t duyê n 

khi đê n Há nh Xá  Tuê   thí  tá m cư  quá n quánh cá nh 

Dánh Sá c. Trộng trươ ng hơ p đu  duyê n đá c thá nh trí , 

thí  tá m há nh giá  sê  rơ i cá nh Dánh Sá c má  hươ ng vê  

Ní p-bá n. Tá cộ  thê  hí nh dung tiê n trí nh ná y quá cá c 

tá m lộ   đá c đá ộ sáu đá y: 
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á. Lộ   đá c đá ộ cu á ngươ i độ  n cá n (mandapaññā): 

R-D-KY-CB-CH-TT-CT-Đ-Q-Q-HP 

R D CB CH TT CTKY Đ Q Q HP

Phàm      Thánh
 

Hình 63- Tuệ Thuận Thứ trên lộ đắc đạo của người độn căn 

b. Lộ   đá c đá ộ cu á ngươ i lơ i cá n (tikkhapaññā): 

R-D-KY-CH-TT-CT-Đ-Q-Q-Q-HP 

R D CH TT CTKY Đ Q Q HP

Phàm      Thánh

Q

  
Hình 64- Tuệ Thuận Thứ trên lộ đắc đạo của người lợi căn 

Nộ i thêộ tá ng Kinh thí  Thuá  n Thư  Tuê   gộ m 3 giái độá n: 

Chuá n Bi , Cá  n Há nh, Thuá  n Thư , tư c 3 sá t-ná tá m. Nộ i thêộ 

Â-ty -đá m thí  chí  lá  mộ  t thư  tá m má  thộ i. 

10. Chuyển Tộc Tuệ (gotrabhūñāṇa): Vá n lá  phá m trí  

lá y Ní p-bá n lá m độ i tươ ng chơ  khộ ng phá i cá nh Dánh 

Sá c. Chí nh Trí  ná y cộ  chư c ná ng chá m dư t chu ng tư  

phá m phu. 

11. Thánh Tuệ (ariyañāṇa): Gộ m sá t-ná thá nh đá ộ 

(maggañāṇa) vá  sá t-ná thá nh quá  (phalañāṇa). 

Thá nh đá ộ ơ  đá y chí  lá  mộ  t sá t-ná nhưng cu ng lu c 

lá m đu  bộ n viê  c: 
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- Nhá  n rá Khộ  đê  

- Chá m dư t Tá  p đê  

- Chư ng ngộ   Diê  t đê  

- Thá nh má n Đá ộ đê . 

Ngáy sáu thá nh đá ộ lá  thá nh quá , khộ ng cộ  thơ i gián xên 

kê . Đá y lá  ly  dộ Kinh gộ i thá nh trí  lá  akālika (hiê  u quá  tư c 

thí , vươ t ngộá i thơ i gián, giư á Đá ộ vá  Quá  khộ ng cộ  giá n 

độá n). Vộ  lươ ng kiê p sánh tư  đươ c kê t thu c trộng khộá nh 

khộá c. 

12. Phản Khán Tuệ (paccavekkhaṇañāṇa): Sáu lộ   đá c 

đá ộ chí  vá i tá m Hư u phá n thí  5 tá m lộ   phá n khá n sáu 

đá y sê  tư  nhiê n xuá t hiê  n thêộ thư  lơ p: 

 Lộ   tá m Phá n Khá n Đá ộ (nhí n lá i tá m thá nh đá ộ 

vư á chư ng) 

 Phá n Khá n thá nh quá  

 Phá n Khá n Ní p-bá n 

 Phá n Khá n phiê n ná ộ đá  diê  t 

 Phá n Khá n phiê n ná ộ cộ n dư sộ t. 

Ớ  trươ ng hơ p ngươ i chư ng Tư  quá  thí  khộ ng cộ  lộ   Phá n 

Khá n thư  ná m ná y. 

Như vá  y khi kê  trí  Tuê   quá n cộ  16 lá  kê  hái Tuê   tru  bi , 

gộ m Dánh Sá c Tuê   vá  Liê u Duyê n Tuê  , tiê p thêộ lá  10 trí  Tuê   

quá n cá n bá n vá  bộ n trí  Tuê   quá n phá n xá  (tư  cộ , khộ ng dộ 

cán thiê  p) lá  tư  Tuê   Chuyê n Tộ  c đê n Tuê   Phá n Khá n. 
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G. TRI KIẾN TỊNH (ÑĀṆADASSANAVISUDDHI) 

Ớ  đá y chí  chộ cá c tá m thá nh đá ộ ví  mộ i tá ng thá nh gộ  t 

rư á í t nhiê u phiê n ná ộ đê n tá ng cáộ nhá t thí  tá t cá  phiê n ná ộ 

đê u đươ c độá n trư . 

Nộ i chi tiê t thí  cộ  tá m há ng thá nh nhá n, nhưng trộng thư c 

tê  thí  chí  cộ  bộ n tá ng thá nh quá . Ví  mộ i tá ng thá nh đá ộ chí  

diê n rá trộng mộ  t sá t-ná má  thộ i. 

1. Thánh Sơ Quả (sotāpanna): Cộ n gộ i lá  thá nh Dư  Lưu, 

Tu Đá  Huơ n háy Thá t Lái lá  ngươ i đá  dư t trư  đươ c 3 

phiê n ná ộ Thá n Kiê n, Hộá i Nghi, Giơ i Cá m Thu . Tư  

sáu lu c đá c quá , khi ná ộ muộ n án hươ ng quá  vi  Ní p-

bá n thí  vi  thá nh Sơ quá  chí  cá n nhá  p vá ộ Quá  Đi nh 

bá ng cá ch quá n sá t Dánh Sá c thêộ cá ch cu á ngươ i tu 

Tuê   quá n rộ i sáu độ  lộ   Quá  Đi nh xuá t hiê  n kê ộ dá i 

trộng nhiê u giơ  háy mộ  t tuá n lê . Trộng suộ t thơ i gián 

ná y vi  thá nh Dư  Lưu chí  sộ ng cộ  mộ  t lộá i tá m duy 

nhá t lá  tá m Sơ quá . 

Cộ  3 trươ ng hơ p Sơ quá : 

- Thất Trùng Sinh Dự Lưu (sattakkhattu-

paramasotāpanna): Tá i sánh đá y độ  bá y kiê p ơ  

cộ i Du c giơ i rộ i mơ i chư ng Â-lá-há n. 

- Gia Gia Dự Lưu (kolaṅkolasotāpanna): Chư ng 

quá  Â-lá-há n trộng khộá ng thơ i gián tư  kiê p thư  

hái chộ đê n kiê p thư  sá u. 
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- Nhất Chủng Dự Lưu (ekabījisotāpanna): Chư ng 

Â-lá-há n ơ  kiê p thư  hái sáu đơ i ná y. 

2. Thánh Nhị Quả (sakadāgāmi): Cộ n gộ i lá  Tư Đá  

Há m tư c bá  c Nhá t Lái. Lá  tá ng thá nh thư  hái giá m nhê  

đươ c Du c Â i vá  Sá n, dí  nhiê n kê  cá  Si. Bá  c thá nh ná y 

chí  cộ  thê  trơ  lá i cộ i Du c giơ i mộ  t lá n trươ c khi chư ng 

quá  Ní p-bá n. Cộ  sá u trươ ng hơ p Nhá t Lái: 

- Chư ng Nhá t Lái ơ  cộ i ngươ i, rộ i cu ng chư ng Â-lá-

há n ơ  cộ i ngươ i. 

- Chư ng Nhá t Lái ơ  cộ i ngươ i vá  chư ng Â-lá-há n ơ  

cộ i trơ i. 

- Chư ng Nhá t Lái ơ  cộ i trơ i, rộ i cu ng chư ng Â-lá-há n 

ơ  cộ i trơ i. 

- Chư ng Nhá t Lái ơ  cộ i trơ i vá  chư ng Â-lá-há n ơ  cộ i 

ngươ i. 

- Chư ng Nhá t Lái ơ  cộ i ngươ i, sáu độ  sánh vê  trơ i 

rộ i sánh lá i cộ i ngươ i mơ i chư ng Â-lá-há n. 

- Chư ng Nhá t Lái ơ  cộ i trơ i, sánh lá i cộ i ngươ i, rộ i 

trơ  vê  trơ i chư ng Â-lá-há n. 

3. Thánh Tam Quả (anāgāmi): Cộ n gộ i lá  Bá t Lái háy 

Â-ná-há m, lá  vi  đá  chá m dư t ná m há  phá n kiê t sư  vá  

khộ ng cộ n trơ  lá i cộ i Du c giơ i nư á. Vi  thá nh Bá t Lái vá  

Â-lá-há n cộ  hái cơ hộ  i đê  án hươ ng quá  vi  Ní p-bá n 

ngáy khi cộ n sộ ng độ  lá  án tru  Quá  Đi nh vá  nê u đá  
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chư ng thiê n Vộ  sá c thí  cộ n cộ  thê  nhá  p thiê n Diê  t Thộ  

Tươ ng Đi nh. Cộ  ná m há ng Â-ná-há m: 

- Chư ng Â-lá-há n ơ  nư á trươ c (tiê n bá n) tuộ i thộ  

trê n cộ i Ti nh Cư. 

- Chư ng Â-lá-há n ơ  nư á sáu (há  u bá n) tuộ i thộ  trê n 

cộ i Ti nh Cư. 

- Chư ng Â-lá-há n mộ  t cá ch khộ  khá n. 

- Chư ng Â-lá-há n mộ  t cá ch dê  dá ng. 

- Chư ng Â-lá-há n sáu khi đá  sánh đu  5 cộ i Ti nh Cư. 

4. Thánh Tứ Quả (arahanta): Cộ n gộ i lá  Â-lá-há n. Lá  

vi  đá  chá m dư t tá t cá  phiê n ná ộ, khộ ng cộ n gí  phá i 

lá m thê m trộng đá ộ nghiê  p giá i thộá t nê n cu ng gộ i lá  

thá nh Vộ  Hộ c. Trộng khi 3 tá ng thá nh thá p vá n cộ n lá  

tá ng Hư u Hộ c. Tá t cá  chư Phá  t Tộá n Giá c, Độ  c Giá c vá  

Â-lá-há n Thinh Vá n Giá c đê u lá  như ng vi  thá nh Tư  

quá  giộ ng nháu trê n phương diê  n chá m dư t phiê n 

ná ộ vá  chư ng ngộ   Ní p-bá n. Nhưng dộ phươ c duyê n 

mộ i cá  nhá n khá c nháu nê n bê n cá nh như ng điê m 

độ ng vư á nộ i vá n cộ  như ng điê m di  biê  t giư á cá c vi : 

- Cộ  như ng vi  Â-lá-há n khộ ng tư ng tu quá thiê n Chí  

ti nh nê n bê n cá nh viê  c hê t sá ch phiê n ná ộ khộ ng 

cộ  thê m khá  ná ng gí  đá  c biê  t. Cá c vi  đươ c gộ i lá  A-

la-hán Tuệ Giải Thoát. 

- Cộ  như ng vi  Â-lá-há n chư ng đá c cá c tá ng thiê n 

Đá ộ đá i trươ c hộá  c sáu khi chư ng quá  Â-lá-há n thí  

đươ c gộ i lá  Câu Phần Giải Thoát. 
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- Cộ  như ng vi  Â-lá-há n tu trộ n cá  Chí  Quá n nhưng 

ngộá i trí  Tư  quá  chí  cộ  thê m 2 khá  ná ng Tu c Má ng 

Minh vá  Sánh Tư  Minh. Cá c vi  ná y đươ c gộ i lá  A-

la-hán Tam Minh. 

- A-la-hán Lục Thông lá  như ng vi  Â-lá-há n cộ  thê  

sư  du ng cá  ngu  Thộ ng. 

- A-la-hán Vô Ngại Giải lá  như ng vi  Â-lá-há n cộ  

đươ c 4 trí  phá n tí ch vê  Vá n, Tư , Nghí á Ly  Phá  t 

ngộ n vá  khá  ná ng ư ng độ i (Nghí á vộ  ngá i giá i, 

Phá p vộ  ngá i giá i, Tư  vộ  ngá i giá i vá  Biê  n vộ  ngá i 

giá i). 

- Vi  Â-lá-há n ná ộ cu ng chá m dư t tá t cá  phiê n ná ộ vá  

sánh tư  như nháu nhưng nộ i vê  bá khí á cá nh 

phươ c bá u, đư c lá nh vá  trí  tuê   thí  há ng Thinh Vá n 

khộ ng bí  đươ c vơ i Phá  t Độ  c Giá c vá  Phá  t Độ  c Giá c 

khộ ng sáộ sá nh đươ c vơ i vi  Chá nh Đá ng Giá c. 
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Thư c · 337 

Thư c · 320 

Thư c giơ i · 137 

Thư c Vộ  Biê n · 60 

Thươ ng Cá  n Y Duyê n · 364 

Thươ ng Má n · 85 

Thươ ng Nghiê  p · 229 

Thu y Đá i · 261 

Thu y Miê n · 88 

Ti Má n · 85 

Tiê m miê n · 304 

Tiê n Sánh Duyê n · 356, 365 

Tí n · 89 

Ti nh · 403 

Ti nh Há ộ · 43 

Tí nh Tá m · 91 

Tí nh Tá nh · 91 

Trá ộ Hộ i · 53, 55 

Tri kiê n ti nh · 415 

Trí  Nghiê  p · 228 

Trí  Tuê   · 101 

Triê n Cá i · 53, 303 

Triê n phươ c · 306 

Trộ ng Nghiê  p · 229 

Tru ng Du ng Duyê n · 357, 

367 

Trươ ng · 319 

Trươ ng Duyê n · 355, 360, 

376 

Tư · 76 

Tư  · 52, 55, 79 

Tu c Độán · 348 

Tu c Má ng Thộ ng · 187, 401 

Tuê   quá n · 403 

Tươ ng · 75 

Tương quán giư á Tá m độ i 

vơ i Tá m sơ  · 105 

Tương quán giư á Tá m sơ  

độ i vơ i Tá m · 103, 114 

Tương quán giư á tá m vá  

cá nh giơ i · 198 

Tương Ưng Duyê n · 358, 

369 

Tu y Hy  · 99 

Tu y niê  m · 386 

Ty  thư c giơ i · 137 

U 

Uá n · 329 



CHỈ MỤC    429 

V 

Vá  t Thư c Duyê n · 358, 368 

Vộ  Dư Y Ní p-bá n · 283 

Vộ  Giá n Duyê n · 355, 361 

Vộ  Hiê  u Nghiê  p · 232 

Vộ  Hư u Duyê n · 359, 371 

Vộ  minh · 336, 351 

Vộ  Minh Lá  u · 300 

Vộ  Nguyê  n Ní p-bá n · 283 

Vộ  Quy  · 82 

Vộ  Sá c Giơ i · 211, 216 

Vộ  Sá n · 91 

Vộ  Sơ  Hư u Xư  · 60 

Vộ  Tá m · 82 

Vộ  Thám · 90 

Vộ  Tươ ng Ní p-bá n · 283 

Vộ ng tá nh · 397 

X 

Xán Lá  n · 86 

Xán Thám · xem Xán Lá  n 

Xư  · 329 

Xu c · 75, 341 

Y 

Y Chí  Duyê n · 356, 363 

Y  giơ i · 137 

Y  nghiê  p · 236 

Y  nghiê  p bá t thiê  n · 236 

Y  Thiê  n Há nh · 238 

Y  thư c giơ i · 137 

Yê u Độán · 348
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Biên tập: Nguye�n The�  Vinh
Trıǹh bày, minh họa: Nguye�n Quo� c Bıǹh, Hữu Phúc
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Đo� i tác liên ke� t:

Cty TNHH Truye�n Đăng
Địa chı:̉ 100/5 Ho�  Văn Tư, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, 

Tp. Ho�  Chı ́Minh

In 700 cuộ n, khộ  14,5 x 20,5 cm, tá i Xí  nghiê  p In Fáhásá – 

774 Trươ ng Chinh, P. 15, Q. Tá n Bí nh, Tp. Hộ  Chí  Minh. Sộ  

đá ng ky … ngá y… In xộng vá  nộ  p lưu chiê u thá ng 10 ná m 

2015. 




